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Tác giả luận án 

 

     VONGSY PHOMMANICHAN 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ii 
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6. Phương pháp nghiên cứu ......................................................................................... 3 
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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

1.1. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nước Cộng hòa 

Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào đã sớm thoát khỏi tình trạng kém phát triển và 

đã có nhiều cải thiện đời sống nhân dân. Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã đề ra 

nhiều chủ trương, biện pháp để phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục. Hiện 

nay, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào đang trong thời kỳ đổi mới 

và hội nhập, đòi hỏi ngành Giáo dục và Đào tạo có những bước đi đổi mới về mọi 

mặt, nhằm đào tạo ra những con người lao động có đủ kiến thức, năng lực sáng tạo 

(đặc biệt là kỹ năng liên quan đến nghề nghiệp vì hiện nay đang phát triển rất mạng 

về mặt kinh tế làm cho thiếu người lào động, có một số HS xu hướng ra trường sấm 

không có kinh nghiệm và kỹ năng nhưng phụ huynh cũng không lo), trí tuệ và phẩm 

chất đạo đức tốt, đáp ứng được yêu cầu nhân lực của đất nước. 

 Trong thời kỳ hội nhập ngày nay, nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản của giáo dục 

nước CHDCND Lào là đào tạo những con người phát triển toàn diện về mọi mặt, 

không những có kiến thức chuyên môn mà còn có kỹ năng tốt, biết vận dụng những 

kiến thức và kỹ năng đó vào các tình huống của công việc.     

1.2. Trong dạy học môn Toán ở nước CHDCND Lào, chương trình sách giáo 

khoa (SGK) môn Toán lớp 12 khá dài so với thời gian nên sẽ ảnh hưởng đến việc 

dạy học giải bài tập vì không đủ thời gian. Trong khi đó, trong các bài thi tốt nghiệp 

luôn có những dạng bài toán đó nên giáo viên (GV) và học sinh (HS) luôn gặp khó 

khăn. Nội dung kiến thức môn Toán cần trang bị cho người học không chỉ bao gồm 

các khái niệm, định lí mà còn bao gồm các kỹ năng, phương pháp, mà giải bài tập 

toán chính là phương diện không thể thiếu trong việc giúp người học nắm vững các 

tri thức, hình thành các kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng giải quyết vấn đề (GQVĐ). 

Thực tiễn cho thấy, rèn luyện kỹ năng cho người học là một khâu quan trọng 

không thể tách rời của quá trình đào tạo ở trường. Đó là hoạt động cần thiết để 

người học biến tri thức nhân loại thành vốn hiểu biết và khả năng tri thức của riêng 

mình, đặc biệt quá trình rèn luyện kỹ năng tốt thì chất lượng học tập mới đem lại 

hiệu quả cao. Tuy nhiên, kỹ năng hợp tác giải quyết vấn đề (KNHT GQVĐ) của 

người học còn nhiều hạn chế. 
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1.3. Hiện nay, vấn đề nghiên cứu về hợp tác, GQVĐ đã được nhiều nhà  

nghiên cứu giáo dục và GV quan tâm và cũng đã thu được những kết quả nhất định 

những nghiên cứu cụ thể. Chẳng hạn như: Tác phẩm Hợp tác trong dạy học môn 

Toán của Hoàng Lê Minh năm 2006, Luận án tiến sĩ Phát triển kỹ năng dạy học hợp 

tác cho GV trung học cơ sở của Nguyễn Thành Kỉnh năm 2010, Luận án tiến sĩ Dạy 

học theo hướng phát triển kỹ năng học hợp tác cho sinh viên Đại học Sư phạm của 

Nguyên Thị Thanh năm 2013, Luận án tiến sĩ Bồi dưỡng năng lực phát hiện và 

GQVĐ cho HS (HS) Trung học phổ thông (THPT) trong dạy học hình học của Từ 

Đức Thảo năm 2011, Luận án tiến sĩ Đánh giá năng lực GQVĐ của HS trong dạy 

học toán lớp 11 THPT của Phan Anh Tài năm 2014.  

 Theo OECD, nhóm tác giả Patrick Griffin và nhiều nhà khoa học khác đã 

coi hợp tác GQVĐ (Collaborative problem solving ) là một kỹ năng quan trọng của 

thế kỷ 21 [98 ], vì “hợp tác GQVĐ có những ưu việt đặc trưng hơn GQVĐ cá nhân 

bởi nó cho phép: 

- Sự phân công lao động hiệu quả; 

- Sự hòa quyện của thông tin từ nhiều góc nhìn, kinh nghiệm và nguồn kiến thức; 

- Tăng cường sự sáng tạo và chất lượng của các giải pháp được kích thích 

bởi các thành viên khác trong nhóm.” [124 ] 

Tuy nhiên, cho đến nay chưa có những nghiên cứu nào về rèn luyện kỹ năng 

hợp tác GQVĐ cho HS trong dạy học học Đại số và Giải tích lớp 12. Vì vậy, chúng 

tôi chọn đề tài nghiên cứu của luận án: Rèn luyện kỹ năng hợp tác GQVĐ cho HS 

trong dạy học Đại số và Giải tích lớp 12 tại nước CHDCND Lào. 

2. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về kỹ năng hợp tác GQVĐ và thực tiễn kỹ 

năng hợp tác GQVĐ của HS trong dạy học môn Toán cho HS lớp 12 nước 

CHDCND Lào đề xuất một số biện pháp sư phạm nhằm rèn luyện kỹ năng hợp tác 

GQVĐ cho HS qua dạy học học Đại số và Giải tích lớp 12 nước CHDCND Lào. 

3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu 

 - Đối tượng nghiên cứu:  

Kỹ năng hợp tác GQVĐ của HS và các biện pháp rèn luyện kỹ năng hợp tác 

GQVĐ cho HS trong dạy học Đại số và Giải tích lớp 12 tại nước CHDCND Lào. 
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 - Khách thể nghiên cứu:  

Quá trình dạy học Đại số và Giải tích lớp 12 ở nước CHDCND Lào. 

4. Giả thuyết khoa học 

 Nếu làm rõ được các kỹ năng hợp tác GQVĐ và tổ chức thực hiện một 

cách hợp lý các biện pháp sư phạm đã đề xuất thì có thể rèn luyện kỹ năng hợp 

tác GQVĐ cho HS lớp 12 nước CHDCND Lào, góp phần nâng cao chất lượng 

dạy học môn Toán lớp 12 nói riêng và chất lượng dạy học môn Toán nói chung 

cho HS nước CHDCND Lào. 

5. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nghiên cứu về kỹ năng hợp tác, kỹ năng hợp tác GQVĐ và việc rèn luyện 

kỹ năng hợp tác GQVĐ cho HS qua dạy học học Đại số và Giải tích thông qua một 

số công trình nghiên cứu của các tác giả nước ngoài, tác giả ở nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam và nước CHDCND Lào có liên quan mật thiết đến nội dung 

của luận án. 

 - Nghiên cứu thực trạng việc dạy học môn Toán lớp 12 nước CHDCND Lào 

nói chung và việc rèn luyện kỹ năng hợp tác GQVĐ cho HS qua dạy học học Đại số 

và Giải tích lớp 12 nước CHDCND Lào. 

 - Đề xuất một số biện pháp sư phạm nhằm rèn luyện kỹ năng hợp tác GQVĐ 

cho HS qua dạy học học Đại số và Giải tích lớp 12 nước CHDCND Lào.  

 - Thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm nghiệm tính hiệu quả và khả thi của các 

biện pháp sư phạm đã đề xuất. 

6. Phương pháp nghiên cứu 

6.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận:   

Phương pháp nghiên cứu lý luận được sử dụng để lựa chọn, thu thập, phân 

tích các vấn đề lý luận có liên quan nhằm làm rõ kỹ năng hợp tác GQVĐ và việc 

rèn luyện kỹ năng hợp tác GQVĐ cho HS trong dạy học môn Toán lớp 12. Kết quả 

thu được sẽ là cơ sở lý luận của các biện pháp sư phạm nhằm rèn luyện kỹ năng hợp 

tác GQVĐ cho HS qua dạy học học Đại số và Giải tích lớp 12 nước CHDCND Lào. 

6.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Sử dụng các hình thức phỏng vấn 

và điều tra bằng phiếu hỏi, quan sát sư phạm nhằm khảo sát thực trạng việc dạy học 
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môn Toán lớp 12 nước CHDCND Lào nói chung và việc rèn luyện kỹ năng hợp tác 

GQVĐ cho HS qua dạy học học Đại số và Giải tích lớp 12 nước CHDCND 

Lào. Kết quả thu được sẽ là cơ sở thực tiễn của các biện pháp sư phạm nhằm 

rèn luyện kỹ năng hợp tác GQVĐ cho HS qua dạy học học Đại số và Giải tích 

lớp 12 nước CHDCND Lào. 

6.3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Để đánh giá hiệu quả của các 

biện pháp sư phạm đã đề xuất, đặc biệt là việc rèn luyện kỹ năng hợp tác GQVĐ 

cho HS qua dạy học học Đại số và Giải tích lớp 12 nước CHDCND Lào, chúng tôi 

sẽ tổ chức triển khai các tình huống dạy học vào thực tiễn nhằm điều chỉnh, đánh 

giá coi như là những tác động quan trọng trong quá trình nghiên cứu. 

6.4. Phương pháp chuyên gia: Xin ý kiến của các chuyên gia là những nhà 

khoa học thuộc chuyên ngành Lý luận và PPDH bộ môn Toán bao gồm các nhà 

nghiên cứu, các giảng viên toán đang làm việc tại một số viện nghiên cứu và một số 

trường Đại học Sư phạm ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước 

CHDCND Lào, đặc biệt là các GV đang trực tiếp giảng dạy môn Toán ở một số 

trường THPT nước CHDCND Lào bằng cách phỏng vấn, trao đổi trực tiếp hoặc 

phát phiếu xin ý kiến.  

6.5. Phương pháp nghiên cứu trường hợp: Lựa chọn trong mỗi lớp thực 

nghiệm 2 - 3 HS đại diện cho các lớp và theo dõi những biểu hiện của sự thay đổi 

về kỹ năng hợp tác GQVĐ của các em HS trong quá trình thực nghiệm sư phạm, 

phỏng vấn, trao đổi và liên tục điều chỉnh các tác động sư phạm đến các đối tượng 

được lựa chọn để thấy rõ hơn những ảnh hưởng của các biện pháp sư phạm đến việc 

rèn luyện kỹ năng hợp tác GQVĐ của các em HS. 

6.6. Phương pháp thống kê toán học: Thiết kế bài kiểm tra sau quá trình 

thực nghiệm sư phạm đối với HS các lớp thực nghiệm và đối chứng. Chấm điểm và 

dùng phương pháp thống kê toán học để xử lý số liệu bài kiểm tra. So sánh kết quả 

bài kiểm tra của HS lớp thực nghiệm và lớp đối chứng để rút ra kết luận về việc 

nâng cao kết quả học tập của HS lớp thực nghiệm sau khi được học tập có vận dụng 

các biện pháp sư phạm đã thiết kế. 
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7. Những đóng góp mới của luận án 

 - Về mặt lý luận:  

+ Góp phần làm rõ khái niệm về kỹ năng hợp tác GQVĐ, các thành tố của kỹ 

năng hợp tác GQVĐ và những biểu hiện của kỹ năng hợp tác GQVĐ của HS trong 

dạy học môn Toán lớp 12 ở nước CHDCND Lào. 

+ Làm rõ một số thành tố của kỹ năng hợp tác GQVĐ cần và có thể rèn 

luyện cho HS trong dạy học Đại số và Giải tích lớp 12 ở nước CHDCND Lào. 

 - Về mặt thực tiễn:  

Đề xuất một số biện pháp sư phạm nhằm góp phần rèn luyện kỹ năng hợp tác 

GQVĐ cho HS trong dạy học Đại số và Giải tích lớp 12 ở nước CHDCND Lào. 

8. Những luận điểm đưa ra bảo vệ 

- KNHT GQVĐ là một kỹ năng quan trọng cần được rèn luyện cho HS. 

- Hiện nay, còn nhiều GV ở các trường THPT nước CHDCND Lào chưa 

quan tâm hoặc còn nhiều khó khăn trong việc dạy học môn Toán lớp 12 theo hướng 

rèn luyện cho HS kỹ năng hợp tác GQVĐ. 

- Tính khả thi và hiệu quả của những biện pháp sư phạm nhằm rèn luyện kỹ 

năng hợp tác GQVĐ cho HS qua dạy học học Đại số và Giải tích lớp 12 nước 

CHDCND Lào. 

9. Cấu trúc của luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận 

án gồm 3 chương: 

- Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn. 

- Chương 2. Một số biện pháp sư phạm nhằm rèn luyện kỹ năng hợp tác 

GQVĐ cho HS trong dạy học Đại số và Giải tích lớp 12 tại nước CHDCND Lào. 

- Chương 3. Thực nghiệm sư phạm. 
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Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

1.1. Tổng quan các nghiên cứu liên quan đến đề tài 

1.1.1. Các nghiên cứu quốc tế 

a) Các nghiên cứu về kỹ năng  

V.A.Krutretxki (1980) cho rằng: Kỹ năng là phương thức thực hiện hoạt 

động - cái mà con người lĩnh hội được [38]. 

 A.G Covaliov quan niệm: Kỹ năng là phương thức thực hiện hành động phù 

hợp với mục đích và điều kiện hành động [20].  

K.K. Platonov và G.G. Golubev với quan niệm: Kỹ năng là năng lực của con 

người thực hiện công việc có kết quả với một chất lượng cần thiết trong những điều 

kiện mới và những khoảng thời gian tương ứng [55];  

A.V. Petropxki xem kỹ năng là năng lực sử dụng các tri thức, các dữ kiện hay 

khái niệm đã có, năng lực vận dụng chúng để phát hiện những thuộc tính bản chất của 

sự vật và giải quyết thành công những nhiệm vụ lí luận hay thực hành xác định [51];  

 J.N.Richard (2003) coi kỹ năng là hành vi thể hiện ra hành động bên ngoài 

và chịu sự chi phối của cách cảm nhận và suy nghĩ của cá nhân [130].  

Ở Việt Nam  các tác giả như Trần Trọng Thuỷ [69]; Đặng Thành Hưng (2013) 

cho rằng, kỹ năng là những dụng chuyên biệt của năng lực thực hiện hành động cá 

nhân, là hình thức biểu hiện của khả năng hay năng lực, kỹ năng là hành vi hay hành 

động thành công xét theo những yêu cầu, quy tắc, tiêu chuẩn nhất định. "Kỹ năng là 

một dạng hành động được thực hiện tự giác dựa trên trí thức về công việc, khả năng 

vận động và những điều kiện sinh học - tâm lý khác của cá nhân như nhu cầu, tình 

cảm, hoặc mức độ thành công theo chuẩn hay quy định" [28]. Còn các tác giả 

Nguyễn Quang Uẩn; Nguyễn Ánh Tuyết; Ngô Công Hoàn; Trần Quốc Thành coi kỹ 

năng không chỉ đơn thuần là kỹ thuật hành động, mà còn là kết quả hành động trong 

các mối quan hệ với mục đích, phương tiện, điều kiện hành động. 

Trên đây là một số nghiên cứu về nội hàm của khái niệm kỹ năng, giúp tác 

giả luận án hiểu và tham khảo lựa chọn (có thể bổ sung, điều chỉnh) nội hàm của 

khái niệm kỹ năng nào phù hợp với đề tài nghiên cứu của mình. 
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b) Các nghiên cứu về hợp tác GQVĐ  

Hợp tác GQVĐ (collaborative problem solving) là một trong những kỹ năng 

thiết yếu của con người hiện đại trong thế kỉ 21. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng 

học tập với sự hợp tác thường xuyên có thể cải thiện mức độ thành tích học tập của 

người học [88] [132] [145] [142]. Các kỹ năng hợp tác GQVĐ được hình thành và 

phát triển sẽ tạo điều kiện cho người học nhận biết những điểm mạnh điểm yếu và 

cùng hợp tác để thực hiện được các nhiệm vụ mà người học khó thể thực hiện một 

mình và qua đó hoàn thiện mình hơn. Kỹ năng hợp tác GQVĐ được tổ chức OECD 

chính thức đưa vào trong chương trình đánh giá PISA 2015 và rất được quan tâm 

nghiên cứu trong dạy học và kiểm tra đánh giá trong những năm gần đây trên thế 

giới [125] [109]. Tác giả Heller [104] cho rằng người học ở lớp học Vật lý được 

hướng dẫn phương pháp GQVĐ và kết quả cho thấy những người học hợp tác 

GQVĐ theo nhóm có năng lực làm bài thi tốt hơn các người học GQVĐ một mình. 

Bên cạnh đó, tác giả Singh [146] cũng chỉ ra rằng người học làm việc theo cặp đôi 

trong cuộc khảo sát nhận thức về điện và từ trường có kết quả học tập cao hơn hẳn 

các người học học một mình. 

 Các nghiên cứu của Esther Care và Patrick Griffin [96], đã đưa ra khái niệm 

cũng như phân tích các thành tố cơ bản của năng lực hợp tác GQVĐ. Cụ thể, năng 

lực hợp tác GQVĐ được chia thành hai thành tổ là năng lực xã hội và năng lực nhận 

thức. Ở mỗi cầu thành năng lực hợp tác GQVĐ được đánh giá xếp hạng từ mức 

thấp đến cao với các mô tả cụ thể cho từng cấp đó. Các tác giả đã phát triển một quy 

trình đánh giá cụ thể cho năng lực này ở HS. Các nhiệm vụ cụ thể được đề ra và 

giao cho HS thực hiện giải quyết. Mỗi nhiệm vụ được thiết kế nhằm đo lường một 

hoặc một vài thành tố trong năng lực hợp tác GQVĐ. Kết quả hoàn thành nhiệm vụ 

sẽ được ghi lại và cho điểm đánh giá cho từng HS.  

Ở một khía cạnh khác, các nghiên cứu của Kemeth Heller và Patrics Heller 

[111] thuộc Đại học Minnesota, Mỹ, các tác giả phân tích định nghĩa cũng như các 

đặc tính của năng lực hợp tác GQVĐ. Ngoài ra, sự khác biệt giữa việc hợp tác 

GQVĐ và GQVĐ theo nhóm đơn thuần cũng được đưa ra bàn luận và đánh giá. Các 

tác giả đã chỉ ra rằng làm việc theo nhóm đơn thuần không nâng cao khả năng 

GQVĐ của HS. Thay vào đó, phương pháp hợp tác cùng GQVĐ mang tính chất 

quyết định. 
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 Ở nghiên cứu của Yigal Rosen và Peter Foltz [148], các tác giả đã tập trung 

phân tích năng lực hợp tác GQVĐ về các khía cạnh như khái niệm, đặc tính và cấu 

thành. Các tác giả còn đối chiếu phân biệt giữa 2 loại tương tác trong làm việc 

nhóm là tương tác giữa người với người và tương tác giữa người với máy tính. Kết 

quả nghiên cứu chỉ ra rằng, khi GQVĐ với máy tính tự động, HS thể hiện kết quả 

GQVĐ tốt hơn so với các bạn khác khi được nhóm với nhau. Ngoài ra lượng kiến 

thức thu được từ quá trình hợp tác GQVĐ cũng cao hơn khi sử dụng phương thức 

người với máy tính thay vì người với người. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng lý do của 

sự khác biệt này là do chương trình lập trình cho máy tính có kỹ năng GQVĐ cao 

hơn so với các HS được nhóm với nhau, do đó kết qua khi làm việc với máy tính sẽ 

tốt hơn. Một vài nghiên cứu khác để cập tới: Khung dạy học năng lực hợp tác 

GQVĐ [100], tiếp cận trong hợp tác GQVĐ [126]... 

OECD (2017) đề xuất 4 giai đoạn để thực hiện hợp tác GQVĐ gồm: (1) Xác 

định vấn đề: Hiểu và giải nghĩa được vấn đề; (2) Lựa chọn tổ chức và tích hợp 

thông tin: Lựa chọn được các thông tin liên quan đến vấn đề từ đó tổ chức và kết 

hợp với các thông tin khác sao cho hợp lý nhất; (3) Lên kế hoạch: Xác định mục 

tiêu của kế hoạch, nội dung và các nguồn lực liên quan đến việc lập kế hoạch; (4) 

Theo dõi và đánh giá kế hoạch: Theo dõi và đánh giá việc thực hiện so với kế hoạch 

đề ra để điều chỉnh [125]. 

Theo Steven S. L (2005), hợp tác GQVĐ gồm 3 giai đoạn: trước khi thảo 

luận, trong khi thảo luận và sau khi thảo luận. Cụ thể: (1) Trước khi thảo luận: Đánh 

giá chung vấn đề, điều kiện hợp tác và cấu trúc vấn đề; Xác định lợi ích/thuận lợi 

cũng như là những bất lợi/khó khăn của các bên liên quan khi tham gia GQVĐ; 

Thiết kế chiến lược GQVĐ liên quan đến các bước tiến hành, người tiến hành, thời 

điểm tiến hành; Thiết lập chương trình như xác định chi tiết về hậu cần và những 

nguyên tắc chung; (2) Trong khi thảo luận: Thiết lập các quy tắc chung; Giáo 

dục/chia sẻ lẫn nhau; Xác định vấn đề; Lựa chọn thông tin, giải pháp; Phát triển các 

tiêu chí đánh giá; Đánh giá các lựa chọn; Xây dựng kế hoạch bằng văn bản; (3) Sau 

khi thảo luận: Phê chuẩn thỏa thuận; Hợp nhất thỏa thuận vào quá trình quyết định 

công việc; Thực hiện các thỏa thuận [140]. 
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Rod Windle và Suzanne Warren (2015) đã đề xuất quy trình các bước hợp 

tác GQVĐ như: (1) Xác định vấn đề: Xác định rõ các chủ đề chính cần thảo luận; 

(2) Xác định mối quan tâm: Đưa ra các giả thuyết, giải pháp hoặc đề xuất phù hợp; 

(3) Đề xuất các lựa chọn: Suy nghĩ và đưa ra các ý kiến khác nhau cho vấn đề dưới 

nhiều khía cạnh khác nhau; (4) Thiết lập tiêu chí/chuẩn: Dựa trên các tiêu chí đã 

thống nhất, kết hợp thảo luận loại bỏ bớt các lựa chọn và đi đến thống nhất chung; 

(5) Đánh giá và thống nhất: Tổ chức thảo luận, đánh giá và thống nhất [134]. 

Nancy Willihnganz (2015) đã đề xuất mô hình hợp tác GQVĐ gồm 6 bước 

như sau: (1) Xác định vấn đề theo nhu cầu của nhóm; (2) Tư duy đưa ra các giải 

pháp khả thi; (3) Chọn giải pháp tốt nhất với nhu cầu của nhóm; (4) Lập kế hoạch 

phân công; (5) Triển khai kế hoạch; (6) Đánh giá quá trình và giải pháp [118] 

Các tác giả Việt Nam cũng bắt đầu tiếp cận vấn đề hợp tác GQVĐ. Nhóm tác 

giả Lê Thái Hưng, Lê Thị Hoàng Hà, Dương Thị Anh [29] đã nghiên cứu về năng 

lực hợp tác GQVĐ. Qua việc tìm hiểu lí luận, nhóm tác giả đã tổng hợp được đặc 

điểm chung của năng lực hợp tác GQVĐ, đưa ra được cơ sở, các thành tố và cấu 

trúc của năng lực hợp tác GQVĐ. Đặc biệt, nghiên cứu này đã đưa ra được các cấp 

độ để đánh giá năng lực hợp tác, thiết kế rubic đánh giá năng lực xã hội và năng lực 

nhân thức.  

Đặng Thị Diệu Hiền [14] [15] đã nghiên cứu về khái niệm và cấu trúc năng 

lực hợp tác GQVĐ, xây dựng thang đo và tiêu chí đánh giá năng lực hợp tác GQVĐ 

cho sinh viên kĩ thuật, quy trình thực hiện hợp tác GQVĐ, nghiên cứu về học tập 

trải nghiệm (khái niệm học tập trải nghiệm, quy trình học tập và quy trình tổ chức 

trải nghiệm và phương pháp tổ chức), nghiên cứu về phát triển năng lực hợp tác 

GQVĐ qua tổ chức học tập trải nghiệm cho học sinh đã đề xuất cấu trúc năng lực 

hợp tác GQVĐ gồm 4 thành tố: (1) Cùng nhau xác định vấn đề; (2) Cùng nhau đề 

xuất phương án GQVĐ; (3) Cùng nhau thực hiện GQVĐ; (4) Cùng nhau đánh giá 

và điều chỉnh. Trong luận án của mình, tác giả Đăng Thị Diệu Hiền đã nghiên cứu 

về phát triển năng lực hợp tác GQVĐ qua tổ chức học tập trải nghiệm cho sinh viên. 

Các tác giả Vũ Phương Liên, Nguyễn Thị Phương Vy, Lê Thái Hưng đã 

nghiên cứu làm rõ các yếu tố của STEM qua xét một số khái niệm, ví dụ về 4 trụ cột 

chính STEM là Toán học, Khoa học, Kĩ thuật và Công nghệ đã đưa ra được nghĩa 



 

10 

về giáo dục STEM, quy trình GQVĐ qua STEM, phát triển năng lực hợp tác GQVĐ 

qua giáo dục STEM, đề xuất mô hình hoạt động giáo dục STEM trong trường phổ 

thông nhằm phát triển năng lực hợp tác GQVĐ [41]. 

Tác giả Vũ Phương Liên đã tiến hành nghiên cứu về năng lực GQVĐ của 

HS, năng lực hợp tác GQVĐ HS, dạy học và kiểm tra đánh giá năng lực hợp tác 

GQVĐ [40]. 

Các tác giả Trần Trung Ninh, Nguyễn Thị Thu Thủy [49] đã nghiên cứu về 

năng lực hợp tác GQVĐ và đề xuất 5 bước phát triển năng lực hợp tác GQVĐ, biểu 

hiện của năng lực hợp tác GQVĐ của HS thông qua dạy học WebQuest và cấu trúc 

năng lực hợp tác GQVĐ. 

Những nghiên cứu trên đây về hợp tác GQVĐ, bao gồm: Các quan niệm, cấu 

trúc, quy trình trong dạy học nói chung và trong dạy hoc những nội dung/môn học 

cụ thể nói riêng, giúp tác giả luận án hiểu và tham khảo trong quá trình nghiên cứu 

đề tài của mình. 

1.1.2. Các nghiên cứu ở Lào 

Ở nước CHDCND Lào chưa có công trình nghiên cứu nào đề cập đến vấn đề 

hợp tác GQVĐ nói chung, trong dạy học toán nói riêng. Chỉ có một số công trình có 

liên quan từng phần. 

Ở Lào cuốn sách: Các kỹ thuật khác nhau để làm cho học hiệu quả hơn, học 

tập dựa trên dự án có những lợi ích sự hợp tác cho biết: Các mối quan hệ được thiết 

lập trong quá trình hợp tác là một phần quan trọng của quá trình học tập. HS không 

chỉ học tốt hơn trong các nhóm - mà còn cho phép họ có ý kiến riêng, lắng nghe ý 

kiến của người khác và giải quyết xung đột nếu phát sinh - họ xây dựng mối quan 

hệ tích cực với giáo viên để củng cố cách học tập tuyệt vời. HS cũng xây dựng mối 

quan hệ với các thành viên cộng đồng trong khi làm việc trong các dự án, hiểu sâu 

hơn về nghề nghiệp và hơn thế nữa… Giải quyết vấn đề là một hành động cụ thể; 

xác định nguyên nhân của vấn đề; xác định; ưu tiên và lựa chọn giải pháp và thực 

hiên giải pháp hơn nữa đã tổng hợp về GQVĐ chung là: GQVĐ là quá trình xác 

định một vấn đề; xác định nguyên nhân; xác định; ưu tiên và lựa chọn một giải pháp 

và thực hiện giải pháp.  Đã tổng hợp các bước để GQVĐ như: 4 bước GQVĐ là 
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hiểu, lên kế hoạch, thực hiện kế hoạch và đánh giá; 5 bước GQVĐ là chỉ định, xác 

định, tìm kiếm/ phân tích, thực hiện và kiểm tra lại; 6 bước GQVĐ là nêu vấn đề, 

xác định nguyên nhân chính, phát triển thêm giải pháp cho các vấn đề, chọn cách 

giải quyết, thực hiện cách thức giải vấn đề và đánh giá kết quả thu được. Khả năng 

GQVĐ liên kết với những một số kỹ năng khác bao gồm: Kỹ năng phân tích, có ý 

tưởng sáng tạo, tư duy toàn diện, khả năng tích ứng và tính linh hoạt, cấp độ năng 

lực lãnh đạo,có ý tưởng đổi mới và biết đánh giá thay đổi nhanh. Ngoài ra, còn có 

kỹ năng quan trọng khác trong GQVĐ như: Lắng nghe một cách cẩn thận, phân 

tích, nghiên cứu khoa học, sáng tạo, giao tiếp, phụ thuộc, quyết định và xây dựng 

đội ngũ [154]. 

Hợp tác dưới hình thức gặp gỡ, trao đổi bài học, hỗ trợ tài chính, đào tạo kỹ 

thuật, v.v. [155]. Kỹ năng hợp tác thế kỉ 21 bao gồm: Hợp tác, thỏa hiệp, nghị quyết 

chung, tạo cộng đồng/ nhóm, v.v. [153]. 

Về vấn đề hợp tác GQVĐ ở nước CHDCND Lào chưa có công trình nào đã 

nghiên cứu, chỉ mới có một số GV Toán có trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận 

và PPDH bộ môn Toán du học tại Việt Nam như: 

Tác giả KHAMKHONG SIBOUAKHAM (2010), đã nghiên cứu về “Khai 

thác các PPDH nhằm tích cực hóa hoạt động học tập Đại số và Giải tích 10 của HS 

THPT nước CHDCND Lào”. Kết quả của nghiên cứu này có thể tóm tắt như sau: 

Luận án trình bày tổng quan về đổi mới PPDH, những PPDH tích cực, một số quan 

điểm, lí thuyết dạy học, PPDH cụ thể vận dụng vào dạy học Đại số và Giải tích 10 ở 

trường THPT nước CHDCND Lào. Đồng thời, trình bày kết quả điều tra thực trạng 

dạy và học Đại số và Giải tích 10 ở tỉnh Xay Nha Bu Li nước CHDCND Lào. Luận 

án đề xuất được bốn biện pháp thực hiện dạy học nhằm tích cực hóa hoạt động học 

tập của HS THPT nước CHDCND Lào [59]. 

 Luận án của tác giả OUTHAY BANAVONG (2010), đã trình bày “Quan điểm 

hoạt động trong dạy học môn Toán ở trường phổ thông, đổi mới PPDH, nội dung 

chương trình và thực trạng dạy học môn Toán lớp 6 ở trường phổ thông nước 

CHDCND Lào"; Vận dụng trực tiếp quan điểm hoạt động vào dạy học những nội 

dung cụ thể và vận dụng thông qua hình thức bồi dưỡng GV trong dạy học Số học và 
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Đại số lớp 6 ở trường phổ thông nước CHDCND Lào. Trên cơ sở đó tiến hành thực 

nghiệm sư phạm nhằm kiểm nghiệm tính khả thi của các đề xuất trong luận án [50]. 

Luận án của JAB VONGTHAVY(2014), đã đạt được những kết quả chính 

sau: Nghiên cứu “Tổng quan một số quan điểm, lí thuyết dạy học, đặc biệt quan tâm 

tới việc tích cực hóa hoạt động học tập cho người học; điều tra thực trạng dạy học 

Giải tích ở trường CĐSP Luông Nậm Thà”; đề xuất được 4 biện pháp có tính khả thi 

và hiệu quả cho việc vận dụng PPDH Giải tích nhằm tích cực hóa hoạt động học tập 

của SV tại trường Cao đẳng Sư phạm Luông Nặm Thà nước CHDCND Lào [83].  

Tác giả Xaysy LINPHITHAM (2017) với luận án “Phát triển năng lực dạy 

học cho sinh viên ngành sư phạm Toán tại Trường Đại học Quốc gia Lào thông qua 

hướng dẫn dạy học những nội dung cụ thể môn Toán” đã khẳng định năng lực dạy 

học là năng lực cốt lõi của GV nói chung và GV dạy môn Toán nói riêng, năng lực 

này là trụ cột để chi phối những năng lực khác của người GV. Việc xác định đúng 

và hình thành, phát triển được những năng lực thành phần của năng lực dạy học cho 

sinh viên sư phạm ngành Toán trong quá trình Lào là tiền đề quan trọng để phát 

triển năng lực dạy học cho GV dạy môn Toán ở nước CHDCND Lào. Nghiên cứu 

đã đề xuất 5 biện pháp để phát triển năng lực dạy học cho sinh viên: (1) Bổ sung 

học phần “Dạy học những nội dung cụ thể môn Toán” vào chương trình đào tạo GV 

Toán của Trường Đại học Quốc gia Lào; (2) Kết hợp hợp lý giữa học trên lớp và tự 

học, tự thực hành nhằm phát triển năng lực dạy học môn Toán của sinh viên sư 

phạm Toán; (3) Trang bị cho sinh viên tri thức về những tình huống điển hình trong 

dạy học môn Toán và rèn luyện cho sinh viên kĩ năng vận dụng những tri thức này 

trong thực hành dạy học một số nội dung môn Toán THPT; (4) Rèn luyện kỹ năng 

giải toán và cách hướng dẫn HS tìm tòi lời giải bài toán cho sinh viên; và (5) Tập 

dượt cho sinh viên điều chỉnh, bổ sung, nâng cấp những ý tưởng dạy học, kế hoạch 

bài học, bài soạn, kịch bản dạy học trong dạy học môn Toán [42]. 

Những nghiên cứu trên đây ở nước CHDCND Lào tuy không liên quan trực 

tiếp với hợp tác GQVĐ nhưng cho thấy rằng có một bộ phận các nhà khoa hoc và 

giáo viên đã có hiểu biết và vận dụng một số phương pháp và kỹ thuật dạy học hiện 

đại. Điều đó giúp tác giả luận tin rằng, nếu GV được bồi dưỡng các cách thức dạy 
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học theo hướng rèn luyện kỹ năng hợp tác GQVĐ cho HS của đề tài luận án thì họ 

có thể thực hiện được trong thực tiễn dạy học của mình.  

1.1.3. Đánh giá chung 

Từ những nghiên cứu ở trên có thể thấy, hợp tác GQVĐ là kỹ năng cần thiết 

của thế kỷ 21. Hợp tác GQVĐ đã và đang được nhiều nhà nghiên cứu giáo dục trên 

thế giới quan tâm. Các nghiên cứu đã cho thấy được cấu trúc của hợp tác GQVĐ 

được dựa trên 02 thành phần là hợp tác và GQVĐ. Ở Việt Nam, hợp tác GQVĐ 

đã bước đầu được một số nhà nghiên cứu giáo dục quan tâm đến. Tuy nhiên chưa có 

tác giả nào nghiên cứu hợp tác GQVĐ trong quá trình dạy học toán. Ở nước 

CHDCND Lào chưa có công trình nghiên cứu nào đề cập đến vấn đề hợp tác 

GQVĐ nói chung, trong dạy học toán nói riêng. Do đó có thể thấy, kết quả nghiên 

cứu của tác giả sẽ góp phần bổ sung thêm vào hệ thống lý luận dạy học môn Toán 

tại nước Việt Nam và Lào, góp phần phát triển nền giáo dục của nước 

CHDCND Lào. 

1.2. Một số vấn đề về kỹ năng hợp tác GQVĐ  

1.2.1. Quan niệm về kỹ năng  

Kỹ năng là một vấn đề khá phức tạp, được nhiều nghiên cứu đề cập tới với 

những quan niệm, quan điểm khác nhau như:  

- Kỹ năng có nguồn gốc tâm lý nhưng biểu hiện ra bên ngoài bằng hành vi 

hoặc hành động. Kỹ năng theo nghĩa hẹp hàm chỉ đến những thao tác, hành động cụ 

thể của con người. Kỹ năng hiểu theo nghĩa rộng hướng nhiều đến khả năng, năng 

lực của con người.  

- Kỹ năng luôn gắn liền với tri thức, nghĩa là nó được hình thành khi con 

người vận dụng kiến thức vào thực hiện các thao tác hay hành động trong thực tiễn. 

- Kỹ năng có thể được giáo dục và rèn luyện. Sự phát triển của kỹ năng được 

thể hiện qua tính đúng đắn, thành thạo, linh hoạt và hiệu quả. 

Nhìn qua cách khác có thể quy về ba quan điểm như:  

Thứ nhất: Coi kỹ năng là mặt kỹ thuật thao tác hành động hay hoạt động. 

V.A.Krutretxki (1980) cho rằng: Kỹ năng là phương thức thực hiện hoạt động - cái 

mà con người lĩnh hội được [38]. 
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 A.G Covaliov quan niệm: Kỹ năng là phương thức thực hiện hành động phù 

hợp với mục đích và điều kiện hành động [20]. Theo ông, kết quả của hành động 

phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó quan trọng hơn cả là năng lực của con người 

chứ không đơn giản là cứ nắm vững cách thức hành động thì đem lại kết quả tương 

ứng. Như vậy, các quan niệm trên nhấn mạnh mặt kĩ thuật của kỹ năng, coi kỹ năng 

như là phương thức thực hiện hành động phù hợp với mục đích và điều kiện hành 

động, họ chưa nói tới kết quả hành động. 

Thứ hai: Xem xét kỹ năng từ góc độ là một dụng biểu hiện của năng lực của 

chủ thể hình động và nhấn mạnh đến kết quả của hành động. 

K.K. Platonov và G.G. Golubev với quan niệm: Kỹ năng là năng lực của con 

người thực hiện công việc có kết quả với một chất lượng cần thiết trong những điều 

kiện mới và những khoảng thời gian tương ứng [55];  

A.V. Petropxki xem kỹ năng là năng lực sử dụng các tri thức, các dữ kiện hay 

khái niệm đã có, năng lực vận dụng chúng để phát hiện những thuộc tính bản chất của 

sự vật và giải quyết thành công những nhiệm vụ lí luận hay thực hành xác định [51];  

 Thứ ba: Coi kỹ năng là hành vi ứng xử: J.N.Richard (2003) coi kỹ năng là 

hành vi thể hiện ra hành động bên ngoài và chịu sự chi phối của cách cảm nhận và 

suy nghĩ của cá nhân [130].  

Có thể nhìn theo quan điểm khác nữa chia thành hai hướng nghiên cứu như: 

Thứ nhất: Nghiên cứu kỹ năng như là trình độ thực hiện hành động thiên về 

mặt kỹ thuật của thao tác hành động. Đại diện cho nhóm này có các tác giả như 

Cudin V. X.; Covaliov A. G.; Trần Trọng Thuỷ [69]; Kruchetxki V. A. [38]. Đặng 

Thành Hưng (2013) cho rằng, kỹ năng là những dụng chuyên biệt của năng lực thực 

hiện hành động cá nhân, là hình thức biểu hiện của khả năng hay năng lực, kỹ năng là 

hành vi hay hành động thành công xét theo những yêu cầu, quy tắc, tiêu chuẩn nhất 

định. "Kỹ năng là một dạng hành động được thực hiện tự giác dựa trên trí thức về 

công việc, khả năng vận động và những điều kiện sinh học - tâm lý khác của cá nhân 

như nhu cầu, tình cảm, ý chí, tính tích cực cả nhân để đạt được kết quả theo mục đích 

hay tiêu chỉ đã định, hoặc mức độ thành công theo chuẩn hay quy định" [28]. 

  Thứ hai: Các nghiên cứu nhấn mạnh mặt hiệu quả của hành động, coi kỹ 

năng là khả năng con người tiến hành công việc có kết quả trong những điều kiện cụ 

thể, với khoảng thời gian tương ứng. Đại diện có các tác giả Levitov H. D. [39]; 

Platonov K. K. [55]; Nguyễn Quang Uẩn; Nguyễn Ánh Tuyết; Ngô Công Hoàn; 
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Trần Quốc Thành. Các tác giả theo hưởng này coi kỹ năng không chỉ đơn thuần là 

kỹ thuật hành động, mà còn là kết quả hành động trong các mối quan hệ với mục 

đích, phương tiện, điều kiện hành động. 

Tiếp cận các quan điểm trên, chúng tôi đồng quan niệm với tác giả Đặng 

Thành Hưng: Kỹ năng là một dạng hành động được thực hiện tự giác dựa trên tri 

thức về công việc, khả năng vận động và những điều kiện sinh học tâm lý khác của 

cá nhân (chủ thể có kỹ năng đó) như nhu cầu, tình cảm, ý chi, tinh tích cực cá 

nhân... để đạt được kết quả theo mục đích hay tiêu chí đã định, hoặc mức độ thành 

công theo chuẩn hay quy định [30]. 

1.2.2. Quan niệm về hợp tác GQVĐ 

Khái niệm hợp tác GQVĐ được nhiều tác giả diễn đạt bằng các cách khác nhau:  

Theo tác giả Kyllonen, hợp tác GQVĐ là một hoạt động được thể hiện đòi 

hỏi nhóm sinh viên làm việc với nhau để GQVĐ [113]. Theo Griffin P. và Care E. 

(2015), hợp tác GQVĐ nghĩa là tiếp cận vấn đề bằng cách làm việc cùng nhau để 

trao đổi ý tưởng. Hợp tác là một công cụ hữu ích, và dựa trên những yếu tố như là 

sự sẵn sàng tham gia, hiểu biết lẫn nhau, và khả năng giải quyết xung đột. Hợp tác 

GQVĐ đặc biệt hữu ích khi GQVĐ phức tạp” [98]. 

Tác giả David Straus (2002) phát biểu “Hợp tác GQVĐ là quá trình mà con 

người sử dụng khi thực hiện cùng với nhau trong một nhóm, tổ chức, hoặc cộng tác 

để lên kế hoạch, sáng tạo, GQVĐ và đưa ra quyết định” [95]. 

Hesse và các cộng sự (2015) định nghĩa “Hợp tác GQVĐ là một hoạt động 

chung của các nhóm nhỏ hoặc các nhóm để thực hiện một số bước để biến đổi trạng  

thái hiện tại thành trạng thái mong muốn” [102]. 

OECD (2015), PISA 2015, Định nghĩa hợp tác GQVĐ “Là một hoạt động 

chung, ở đó những cặp hoặc nhóm nhỏ thực hiện một số bước để biến trạng thái 

hiện tại vào một trạng thái mục tiêu mong muốn” [124]. 

Qua các phát biểu trên có thể nhận thấy khái niệm hợp tác GQVĐ đều có đặc 

điểm chung là (1) Sự tồn tại của một nhóm gồm ít nhất 2 người trở lên; (2) Các 

thành viên trong nhóm làm việc trên cơ sở cùng nhau thực hiện, hiểu biết lẫn nhau, 

nỗ lực, chia sẻ, trao đổi ý tưởng, liên kết, hỗ trợ nhau, giải quyết mâu thuẫn…; (3) 

Hướng đến mục tiêu chung như thực hiện cùng nhiệm vụ, giải quyết cùng một vấn 

đề đặc biệt giải quyết các vấn đề phức tạp... 
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Larson và Christensen (1993) cho rằng, quá trình hợp tác GQVĐ đòi hỏi các 

bên hợp tác nhận ra vấn đề và xác định những yếu tố thuộc về vấn đề để kiểm soát 

hoặc theo dõi. Thông thường, mỗi thành viên của nhóm xác định một yếu tố của vấn 

đề, thông báo cho cộng tác viên về sự khác nhau giữa các trạng thái hiện tại và các 

vấn đề mong muốn đạt được [114]. 

Trần Trung Ninh, Nguyễn Thị Thu Thủy, Quá trình hợp tác GQVĐ là cần 

thiết khi giải quyết một số vấn đề phức tạp mà một cá nhân không thực hiện được, 

cần năng lực chung của cả nhóm. Do các thành viên trong nhóm sẽ khác nhau về 

năng lực và kinh nghiệm, nên khi hợp tác GQVĐ, mỗi thành viên sẽ có cơ hội chia 

sẻ các kiến thức, kinh nghiệm của bản thân để đạt được mục tiêu chung [49]. 

O’Neil Harold F., San - hui Chuang, Gregory K. W. K. Chung (2004), 

GQVĐ mang tính hợp tác đề cập đến sự tương tác giữa các cá nhân nhóm, hợp tác 

GQVĐ có điểm (a) Sự tồn tại của nhóm gồm ít nhất hai người trở lên, (b) Có một 

vấn đề cần giải quyết và một mục tiêu chung, (c) Để GQVĐ, không chỉ cần có năng 

lực nhận thức mà cần năng lực xã hội, năng lực giao tiếp [123], [121], [137] 

Griffin, P., Care, E., 2015, các bước hợp tác GQVĐ bao gồm: (i) Cùng nhận 

dạng một vấn đề; (ii) Chia sẻ, mô tả vấn đề; (iii) Thống nhất kế hoạch hành động, 

quản lí các nguồn lực; (iv) Thực hiện kế hoạch, trong đó đòi hỏi sự nỗ lực phối hợp 

giữa các thành viên cùng tiến hành một giải pháp, đánh giá các lựa chọn, điều chỉnh 

kế hoạch, quyết định làm gì với phản hồi tích cực, tiêu cực... [98]. 

Từ đó, chúng tôi quan niệm rằng: Hợp tác GQVĐ là sự phối hợp hành động, 

chung sức giúp đỡ nhau của các thành viên trong nhóm để cùng nhau giải quyết các 

vấn đề được đặt ra cho cả nhóm.  

1.2.3. Quan niệm về kỹ năng hợp tác giải quyết vấn đề 

 Theo nghiên cứu của tổ chức hợp tác phát triển kinh tế (OECD): “Kỹ năng 

hợp tác GQVĐ là khả năng của một cá nhân có thể tham gia hiệu quả vào quá trình 

mà trong đó hai hoặc nhiều tác nhân nỗ lực để GQVĐ bằng cách chia sẻ sự hiểu biết 

và cố gắng cần thiết để đưa ra một giải pháp và tổng hợp kiến thức, kỹ năng và kết 

hợp với những nỗ lực để đạt được giải pháp đó”. Như vậy, về bản chất, khái niệm 

này đề cập đến khả năng của cá nhân trong việc thực hiện hợp tác GQVĐ [125]. 

Theo khung dự thảo cho lĩnh vực GQVĐ cá nhân trong PISA 2012, phần lớn 

nhắc lại định nghĩa của năm 2003 nhưng bổ sung thêm một yếu tố liên quan: “Kỹ 

năng GQVĐ là khả năng của một cá nhân tham gia vào quá trình xử lý nhận thức để 
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hiểu và giải quyết các tình huống khi mà không có định hướng về giải pháp. Nó bao 

gồm sự sẵn sàng tham gia vào các tình huống như vậy để khơi dậy tiềm năng của 

một người với tư cách là một công dân có tính xây dựng và biết suy ngẫm”. 

Theo PISA 2015 về kỹ năng hợp tác GQVĐ cho biết: “Kỹ năng hợp tác 

GQVĐ là khả năng của một cá nhân để tham gia một cách hiệu quả vào một quá 

trình, trong đó hai hoặc nhiều tác nhân cố gắng giải quyết một vấn đề bằng cách 

chia sẻ sự hiểu biết và nỗ lực cần thiết để đi đến một giải pháp và tổng hợp kiến 

thức, kỹ năng và nỗ lực của họ để đạt được giải pháp đó”. 

Từ các quan điểm trên cho thấy kỹ năng hợp tác GQVĐ đều có đặc điểm 

chung là (a) Sự tồn tại của một nhóm người học gồm ít nhất hai người trở lên, (b) 

Có một vấn đề cần giải quyết và một mục tiêu chung, và (c) Để GQVĐ nhóm người 

học không chỉ cần có năng lực nhận thức mà còn cần đến cả năng lực xã hội, năng 

lực giao tiếp. 

Trong luận án này, chúng tôi quan niệm rằng: Kỹ năng hợp tác GQVĐ là khả 

năng phối hợp hành động của một cá nhân tham gia một cách hiệu quả vào một 

nhóm để cùng cố gắng giải quyết một vấn đề chung bằng cách chia sẻ sự hiểu biết 

và tổng hợp kiến thức, kỹ năng cần thiết để đi đến một giải pháp thích hợp. 

1.2.4. Cấu trúc của kỹ năng hợp tác giải quyết vấn đề 

Về vấn đề cấu trúc kỹ năng hợp tác GQVĐ là khá phức tạp, muốn hiểu được 

cấu trúc kỹ năng hợp tác GQVĐ, chúng ta cần nghiên cứu rõ cấu trúc của kỹ năng 

hợp tác và kỹ năng GQVĐ vì chúng nó liên quan mật thiết với nhau không thể tách 

biệt khỏi nhau. 

Nghiên cứu của Trung tâm đánh giá, kiểm định tiêu chuẩn kiểm tra sinh viên 

(CRESST) thực hiện bởi nhóm O’Neil, Chung, & Brown năm 1997 và 2003 đưa ra 

6 thành tố của kỹ năng hợp tác GQVĐ là khả năng thích ứng, phối hợp, đưa quyết 

định, lãnh đạo và giao tiếp. Năm 2015, nhóm nghiên cứu Hesse và cộng sự cũng 

như Patrick đã đề xuất cấu trúc của kỹ năng hợp tác GQVĐ dựa trên nghiên cứu của 

O'Neil thực hiện năm 2003 nhưng có sự phát triển hơn [120]. Theo các tác giả này, 

kỹ năng hợp tác GQVD gồm hai kỹ năng thành phần là kỹ năng nhận thức (GQVĐ) 

và kỹ năng xã hội (hợp tác), trong đó kỹ năng nhận thức gồm các yếu tố điều chỉnh 

nhiệm vụ và xây dựng kiến thức, kỹ năng xã hội gồm các yếu tố sự tham gia, nêu ý 

kiến, điều chỉnh xã hội. Nhóm tác giả xem đây là kỹ năng đa chiều [103]. 
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Nghiên cứu của Griffin, P., Care, E., 2015 về Dự án đánh giá và giảng dạy 

các kỹ năng của thế kỷ XXI (viết tắt là ATC21S) cũng xác định hợp tác và GQVĐ 

là 2 hợp phần chính của kỹ năng hợp tác GQVĐ. Hợp phần hợp tác gồm 9 hành vi 

(Hành động tham gia; tương tác; kiên trì thực hiện; đáp ứng để thích nghi; sự quan 

tâm; thương lượng; đánh giá bản thân; đánh giá nhóm; trách nhiệm trong công việc) 

được sắp xếp vào 3 thành tố: Tham gia, chấp nhận quan điểm của người khác và 

quản lý xã hội. Hợp phần GQVĐ gồm 9 hành vi (Phân tích vấn đề; thiết lập mục 

tiêu; quản lý nguồn lực; thích ứng và linh hoạt với những tình huống mơ hồ; thu 

thập thông tin; tính hệ thống; cấu trúc thông tin; tính logic (theo luật nguyên nhân - 

kết quả); phản ánh và giám sát) thuộc 2 thành tố: Quản lý nhiệm vụ và xây dựng 

kiến thức [98]. 

Trong khi nghiên cứu của OECD và Griffin xác định 2 hợp phần chính là 

hợp tác hay làm việc nhóm và GQVĐ, nghiên cứu của Oliveri M. E. và các cộng sự 

xác định kỹ năng hợp tác GQVĐ gồm 4 hợp phần làm việc nhóm, giao tiếp, lãnh 

đạo và GQVĐ với 15 thành tố. Hợp phần làm việc nhóm gồm 5 thành tố: Sự gắn kết 

đồng đội; gia tăng sức mạnh của nhóm; học nhóm; tự quản lý; thích ứng/linh hoạt/ 

cởi mở. Hợp phần giao tiếp chỉ với 2 thành tố lắng nghe tích cực và trao đổi thông 

tin. Hợp phần lãnh đạo có 3 thành tố gồm: Tổ chức hoạt động, giải quyết xung đột 

và thay đổi vai trò lãnh đạo. Hợp phần GQVĐ có số thành tố bằng với hợp phần 

làm việc nhóm gồm: Nhận dạng vấn đề; công não; lên kế hoạch; phân tích thông 

tin; thực hiện và đánh giá [119]. 

Griffin, P., Care, E., 2015 đã đề xuất cấu trúc của kỹ năng hợp tác GQVĐ 

gồm có hai nhóm kỹ năng chính: (1) Kỹ năng xã hội và (2) Kỹ năng nhận thức.  

Trong kỹ năng xã hội bao gồm hai kỹ năng thành phần (1.1) Sự tham gia và 

(1.2) Nêu ý kiến; trong kỹ năng nhận thức bao gồm hai kỹ năng thành phần (2.1) 

Điều chỉnh nhiệm vụ và (2.2) Xây dựng kiến thức. Mô hình cấu trúc này được xây 

dựng trong môi trường hợp tác GQVĐ qua mạng và được tiến hành trong môn học. 

Cấu trúc hợp tác GQVĐ được xây dựng bởi hai kỹ năng thành phần là kỹ năng xã 

hội và kỹ năng nhận thức, nó tương đối độc lập, tách bạch rõ ràng giữa hợp tác và 

GQVĐ, nặng về yếu tố xã hội hơn trong quá trình hợp tác GQVĐ [98]. 

OECD (2 0 1 5 ) đã đề xuất cấu trúc kỹ năng hợp tác GQVĐ bao gồm ba kỹ 

năng thành phần (1) Thiết lập và duy trì hiểu biết chung; (2) Lựa chọn giải pháp để 

GQVĐ và (3) Duy trì nhóm làm việc. Mô hình này được tiếp cận dựa trên kỹ năng 
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hợp tác, kỹ năng GQVĐ, kiến thức nền, nhân cách và chịu sự ảnh hưởng của bối 

cảnh vấn đề, đặc điểm nhiệm vụ, hoàn cảnh và thành phần nhóm trong môi trường 

giải quyết các nhiệm vụ học tập, có sử dụng công nghệ như máy tính, điện thoại di 

động hay điều khiển từ xa. Với mô hình này, các tác giả đã thể hiện được sự phối 

hợp trong GQVĐ, hợp tác là nền tảng để GQVĐ. Tuy nhiên, chưa thể hiện rõ 

GQVĐ chung hiệu quả [124]. 

Các nghiên cứu trên cho thấy, mặc dù cấu trúc kỹ năng hợp tác GQVĐ được 

xác định khác nhau nhưng cũng có nhiều điểm tương đồng, đặc biệt là các nghiên 

cứu đều đề cập đến 2 thành phần cơ bản là hợp phần hợp tác hoặc làm việc nhóm và 

GQVĐ. Riêng nghiên cứu của Oliveri, đề cập thêm 2 hợp phần giao tiếp và lãnh 

đạo bên cạnh hợp phần làm việc nhóm và GQVĐ. Tuy nhiên, về bản chất, hợp phần 

giao tiếp thể hiện sự lắng nghe và trao đổi thông tin giữa các thành viên trong nhóm, 

không khác biệt lớn với hành vi “(C1) Giao tiếp với những thành viên trong nhóm 

về những hoạt động đã và đang thực hiện” trong nghiên cứu của OECD và hành vi 

“Tương tác” hoặc “Thương lượng” trong nghiên cứu của Griffin. Hợp phần lãnh 

đạo trong nghiên cứu của Oliveri cũng được đề cập đến trong nghiên cứu của 

OECD qua thành tố theo dõi và phản ánh và nghiên cứu của Griffin trong thành tố 

quản lý xã hội và quản lý nhiệm vụ. Như vậy, xét cho cùng, mặc dù các nghiên cứu 

về kỹ năng hợp tác GQVĐ xác định 2 hay 4 hợp phần đều cho thấy bản chất có 2 

hợp phần hợp tác và GQVĐ trong kỹ năng hợp tác GQVĐ. Các yếu tố trong 2 hợp 

phần này được các nghiên cứu xác định gồm: 

- Hợp phần hợp tác phản ánh những yếu tố liên quan đến sự liên kết các 

thành viên trong nhóm để GQVĐ. Các biểu hiện của sự hợp tác gồm: Sự gắn kết 

đồng đội qua thiết lập liên kết giữa các thành viên trong nhóm; thiết lập nhóm; chia 

sẻ và tương tác của các thành viên trong quá trình làm việc nhóm; quan tâm và hiểu 

biết lẫn nhau giữa các thành viên trong nhóm. Ngoài các yếu tố trên, điều kiện để 

hợp “hợp tác” thành công còn bao gồm việc quản lý nhóm, kiên trì và trách nhiệm 

của mỗi thành viên, khả năng giải quyết các mâu thuẫn... 

- Hợp phần GQVĐ đề cập đến cách thức các cá nhân trong nhóm quản lý 

công việc để đạt hiệu quả để đạt mục tiêu. Hợp phần này gồm các cấu trúc thành 

phần như khả năng phân tích hay nhận dạng vấn đề, lựa chọn giải pháp, lên kế 

hoạch và thực hiện, theo dõi và đánh giá.  
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Dù cho có những mô hình giải quyết khác nhau nhưng hiển nhiên tất cả đều 

đảm bảo thông qua ba yêu cầu chính như sau: 

Thứ nhất, kỹ năng hợp tác GQVĐ đòi hỏi người học có khả năng thiết lập, 

kiểm soát và duy trì sự hiểu biết chung qua nhiệm vụ GQVĐ bằng cách đáp lại các 

yêu cầu, chia sẻ các thông tin quan trọng cho đối tác để hoàn thành nhiệm vụ; thiết 

lập và trao đổi ý nghĩa của các thông tin, xác định xem những thông tin mà đối tác 

đã có và có hành động điều chỉnh các sai lệch trong kiến thức chung. Hợp tác 

GQVĐ là một quá trình hợp tác làm việc linh hoạt đòi hỏi có sự trao đổi định kỳ 

giữa các thành viên nhóm, đây là điều kiện thiết yếu nhất để có được sự hiểu biết 

chung. Các thành viên nhóm đều cần phải có nỗ lực hợp tác tốt nhất để có thể đạt 

được năng lực phù hợp trong một môi trường hợp tác làm việc.  

Thứ hai, sự hợp tác đòi hỏi khả năng xác định các hoạt động cần thiết để 

GQVĐ và để tuân theo các bước thích hợp để đi đến một giải pháp. Quá trình này 

liên quan đến việc tìm hiểu và tương tác với tình huống có vấn đề cần giải quyết. Cụ 

thể, nó gồm có thông tin ban đầu về vấn đề và bất cứ thông tin ẩn dấu bên trong 

được phát hiện trong quá trình tương tác với vấn đề. Thông tin thu thập được chọn 

lọc, tổ chức và tích hợp theo cách phù hợp và có giá trị GQVĐ cụ thể và nó cũng 

được tích hợp với kiến thức ban đầu. Một trong các bước của quá trình này là thiết 

lập mục tiêu bổ trợ, lập kế hoạch đạt mục tiêu và triển khai kế hoạch. Để giải quyết 

các khó khăn, có được giải pháp cho vấn đề không chỉ liên quan đến việc nhận thức 

mà còn liên quan đến các hoạt động tạo động lực và có tác động GQVĐ. 

Thứ ba, người học cần có kỹ năng tổ chức nhóm để GQVĐ, xem xét kỹ năng 

và các nguồn thông tin (tài liệu) của thành viên nhóm, hiểu vai trò của bản thân và 

của các thành viên nhóm, tuân theo các quy tắc thể hiện vai trò, kiểm soát tổ chức 

nhóm, phản ánh thành quả của tổ chức nhóm, và giúp xử lý các xung đột, khó khăn, 

ngắt quãng trong giao tiếp nhóm. 

Qua các nghiên cứu trên cho thấy, sự tách cấu trúc kỹ năng hợp tác GQVĐ 

thành 2 hợp phần chính là hợp tác và GQVĐ riêng lẻ phản ánh rõ ràng các thành 

phần của kỹ năng này, song chưa làm nổi bật được bản chất làm việc cùng nhau của 

các thành viên trong nhóm khi GQVĐ như mô tả trong khái niệm kỹ năng hợp tác 

GQVĐ mà chỉ là sự tổng hợp của kỹ năng hợp tác và GQVĐ. Nếu xét với khía cạnh 

hợp tác GQVĐ không phải là sự kết hợp cơ học giữa kỹ năng hợp tác và GQVĐ thì 2 

hợp phần hợp tác và GQVĐ không thể tách rời mà luôn song hành với nhau. Kết quả 
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sau quá trình hợp tác là những vấn đề được giải quyết bằng sự nỗ lực, làm việc có 

trách nhiệm của mỗi cá nhân kết hợp với sự gắn kết, trao đổi, quan tâm, động viên, 

chia sẻ những hiểu biết đi đến việc thống nhất ý kiến của các thành viên trong nhóm. 

Kết quả GQVĐ không chỉ thể hiện thành quả của một cá nhân trong nhóm mà là sự 

tổng hợp kết quả của sự hợp tác, sự cùng nhau thực hiện công việc của tất cả thành 

viên trong nhóm. Dựa trên quan điểm của khái niệm kỹ năng hợp tác GQVĐ là khả 

năng cùng nhau thực hiện các hoạt động, các nhiệm vụ hoặc GQVĐ có kết quả của 

các thành viên trong nhóm kết hợp với các thành tố trong hợp phần GQVĐ của các 

nghiên cứu đã đề cập, cấu trúc kỹ năng hợp tác GQVĐ được phát triển nhấn mạnh 

đến việc các thành viên trong nhóm liên kết để cùng nhau thực hiện các công việc, 

giải quyết các vấn đề.  

Theo Trần Thị Quỳnh Trang, Đinh Thị Kim Thoa: Kỹ năng hợp tác GQVĐ 

được cấu thành bởi bốn thành tố chính bao gồm (1) Cùng nhau xác định và thống 

nhất được vấn đề cần giải quyết; (2) Chia sẻ thông tin, kinh nghiệm để cùng xác định 

không gian vấn đề và các giải pháp cần có; (3) Cùng nhau lập kế hoạch và tiến hành 

thực hiện GQVĐ và (4) Đánh giá hiệu quả của giải pháp và quá trình hợp tác [73]. 

Theo Trần Trung Ninh, Vũ Phương Liên cho biết thành tố của KNHT 

GQVĐ bao gồm: Kỹ năng thiết lập và duy trì sự hiểu biết chung, kỹ năng lựa chọn 

giải pháp thích hợp để GQVĐ và kỹ năng duy trì nhóm làm việc [48]. 

Theo Hesse kỹ năng hợp tác GQVĐ bao gồm: Kỹ năng xã hội (sự tham gia, 

nêu ý kiến, điều chỉnh xã hội) và kỹ năng nhận thức (điều chỉnh nhiệm vụ, xây dựng 

kiến thức) [100]. 

Từ sự phân tích cấu trúc kỹ năng hợp tác GQVĐ của OECD (2017), khái 

niệm kỹ năng hợp tác GQVĐ và quy trình hợp tác GQVĐ luận án chúng tôi khẳng 

đinh kỹ năng hợp tác GQVĐ gồm 2 hợp phần: Hợp tác hay làm việc nhóm và 

GQVĐ của Griffin, P., Care, E., 2015 và xác định cấu trúc kỹ năng hợp tác GQVĐ 

gồm 4 thành tố: (1) Nhóm xác định vấn đề (2) Đề xuất phương án GQVĐ chung 

của nhóm (3) Cùng thực hiện GQVĐ trong nhóm (4) Đánh giá và điều chỉnh cả 

nhóm và 6 hành vi như: Xác định vấn đề toán học, đề xuất phương án GQVĐ toán 

học, lập kế hoạch GQVĐ toán học, thực hiện kế hoạch GQVĐ toán học, đánh giá 

kết quả GQVĐ toán học và điều chỉnh kết quả GQVĐ toán học. Các thành tố này 

được cụ thể tại Bảng 1.1 và mô tả tóm tắt như sau: 
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Bảng 1.1. Cấu trúc kỹ năng hợp tác GQVĐ toán học 

 TT Thành tố Hành vi Biểu hiện 

1 

Nhóm                

xác định 

vấn đề 

Xác định 

vấn đề toán 

học 

- Trao đổi, chia sẻ để nhận diện vấn đề toán học. 

- Trao đổi, chia sẻ để phân tích vấn đề toán học. 

- Thống nhất cách thức xác định vấn đề toán học. 

2 

Đề xuất 

phương án 

GQVĐ 

chung của 

nhóm 

Đề xuất 

phương án 

GQVĐ 

toán học 

- Trao đổi, chia sẻ để tìm hiểu, phân tích các 

thông tin liên quan để đề xuất các phương án 

GQVĐ toán học. 

- Trao đổi, chia sẻ, liên kết với các thành viên để 

đưa ra phương án GQVĐ toán học. 

- Trao đổi, thảo luận để mô tả, phân tích và đánh 

giá các phương án GQVĐ toán học. 

- Thống nhất lựa chọn phương án GQVĐ toán học. 

3 

Cùng thực 

hiện 

GQVĐ 

trong 

nhóm 

Lập kế 

hoạch 

GQVĐ 

toán học 

- Trao đổi, chia sẻ, thống nhất các mục tiêu và 

thiết kế các thành phần của kế hoạch GQVĐ 

toán học. 

- Thống nhất thiết kế các phương án dự phòng 

cho kết hoạch GQVĐ toán học. 

Thực hiện 

kế hoạch 

GQVĐ 

toán học 

- Thống nhất cách thức phân công và triển khai 

kế hoạch GQVĐ toán học. 

- Trao đổi, chia sẻ, liên kết, động viên, quản lý 

công việc, giải quyết mâu thuẫn, xử lý tình 

huống để thực hiện kế hoạch. 

4 

Đánh giá 

và điều 

chỉnh cả 

nhóm 

Đánh giá 

kết quả 

GQVĐ 

toán học 

- Trao đổi, phân tích, theo dõi tiến độ và đánh 

giá kết quả GQVĐ. 

- Trao đổi, thống nhất về kết quả đánh giá sự 

hợp tác của các thành viên. 

Điều chỉnh 

kết quả 

GQVĐ 

toán học 

- Thảo luận, phân tích để đóng góp ý kiến về kết 

quả GQVĐ toán học.  

- Thống nhất điều chỉnh kết quả GQVĐ toán 

học.  
 

- Nhóm xác định vấn đề: Theo G. Polya, L.M Phritman, P.la Galperin, M.N 

Suydam cho rằng việc giải bài toán được xem như thực hiện một hệ thống hành động. 

Hiểu rõ bài toán, xây dựng một chương trình giải, thực hiện chương trình, khảo sát lời 
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giải đã tìm được [9]. Thể hiện khả năng xác định vấn đề toán học thông qua việc trao 

đổi, chia sẻ thông tin/tài liệu/ý tưởng... để nhận dạng và phân tích vấn đề toán học từ 

đó thống nhất cách thức xác định vấn đề toán học, muốn làm được như vậy, phải bắt 

đầu từ mỗi thành viên đọc bài toán, nhờ cơ sở nền tàng kiến thức, kinh nghiệm đã có 

để nhận và phân chia dạng bài toán, viết được ký hiệu, cái gì cần tìm, biết phân chia 

các quy tắc, định lý, công thức...liên quan đến bài toán để sử dụng trong quy trình giải 

quyết. Stephen Krulik - J. A Rudrick - Jame Williamson đã nhấn mạnh đến vai trò 

của các thủ thuật để giải một bài toán và đã đưa ra 5 bước cơ bản như: Đọc bài toán; 

khám phá; lựa chọn các thủ thuật giải toán; Giải và kiểm tra, đặc biệt là nhấn mạnh 

vai trò quan trọng của kỹ năng, kỹ xảo, thói quen; giúp GV và HS sự nhanh nhậy, 

mềm dẻo, thuần thục trong việc sử dụng các thủ thuật giải toán [112]. 

- Đề xuất phương án GQVĐ chung của nhóm: Thể hiện khả năng đề xuất các  

phương án GQVĐ bằng cách trao đổi, chia sẻ, tìm hiểu, liên kết các thành viên 

trong nhóm để đề xuất, phân tích, đánh giá các phương án GQVĐ để thống nhất lựa 

chọn phương án GQVĐ phù hợp tức là đề xuất quy trình hoặc cách theo ý hiểu của 

cá nhân để so sánh với của các bạn trong nhóm để quyết định sẽ đi theo hướng giải 

quyết nào phợp lý, ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu và dúng theo lôgic. Theo Nguyễn Thị 

Hương Trang cho biết rằng: Tìm nhiều cách giải cho một bài toán giúp cho HS có 

cách nhìn toàn diện, biết hệ thống hoá và sử dụng các kiến thức, các kỹ năng và 

phương pháp giải toán một cách chắc chắn, mềm dẻo linh hoạt. Tập hợp nhiều cách 

giải và tìm được cách giải tối ưu cho bài toán là quá trình suy nghĩ trên các cách 

giải. Từ đó dự đoán phát hiện ra các vấn đề mới, các bài toán mới; dễ dàng áp dụng 

vào thực tiễn, đi đến hướng giải tổng quát cho từng loại bài toán. Quy trình suy nghĩ 

trên các cách giải của bài toán đã giúp HS tổng hợp được nhiều phương pháp giải 

toán từ bài toán cụ thể, tìm được cách giải mới lạ và thích hợp với một lớp các bài 

toán cùng loại; tìm ra được mối liên quan giữa các yếu tố liên môn Đại số, Giải tích; 

Số học; hình học và lượng giác khi giải một bài toán cụ thể, mở rộng thành bài toán 

mới; bài toán tổng quát; bài toán tương tự bài toán đã giải xong; khai thác kết quả 

của bài toán, giúp HS thấy rõ ưu, khuyết của từng phương pháp. Vì vậy, tìm nhiều 

cách giải cho một bài toán giúp HS thu nhận, hợp thức hoá bài toán. Từ đó góp 

phần hình thành tri thức phương pháp cho HS [72].  
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- Cùng thực hiện GQVĐ trong nhóm: Thể hiện khả năng trao đổi, chia sẻ, nỗ 

lực đi đến thống nhất kế hoạch và trao đổi, chia sẻ, liên kết, động viên, giúp đỡ, nỗ 

lực giải quyết các mâu thuẫn, các vấn đề phát sinh để triển khai, thực hiện kế hoạch. 

Quá trình này phải tiến hành thật cẩn thận, rõ ràng. Kế hoạch giải khi mới được 

thiết lập vẫn còn ở dạng ý nghĩ tổng quát, do đó đòi hỏi HS phải đưa vào thực hiện 

qua hệ thống hành động giải toán và hoàn thiện những chi tiết phù hợp với nó. HS 

sử dụng các thao tác tư duy và phương pháp suy luận lôgic để thực hiện kế hoạch. 

Kế hoạch giải bài toán có thể có một hay nhiều phương pháp giải (hoặc nhiều cách 

giải) khác nhau; Từ đó có thể lựa chọn phương pháp thích hợp cho từng loại bài 

toán. Có thể điều chỉnh hướng giải khi không phù hợp. Ở bước này tư duy lôgic 

đóng vai trò chủ đạo [72]. 

- Đánh giá và điều chỉnh cả nhóm: Thể hiện khả năng trao đổi, phân tích, 

theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch, góp ý đánh giá về kết quả GQVĐ cũng như sự 

hợp tác của các thành viên từ đó thảo luận phương án điều chỉnh phù hợp nhất. Nội 

dung của bước này phải trở thành thói quen của người giải toán, công việc này được 

tiến hành trong suốt tiến trình giải toán. Việc kiểm tra lời giải không chỉ có ích cho 

chính bài toán đã giải mà quan trọng hơn là rút ra kết luận khái quát về hướng giải 

một loại bài toán cùng với tri thức thu nhận được. Việc kiểm tra thực hiện một 

"nhiệm vụ kép". Thứ nhất là kiểm tra các bước trong lời giải, thứ hai là kiểm tra kết 

quả của bài toán. Kiểm tra kết quả bằng các cách định tính và định lượng; kiểm tra 

giá trị chân lý của lời giải; kiểm tra cách suy luận và kĩ thuật tính toán. Phát hiện và 

xử lý các sai lầm (nếu có) về chiến lược, chiến thuật giải toán, về hình thức, về lôgic 

hay khái niệm... để tiến trình giải toán mang tính tối ưu [72]. 

1.2.5. Tiêu chí đánh giá kỹ năng hợp tác GQVĐ 

Nghiên cứu về các mức độ phát triển của kỹ năng hợp tác GQVĐ, có 2 công 

trình nghiên cứu điển hình của OECD và Griffin. Các nghiên cứu này đều xếp mức 

độ phát triển từ thấp đến cao, có sự mô tả về các dấu hiệu đánh giá trong từng mức 

độ, nhưng tiếp cận về số lượng mức độ phát triển của 2 công trình này khác nhau. 

Trong khi nghiên cứu của OECD (2017) sử dụng thang đo 4 mức độ [125], Griffin 
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và cộng sự đã phát triển thang đo gồm 6 mức [98]. Dù được phân chia thành 4 hay 6 

mức, các thang đo đều mô tả kỹ năng hợp tác GQVĐ ở mức thấp nhất và cao nhất 

tương đương nhau. Với mức thấp nhất, người học thực hiện nhiệm vụ độc lập, với 

độ phức tạp thấp. Với mức cao nhất, người học thực hiện các nhiệm vụ với độ phức 

tạp cao, giải quyết được các mâu thuẫn, chủ động thực hiện hoặc yêu cầu, vượt qua 

trở ngại để hoàn thành nhiệm vụ [125] [98]. Ngoài ra, nếu OECD (2017) xây dựng 

4 mức độ kỹ năng, Griffin và cộng sự phát triển thang đo các mức độ kỹ năng thông 

qua 3 mô hình dựa trên tiếp cận về mức độ tổng quát hay chi tiết của kỹ năng. Mô 

hình 1 chiều dựa trên cơ sở kỹ năng hợp tác GQVĐ là một tổng thể thống nhất. Mô 

hình 2 chiều phân chia này thành 2 hợp phần hợp tác và GQVĐ. Mô hình 5 chiều 

mô tả chi tiết 6 mức độ của 5 thành tố tham gia, chấp nhận quan điểm, quản lý xã 

hội, quản lý nhiệm vụ và xây dựng kiến thức [98].  

Như vậy, đa số các nghiên cứu chia sự phát triển của kỹ năng hợp tác GQVĐ 

thành 5 mức độ được sắp xếp từ thấp đến cao. Ở mức thấp nhất, người học chưa 

thực hiện được những yêu cầu đặt ra hoặc thực hiện được nhưng còn rất nhiều lỗi. 

Với mức cao nhất, người học thực hiện thành thạo, giải quyết các vấn đề trong 

những tình huống khác nhau, linh hoạt, không cần nhiều nỗ lực nhưng vẫn đạt kết 

quả cao. Mức độ giữa hay mức độ trung gian chia tách khá rõ ràng giữa các mức độ 

kỹ năng thấp và cao. 

Dựa trên các tiếp cận chung về mức độ phát triển của kỹ năng và phù hợp 

với thang đo Likert 5 mức độ. Trong nghiên cứu của chúng tôi đồng quan với lựa 

chọn tiếp cận phát triển kỹ năng hợp tác GQVĐ theo 5 mức nhưng có một số thay 

đổi như: Kém (Chưa biết làm), Yếu (làm được ít), Trung bình (làm được), Khá (làm 

được tốt) và Tốt (làm rất thành thạo) với các biểu hiện được xây dựng theo cấu trúc 

kỹ năng hợp tác GQVĐ đã được đề xuất kết hợp với các mô tả trong nghiên cứu của 

OECD và Griffin. Kết quả các biểu hiện mức độ kỹ năng hợp tác GQVĐ như sau:  
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Bảng 1.2. Biểu hiện các mức độ kỹ năng hợp tác GQVĐ 

Mức độ Biểu hiện 

Chưa biết 

làm 

- Chưa có hiểu biết cơ bản về hợp tác GQVĐ.  

- Không hoặc rất hiếm khi trao đổi, liên kết được với các thành viên 

trong nhóm để thực hiện các hoạt động GQVĐ.  

- Chưa thực hiện/ thực hiện gần như không chính xác/ thực hiện còn rất 

nhiều sai sót trong quá trình GQVĐ.  

Làm 

được ít 

- Có hiểu biết về hợp tác GQVĐ.  

- Hiếm khi trao đổi, liên kết được với các thành viên trong nhóm để 

thực hiện các hoạt động GQVĐ.  

- Thực hiện thiếu nhiều/ nhiều nội dung chưa chính xác/ sai sót cơ bản 

trong quá trình GQVĐ. 

Làm 

được 

- Có hiểu biết về hợp tác GQVĐ.  

- Thỉnh thoảng trao đổi, liên kết, tương tác, chia sẻ tài nguyên, giải 

quyết các mâu thuẫn đơn giản để thực hiện các hoạt động GQVĐ.  

- Thực hiện gần trọn vẹn nhưng còn một số sai sót/ thực hiện được trong 

tình huống tương tự, giống bài mẫu trong quá trình GQVĐ.  

Làm 

được tốt 

- Có hiểu biết tốt về hợp tác GQVĐ. 

- Thường xuyên trao đổi, liên kết, tương tác, chia sẻ thông tin, giải 

quyết được các mâu thuẫn tương đối phức tạp để thực hiện các hoạt 

động GQVĐ.  

- Thực hiện khá trọn vẹn với rất ít sai sót, giải quyết được vấn đề phát 

sinh tương đối khó và phức tạp trong quá trình GQVĐ.  

Làm rất 

thành 

thạo 

- Có hiểu biết rất tốt về hợp tác GQVĐ.  

- Rất thường xuyên/ chủ động/ nỗ lực trao đổi, liên kết, tương tác, chia 

sẻ thông tin và nâng đỡ các thành viên khác, giải quyết mâu thuẫn phức 

tạp để thực hiện các hoạt động GQVĐ.  

- Thực hiện trọn vẹn, sáng tạo, hầu như không sai sót, giải quyết được 

vấn đề phát sinh khó và phức tạp trong quá trình GQVĐ.  

Ngoài việc lựa chọn mức độ phát triển, nghiên cứu xây dựng các chỉ số đo 

lường đánh giá kỹ năng hợp tác GQVĐ dựa trên sự kết hợp với các các thành phần 

trong cấu trúc kỹ năng hợp tác GQVĐ. Tiêu chí đánh giá kỹ năng hợp tác GQVĐ 
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được đề xuất là một bảng 2 chiều. Chiều thứ nhất thể hiện 4 tiêu chí chính (cùng 

nhau xác định vấn đề, cùng nhau đề xuất phương án GQVĐ, cùng nhau thực hiện 

GQVĐ, cùng nhau đánh giá và điền chỉnh) với 10 chỉ số đo lường. Chiều còn lại thể 

hiện cho 5 mức độ phát triển của kỹ năng được sắp xếp từ thấp đến cao. Cụ thể các 

mô tả từng chỉ số đo lường của từng mức độ được trình bày tại Bảng 1.3 dưới đây. 

Tiêu chí đánh giá này không chỉ là cơ sở để xây dựng bảng khảo sát, đánh giá về kỹ 

năng hợp tác GQVĐ của người học mà còn được dùng làm cơ sở để đo lường mức 

độ kỹ năng hợp tác GQVĐ của người học sau khi thực hiện các hoạt động học tập 

và giúp GV có thể mô tả chính xác hơn về từng mức độ từng thành phần kỹ năng 

hợp tác GQVĐ mà người học đạt được. Tiêu chí đánh giá kỹ năng hợp tác GQVĐ 

sử dụng bằng cách HS dựa theo những biểu hiện tự cho điểm vào cột “Tự đánh 

giá”, sau đó cộng tổng tất cả các điểm chia cho 10 nếu quy ra thang điểm 5. 

Bảng 1.3. Tiêu chí đánh giá kỹ năng hợp tác GQVĐ 

Tiêu chí 

Mức độ  

 

Chưa 

biết 

làm 

 Làm 

được ít 

 Làm 

được 

 Làm 

được tốt 

 Làm rất 

thành thạo 

Điểm 

tự 

đánh 

giá 

1. 

Nhóm 

xác 

định 

vấn đề 

1.1 

Hầu 

như 

chưa 

trao 

đổi, liên 

kết 

được 

với các 

thành 

viên 

trong 

nhóm 

Hiếm 

khi trao 

đổi, liên 

kết với 

các 

thành 

viên 

khác 

trong 

nhóm để 

thực 

hiện xác 

Thỉnh 

thoảng 

trao đổi, 

liên kết, 

tương tác 

với các 

thành 

viên 

trong 

nhóm để 

xác định 

vấn đề 

Thường 

xuyên trao 

đổi, liên 

kết, tương 

tác, chia sẻ 

thông tin 

với thành 

viên khác 

trong nhóm 

để xác định 

vấn đề  

Rất thường 

xuyên/chủ 

động, nỗ lực 

và rất thường 

xuyên trao 

đổi, liên kết, 

tương tác, 

chia sẻ thông 

tin và nâng 

đỡ các thành 

viên khác 

trong nhóm 
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Tiêu chí 

Mức độ  

 

Chưa 

biết 

làm 

 Làm 

được ít 

 Làm 

được 

 Làm 

được tốt 

 Làm rất 

thành thạo 

Điểm 

tự 

đánh 

giá 

để xác 

định 

vấn đề  

định vấn 

đề. Chỉ 

trao đổi 

khi thật 

sự cần 

thiết 

để xác định 

vấn đề  

1.2 

Chưa 

xác 

định 

được 

hoặc 

xác 

định 

vấn đề 

còn rất 

nhiều 

sai sót. 

(đạt < 

25%) 

Xác định 

được 

vấn đề 

với độ 

chính 

xác từ 

25% đến 

dưới 

50% 

Xác định 

được vấn 

đề với độ 

chính xác 

từ 50% 

đến dưới 

70% 

Xác định 

được vấn 

đề với độ 

chính xác 

từ 70% đến 

dưới 90% 

Xác định 

được vấn đề 

với độ chính 

xác từ 90% 

đến vượt mức 

mong đợi. Ý 

tưởng hoàn 

toàn chưa có 

 

2. Đề 

xuất 

phương 

án 

GQVĐ 

chung 

2.1 

Hầu 

như 

chưa 

trao 

đổi, liên 

kết 

Hiếm 

khi trao 

đổi, liên 

kết với 

các 

thành 

Thỉnh 

thoảng 

trao đổi, 

liên kết, 

tương tác 

với các 

Thường 

xuyên trao 

đổi, liên 

kết, tương 

tác, chia sẻ 

thông tin 

Rất thường 

xuyên/chủ 

động, nỗ lực 

và rất thường 

xuyên trao 

đổi, liên kết, 
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Tiêu chí 

Mức độ  

 

Chưa 

biết 

làm 

 Làm 

được ít 

 Làm 

được 

 Làm 

được tốt 

 Làm rất 

thành thạo 

Điểm 

tự 

đánh 

giá 

của 

nhóm 

được 

với các 

thành 

viên 

trong 

nhóm 

để đề 

xuất các 

phương 

án  

viên 

khác 

trong 

nhóm để 

đề xuất 

các 

phương 

án. Chỉ 

trao đổi 

khi thật 

sự cần 

thiết 

thành 

viên 

trong 

nhóm để 

đề xuất 

các 

phương 

án  

với thành 

viên khác 

trong nhóm 

để đề xuất 

các 

phương án  

tương tác, 

chia sẻ thông 

tin và nâng 

đỡ các thành 

viên khác 

trong nhóm 

để đề xuất 

các phương 

án  

2.2 

Chưa 

đề xuất 

được 

hoặc đề 

xuất các 

phương 

án còn 

nhiều 

sai sót. 

(đạt 

dưới 

25%) 

Đề xuất, 

phân 

tích và 

lựa chọn 

được các 

phương 

án với 

độ chính 

xác từ 

25% đến 

dưới 

50% 

Đề xuất, 

phân tích 

và lựa 

chọn 

được các 

phương 

án với độ 

chính xác 

từ 50% 

đến dưới 

70% 

Đề xuất, 

phân tích 

và lựa 

chọn được 

các 

phương án 

với độ 

chính xác 

từ 70% đến 

dưới 90% 

Đề xuất, phân 

tích và lựa 

chọn được 

các phương 

án đạt trên 

90%. Ý 

tưởng hoàn 

toàn chưa có 

hoặc kết hợp 

được nhiều ý 

tưởng của 

thành viên 

trong nhóm 

 



 

30 

Tiêu chí 

Mức độ  

 

Chưa 

biết 

làm 

 Làm 

được ít 

 Làm 

được 

 Làm 

được tốt 

 Làm rất 

thành thạo 

Điểm 

tự 

đánh 

giá 

3. 

Cùng 

thực 

hiện 

GQVĐ 

trong 

nhóm 

3.1 

Hầu 

như 

chưa 

tham 

gia vào 

lập kế 

hoạch 

và trao 

đổi, liên 

kết 

được 

với các 

thành 

viên 

trong 

nhóm 

để thực 

hiện sản 

phẩm  

Hiếm 

khi trao 

đổi, liên 

kết với 

các 

thành 

viên 

khác 

trong 

nhóm để 

lập kế 

hoạch và 

thực 

hiện sản 

phẩm. 

Chỉ trao 

đổi trong 

các khâu 

chính 

Thỉnh 

thoảng 

trao đổi, 

liên kết, 

tương tác 

với các 

thành 

viên 

trong 

nhóm để 

lập kế 

hoạch và 

thực hiện 

sản phẩm 

Thường 

xuyên trao 

đổi, liên 

kết, tương 

tác, chia sẻ 

thông tin 

với thành 

viên khác 

trong nhóm 

để lập kế 

hoạch và 

thực hiện 

sản phẩm 

Rất thường 

xuyên/chủ 

động/nỗ lực 

trao đổi, theo 

dõi, liên kết, 

tương tác, 

chia sẻ thông 

tin và nâng 

đỡ các thành 

viên khác 

trong nhóm 

để lập kế 

hoạch và thực 

hiện sản 

phẩm 

 

3.2 

Xác 

định 

được 

mục 

tiêu, 

các nội 

Xác định 

được 

mục 

tiêu, các 

nội dung 

của kế 

Xác định 

được mục 

tiêu, các 

nội dung 

cơ bản 

của kế 

Xác định 

được mục 

tiêu, các 

nội dung 

chi tiết của 

kế hoạch 

Xác định 

được mục 

tiêu, các nội 

dung chi tiết 

của kế hoạch 

đạt từ 90% 
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Tiêu chí 

Mức độ  

 

Chưa 

biết 

làm 

 Làm 

được ít 

 Làm 

được 

 Làm 

được tốt 

 Làm rất 

thành thạo 

Điểm 

tự 

đánh 

giá 

dung 

của kế 

hoạch 

đạt 

dưới 

25%, 

chưa có 

phương 

án dự 

phòng 

hoạch 

đạt dưới 

25% đến 

50%, 

chưa có 

phương 

án dự 

phòng 

hoạch đạt 

từ 50% 

đến dưới 

70%, có 

phương 

án dự 

phòng 

chính 

đạt từ 70% 

đến dưới 

90%, có 

các 

phương án 

dự phòng  

trở lên, kế 

hoạch mang 

tính sáng tạo 

và khả thi 

cao, có đa 

dạng phương 

án dự phòng 

3.3 

Hoàn 

thành 

dưới 

25% 

công 

việc 

được 

giao 

trong kế 

hoạch 

Hoàn 

thành từ 

25% đến 

50% 

công 

việc 

được 

giao 

trong kế 

hoạch. 

Chưa 

giải 

quyết 

được các 

vấn đề 

Hoàn 

thành 

đúng hạn 

đạt từ 

50% đến 

70% 

công việc 

được giao 

trong kế 

hoạch. 

Giải 

quyết 

được các 

vấn đề 

phát sinh 

Hoàn thành 

đúng hạn 

đạt từ 70% 

đến 90% 

công việc 

được giao 

trong kế 

hoạch. Giải 

quyết được 

các vấn đề 

phát sinh 

khá phức 

tạp 

Hoàn thành 

đúng hạn đạt 

trên 90% yêu 

cầu trong kế 

hoạch. Kiên 

trì và có trách 

nhiệm khi 

thực hiện 

mặc dù gặp 

nhiều khó 

khăn. Giải 

quyết được 

các vấn đề 

phát sinh 

phức tạp 
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Tiêu chí 

Mức độ  

 

Chưa 

biết 

làm 

 Làm 

được ít 

 Làm 

được 

 Làm 

được tốt 

 Làm rất 

thành thạo 

Điểm 

tự 

đánh 

giá 

phát sinh đơn giản 

4. 

Đánh 

giá và 

điều 

chỉnh 

cả 

nhóm 

4.1 

Không/ 

hiếm 

khi theo 

dõi KH 

và đánh 

giá kết 

quả của 

nhóm 

Hiếm 

khi theo 

dõi KH 

và đánh 

giá kết 

quả của 

nhóm 

Thỉnh 

thoảng 

theo dõi 

KH và 

đánh giá 

kết quả 

của nhóm 

Thường 

xuyên theo 

dõi KH và 

đánh giá 

kết quả của 

nhóm 

Rất thường 

xuyên đánh 

theo dõi KH, 

nhắc nhở 

động viên, 

đánh giá và 

góp ý kết quả 

của các thành 

viên trong 

nhóm 

 

4.2 

Không 

hoặc 

hiếm 

khi 

đánh 

giá kết 

quả sự 

hợp tác 

và 

GQVĐ 

cá nhân 

Hiếm 

khi đánh 

giá kết 

quả sự 

hợp tác 

và 

GQVĐ 

cá nhân 

Thỉnh 

thoảng 

đánh giá 

kết quả 

và đôi 

khi đánh 

giá sự 

hợp tác 

và 

GQVĐ 

cá nhân 

Thường 

xuyên đánh 

giá từng 

giai đoạn 

và toàn bộ 

sự hợp tác 

và GQVĐ 

cá nhân 

Rất thường 

xuyên đánh 

giá từng giai 

đoạn và toàn 

bộ kết quả 

liên quan đến 

sự hợp tác và 

GQVĐ cá 

nhân 

 

4.3 

Cương 

quyết 

giữ ý 

Tiếp 

nhận ý 

kiến, 

Sẵn lòng 

tiếp thu 

những 

Sẵn lòng 

tiếp thu 

những 

Rất sẵn lòng 

tiếp thu 

những đóng 
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Tiêu chí 

Mức độ  

 

Chưa 

biết 

làm 

 Làm 

được ít 

 Làm 

được 

 Làm 

được tốt 

 Làm rất 

thành thạo 

Điểm 

tự 

đánh 

giá 

kiến 

của 

mình, 

phớt lờ 

sự góp 

ý của 

người 

khác 

 

xem xét 

điều 

chỉnh 

nhưng 

thực 

hiện qua 

loa 

nhận xét, 

góp ý và 

thực hiện 

điều 

chỉnh 

nhưng 

chưa tổng 

hợp được 

thông tin. 

đóng góp, 

nhận xét, 

suy nghĩ đa 

chiều và 

phân tích 

các ý kiến, 

tìm hiểu 

thêm thông 

tin để điều 

chỉnh phù 

hợp 

góp, nhận 

xét, suy nghĩ 

đa chiều và 

phân tích các 

ý kiến, tìm 

hiểu thêm 

thông tin để 

điều chỉnh 

phù hợp 

Tổng Qui đổi điểm (theo thang 5) = tổng điểm tự đánh giá/10 =  

1.3. Đặc điểm nhận thức của học sinh lớp 12 nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 

Mục đích của môn toán lớp 12 là giúp tất cả HS phát triển kiến thức, kỹ năng, 

thái độ và giá trị về toán học; tập trung vào việc HS mở rộng kiến thức, hiểu biết và 

các kỹ năng toán học cơ bản mà các em đã học trong quá khứ; phát triển; Sử dụng 

kiến thức và kỹ năng toán học trong cuộc sống hàng ngày và tiếp tục học ở cấp độ 

tiếp theo [1 49] . Vì tầm quan trọng này, chính phủ Lào nói chung; Bộ Giáo dục và 

Thể thao nói riêng đã tập trung xây dựng chương trình giáo dục phổ thông mới để 

đáp ứng nhu cầu hiểu biết và thống nhất trong cả nước; qua thực tế giảng dạy cho 

thấy một số hiểu biết và đặc điểm nhận thức của HS đối với môn Toán như sau: 

- Nhận thức giữa HS ở trung tâm và nông thôn khác nhau khá nhiều vì môi 

trường; một số vấn đề liên quan đến các thầy cô giảng dạy cụ thể; 

- Một số HS thiếu cơ sở kiến thức toán học từ cấp dưới; đây là vấn đề rất 

phức tạp đối với GV toán Lào hiện nay; 
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- Đa số HS hiểu là môn Toán có quá nhiều lý thuyết, công thức, phương 

pháp giải quyết,..., ảnh hưởng đến không muốn học; 

- Nguồn tài liệu môn Toán còn hạn chế; một số HS chưa biết tìm tài liệu liên 

quan bài học; chỉ học trong SGK (Đặc biệt là HS ở nông thôn); 

- Ở một số thanh niên tình cảm cách mạng và ý chí phấn đấu còn yếu, trình 

độ giác ngộ về xã hội còn thấp. Các em có thái độ coi thường lao động chân tay, 

thích sống cuộc sống xa hoa lãng phí, đua đòi, ăn chơi… 

  - Thanh niên là lứa tuổi mộng mơ, khao khát sáng tạo, thích cái mới lạ, 

chuộng cái đẹp hình thức nên dễ bị cái đẹp bề ngoài làm lung lay ý chí, có mới 

nới cũ… 

 - Thanh niên rất hăng hái nhiệt tình trong công việc, rất lạc quan yêu đời 

nhưng cũng dễ bị quan chán nản khi gặp thất bại. 

  - Thanh niên là tuổi đang phát triển về tài năng, tiếp thu cái mới nhanh, rất 

thông minh sáng tạo nhưng cũng dễ sinh ra chủ quan, nông nổi, kiêu ngạo ít chịu 

học hỏi đến nơi đến chốn để nâng cao trình độ. Các em thích hướng đến tương lai, ít 

chú ý đến hiện tại và dễ quên quá khứ. 

Về đặc điểm của dạy học môn Toán. Toán học được hình thành là kết quả 

của sự suy diễn có hệ thống và là kết quả của sự tìm tòi, sáng tạo thông qua thực 

nghiệm và quy nạp. Toán học trong quá trình hình thành và phát triển, có quá trình 

tìm tòi phát minh, có cả thực nghiệm và quy nạp. Phương pháp toán học là sự thống 

nhất giữa suy đoán và suy diễn. Như vậy, nếu HS nắm được các “quy tắc” tài tình 

của các phát minh các em có thể thực hiện hiệu quả hoạt động nhận thức Toán học. 

Đặc điểm môn Toán ở trường THPT cũng không nằm ngoài đặc điểm của Toán 

học. Khi dạy học các tình huống Toán học điển hình, GV cần chú ý: 

Cho HS nhìn thấy các kiến thức trong quá trình hình thành phát triển và phát  

sinh. Trong dạy học toán, cần trang bị cho HS các tri thức phương pháp, đặc biệt là 

các tri thức phương pháp có tính chất tìm đoán. Tùy thuộc vào tình huống dạy học, 

mà GV có thể trang bị cho HS các cách thức tìm hiểu, biến đổi linh hoạt phù hợp 

với từng tình huống cụ thể để lĩnh hội khái niệm, định lý, tính chất và giải bài tập 

toán. Những cách thức biến đổi linh hoạt, tài tình hay những “quy tắc” tài tình giúp 

cho hoạt động nhận thức đạt hiệu quả cao gọi là các thủ pháp hoạt động nhận thức. 
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Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong chương trình môn Toán THPT 

nước CHDCND Lào nói là còn nhiều hạn chế về nội dung so với giờ học trên lớp, 

giải tích và đại số là một nội dung quan trọng góp phần hoàn thiện tri thức toán học 

phổ thông và là một tiền đề quan trọng giúp HS học tốt ở bậc đại học, cao đẳng. Khi 

học nội dung này, HS THPT còn gặp khó khăn trong việc tiếp thu, lĩnh hội các kiến 

thức do giải tích là một nội dung hoàn toàn mới lạ đối với HS, HS chưa có những 

công cụ thích hợp và hiệu quả để suy luận lôgic, liên tưởng, huy động kiến thức vào 

giải quyết các vấn đề đặt ra trong học giải tích. GV quan tâm nhiều đến nhiệm vụ 

trang bị cho HS hệ thống kiến thức và kỹ năng, mà không đặt ra dạy cho HS cách 

thức tìm hiểu, biến đổi đối tượng phù hợp để chiếm lĩnh các tri thức đó [32]. 

1.4. Mục đích, yêu cầu của việc dạy học môn Toán lớp 12 cho học sinh nước 

cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 

- Về kiến thức: Làm cho HS ghi nhớ và tái hiện thông tin, có sự hiểu biết về 

lý thuyết; cách thức; phương pháp;...của các bài học như: Phương trình ax + by = c 

(Sự chia hết, phương trình tuyến tính ax + by = c); xếp hạng số và sử dụng (Xếp 

hạng số, phạm vi tích cực và nhân, sử dụng thứ hạng số); ma trận, định thức và hệ 

thống phương trình tuyến tính (Ma trận và thuộc tính của ma trận, thông số và ma 

trận nghịch đảo, hệ thống phương trình tuyến tính, sự thay đổi tuyến tính, kế hoạch 

sản xuất); số phức (Tính chất cơ bản về số phức, dạng lượng giác của số phức); ước 

lượng thống kê (Sự đánh giá giá trị, kiểm định giả thuyết thống kê, phân tích suy 

thoái và mối quan hệ); hàm số lượng giác (Tính chất và đồ thị của hàm số lượng 

giác, giới hạn và đạo hàm của hàm số lượng giác); hàm số hyperbolic (Tích phân 

của hàm số lượng giác, tính chất và đồ thị của hàm số hyperbolic, giới hạn và đạo 

hàm của hàm số hyperbolic, tích phân của hàm số hyperbolic); hàm số nghịch đảo 

(Định nghĩa và tính chất của hàm số nghịch đảo, hàm số nghịch đảo của hàm số lượng 

giác, hàm số nghịch đảo của hàm số hyperbolic); phương trình vi phân (Phương 

trình vi mô sơ cấp, phương trình vi mô tuyến tính thứ cấp với hệ số không đổi); 

hình học giải tích trong không gian (Tích phân của hàm số lượng giác, tính chất và 

đồ thị của hàm số hyperbolic, giới hạn và đạo hàm của hàm số hyperbolic, tích phân 

của hàm số hyperbolic) 
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- Về kỹ năng: Phải làm cho HS biết áp dụng các thông tin như: Quy tắc, 

phương pháp, khái niệm,... của sự chia hết; sự chia hết; ước chung lớn nhất; số 

nguyên tố; thuật toán phân chia; số nguyên tương đối; điều kiện tiên quyết và đủ để 

làm cho phương trình ax + by = c nghiệm số nguyên; giải phương trình tuyến tính 

bằng cách sử dụng sự chia hết; giải phương trình tuyến tính bằng Modulow; tìm các 

xếp hạng; xếp hạng tích cực số cộng; đại từ chung và phép cộng n chữ số đầu tiên 

xếp hạng số cộng; xếp hạng tích cực số nhân; đại từ chung và phép cộng n chữ số 

đầu tiên xếp hạng tích cực số nhân; tổng của các số nhân không kết thúc |r|<1 vào 

giải các bài toán chi tiết trong ví dụ, bài tập và vào đời sống; khấu hao và ngân sách; 

lãi; sự tương đương nhau của hai ma trận; phép tính về ma trận; thuộc tính phép tính 

của ma trận; định thức; đặc trưng của định thức; nghịch đảo của ma trận; giải hệ 

phương trình bằng phương trình nghịch đảo; giải hệ phương trình tuyến tính bằng 

cách sử dụng định thức; giải hệ phương trình tuyến tính bởi cách phương pháp 

Gauss Jordan; giá trị riêng và véc tơ riêng; sử dụng giá trị riêng và véc tơ riêng 

trong việc xác định phương trình bậc hai; kế hoạch sản xuất bằng cách sử dụng đồ 

thị; công thức Leeongtep; cách tính trong số phức; Modul của số phức; Argument 

của số phức z≠0; hình dạng lượng giác của số phức; cách tính số phức bằng dạng 

lượng giác; công thức Moivre; sự đánh giá dạng chấm; sự đánh giá giá trị trống; 

kích thước của mẫu; kiểm tra giả thuyết; kiểm tra tính độc lập với nhau; phân tích 

suy thoái đơn giản; phối hợp quan hệ; tính chất của hàm số f(x)=cosecx; giới hạn 

của hàm số lượng giác; đạo hàm của hàm số lượng giác; 𝐹′(𝑥) = 𝑓(𝑥) ta được 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 𝐹(𝑥) + 𝑐; công thức cơ bản của hàm số hyperbolic; giới hạn của hàm 

số hyperbolic; đạo hàm của hàm số hyperbolic; ∫ 𝑠𝑖𝑛ℎ𝑥𝑑𝑥 = 𝑐𝑜𝑠ℎ𝑥 + 𝑐; định 

nghĩa của hàm số nghịch đảo; tính chất hàm số nghịch đảo; hàm số nghịch đảo của 

hàn số sec, cosec và cot; đạo hàm và tích phân hàm số nghịch đảo của hàm số lượng 

giác; tập xác định, tập giá trị, chiều biến thiên, đồ thị và công thức; đạo hàm; tích 

phân; phương trình có thể tách các biến; phương trình vi phân riêng; phương trình 

tuyến tính; phương trình vi mô tuyến tính thứ cấp với hệ số không đổi; hệ số nhân 

có hướng của hai vectơ trong không gian; diện tích của hình bình hành và diện tích 

của hình tam giác trong không gian; hệ số nhân ba vectơ; tính chất số nhân ba vectơ 
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trong không gian; mặt phẳng trong không gian và đường thẳng trong không gian; 

phương trình đường thẳng trong không gian. 

1.5. Cơ hội và cách thức rèn luyện KNHTGQVĐ trong Chương trình Đại số và 

Giải tích lớp 12 ở Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào  

1.5.1. Những KNHTGQVĐ thành phần có cơ hội được rèn luyện trong Chương 

trình Đại số và Giải tích lớp 12 ở Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào  

Tên chương và các bài trong chương Những KNHTGQVĐ thành phần có 

cơ hội được rèn luyện 

Chương I. Phương trình ax+by=c  

(8 tiết) 

Bài 1 Sự chia hết 

Bài 2 Phương trình tuyến tính Đi ô phăng 

ax + by = c  

- Nhóm  xác định vấn đề 

- Đề xuất phương án GQVĐ chung của 

nhóm 

- Cùng thực hiện GQVĐ trong nhóm 

- Đánh giá và điều chỉnh cả nhóm 

Chương II. Dãy số và ứng dụng 

 (13 tiết) 

Bài 3 Dãy số 

Bài 4 Cấp số cộng và cấp số nhân 

Bài 5 Giới hạn và sự bị chặn của dãy số 

Bài 6 Ứng dụng cấp số  

- Nhóm  xác định vấn đề 

- Đề xuất phương án GQVĐ chung của 

nhóm 

- Cùng thực hiện GQVĐ trong nhóm 

- Đánh giá và điều chỉnh cả nhóm 

Chương III. Ma trận, định thức và hệ 

thống phương trình tuyến tính  

(22 tiết) 

Bài 7 Ma trận và tính chất của ma trận 

Bài 8. Định thức và Ma trận nghịch đảo 

Bài 9 Hệ phương trình tuyến tính 

Bài 10 Sự biến đổi tuyến tính 

Bài 11 Kế hoạch sản xuất  

- Nhóm  xác định vấn đề 

- Đề xuất phương án GQVĐ chung của 

nhóm 

- Cùng thực hiện GQVĐ trong nhóm 

- Đánh giá và điều chỉnh cả nhóm 

Chương IV. Số phức  

(6 tiết) 

Bài 12 Tính chất cơ bản về số phức 

Bài 13 Dạng lượng giác của số phức 

- Nhóm  xác định vấn đề 

- Đề xuất phương án GQVĐ chung của 

nhóm 

- Cùng thực hiện GQVĐ trong nhóm 

- Đánh giá và điều chỉnh cả nhóm 

Chương V. Ước lượng thống kê  

(13 tiết) 

Bài 14 Ước lượng các tham số thống kê 

Bài 15 Kiểm định giả thuyết thống kê 

Bài 16 Phân tích hổi qui và tương quan 

- Nhóm  xác định vấn đề 

- Đề xuất phương án GQVĐ chung của 

nhóm 

- Cùng thực hiện GQVĐ trong nhóm 

- Đánh giá và điều chỉnh cả nhóm 
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Chương VI. Hàm số lượng giác  

(8 tiết) 

Bài 17 Khái niệm và đồ thị của lượng 

giác 

Bài 18 Giới hạn và đạo hàm của hàm số 

lượng giác 

- Nhóm  xác định vấn đề 

- Đề xuất phương án GQVĐ chung của 

nhóm 

- Cùng thực hiện GQVĐ trong nhóm 

- Đánh giá và điều chỉnh cả nhóm 

Chương VII. Hàm số Hyperbolic 

 (16 tiết) 

Bài 19 Tích phân của hàm số lượng giác 

Bài 20 Khai niệm và đồ thị của hàm số 

Hyperbolic  

Bài 21 Giới hạn và đạo hàm của hàm số 

Hyperbolic 

Bài 22 Tích phân của hàm số Hyperbolic 

- Nhóm  xác định vấn đề 

- Đề xuất phương án GQVĐ chung của 

nhóm 

- Cùng thực hiện GQVĐ trong nhóm 

- Đánh giá và điều chỉnh cả nhóm 

Chương VIII. Hàm số ngược 

 (14 tiết) 

Bài 23 Định nghĩa và tính chất của hàm 

số nghịch đảo 

Bài 24 Hàm số ngược của hàm số lượng 

giác 

Bài 25 Hàm số ngược của hàm 

Hyperbolic 

- Nhóm  xác định vấn đề 

- Đề xuất phương án GQVĐ chung của 

nhóm 

- Cùng thực hiện GQVĐ trong nhóm 

- Đánh giá và điều chỉnh cả nhóm 

Chương IX. Phương trình vi phân  

(8 tiết) 

Bài 26 Phương trình vi phân bậc nhất 

Bài 27 Phương trình vi phân tuyến tính 

có hệ số hằng số 

- Nhóm  xác định vấn đề 

- Đề xuất phương án GQVĐ chung của 

nhóm 

- Cùng thực hiện GQVĐ trong nhóm 

- Đánh giá và điều chỉnh cả nhóm 

1.5.2. Một số hướng rèn luyện kỹ năng hợp tác GQVĐ  

Đối với GV Toán lớp 12 ở Lào nên dạy HS rèn luyện những kỹ năng chú yếu 

như: Nhóm xác định vấn đề tức là mỗi HS tự tìm hiểu vấn đề sau đó tập trung trao 

đổi trong nhóm đến mức phần lớn hoặc mọi HS hiểu và tổng hợp các vấn đề đặt ra có 

những gì phải giải quyết; đề xuất phương án GQVĐ chung của nhóm có thể hiểu là sau 
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khi tổng hợp được vấn đề mọi người sẽ cố gắng tìm các giải quyết sau đó trao đổi và 

đồng ý nhau sẽ giải theo hướng nào và cùng thực hiện GQVĐ trong nhóm sau khi biết 

hướng giải mọi người cùng nhau giải đến khi thu được đáp án nhóm mong muốn.  

  Để HS được rèn luyện kỹ năng hợp tác GQVĐ cần tổ chức các hoạt động 

dạy học phù hợp với các nhóm hoạt động nhằm tạo điều kiện cho HS cùng nhau 

thực hiện giải quyết những vấn đề chung nào đó. Chẳng hạn, cần vận dụng hợp lý 

các PPDH có ưu thế và hiệu quả trong việc rèn luyện kỹ năng hợp tác GQVĐ cho 

HS như: Dạy học hợp tác; Dạy học GQVĐ; Dạy học theo dự án; Dạy học tích hợp. 

           Trong thời đại công nghệ 4.0, không phải lúc nào HS cùng hợp tác GQVĐ 

trong điều kiện trực tiếp mặt đối mặt nhiều khi phải cùng hợp tác GQVĐ trong điều 

kiện ở xa nhau. Rèn luyện kỹ năng hợp tác GQVĐ cho HS ở xa nhau chính là rèn 

cho HS hai hợp phần, 4 thành tố của kỹ năng hợp tác GQVĐ, đồng thời rèn cho HS 

sử dụng công cụ để giao tiếp và tìm kiếm thông tin qua internet, “HS có cơ hội 

được rèn luyện kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, tìm kiếm các thông tin trên 

internet. Khi được làm việc nhóm để GQVĐ, HS có cơ hội được rèn luyện kỹ năng 

thảo luận nhóm, trao đổi, chia sẻ và trình bày ý tưởng” [49]; “ngoài mục tiêu chiếm 

lĩnh vực kiến thức trong hoạt động học tập, cần chú trọng mục tiêu rèn luyện 

phương pháp học tập và kỹ năng giao tiếp cho HS, tạo phong cách làm việc khoa 

học với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin” [13]. 

1.5.3. Ví dụ minh họa 

Ví dụ 1: Về rèn luyện các kỹ năng hợp tác GQVĐ thành phần cho HS như: Nhóm  

xác định vấn đề; Đề xuất phương án GQVĐ chung của nhóm; Cùng thực hiện 

GQVĐ trong nhóm , (xem ví dụ minh họa 7 ở biện pháp 2) 

• Giai đoạn rèn luyện và hình thành kỹ năng nhóm xác định vấn đề 

- Muốn rèn HS kỹ năng nhóm xác định vấn đề ở chương IX phương trình vi 

phân (GV cho HS làm việc nhóm) 

Để cho HS có sự hiểu biết về phương trình vi phân GV nêu các bài toán và cho HS 

xem SGK toán lớp 12; trang 252, 269 kèm theo.   

Các bài toán: 1/.  
𝑑𝑦

𝑑𝑥
+ 𝑦 = 𝑒2𝑥      2/. 

𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
− 3

𝑑𝑦

𝑑𝑥
+ 4𝑦 = 0     3/.

𝑑𝑥

𝑑𝑡
+

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝑥 + 𝑦 

4/.                                                     5/.                                              6/. 
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7/. ∫ 𝑝(𝑦) 𝑑𝑦 = ∫𝑔(𝑥)𝑑𝑥  hoặc 𝑃(𝑦) = 𝐺(𝑥) + 𝐶 

8/. 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
− 2𝑥𝑦 = 𝑥, 𝑦(0) = 1 

9/. 2𝑦" − 5𝑦′ + 2𝑦 = 0 

 GV hỏi HS một số vấn đề liện quan: Các em thấy các bài toán có sự khác 

biệt và giống nhau thế nào?, tất cả bài toán có phải là phương trình vi phân hay 

không?,... 

GV trình bài trả lời cho HS. Sau đây chúng ta sẽ học giải bài toán về phương trình 

vi phân.  

• Giai đoạn rèn luyện và hình thành kỹ năng đề xuất phương án GQVĐ 

chung của nhóm. 

- Để rèn kỹ năng đề xuất phương án GQVĐ chung của nhóm.  

 GV cho mỗi nhóm HS giải các bài toán trong phiếu học tập   

Phiếu học tập 

1. Các em hãy cho thấy 𝑦 = 𝐶𝑒3𝑥 − 1, 𝐶 là số nguyên, là nghiệm của phương trình 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
− 3𝑥 = 3 và hãy vẽ đường cong của nghiệm với 𝐶 = ±1,±2,±3  

2. Hãy tìm nghiệm riêng của phương trình 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
− 3𝑥 = 3, 𝑦(0) = 2 

3. Hãy tìm nghiệm của phương trình (1 + 𝑥)𝑑𝑦 − 𝑦𝑑𝑥 = 0 

4. Hãy giải phương trình (𝑒2𝑦 − 𝑦)𝑐𝑜𝑠𝑥
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑒𝑦 sin 2𝑥,   𝑦(0) = 0 

5. Hãy giải phương trình 2𝑦” − 5𝑦′ − 3𝑦 = 0 và 𝑦” − 9𝑦′ + 14 = 0, 𝑦(0) = −1; 

𝑦′(0) = 3 

HS tập trung đọc, tìm hiểu bài học và bài toán (cá nhân và nhóm), dưới sự 

hướng dẫn của GV HS từng nhóm có thể hiểu và quyết định cùng nhau: bài toán 

nào phải chuyển dạng khác thế nào và có thể sử dụng công thức nào, HS sẽ trao đổi 

ý kiến nhau trong nhóm như: 
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- Bài toán 1: Chuyền bài toán về dạng cơ bản và sau đó thai giá trị của C vào 

theo từng cái là có thể vẽ đường cong được. 

- Bài toán 2: Bài toán dạng này thứ nhất phải biết được nghiệm của phương 

trình sau đó có thể thai các điều kiện đã biết vào là giải được bài toán. 

- Bài toán 3: HS sẽ thấy bài toán mỗi thành phần là có hai ần số, nên chuyền 

về dạng một ẩn số, sau đó có thể sử dùng tích phân vào để kiếm được nghiệm bài 

toán theo công thức. 

- Bài toán 4: HS sẽ thấy rằng bài toán có 2 ẩn số nên phải đưa về một ẩn số, 

sau đó dùng tích phân giải như bài toán 3, sau đó có thể sử dùng các điều kiện để 

kiếm nghiệm của phương trình được theo yêu cầu. 

- Bài toán 5: Theo HS nghiên cứu sẽ thấy rằng muốn giài được bài toán dạng 

này phải sử dùng phường trình có ẩn phụ để hỗ trợ theo công thức và tìm các nghiệm 

theo phương trình bậc hai, sử dùng các nghiệm đã tìm được và điều kiện đã bài toán ẩn 

số tiếp theo, sau đó thai các ẩn đã kiếm đươc vào công thức sẽ được nghiệm cần tìm.  

- Để rèn kỹ năng cùng thực hiện GQVĐ trong nhóm 

HS lên báo cáo trước lớp. Câu trả lời mong muốn:  

1. Từ bài toán 𝑦 = 𝐶𝑒3𝑥 − 1 => 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 3𝐶𝑒3𝑥  

Vì vậy,  
𝑑𝑦

𝑑𝑥
− 3𝑦 = 3𝐶𝑒3𝑥 − 3(𝐶𝑒3𝑥 − 1 ) = 3𝐶𝑒3𝑥 − 3𝐶𝑒3𝑥 + 3 = 3 

Với 𝐶 = ±1,±2, ±3 có thể vẽ được 

 

Trong đó: 𝑦 = 𝐶𝑒3𝑥 − 1 là nghiệm của phương trình khi không biết giá trị của 𝐶  

2. Từ bài toán 1, 𝑦 = 𝐶𝑒3𝑥 − 1 là nghiệm của phương trình 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
− 3𝑦 = 3 theo 

bài toán 𝑦(0) = 2, nên chúng ta có 2 = 𝐶𝑒3.0 − 1  => 𝐶 = 3  

Vậy 𝑦 = 3𝑒3𝑥 − 1 là nghiệm riêng của phương trình. 
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3. Từ phương trình (1 + 𝑥)𝑑𝑦 − 𝑦𝑑𝑥 = 0 <=>
𝑑𝑦

𝑦
−

𝑑𝑥

1+𝑥
= 0  nhân tích phân 

vào cả hai bên ta được ∫
𝑑𝑦

𝑦
− ∫

𝑑𝑥

1+𝑥
= 𝐶1 <=> ∫

𝑑𝑦

𝑦
− ∫

1

1+𝑥
𝑑(1 + 𝑥) = 𝐶1   

=> 𝑙𝑛|𝑦| − 𝑙𝑛|1 + 𝑥| = 𝐶1 

Ta được 𝑦 = 𝑒𝑙𝑛|1+𝑥|+𝐶1 = |1 + 𝑥|𝑒𝑐1 = ±𝑒𝑐1(1 + 𝑥) 

4. Chúng ta chia phương trình (𝑒2𝑦 − 𝑦)𝑐𝑜𝑠𝑥
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑒𝑦 sin 2𝑥cho 𝑒𝑦𝑐𝑜𝑠𝑥 cả hai 

bên được 

𝑒2𝑦 − 𝑦

𝑒𝑦
𝑑𝑦 =

𝑠𝑖𝑛2𝑥

𝑐𝑜𝑠𝑥
𝑑𝑥 <=> (𝑒𝑦 − 𝑦𝑒−𝑦)𝑑𝑦 = 2𝑠𝑖𝑛𝑥𝑑𝑥 

∫(𝑒𝑦 − 𝑦𝑒−𝑦) 𝑑𝑦 = 2∫𝑠𝑖𝑛𝑥 𝑑𝑥 <=> 𝑒𝑦 − 𝑦𝑒−𝑦 + 𝑒−𝑦 = −2𝑐𝑜𝑠𝑥 + 𝐶 

Từ 𝑦 = 0 𝑘ℎ𝑖 𝑥 = 0 thai vào 𝑒0 − 0𝑒−0 + 𝑒−0 = −2𝑐𝑜𝑠0 + 𝐶 => 𝐶 = 4 

Vậy, 𝑒𝑦 − 𝑦𝑒−𝑦 + 𝑒−𝑦 = −2𝑐𝑜𝑠𝑥 + 4 là nghiệm riêng của phương trình. 

5. Hãy giải phương trình 2𝑦” − 5𝑦′ − 3𝑦 = 0 và 𝑦” − 9𝑦′ + 14 = 0, 𝑦(0) = −1; 

𝑦′(0) = 3 

# 2𝑦” − 5𝑦′ − 3𝑦 = 0 có phương trình hỗ trợ là 2𝑚2 − 5𝑚 − 3 = 0 

(2𝑚 + 1)(𝑚 − 3) = 0 ta được 𝑚1 = −
1

2
 , 𝑚2 = 3 

Vậy, nghiệm của phương trình là 𝑦 = 𝐶1𝑒
−

1

2
𝑥 + 𝐶2𝑒

3𝑥. 

 # 𝑦” − 9𝑦′ + 14 = 0 có phương trình hỗ trợ là 𝑚2 − 9𝑚 + 14 = 0 

(𝑚 − 7)(𝑚 − 2) = 0 ta được 𝑚1 = 2 , 𝑚2 = 7 

Từ bài toán ta có: {
𝑦(0) = −1 => −1 = 𝐶1 + 𝐶2       … (1)

 𝑦′(0) = 3 => 3 = 2𝐶1 + 7𝐶2       … (2)
 

         =>  𝐶2 = 1; 𝐶1 = −2                   

Vậy, 𝑦 = −2𝑒2𝑥 + 𝑒7𝑥  là nghiệm riêng của phương trình. 

Ví dụ 2: Về rèn luyện các kỹ năng Đánh giá và điều chỉnh cả nhóm trong điều kiện 

không trực tiếp mặt giáp mặt, nghĩa là ở xa nhau, (xem ví dụ minh họa 12 ở biện 

pháp 3) 

Bước 1:  

 Khi lên lớp GV giảng  bài 12: Tính chất cơ bản về số phức (tiếp) chủ đề 2 

cách tính trong số phức (SGK lớp 12 trang 125) xong. GV thành lập  nhóm HS mỗi 

nhóm có 5 HS, giao nhiệm vụ về nhà (phiếu học tập ), hướng dẫn cách làm việc 

nhóm (qua sử dùng Whatsapp), thời gian,....   

          - HS nhận nhiệm vụ, ghi chép theo GV hướng dẫn và về nhà làm theo hướng dẫn. 
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Bước 2:  

- HS về nhà đọc lại SGK, nghiên cứu phiếu học tập, tự trả lời hoặc hoàn 

thiện bài toán trong phiếu học tập gửi về nhóm. Để ngắn gọn, dễ hiểu chúng tôi sẽ 

nêu cho thấy một số bài toán HS đã giải khác nhau một chút như sau: Các em hãy 

giải bài toán sau đây: (3 − 2𝑖)(2 − 𝑖)(1 + 4𝑖) 

HS 1: (3 − 2𝑖)(2 − 𝑖)(1 + 4𝑖) = (3 − 2𝑖)[(2 − 𝑖)(1 + 4𝑖)]  

= (3 − 2𝑖)(2 + 8𝑖 − 𝑖 − 4𝑖2) = (3 − 2𝑖)(6 + 7𝑖) 

                                         = 32 + 9𝑖 

HS 2:  (3 − 2𝑖)(2 − 𝑖)(1 + 4𝑖) = [(3 − 2𝑖)(2 − 𝑖)](1 + 4𝑖) 

   = (4 − 7𝑖)(1 + 4𝑖) = 32 + 9𝑖 

HS 3: (3 − 2𝑖)(2 − 𝑖)(1 + 4𝑖) = [(3 − 2𝑖)(2 − 𝑖)](1 + 4𝑖) sử dùng công 

thức (𝑎1 + 𝑏1𝑖)(𝑎2 + 𝑏2𝑖) = (𝑎1𝑎2 − 𝑏1𝑏2) + (𝑎1𝑏2 + 𝑏1𝑎2)𝑖 ta được 

(3 − 2𝑖)(2 − 𝑖)(1 + 4𝑖) = [(3 − 2𝑖)(2 − 𝑖)](1 + 4𝑖) 

= [(3.2 − (−2)(−1)) + (3(−1) + (−1)2)𝑖](1 + 4𝑖)  

= [(6 − 2) + (−3 − 2)𝑖](1 + 4𝑖) = (4 − 5𝑖)(1 + 4𝑖) 

= (4.1 − (−5)4) + (4.4 + (−5)1)𝑖 = 24 + 11𝑖 

HS 4: (3 − 2𝑖)(2 − 𝑖)(1 + 4𝑖) = [(3 − 2𝑖)(2 − 𝑖)](1 + 4𝑖) theo công thức  

(𝑎1 + 𝑏1𝑖)(𝑎2 + 𝑏2𝑖) = (𝑎1𝑎2 − 𝑏1𝑏2) + (𝑎1𝑏2 + 𝑏1𝑎2)𝑖 ta có 

= [(3.2 − (−2)(−1)) + (3(−1) + (−2)2)𝑖](1 + 4𝑖)  

= (4.1 − (−7)4) + (4.4 + (−7)1)𝑖 = 32 + 9𝑖 

HS 5: (3 − 2𝑖)(2 − 𝑖)(1 + 4𝑖) = [(3 − 2𝑖)(2 − 𝑖)](1 + 4𝑖) sử dùng công 

thức(𝑎1 + 𝑏1𝑖)(𝑎2 + 𝑏2𝑖) = (𝑎 = [(6 − 2) + (−3 − 4)𝑖](1 + 4𝑖) = (4 − 7𝑖)(1 +

4𝑖)1𝑎2 − 𝑏1𝑏2) + (𝑎1𝑏2 + 𝑏1𝑎2)𝑖 ta được 

= (4 − 7𝑖)(1 + 4𝑖) = 32 + 9𝑖 

Từ bài giải của mỗi HS đã gửi về nhóm, đến giờ hẹn trưởng nhóm bắt đầu 

vào nhóm Whatsapp tập trung trao đổi ý kiến, đánh giá, thống nhất và làm hoàn 

thiện bài toán theo kế hoạch trong nhóm, thư ký nhóm tổng hợp và ghi chép thảo 

luận gửi lại cho mỗi thành viên và GV. 

HS sẽ thấy rằng trong bài giải kết quả của HS 1, 2, 4 và 5 là giống  nhau 

nhưng có HS giải ngắn và giải khác nhau, còn HS 3 kết quả lại khác, nhóm HS có 

thể thấy HS 3 có lỗi khi thay nhầm  số 𝑏1 = −1 thực tế là -2 vào công thức 
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Bước 3:  

- Sau nhận được bài trả lời của từng nhóm GV nhận xét, thào luận, trả lời 

đánh giá mỗi nhóm và gửi bài giải của GV (của HS  1, 2, 4 và 5 điều dúng) vào 

nhóm HS qua WhatsApp. 

-  HS xem thào luận, trả lời bài giải của GV qua WhatsApp 

1.6. Khảo sát thực trạng rèn luyện kỹ năng hợp tác giải quyết vấn đề qua dạy 

học môn Toán lớp 12 cho học sinh nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 

1.6.1. Mục đích khảo sát 

- Tìm hiểu thực trạng tổ chức dạy học của GV, những vấn đề khó khăn và 

ảnh hưởng đến việc dạy và học. 

- Tìm hiểu vấn đề rèn luyện kỹ năng hợp tác GQVĐ cho HS lớp 12 qua dạy 

học môn Toán lớp 12 ở nước CHDCND Lào.  

1.6.2. Đối tượng và nội dung khảo sát 

1.6.2.1. Đối tượng khảo sát 

Trong quá trình khảo sát thực trạng lần này, chúng tôi đã chọn đối tượng khảo 

sát là HS và GV ở một số trường THPT nước CHDCND Lào, lấy mẫu khảo sát là HS 

lớp 12 và GV dạy môn toán cấp 3 của các trường THPT như bảng dưới đây.  

Tổng số GV tham gia 38 trong đó trình độ cao đẳng có 4 người (chiếm 

10,53%), đại học 32 người (chiếm 84,21%), thạc sỹ 02 (chiếm 5,26%), 
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Tổng số HS tham gia và thu được trả lời 411, số phiếu HS trả lời đúng 372, 

số phiếu HS trả lời không đúng đã bỏ 39. 

1.6.2.2. Nội dung khảo sát  

- Tình hình dạy học môn toán lớp 12 cho HS nước CHDCND Lào.  

- Vấn đề rèn luyện kỹ năng hợp tác GQVĐ cho HS lớp 12 qua dạy học toán 

lớp 12. 

Chúng tôi đã xây dựng được 2 mẫu phiếu, phụ lục 1 của GV và phụ lục 2 của 

HS, nhưng về nội dung là khác nhau:  

- Phụ lục 1, có 18 câu. 

- Phụ lục 2, có 13 câu. 

1.6.3. Phương pháp khảo sát và xử lý kết quả 

1.6.3.1. Phương pháp khảo sát  

Tiến hành phỏng vấn HS và GV, sử dụng bảng hỏi (theo mẫu phụ lục 1 và 

phụ lục 2), vì trong thời gian nghiên cứu đang dịch bệnh covid 19 nên với HS và 

GV chúng tôi đã chọn phát phiếu trên mạng qua Google form gửi linh đến các em 

HS và GV trong danh sách đối tượng, bởi nhờ thầy/cô ở bên Lào giải thích chi tiết 

về cách làm, điều kiện, lợi ích và thu lại kết quả từ Google form. 

1.6.3.2. Xử lý kết quả 

Sau khi thu được kết quả khảo sát, chúng tôi đã tiến hành xử lý kết quả bằng 

phần mềm Microsoft Excel. 

1.6.4. Kết quả khảo sát 

1.6.4.1. Đối với giáo viên 

- Với câu hỏi 1: Khi dạy học môn Toán thầy/cô có thường xuyên dạy học 

hợp tác theo nhóm không?, kết quả chúng tôi thu được như sau: 

 

Thường xuyên Thỉnh thoảng Không bao giờ 

SL % SL % SL % 

Kết quả 0 0 38 100 0 0 

 

Từ kết quả trên cho thấy, các GV được hỏi đều cho ý kiến thỉnh thoảng có 

vận dụng dạy học hợp tác theo nhóm trong quá trình dạy học cho HS. 
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- Với câu hỏi 2: Theo thầy/cô mục đích của dạy học hợp tác là giúp HS. 

 

Từ kết quả trên cho thấy, có 50% GV được hỏi cho rằng mục đích của dạy 

học hợp tác là giúp HS ôn tập và củng cố các kiến thức, kỹ năng; 34,21% GV được 

hỏi cho rằng giúp HS tìm hiểu, khám phá, lĩnh hội tri thức mới; 10,53% GV được 

hỏi cho rằng giúp HS hình thành kỹ năng hợp tác và có 5,26% GV được hỏi cho 

rằng mục đích của dạy học hợp tác là giúp HS khái quát và hệ thống hoá kiến thức. 

- Với câu hỏi 3: Theo thầy/cô các nguyên nhân ảnh hưởng đến việc vận dụng 

dạy học hợp tác theo nhóm?, kết quả chúng tôi thu được như sau: 

Nội dung 
Kết quả 

SL % 

Cơ sở vật chất không đầy đủ 18 47,37% 

Sĩ số lớp quá đông 14 36,84% 

Nội dung dạy học có cấu trúc phức tạp 1 2,63% 

Thói quen sử dụng các hình thức dạy học cũ 1 2,63% 

Hạn chế trong năng lực sư phạm của GV 1 2,63% 

HS chưa có kỹ năng hợp tác 2 5,26% 

Chưa có những biện pháp sư phạm tổ chức dạy học hợp tác 

hợp lý 
0 0,00% 

Không đảm bảo thời gian quy định 1 2,63% 

Khó tạo ra sự hứng thú cho HS 0 0,00% 

Khó khăn trong việc quản lí và tổ chức lớp học 0 0,00% 

Khó khăn trong việc đánh giá cho điểm kết quả hoạt động 

hợp tác 
0 0,00% 

Khó khăn trong việc xác đinh các điều kiện kết hợp, hỗ trợ 

việc tổ chức dạy học hợp tác hiệu quả. 
0 0,00% 

19

13

2
4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20
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Từ kết quả trên cho thấy, những nguyên nhân ảnh hưởng đến việc vận dụng 

dạy học hợp tác theo nhóm chủ yếu là do cơ sở vật chất không đầy đủ (chiếm 

47,37% số ý kiến) và do sĩ số lớp quá đông (chiếm 36,84% số ý kiến). Ngoài ra, 

một số GV được hỏi cũng cho rằng nguyên nhân ảnh hưởng đến việc vận dụng dạy 

học hợp tác theo nhóm là do HS chưa có kỹ năng hợp tác (chiếm 5,26% ý kiến), là 

do nội dung dạy học có cấu trúc phức tạp, thói quen sử dụng các hình thức dạy học 

cũ, hạn chế trong kỹ năng sư phạm của GV hay không đảm bảo thời gian quy định 

(chiếm 2,63%ý kiến). Các GV đều cho rằng những những lý do như chưa có những 

biện pháp sư phạm tổ chức dạy học hợp tác hợp lý, khó tạo ra sự hứng thú cho HS, 

khó khăn trong việc quản lí và tổ chức lớp học, khó khăn trong việc đánh giá cho 

điểm kết quả hoạt động hợp tác, khó khăn trong việc xác định các điều kiện kết hợp, 

hỗ trợ việc tổ chức dạy học hợp tác hiệu quả không phải là những nguyên nhân ảnh 

hưởng đến việc vận dụng dạy học hợp tác theo nhóm.  

Ngoài ra, các GV cũng cho rằng khi vận dụng dạy học hợp tác theo nhóm 

thường học sinh giỏi và HS khá cùng nhau hoạt động theo sự hướng dẫn của thầy 

cô, còn học sinh yếu kém chỉ ngồi chơi cho hết thời gian; một số học sinh không 

hoạt động mà chỉ nhờ bạn làm; nếu vận dụng nhiều dạy học hợp tác theo nhóm, học 

sinh sẽ không hiểu được mục đích của việc phân nhóm dẫn đến lười biếng và không 

chú trọng đến việc hoạt động nhóm. 

- Với câu hỏi 4: Thầy/cô đã quan tâm đến việc dạy và rèn luyện kỹ năng hợp 

tác cho HS trong quá trình dạy học môn Toán như thế nào? 

  

Từ kết quả trên cho thấy, phần lớn GV được hỏi đều cho ý kiến là rất quan 

tâm đến việc dạy và rèn luyện kỹ năng hợp tác cho HS trong quá trình dạy học môn 

Toán (chiếm 68,42%) và không có GV nào trả lời là chưa quan tâm đến việc dạy và 

rèn luyện kỹ năng hợp tác cho HS trong quá trình dạy học môn Toán. 

31,58%

68,42%

0,00%

Rất quan tâm

Ít quan tâm

Chưa quan tâm
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- Với câu hỏi 5 về mức độ sử dụng các dạng mô hình tổ chức dạy học, kết 

quả chúng tôi thu được như sau: 

TT 

Các dạng mô 

hình tổ chức 

dạy học 

Kết quả trả lời 

Thường xuyên Đôi khi Chưa bao giờ 

Số lượng % Số lượng % Số lượng % 

1 Dạng toàn lớp 19 50 19 50 0 0 

2 Dạng nhóm 0 0 38 100 0 0 

3 Dạng cá nhân 4 10,53 14 36,84 20 52,63 

 

Từ kết quả trên cho thấy, phần lớn GV được hỏi đều cho ý kiến là chủ yếu sử 

dụng các dạng mô hình tổ chức dạy học dạng toàn lớp và dạng nhóm để tổ chức dạy 

học, ít sử dụng với mô hình dạng cá nhân. Tuy nhiên, với dạng theo nhóm, các GV đều 

cho rằng chỉ đôi khi sử dụng chứ không thường xuyên sử dụng như dạng toàn lớp.  

- Với câu hỏi 6. Trong giờ dạy học lý thuyết môn Toán thầy/cô có thể đánh giá 

HS làm được thế nào với nội dung dưới đây?, kết quả chúng tôi thu được như sau: 

TT Nội dung 

Kết quả trả lời 

Thường 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Không bao 

giờ 

SL % SL % SL % 

1 

Khi học xong một định lý Toán 

học, HS biết lật ngược vấn đề hoặc 

tìm ứng dụng không? 

4 10,53% 33 86,84% 1 2,63% 

2 
Khi học giải bài tập Toán học, HS 

có thể tìm nhiều lời giải khác nhau 
9 23,68% 27 71,05% 2 5,26% 

3 

Khi GV tổ chức hoạt động nhóm, 

HS có tham gia thảo luận, tranh 

luận không? 

5 13,16% 32 84,21% 1 2,63% 

4 

HS có thể tìm sai lầm trong lời giải 

hoặc câu trả lời và đưa ra đáp án 

đúng không? 

5 13,16% 33 86,84% 0 0,00% 

5 
HS có thể nhận xét, đánh giá lời 

giải của mình hay của bạn không? 
3 7,89% 34 89,47% 1 2,63% 

6 
HS có hợp tác khi GQVĐ mà GV 

yêu cầu không? 
8 21,05% 30 78,95% 0 0,00% 
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Từ kết quả trên cho thấy, phần lớn GV được hỏi đều cho ý kiến là mới thỉnh 

thoảng đánh giá HS trong giờ dạy học lý thuyết môn Toán với các nội dung được 

hỏi; rất ít GV cho rằng không bao giờ thực hiện đánh giá HS trong giờ dạy học lý 

thuyết môn Toán với các nội dung được hỏi. Cá biệt với các nội dung như HS có 

thể tìm sai lầm trong lời giải hoặc câu trả lời và đưa ra đáp án đúng không?, HS có 

hợp tác khi GQVĐ mà GV yêu cầu không? các GV được hỏi đều cho rằng đã đánh 

giá HS trong giờ dạy học lý thuyết môn Toán. Các nội dung như khi học giải bài tập 

Toán học, HS có thể tìm nhiều lời giải khác nhau; HS có hợp tác khi GQVĐ mà GV 

yêu cầu không? đã được GV thường xuyên đánh giá HS trong giờ dạy học lý thuyết 

môn Toán so với các nội dung còn lại. 

- Với câu hỏi 7. Thầy/cô cho biết những khó khăn của HS khi giải bài toán 

trên lớp, kết quả chúng tôi thu được như sau: 

TT Nội dung 

Mức độ đánh giá 

Làm được tốt Biết làm Không biết làm 

SL % SL % SL % 

1 

HS không biết được cái nào 

là điều kiện của bài toán, cái 

nào là câu hỏi của vấn đề 

7 18,42% 30 78,95% 1 2,63% 

2 
HS không biết được các ký 

hiệu trong bài toán 
3 7,89% 35 92,11% 0 0,00% 

3 
HS không biết sử dụng các 

công thức một cách khéo léo 
8 21,05% 29 76,32% 1 2,63% 

 

 Từ kết quả trên cho thấy, phần lớn GV được hỏi đều cho ý kiến là làm được 

tốt biết được những khó khăn của HS khi giải bài toán trên lớp; số lượng GV không 

biết những khó khăn của HS khi giải bài toán trên lớp là rất ít, với nội dung hỏi HS 

không biết được các ký hiệu trong bài toán các GV được hỏi đều trả lời là biết khó 

khăn của HS khi gặp phải khó khăn này. Trong các nội dung được hỏi, các nội dung 

HS không biết được cái nào là điều kiện của bài toán, cái nào là câu hỏi của vấn đề, 

HS không biết sử dụng các công thức một cách khéo léo GV đã thường xuyên hơn 

trong việc biết được những khó khăn của HS khi gặp phải. 
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- Với câu hỏi 8. Vai trò tham  gia của HS trong hợp tác GQVĐ đã diễn ra ở 

mức độ nào?, kết quả chúng tôi thu được như sau: 

TT Nội dung 

Mức độ đánh giá 

Làm được tốt Biết làm Không biết làm 

SL % SL % SL % 

1 
Cùng nhau tham gia, trao đổi ý 

kiến trong quá trình GQVĐ 
4 10,53 21 55,26 13 34,21 

2 Có kế hoạch hợp tác GQVĐ 1 2,63 14 36,84 23 60,53 

3 
Hợp tác tìm kiếm kiến thức 

cho bản thân. 
1 2,63 27 71,05 10 26,32 

  

Từ kết quả trên cho thấy, với câu hỏi vai trò tham gia của HS trong hợp tác 

GQVĐ đã diễn ra ở mức độ nào, phần lớn GV được hỏi đều đánh giá ở mức độ biết 

làm hoặc làm chưa tốt, đặc biệt với nội dung có kế hoạch hợp tác GQVĐ đa phần 

GV đánh giá (60,63%) là làm chưa tốt, với nội dung hợp tác tìm kiếm kiến thức cho 

bản thân đa phần GV đánh giá (71,05%) là biết làm. Hiện chỉ có một số lượng rất 

nhỏ GV đánh giá vai trò tham gia của HS trong hợp tác GQVĐ đã diễn ra ở mức độ 

là làm được tốt, trong đó cao nhất là ở nội dung cùng nhau tham gia, trao đổi ý kiến 

trong quá trình GQVĐ (chiếm 10,53%).  

- Với câu hỏi 9. Thầy/cô cho biết mức độ cần thiết của việc rèn luyện kỹ năng 

hợp tác GQVĐ trong quá trình dạy học Toán?, kết quả chúng tôi thu được như sau: 

 

Cần thiết Bình thường Không cần thiết 

SL % SL % SL % 

Kết quả 38 100 0 0 0 0 

 

Từ kết quả trên cho thấy, các GV đều nhận thực được mức độ cần thiết của 

việc rèn luyện kỹ năng hợp tác GQVĐ trong quá trình dạy học Toán cho HS. 

- Với câu hỏi 10. Để rèn các kỹ năng cho HS thầy/cô hãy cho biết nên làm 

thế nào?, kết quả chúng tôi thu được như sau: 
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Từ kết quả trên cho thấy, để rèn các kỹ năng cho HS, GV 94,7% đều nên tổ 

chức hoạt động cho HS nhiều lần; GV 92,1% nên tạo cơ hội cho HS được trao đổi ý 

kiến, giúp đỡ lẫn nhau, tập chung thảo luận nhóm; GV 71,1% đều có ý kiến nên làm 

cho HS được tham dự và đóng góp ý kiến trong nhóm và GV 60,5% có ý kiến GV 

nên theo dõi và hướng HS được làm việc nhiều lần. 

- Với câu hỏi 11. Để rèn cho HS kỹ năng hợp tác GQVĐ hiệu quả nhất thầy/cô 

nên tập trung rèn những nhóm kỹ năng, tiến trình giải bài toán, kỹ năng hợp tác và 

các dạng hoạt động sau đây ít, nhiều thế nào cho HS? Chúng tôi thu được như sau: 

 Về nhóm kỹ năng 

 

 Từ kết quả trên cho thấy, GV phần lớn cho biết nên rèn nhóm kỹ năng thực 

hành, nhón kỹ năng chung, nhóm kỹ năng về tư duy nhiều đến ít theo lần lượt. 

 Về tiến trình giải toán 

 

Đối với tiến trình giải bài toán, GV phần lớn cho biết là phải biết chú trọng 

đến thực hiện kế hoạch giải bài toán, xây dựng kế hoạch, tiếp nhận và kiểm tra tiến 

trình giải toán và thu thập tiến trình giải toán từ nhiều đến ít theo lần lượt. 
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Về kỹ năng hợp tác 

 

 Với kỹ năng hợp tác, 100% của GV cho biết nên tập trung vào kỹ năng giao 

tiếp và kỹ năng lãnh đạo là chính, 97,3% của GV nên tập trung vào kỹ năng xây 

dựng và duy trì bầu không khí tin tưởng lẫn nhau, kỹ năng kèm cặp nhau trong học 

tập và kỹ năng tư duy hội thoại có phê phán là thứ hai. 

 Về các dạng hoạt động 

 

 GV phần lớn cho biết nên chú trọng đến hoạt động thứ nhất: Những phân 

tích, tổng hợp, so sánh, xét tương tự, trừu tượng hoá, thứ hai: Những hoạt động 

ngôn ngữ: khi yêu cầu học sinh phát biểu, giải thích một định nghĩa, trình bài lời 

giải một bài toán, thứ ba: Nhận dạng và thể hiện một khái niệm, một phương pháp, 

một quy tắc, một định lý, thứ tư: Những hoạt động trí tuệ phổ biến trong toán học: 

Lật ngược vấn đề, xét tính giải được (có nghiệm, nghiệm duy nhất), phân chia 

trường hợp và cuối cùng: Những hoạt động toán học phức tạp, chứng minh, định 

nghĩa, giải toán bằng lập phương trình, giải toán dựng hình, giải toán quỹ tích...theo 

thứ tự nhiều đến ít. 

- Với câu hỏi 12. Theo ý kiến của thầy/cô, muốn dạy cho HS kỹ năng hợp tác 

GQVĐ thầy/cô phải làm những gì sau đây: 
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 Về nội dung: Lập kế hoạch bài dạy trong hợp tác GQVĐ, dạy nội dung về kỹ 

năng hợp tác và kỹ năng GQVĐ và rèn luyện cho HS theo mục tiêu bài học cụ thể, tổ 

chức nhóm hoạt động hợp tác GQVĐ qua nội dung bài học và bài tập 100% GV đều nói 

cần thiết, với nội dung thiết kế tình huống đánh giá (GV, HS) 86,84% GV nói cần thiết. 

- Với câu hỏi 13: Thầy/cô hãy cho biết về dạy học GQVĐ 

TT Nội dung dạy học GQVĐ 

Trả lời 

Đúng Sai 

SL % SL % 

1 

Là tổ chức hoạt động cho HS và tập trung làm 

cho HS nhận được kỹ năng GQVĐ, GV nên 

chọn vẹn các hoạt động liên quan và luôn luôn 

đã sử dụng vào cuộc sống hàng ngày 

34 89,47 4 10,53 

2 

HS không có kỹ năng GQVĐ khác nhau theo 

khả năng, kỹ năng, kỹ xảo, kinh nghiệm, xúc 

động đã có sẵn 

0 0 38 100 

3 

Khi GV dạy nên chọn và nêu vấn đề làm cho 

HS được sử dụng các kiết thức của HS đã học 

để GQVĐ 

15 39,47 23 60,53 

4 

Kỹ thuật GQVĐ mọi HS là nhận biết vấn đề, 

xác định nguyên nhân chính của vấn đề (phân 

tích vấn đề) 

25 65,78 13 34,22 

5 

Qua GQVĐ HS nhận được kiến thức, kỹ năng, 

có sự hiểu biết từ kinh nghiệm khi hoạt động 

như: những vấn đề gặp phải, sự phân tích vấn 

đề và biết quyết định vấn đề trong thực tế hiện 

nay và trong tương lai 

32 84,21 6 15,79 

 

Từ kết quả trên thấy rằng: Có GV 89,47% hiểu là dạy học GQVĐ là tổ chức 

hoạt động cho HS và tập trung làm cho HS nhận được kỹ năng GQVĐ, GV nên 

chọn vẹn các hoạt động liên quan và luôn luôn đã sử dụng vào cuộc sống hàng 
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ngày; chỉ có GV 10,53% hiểu là không phải, với HS không có kỹ năng GQVĐ khác 

nhau theo khả năng, kỹ năng, kỹ xảo, kinh nghiệm, xúc động đã có sẵn 100% đã 

hiểu là không phải dạy học GQVĐ, với khi GV dạy nên chọn và nêu vấn đề làm cho 

HS được sử dụng các kiết thức của HS đã học để GQVĐ có GV 39% hiểu là phải 

dạy học GQVĐ; nhưng phần lớn hiểu là không phải, với kỹ thuật GQVĐ mọi HS là 

nhận biết vấn đề, xác định nguyên nhân chính của vấn đề (phân tích vấn đề) có GV 

65% hiểu là phải dạy học GQVĐ; GV còn lại hiểu là không phải và với câu nói qua 

GQVĐ HS nhận được kiến thức, kỹ năng, có sự hiểu biết từ kinh nghiệm khi hoạt 

động như: những vấn đề gặp phải, sự phân tích vấn đề và biết quyết định vấn đề 

trong thực tế hiện nay và trong tương lai GV 82,21% hiểu là phải dạy học GQVĐ; 

phần trăm GV còn lại hiểu là không phải 

- Với câu hỏi 14: Thầy/cô hãy cho biết về dạy học hợp tác 

TT Nội dung dạy học hợp tác 

Trả lời 

Đúng Sai 

SL % SL % 

1 

Dạy học nhóm là một cách hợp tác làm cho HS 

được trao đổi ý kiến về công việc nào đó, để tìm 

ra giải pháp được hiệu quả hoặc tạo điều kiện làm 

cho nhiều người có sự thống nhất của ý kiến về 

cách thực hiện, nhiệm vụ,... làm cho thành công 

với công việc và kịp thời 

38 100 0 0 

2 

Dạy học hợp tác mục đích là bắt buộc mọi HS 

phải làm theo nhiệm vụ và nhưng không cần sử 

dụng kết hợp với hoạt động GQVĐ 

20 52,63 18 47,37 

3 

Hiệu quả làm việc nhóm sẽ ít đi vì hành vi chưa 

trưởng thành người lớn của một số HS nhưng có 

thể quản lý được nếu HS biết rõ ràng mục đích 

học tập và trách nhiệm của mỗi HS 

23 60,52 15 39,48 

4 

Kỹ thuật đàm thoại nhóm bé HS tạo nhóm 3-5 

HS để nói chuyện về vấn đề gặp phải, trao đổi ý 

kiến/cách thức GQVĐ và báo cáo cả lớp 

30 78,94 18 21,06 
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Từ kết quả cho thấy GV 100% được hiểu dạy học nhóm là một cách hợp tác 

làm cho HS được trao đổi ý kiến về công việc nào đó, để tìm ra giải pháp được hiệu 

quả hoặc tạo đều kiện làm cho nhiều người có sự thống nhất của ý kiến về cách thực 

hiện, nhiệm vụ,...làm cho thành công với công việc và kịp thời là đúng, GV 52,63% 

hiểu dạy học hợp tác mục đích là bắt buộc mọi HS phải làm theo nhiệm vụ và 

nhưng không cần sử dụng kết hợp với hoạt động GQVĐ là đúng; GV phần còn lại 

hiểu là sai, với nội dung hiệu quả làm việc nhóm sẽ ít đi vì hành vi chưa trưởng 

thành người lớn của một số HS nhưng có thể quản lý được nếu HS biết rõ ràng mục 

đích học tập và trách nhiệm của mỗi HS 60,52% hiểu là dạy học hợp tác; còn 

39,48% nói không đúng, với nội dung kỹ thuật đàm thoại nhóm bé HS tạo nhóm 3-5 

HS để nói chuyện về vấn đề gặp phải, trao đổi ý kiến/cách thức GQVĐ và báo cáo 

cả lớp là GV 78,94% nói đúng nghĩa là phải dạy học hợp tác; GV 21,06% nói sai. 

- Với câu hỏi 15: Khi dạy học môn Toán thầy/cô có biết về PPDH GQVĐ 

không? GV 57% trả lời có, 43% trả lời không. 

- Với câu hỏi 16: Khi dạy học môn Toán thầy/cô có vận dụng PPDH GQVĐ 

không? GV 35% trả lời đã sử dụng, 65% trả lời chưa được sử duụng. 

- Với câu hỏi 17: Khi dạy học môn Toán thầy/cô có biết về PPDH theo dự án 

không? GV 48% trả lời có, 52% trả lời không.  

- Với câu hỏi 18: Khi dạy học môn Toán thầy/cô có vận dụng phương pháp 

dạy theo dự án không? GV 41% trả lời đã sử dụng, 59% trả lời chưa được sử dụng.  

Qua khảo sát thực tế thấy rằng các công việc và hoạt động GV làm được và 

làm chưa được như sau: 

Làm được: Khi tổ chức dạy hoc theo nhóm về cơ bản tổ chức nhóm; giao 

nhiệm vụ; hướng dẫn... là GV đã làm được; GV có thể đánh giá HS và hỗ trợ HS 

khi gặp phải vấn đề không hiểu hoặc không biết làm; Có thể thảo luận và sửa nội 

dung bài học cho HS được.  

Chưa làm được: Chưa tổ chức được dạy học lấy HS làm trung tâm thường 

xuyên; một số GV khi tổ chức hoạt động nhóm giao nhiệm vụ HS chưa được rõ 

ràng (Một số HS không biết nhiệm vụ; không sẵn sàng làm việc và chia sẻ kiến thức 

với bạn; HS phần lớn chưa biết lên kế hoạch nhóm,...); Một số GV còn hạn chế kinh 

nghiệm dạy học lấy HS làm trung tâm, thói quen dạy học lấy GV làm trung tâm, khi 

dạy cố gắng chạy theo hạn chế thời gian của SGK; chưa quan tâm nhiều đến sự hiểu 

biết của HS; Một số GV vẫn hạn chế trong sử dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ 
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khi giảng dạy; Chưa quan tâm đến việc tìm kiếm nhiều nhuồn tài liệu liên quan cho 

HS nghiên cứu... 

1.6.3.2. Đối với học sinh 

- Với câu hỏi 1: Khi dạy học môn Toán, thầy/cô đã cho các em làm việc theo 

nhóm không?, kết quả chúng tôi thu được như sau: 

 
Thường xuyên Thỉnh thoảng Không bao giờ 

SL % SL % SL % 

Kết quả 15 5,38 272 73,12 80 21,51 

 

Từ kết quả trên cho thấy, đa phần HS đã được GV tổ chức cho các em làm 

việc theo nhóm trong quá trình dạy học môn toán, trong đó có 73,12% ý kiến được 

hỏi cho rằng thỉnh thoảng được GV cho làm việc theo nhóm. Tuy nhiên, vẫn có trên 

20% số HS được hỏi chưa bao giờ được làm việc theo nhóm khi học tập môn toán. 

- Với câu hỏi 2: Các em hãy cho biết mức độ tham gia học tập và hiểu biết 

bài học của mình sau khi học xong?, kết quả chúng tôi thu được như sau: 

TT Nội dung 

Mức độ đánh giá 

thường 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Không bao 

giờ 

SL % SL % SL % 

1 

Khi học xong một định lý Toán 

học em có thể sử dụng vào giải 

bài tập và GQVĐ cụ thể trong 

đời sống hằng ngày. 

12 3,23 200 53,76 160 43,01 

2 

Em đã cố gắng hết sức khi tham 

gia hoạt động nhóm, thảo luận 

và tranh luận. 

13 3,49 145 38,98 214 57,53 

3 

Em có thể giúp các bạn tìm sai 

lầm trong lời giải hoặc câu trả 

lời và đưa ra đáp án đúng khi 

giải bài Toán cùng các bạn. 

13 3,49 157 42,20 202 54,30 

4 

Em có thể hợp tác và GQVĐ 

cùng các bạn theo thầy/cô đã 

dành cho mỗi lần. 

7 188 122 32,80 243 65,32 

 



 

57 

Từ kết quả trên cho thấy, chúng ta thấy có trên 50% số HS được hỏi cho ý 

kiến là không sử dụng các kiến thức đã học vào giải bài tập và GQVĐ cụ thể trong 

đời sống hằng ngày; không tham gia các hoạt động nhóm, thảo luận và tranh luận; 

không giúp các bạn tìm sai lầm trong lời giải hoặc câu trả lời và đưa ra đáp án đúng 

khi giải bài Toán cùng các bạn; không hợp tác và GQVĐ cùng các bạn. Trong khi 

đó rất ít HS trả lời thường xuyên sử dụng các kiến thức đã học vào giải bài tập và 

GQVĐ cụ thể trong đời sống hằng ngày; tham gia các hoạt động nhóm, thảo luận và 

tranh luận; giúp các bạn tìm sai lầm trong lời giải hoặc câu trả lời và đưa ra đáp án 

đúng khi giải bài Toán cùng các bạn; hợp tác và GQVĐ cùng các bạn. 

- Với câu hỏi 3: Các em cho biết mức độ cần thiết của việc rèn luyện kĩ năng 

hợp tác GQVĐ trong quá trình dạy học Toán?, kết quả chúng tôi thu được như sau: 

 

Cần thiết Bình thường Không cần thiết 

SL % SL % SL % 

Kết quả 245 65,86 127 34,14 0 0,00 

 

Từ kết quả trên cho thấy, đa phần HS được hỏi đều đánh giá sự cần thiết của 

việc rèn luyện kỹ năng hợp tác GQVĐ trong quá trình dạy học Toán (chiếm 

65,85%) và có 34,14% ý kiến được hỏi cho rằng sự cần thiết của việc rèn luyện kỹ 

năng hợp tác GQVĐ trong quá trình dạy học Toán là bình thường. 

- Với câu hỏi 4: Khi dạy học môn Toán, thầy/cô thường làm gì cho các em?, 

kết quả chúng tôi thu được như sau: 

TT Nội dung 
Kết quả 

SL % 

1 

Thầy cô hướng dẫn ôn tập bài học cũ và chỉ dẫn những 

nội dung quan trọng cần phải ghi nhớ, chỉ dẫn cách làm 

để có thể giải bài toán được nhanh chóng 

283 76,08 

2 
Thầy/cô cho các em đọc sách để tìm hiểu nội dung bài 

học như: ký hiệu, lý thuyết, ví dụ và cách thức giải quyết 
66 17,74 

3 
Thầy/cô thường khái quát và hệ thống hoá kiến thức cho 

các em 
17 4,57 

4 
Thầy/cô cho các em làm việc nhiều với bạn để có thói 

quen giải toán và làm bài tập 
6 1,61 
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Từ kết quả trên cho thấy, đa phần HS cho rằng, khi dạy học môn Toán, 

thầy/cô thường hướng dẫn HS ôn tập bài học cũ và chỉ dẫn những nội dung quan 

trọng cần phải ghi nhớ, chỉ dẫn cách làm để có thể giải bài toán được nhanh chóng 

(chiếm 76,08%), ngoài ra có 17,74 % HS cho rằng khi dạy học môn Toán, thầy/cô 

thường cho các em đọc sách để tìm hiểu nội dung bài học như: Ký hiệu, lý thuyết, 

ví dụ và cách thức giải quyết. Có rất ít HS cho rằng khi dạy học, GV thường khái 

quát và hệ thống hoá kiến thức cho các em hay cho các em làm việc nhiều với bạn 

để có thói quen giải toán và làm bài tập. 

- Với câu hỏi 5: Các em học môn Toán khó hiểu nhất là vì ảnh hưởng nào 

sau đây?, kết quả chúng tôi thu được như sau: 

TT Nội dung 
Kết quả 

SL % 

1 Thầy/cô không có đủ nguồn tài liệu để cho HS xem  39 10,48 

2 Sĩ số học sinh đông và HS mất trật tự 236 63,44 

3 
Sách giáo khoa đọc không hiểu và có nhiều kí hiệu không 

thể nhớ được. 
35 9,41 

4 
Thầy/cô giảng dạy không hiểu làm cho học sinh không 

muốn học 
22 5,91 

 

Từ kết quả trên cho thấy, đa phần HS cho rằng việc học môn Toán khó hiểu là 

do sĩ số học sinh đông và HS mất trật tự (chiếm 63,44%), ngoài ra có 10.48% HS cho 

rằng việc làm cho việc học tập môn Toán khó hiểu là do GV không có đủ nguồn tài 

liệu để cho HS xem, 9,41% HS cho rằng việc làm cho việc học tập môn Toán khó 

hiểu là do sách giáo khoa đọc không hiểu và có nhiều kí hiệu không thể nhớ được. 

Ngoài ra, một số HS cho rằng việc, học môn Toán khó hiểu là do HS không thích học 

môn toán, vì bị rỗng kiến thức toán, vì GV dạy không hay và dạy quá nhanh. 

- Với câu hỏi 6: Khi học môn Toán, thầy/cô đã nhắc các em những hành 

động nào sau đây? kết quả chúng tôi thu được như sau: 
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TT Nội dung 
Kết quả 

SL % 

1 
Cùng hoạt động với các bạn trong nhóm, tự đọc sách và trao 

đổi ý kiến để GQVĐ 
196 52,69 

2 
Nhắc các em tự lập kế hoạch, duy trì tổ chức nhóm, hiểu vai 

trò và cùng nhau GQVĐ 
59 15,86 

3 
Nhắc lại ai cũng phải có khả năng thiết lập, giám sát và duy trì 

sự hiểu biết chung trong suốt nhiệm vụ GQVĐ 
77 20,70 

4 

Các em cần phải rèn luyện khả năng trong giao tiếp, tư duy 

phản biện, GQVĐ, tự quản lý, kỹ năng công nghệ thông tin và 

truyền thông 

40 10,75 

 

Từ kết quả trên cho thấy, có 52,69 % số HS được hỏi cho rằng khi học môn 

Toán, thầy/cô đã cùng hoạt động với các bạn trong nhóm, tự đọc sách và trao đổi ý 

kiến để GQVĐ. Tuy nhiên, chỉ có 10,75% số HS được hỏi cho rằng khi học môn 

Toán, thầy/cô đã nhắc các em cần phải rèn luyện khả năng trong giao tiếp, tư duy 

phản biện, GQVĐ, tự quản lý, kỹ năng công nghệ thông tin và truyền thông. Ngoài 

ra, một số HS cho rằng khi dạy học môn toán, thầy cô đã tập trung vào vấn đề HS 

chưa hiểu giảng lại, nhắc HS cần phải nhớ các công thức 

- Với câu hỏi 7: Khi dạy môn Toán, thầy/cô thường dạy các em thế nào?, kết 

quả chúng tôi thu được như sau: 

TT Nội dung 
Kết quả 

SL % 

1 Thầy/cô giảng bài cho học sinh toàn lớp lắng nghe và ghi chép 261 70,16 

2 
Thầy/cô chia học sinh thành nhóm và hoạt động theo nhóm để 

trao đổi ý kiến, thảo luận và lên phát biểu trên lớp 
82 22,04 

3 Cho các em làm việc theo cặp đôi 2 0,54 

4 
Thầy/cô cho mỗi HS tự đọc sách, thảo luận và sau đó lên giải 

thích cho các bạn 
27 7,26 
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Từ kết quả trên cho thấy, có trên 70 % số HS được hỏi cho rằng khi dạy môn 

Toán, thầy/cô thường giảng bài cho học sinh toàn lớp lắng nghe và ghi chép, có trên 

22% số HS được hỏi cho rằng khi dạy học môn Toán thầy/cô đã chia học sinh thành 

nhóm và hoạt động theo nhóm để trao đổi ý kiến, thảo luận và lên phát biểu trên 

lớp. Tuy nhiên có rất ít HS được hỏi cho rằng khi dạy môn Toán, thầy/cô đã cho các 

em làm việc theo cặp đôi. Ngoài ra, qua trao đổi một số HS cho rằng khi dạy môn 

Toán, thầy/cô thường cho đọc nội dung và tự làm các bài toán để xem xét sự hiểu 

biết của HS sau đó giáo viên mới hướng dẫn, trả lời HS những chỗ chưa hiểu; giáo 

viên giảng bài và đưa ra ví dụ để hướng dẫn HS giải… 

- Với câu hỏi 8: Các em hãy cho biết những khó khăn nhất trong học tập của 

em thường gặp khi học môn Toán?, kết quả chúng tôi thu được như sau: 

+ Phần lớn HS cho rằng do môn toán khó hiểu vì có nhiều công thức, ký hiệu 

nên không nhớ hết được; do bị rỗng kiến thức từ các lớp dưới nên học không hiểu, 

dẫn đến không thích học môn toán 

+ Phần lớn HS cũng cho rằng do si số HS quá đồng, HS thường mất trật tự 

trong lớp làm ảnh hưởng đến việc nghe giảng trên lớp; 

+ Một số HS cho rằng do cách dạy của GV, GV thường dạy nhanh, cho HS 

ghi chép nhiều, hướng dẫn HS chưa rõ ràng làm cho HS không hiểu bài, ít cho HS 

làm bài tập về nhà. 

- Với câu hỏi 9: Theo em khi hoạt động nhóm sẽ đem lại những gì cho bản 

thân mình? 

 

 Từ kết quả thấy rằng, HS 68,1% cho biết khi hoạt động nhóm sẽ đem lại cho 

mình được rèn luyện thói quen khả năng giao tiếp hoặc nói chuyện nhiều hơn, HS 

63,3% cho biết được trao đổi ý kiến của mình với bạn bè và HS 37,5% cho biết bạn  

được giới thiệu bài học cho mình lúc khi không hiểu. 
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- Với câu hỏi 10: Khi làm việc cùng với bạn trong nhóm, em thường cùng 

bạn làm những gì? 

 

Từ kết quả cho thấy, HS 58,4% đã chọn: Trao đổi, chia sẻ để tìm hiểu, phân 

tích các thông tin liên quan để đề xuất các phương án GQVĐ, thảo luận để mô tả; 

phân tích và đánh giá các phương án GQVĐ và thống nhất lựa chọn phương án 

GQVĐ toán học. HS 57,9% đã chọn: Trao đổi, chia sẻ để nhận diện; phân tích; 

thống nhất cách thức xác định vấn đề toán học. HS 28,5% đã chọn: Trao đổi, chia 

sẻ, thống nhất các mục tiêu và thiết kế các thành phần của kế hoạch GQVĐ toán 

học, quản lý công việc, giải quyết mâu thuẫn, xử lý tình huống để thực hiện kế 

hoạch. HS 23,1% đã chọn: Trao đổi, phân tích, theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả 

 GQVĐ, thảo luận, phân tích để đóng góp ý kiến về kết quả GQVĐ toán học. 

- Với câu hỏi 11: Khi cùng nhau làm việc nhóm em đã dùng những kỹ năng 

nào sau đây? 

 

 

 Từ kết quả HS đã chọn là: kỹ năng thành lập nhóm 87,3%. kỹ năng lắng 

nghe chủ động, tích cực 71,0%, kỹ năng tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng các HS 

khác 52,8%, kỹ năng nghiên cứu tài liệu 49,4 %, kỹ năng phân công nhiệm vụ rõ 

ràng, hợp lý 43,1%, kỹ năng lập kế hoạch 33,6%, kỹ năng chia sẻ thông tin 29,2%, 

kỹ năng chia sẻ trách nhiệm 18,7% và kỹ năng giải quyết xung đột 15,3%. 
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- Với câu hỏi 12: Em thường xuyên làm khi GQVĐ  

TT Nội dung 
Kết quả 

SL % 

1 Đọc hay tìm hiểu vấn đề 175 47,04 

2 Cố gắng GQVĐ 192 51,61 

3 Lên kế hoạch cùng bạn trong nhóm để giải quyết 0 0 

4 Tập trung thực hiện GQVĐ theo theo kế hoạch 0 0 

5 Đánh giá kết quả 5 1,35 

6 Chỉnh sửa kết quả 0 0 

7 
Đã tập trung làm theo 6 chủ đề trên và cố gắng hoàn thành 

nhiệm vụ nhóm theo hạn của GV cho. 
0 0 

 

Từ kết quả trên cho thấy: Tình hình HS GQVĐ (giải toán) 47,04% đã chú 

trọng đọc kỹ để tìm hiểu vấn đề, còn 51,61% HS vẫn đọc nhưng tập trung đến việc 

GQVĐ nhiều hơn, nói chung là HS còn thiếu kỹ năng GQVĐ. 

- Với câu hỏi 13: Em đã làm khi hợp tác với bạn làm việc theo nhóm 

TT Nội dung 
Kết quả 

SL % 

1 Chủ động tham gia nhóm và tích cực với thực hiện nhiệm vụ 210 56,45 

2 
Giúp và trả lời bạn khi bạn không hiểu (chia sẻ thông tin với 

bạn)  
63 16,93 

3 Em không muốn làm việc cùng bạn vì bạn lười biếng 45 12,09 

4 
Khi thành lập nhóm em không thích chuyển chỗ ngồi và 

không thích bạn hỏi 
54 14,51 

Từ kết quả thấy rằng: Đa số HS có ý tưởng hiểu biết về hợp tác đã diễn ra, 

56,45% sẵn sàng làm việc nhóm có chủ động tham gia để thực hiện các nhiệm vụ, 

HS 16,93% sẵn sàng giúp và trả lời bạn khi bạn không hiểu các vấn đề hoặc GQVĐ, 

phần trăm còn lại là vẫn thiếu ý tưởng về hợp tác. 

Từ quan sát thực tế cho thấy HS phần lớn rất thích và sẵn sàng tham gia các 

hoạt động; nhưng còn chưa biết lên kế hoạch; không biết nhiệm vụ; thếu kinh 
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nghiệm trong việc trao đổi ý kiến và báo cáo; ngại biếng học hỏi kiến thức với bạn 

hơn nữa là không biết cách để rèn luyện các kỹ năng. 

1.6.4.3. Một số nhận định được rút ra 

a) Đối với GV 

- GV đã có những hiểu biết nhất định về dạy học hợp tác, thấy được ý nghĩa 

của việc dạy học hợp tác, thấy được sự cần thiết của việc rèn luyện kỹ năng hợp tác 

GQVĐ trong quá trình dạy học Toán. Tuy nhiên, trong quá trình giảng dạy, GV 

chưa thường xuyên sử dụng do ngại thay đổi thói quen giảng dạy, do HS trong một 

lớp quá đông, do điều kiện cơ sở vật chất chưa đáp ứng được yêu cầu dạy học. 

- Trong quá trình dạy học, GV ít quan tâm đến việc rèn kỹ năng hợp tác cho 

HS; GV thường sử dụng hình thức dạy học toàn lớp, ít sử dụng các hình thức học 

tập theo nhóm; GV thường tập trung vào việc giảng dạy các kiến thức cho HS làm 

cho HS ít có cơ hội được tự mình giải quyết các vấn đề hoặc hợp tác để giải quyết 

các vấn đề nên.  

- Trong quá trình giảng dạy, GV thường dạy nhanh, cho HS ghi chép nhiều, 

hướng dẫn HS chưa rõ ràng, ngại đổi mới PPDH, ít cho tạo cơ hội cho HS được hợp 

tác trong học tập, trong GQVĐ học tập… đã phần nào làm ảnh hưởng đến chất 

lượng của HS, làm cho HS không thích học tập môn toán. 

- Hầu hết các GV ở Lào chưa được tiếp cận và vận dụng PPDH hợp tác, dạy 

học GQVĐ, dạy học theo dự án, chưa có những hiểu biết cần thiết về kỹ năng hợp 

tác GQVĐ của HS. 

b) Đối với HS 

- Trong quá trình học tập môn Toán, HS chưa thường xuyên được làm việc 

theo nhóm. Sau khi học xong kiến thức, các em chưa thành thạo trong việc vận 

dụng các kiến thức đã học để có thể sử dụng vào giải bài tập và GQVĐ cụ thể trong 

đời sống hằng ngày, phát hiện ra được những sai lầm trong lời giải hoặc câu trả lời 

và đưa ra đáp án đúng khi giải bài Toán cùng các bạn, chưa thành thạo trong hợp tác 

GQVĐ cùng các bạn trong lớp khi giải quyết một vấn đề do GV đưa ra mặc dù các 

em đều biết sự cần thiết của việc rèn luyện kỹ năng hợp tác GQVĐ trong quá trình 

dạy học Toán. 
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- Trong quá trình học tập môn Toán, các em thường được thầy cô hướng dẫn ôn 

tập bài học cũ và chỉ dẫn những nội dung quan trọng cần phải ghi nhớ, chỉ dẫn cách 

làm để có thể giải bài toán được nhanh chóng mà ít có cơ hội được hợp tác làm việc với 

các bạn để có thói quen giải toán và làm bài tập; thầy cô thường giảng bài cho học sinh 

toàn lớp lắng nghe và ghi chép mà ít cho HS được làm việc theo cặp đôi… 

- Ngoài ra, các yêu tố liên quan đến tài liệu học tập, liên quan đến sĩ số HS 

trong một lớp đông, ý thức tham gia học tập của HS, thói quen học tập của HS cũng 

phần nào ảnh hướng đến việc học tập của HS, HS chưa có được kỹ năng GQVĐ, kỹ 

năng hợp tác GQVĐ. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Chương 1 đã tập trung nghiên cứu các vấn đề sau: 

Thứ nhất, đã tổng quan các nghiên cứu liên quan đến đề tài. 

Thứ hai trên cơ sở tìm hiểu và phân tích các nghiên cứu liên quan đến kỹ 

năng hợp tác GQVĐ trên thế giới,Việt Nam và ở Lào đã đi đến những kết quả sau: 

- KNHT GQVĐ là một kỹ năng quan trọng cần được rèn luyện cho HS. 

- Góp phần làm rõ các quan niệm về kỹ năng , về hợp tác GQVĐ. Từ đó đề 

xuất quan niệm kỹ năng hợp tác GQVĐ: Kỹ năng hợp tác GQVĐ là khả năng phối 

hợp hành động của một cá nhân tham gia một cách hiệu quả vào một nhóm để cùng 

cố gắng giải quyết một vấn đề chung bằng cách chia sẻ sự hiểu biết và tổng hợp 

kiến thức, kỹ năng cần thiết để đi đến một giải pháp thích hợp. 

- Xác định cấu trúc kỹ năng hợp tác GQVĐ gồm 4 thành tố: Nhóm xác định 

vấn đề; Đề xuất phương án GQVĐ chung của nhóm; Cùng thực hiện GQVĐ trong 

nhóm; Đánh giá và điều chỉnh cả nhóm. Và những biểu hiện của kỹ năng hợp tác 

GQVĐ của HS trong dạy học môn Toán lớp 12 ở nước CHDCND Lào. 

- Thiết kế hệ thống các tiêu chí đánh giá các kỹ năng thành tố này. 

Thứ ba , trên cơ sở tìm hiểu và phân tích Chương trình và sách giáo khoa đã 

dự kiến những cơ hội và cách thức rèn luyện KNHTGQVĐ trong dạy học Đại số và 

Giải tích lớp 12 ở Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. 

 Thứ tư, qua khảo sát thưc trạng về vấn đề rèn luyện kỹ năng hợp tác GQVĐ 

cho HS lớp 12 qua dạy học môn Toán lớp 12 ở nước CHDCND Lào có thể thấy 
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rằng: Hầu hết các GV ở Lào chưa được tiếp cận và vận dụng PPDH hợp tác, dạy 

học GQVĐ, dạy học theo dự án, chưa có những hiểu biết cần thiết về kỹ năng hợp 

tác GQVĐ của HS. 

Những kết quả nghiên cứu trên đây cho thấy việc nghiên cứu đề xuất các biện 

pháp các biện pháp nhằm rèn luyện kỹ năng hợp tác GQVĐ cho HS qua dạy học 

Đại số và Giải tích lớp 12 ở Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào là cần thiết, rất 

có ý nghĩa khoa học và thực tiễn trong bối cảnh đổi mới giáo dục theo xu hướng hội 

nhập quốc tế hiện nay. 
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Chương 2 

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM RÈN LUYỆN KỸ NĂNG HỢP TÁC  

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC ĐẠI SỐ VÀ  

GIẢI TÍCH LỚP 12 TẠI NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 

2.1. Định hướng xây dựng các biện pháp nhằm rèn luyện kỹ năng hợp tác giải 

quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học Đại số và Giải tích lớp 12. 

Trong việc nghiên cứu và đề xuất các biện pháp nhằm rèn luyện kỹ năng hợp 

tác GQVĐ cho HS trong dạy học Đại số và Giải tích lớp 12, tác giả đã đề xuất theo 

các nguyên tắc như sau: 

- Định hướng 1: Các biện pháp phải phù hợp với yêu cầu đổi mới căn bản 

toàn diện nền giáo dục của nước CHDCND Lào trong giai đoạn hiện nay. Nghĩa là: 

Các biện pháp thể hiện rõ kỹ năng hợp tác để góp phần hình thành và phát triển 

năng lực GQVĐ cho HS; Phù hợp với quan điểm chuyển từ trang bị kiến thức kỹ 

năng sang phát triển toàn diện phẩm chất năng lực của người học.  

- Định hướng 2: Các biện pháp sư phạm phải góp phần quan trọng giúp 

HS lĩnh hội tốt các tri thức, kỹ năng toán học và hoàn thành các nhiệm vụ môn 

học. Biện pháp phải thể hiện rõ ý tưởng kỹ năng hợp tác GQVĐ cho đối tượng 

HS, đồng thời góp phần nâng cao sự hiểu biết về mạch toán ứng dụng trong dạy học 

Toán ở trường THPT. 

- Định hướng 3: Các biện pháp kỹ năng hợp tác GQVĐ phải được dựa trên 

cơ sở nội dung Đại số và Giải tích THPT trong Chương trình SGK, chuẩn kiến thức 

kỹ năng hiện hành. Cụ thể là: Phải xác định được các nội dung Đại số và Giải tích 

có cơ hội để hình thành và phát triển kỹ năng hợp tác GQVĐ cho HS. 

- Định hướng 4: Các biện pháp phải tác động vào từng thành tố của kỹ năng 

hợp tác GQVĐ cho HS. Các biện pháp phải dựa trên những khó khăn, chướng ngại 

của HS trong quá trình dạy học Đại số và Giải tích. 

- Định hướng 5: Các biện pháp phải khả thi, hiệu quả, dễ thực hiện và phù 

hợp với điều kiện thực tiễn trong dạy học môn toán. 
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2.2. Một số biện pháp nhằm rèn luyện kỹ năng hợp tác giải quyết vấn đề 

cho học sinh trong dạy học Đại số và Giải tích lớp 12 tại nước Cộng hòa 

Dân chủ nhân dân Lào 

2.2.1. Biện pháp 1: Khai thác các tình huống thực tiễn trong các hoạt động dạy 

học học Đại số và Giải tích lớp 12 nhằm rèn luyện kỹ năng hợp tác giải quyết 

vấn đề cho học sinh 

a) Mục đích của biện pháp 

Nhằm tạo môi trường thuận lợi để kích hoạt và thúc đẩy hoạt động GQVĐ 

trong tình huống thực tiễn cho HS, bước đầu hình thành và phát triển 4 kỹ năng hợp 

tác GQVĐ thành tố cho HS: (1) Nhóm xác định vấn đề; (2) Đề xuất phương án 

GQVĐ chung của nhóm; (3) Cùng thực hiện GQVĐ trong nhóm; (4) Đánh giá và 

điều chỉnh cả nhóm. 

b) Cách thực hiện biện pháp 

Để góp phần rèn luyện kỹ năng hợp tác QGVĐ có thể có nhiều cách, nhiều 

cơ hội, chẳng hạn trong dạy học phần môn Đại số và Giải tích: 

Bước 1: - GV cho HS thành lập nhóm, phân công nhiệm vụ nhóm, sau đó 

GV giao nhiệm vụ cho các nhóm và hướng dẫn cách làm việc trong hoạt động (tùy 

theo các nhiệm vụ học tập, hạn chế thời gian làm và trình bày), hướng dẫn HS 

nguồn liệu nghiên cứu, vào xem clip bài dạy và cách giải bài tập trong Youtube trên 

điện thoại di động của mình hoặc xem với bạn giai đoạn này sẽ thu hút được HS 

trong nghiên cứu và làm cho HS khai thác được tình huống tự và cùng nhau tìm 

kiếm kiến thức mới mà GV không cần được giải thích nhiều, tốt hơn nữa là khi HS 

không hiểu HS có thể xem lại nhiều lần để hiểu được bài học đây là sự khác biệt với 

GV giảng trên lớp thường, nhưng đoàn này GV cần phải chú ý HS thật tốt vì nếu có 

HS lười biếng HS có thể xem phim...  

- HS tập trung thành lập nhóm, nhận nhiệm vụ, HS bắt đầu đọc, tìm hiểu bài 

toán, vào Youtube xem clip, cùng nhau giải quyết nhiệm vụ (phân tích và xác định 

vấn đề bài toán, trao đổi ý kiến, trong bài toán cho biết những gì, cái gì cần tìm, đề 

ra ý kiến và hướng giải của mình cho bạn bè trong nhóm).  
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Bước 2: - Thư ký nhóm HS tập trung ghi chép, thảo luận bài giải đã thống 

nhất từ ý kiến trao đổi trong nhóm. 

- Thay mặt nhóm lấy kiết quả nghiên cứu nhóm để trao đổi với thư ký nhóm 

khác trong lớp để xem có sự khác biệt nhau không nếu có thể ghi chép hoặc chụp 

ảnh...đưa về nhóm để nghiên cứu lại. 

- Một hay nhiều HS đại diện nhóm lên báo cáo kết quả nghiên cứu của nhóm, 

HS còn lại quan sát, lắng nghe, đồng thời đề nghị nhóm có ý kiến khác nhau lên 

trình bài và cho thêm ý kiến với lý do (HS khác có thể chất vấn, bình luận và bổ 

sung ý kiến, GV hỗ trợ nếu HS có vấn đề). Giai đoạn này sẽ rèn cho HS thêm kỹ 

năng trình bài trong hợp tác GQVĐ, kỹ năng trao đổi ý kiến và thảo luận nhóm.  

Bước 3: - GV cùng HS nhận xét, sửa lại cho HS được ghi chép vào sách 

đồng thời GV nhắc HS xem clip lại bài học để có thể giúp HS nắm được bài học sâu 

sắc và có thể sử dụng trong nghiên cức để giải các bài tập, phát huy và khai thác 

được kiến thức mới nhanh chóng nữa. 

- GV nhận giấy thảo luận của mỗi nhóm để kiểm tra lại sai sót và đánh giá 

kết quả hoạt động của từng nhóm làm cho HS có ý thức chủ động hơn. 

c) Ví dụ minh hoạ:  

(về bước đầu hình thành và phát triển 4 kỹ năng hợp tác GQVĐ thành tố cho HS) 

Ví dụ minh hoạ 1: Sau khi dạy bài 4: Cấp số GV nêu bài toán cho HS cùng 

nhau để giải: Hoạt động này rèn HS kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tìm kiếm 

thông tin, kỹ năng so sánh, kỹ năng đọc; nghe, rèn luyện được tư duy phân tích, 

sáng tạo, sự nhanh nhẹn, biết tái hiện thông tin, tự tin thể hiện kiến thức cá nhân 

hơn nữa còn rèn luyện cho HS kỹ năng diễn đạt bài toán thực tế bằng ngôn ngữ 

Toán học. 

Bài toán 1. Ông Kham Pheng muốn mua một mạnh đất hình tam giác vuông,  

ông chủ bảo ông đã trồng cây cao su hàng thứ nhất 2 cây, hàng tiếp theo trồng được  

nhiều hơn hàng thứ nhất, thứ hai ... theo thứ tự một cây, ông ấy trồng được 50 hàng.  

Các em hãy cho biết ông Kham Pheng chủ vườn trồng tất cả bao nhiêu cây ?. 
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(Ảnh vườn cây cao su ở tỉnh Luông Năm Tha nước CHDCND Lào) 

Bài toán 2. Một trại lợn mua lợn vào để nuôi, tháng thứ nhất mua 30 con, 

tháng thứ hai, tháng thứ ba..., đến tháng thứ 12 mỗi tháng mua nhiều hơn tháng 

trước 5 con. Các em hãy cho biết trong 12 tháng trại lợn mua được bao nhiêu con 

lợn. 

    

(Ảnh trại nuôi lợn ở tỉnh Luông Pha Bang nước Lào) 

Bài toán 3. Một ông già đồng ý trả tiền nợ 5 800 000 kip không tính lãi, lần 

thứ nhất trả 100 000 kip và lần tiếp theo phải trả thêm nữa 20 000 kip. Câu hỏi là 

ông ấy phải trả lại tiền nợ bao nhiêu lần đến hết tiền nợ. 

Bước 1: - GV cho HS trên lớp chia thành 6 nhóm bằng cách đếm số từ 1- 6 

HS nào cùng số tập chung làm 1 nhóm. 

- HS bắt đầu đếm số thứ tự và tổ chức nhóm, sắp xếp bàn ghế, lập kế hoạch 

làm việc (thời gian đọc tài liệu, trao đổi ý kiến, thảo luận nhóm), phân công nhiệm 

vụ nhóm (trưởng nhóm cùng thành viên lên kế hoạch và bảo cho mỗi người trong 

nhóm biết và làm theo đúng hạn thời gian, thư ký là người thảo luận và ghi chép, 

gửi lại cho mỗi thành viên sản phẩm nhóm, các thành viên tự đọc bài, giải quyết 

nhiệm vụ nhóm theo ý của mình trước khi cùng nhau sắp xếp kết quả công việc, nêu 

bài làm của mình để trao đổi ý kiến trong nhóm, mỗi người lắng nghe những người 

khác; không ai được ngắt lời người khác, ghi chép lại thảo luận nhóm và chuẩn bị 

lên báo cáo khi GV gọi).  
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- GV hướng dẫn HS cách làm việc nhóm: Cho HS đọc kỹ cách giải bài toán 

trong SGK. 

- HS đọc SGK toán 12 và vào xem clip trên Youtube ຄະນິ ດສາດ ມ7 [ບົດທີ  6 

ການນໍ າໃຊ້ ອັ ນ ດັບຈໍ ານວນ ] ແກ້ ບົດເຝິ ກ ຫັດ , ຄະນິ ດສາດ  ມ7 [ບົ ດທີ  6 

ການນໍ າໃຊ້ອັນດັບຈໍ ານວນ] trong vòng 30 phút, sau đó cùng nhau hoàn thiện nhiệm vụ. 

Câu trả lợi mong muốn: 

Bài toán 1. Bài toán cho biết 𝑎1 = 2 ; 𝑑 = 1 ; 𝑆50 =? 

Từ 𝑆𝑛 =
𝑛

2
[2𝑎1 + (𝑛 − 1)𝑑] => 𝑆50 =

50

2
[2.2 + (50 − 1)1] = 1325 

Tất cả trồng được 1325 cây 

Bài toán2: Bài toán cho biết 𝑎1 = 30 ; 𝑑 = 2 ; 𝑆12 =? 

Từ 𝑆𝑛 =
𝑛

2
[2𝑎1 + (𝑛 − 1)𝑑] => 𝑆12 =

12

2
[2.30 + (12 − 1)1] = 492 

Trong vòng 12 tháng trạm nuôi lợn mua 492 con. 

Bài toán 3: Ông ấy trả tiền nợ 100 000, 120 000, 140 000, 160 000, ... là 

thành cấp số cộng, ta có 100 000 +120 000 + 140 000 +160 000 +...= 5 800 000 ông 

ấy mới trả hết nợ và có 𝑎1 = 100 000 ; 𝑑 = 20 000 ; chúng ta phải tìm là 𝑛 =? 

Từ 𝑆𝑛 =
𝑛

2
[2𝑎1 + (𝑛 − 1)𝑑]  

Ta có 5 800 000 =
𝑛

2
[2.100 000 + (𝑛 − 1). 20 000] 

<=> 10 000 𝑛2 + 90 000𝑛 − 5 800 000 = 0 

<=> 𝑛2 + 9𝑛 − 580 = 0 

=> 𝑛 = −29 và 𝑛 = 20 

Do 𝑛 = −29 < 0 nên không hợp, vậy chúng ta chỉ có 𝑛 = 20 

Nghĩa là ông ấy phải trả nợ 20 lần. 

Bước 2: - Thư ký nhóm HS ghi chép, thảo luận bài giải (GV hỗ trợ nếu HS 

có vấn đề) viết ra giấy A4. 

- Mỗi HS trong nhóm ghi chép lại nhóm thảo luận và chuẩn bị lên báo cáo 

trước lớp (vì bài toán của mỗi nhóm có cách và giai đoạn giải giống nhau nên GV 

có thể chỉ chọn 2-3 nhóm lên báo cáo kết quả nhóm). 

- GV cho phép nhóm nào có thảo luận nhóm khác nhau lên trình bài của 

nhóm mình thêm. 

- HS nhóm khác lên trình bài thảo luận nhóm của mình nếu có (giai đoạn này 
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HS sẽ được rèn luyện kỹ năng hợp tác GQVĐ ngoài nhóm). 

Bước 3: GV cùng HS xét lại thảo luận cả lớp, đánh giá sản phẩm nhóm cái 

nào làm được tốt (HS cần xác định được những hoạt động nào có hiệu quả hoặc 

không có hiệu quả), cái nào cần phải cố gắng làm tốt thêm (HS quyết định được 

những điều gì cần tiếp tục hay cần thay đổi), đặc biệt là khi giải bài toán sử dụng 

công thức 𝑆𝑛 =
𝑛

2
[2𝑎1 + (𝑛 − 1)𝑑] cần phải chú ý và đi theo các bước giải lần lượt. 

Giai đoạn này HS sẽ rèn được kỹ năng lắng nghe, kỹ năng tự đánh giá, biết hệ thống 

lại kiến thức sau đó sẽ làm cho HS tự tin hơn. GV có thể hỏi câu hỏi thêm như: Nếu 

các em muốn biết được bài toán đã giải đúng hay không các em phải xét bài toán lại 

như thế nào? Có ai xung phong lên giải thích cho bạn biết không? Đến đây có khi sẽ 

có một số HS lên giải thích. 

 GV nên nhắc HS nếu là bài toán về tìm tòi (tìm ẩn) khi giải phải chú trọng 

đến (1) Mục đích của bài toán là tìm ra một đối tượng nào đó là cái chưa biết của 

bài toán, cái chưa biết còn gọi là cái phải tìm, là ẩn, cái mà người ta hỏi. Những bài 

toán có thể là lí thuyết hay thực hành, trừu tượng hay cụ thể, là những bài toán 

nghiêm túc hay chỉ là những câu đố đơn giản. Ta có thể tìm cái chưa biết đủ các 

loại, cố gắng tìm ra, nhận được, kiếm được, làm ra hay là dựng mọi loại đối tượng. 

Trong truyện trinh thám, cái chưa biết là thủ phạm; trong việc đánh cờ là một nước 

đi; trong đại số sơ cấp là một số; trong một bài dựng hình là một hình vẽ (2) Những 

yếu tố chính của bài toán là cái chưa biết, những cái đã biết và các điều kiện của bài 

toán (3) Để giải hoàn toàn được một bài toán cần phải biết một cách chính xác các 

yếu tố chính, cái chưa biết, những cái đã biết và các điều kiện của bài toán [1]. 

Bảng biểu diễn KN được rèn luyện 

STT Nội dung Cách thức KN được rèn luyện 

1 Biện pháp 1 

Ví dụ 1: Bài toán 

1, 2, 3 

Làm việc nhóm -  Nhóm xác định vấn đề 

-  Đề xuất phương án GQVĐ 

chung của nhóm  

-  Cùng thực hiện GQVĐ trong 

nhóm  

- Đánh giá và điều chỉnh cả 

nhómp 

 

Ví dụ minh hoạ 2: Sau khi học xong bài 14 trang 145-154 GV tổ chức HS 



 

72 

giải bài toán (qua dạy thực tế GV thấy được HS rất kém với bài học này): Hoạt 

động này rèn luyện HS kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tìm kiếm thông tin, kỹ 

năng so sánh, tư duy phân tích, sự cần cù nhẫn nại và có ý thức trách nhiệm. 

Bài toán 1: Khi hỏi sĩ số 144 HS của một trường thì thấy 54 em có máy tính 

sách tay. Hãy ước lượng tỉ lệ HS có máy tính sách tay với đồ tin cậy 94%. 

Bài toán 2: Một công ty nước ngọt đã cố gắng sử dụng chai cũ. Khi chọn 375 

chai cũ cho thấy rằng có 30 chai không thể sử dụng được nữa. Hãy tìm ước lượng tỷ 

lệ chai cũ không thể sử dụng lại được với độ tin cậy 95%. 

Bước 1: - GV hướng dẫn cho HS bốc vé số đã chuẩn bị 1-5, HS cùng số tập 

trung làm một nhóm, tất cả thành lập 5 nhóm mỗi nhóm sắp xếp bàn ghế theo vị chí 

GV chỉ cho, sau đó HS cùng nhau lựa chọn trưởng nhóm, thư ký, người báo cáo. 

- HS thực hiện theo yêu cầu của GV đã cho làm một cách nhanh chóng. 

GV cho HS bài toán trên, mỗi nhóm hãy hoàn thiện bài toán theo hạn thời 

gian. Sau đó, GV hướng dẫn mỗi HS đọc kỹ cách giải bài toán trong SGK (Toán lớp 

12 bài 19, trang 207, 208). 

  - HS nhận nhiệm vụ và tìm hiểu bài toán. 

  - HS đọc SGK và vào xem clip trên Youtube ອະທິ ບາຍບົດຮຽນ ແລະ ພາແກ້ 

ບົດເຝິກຫັດ ບົດທີ  14 trong vòng 45 phút, sau đó cùng nhau hoàn thiện nhiệm vụ  

Bài trả lời mong muốn:  

Bài toán 1: Từ bài toán ta có 𝑛 = 144 , 𝑥 = 54 và (1 − 𝛼)100% = 95%  

Ta có 𝑃̂ =
54

144
= 0,375 ;  𝛼 = 1 − 0,95 = 0,05 =>

𝛼

2
= 0,025 

Chúng ta có 𝑍0,025 = −1,96 

Từ công thức 𝑃̂ − 𝑍𝛼
2⁄
√

𝑃̂(1−𝑃̂)

𝑛
< 𝑃 < 𝑃̂ + 𝑍𝛼

2⁄
√

𝑃̂(1−𝑃̂)

𝑛
 

Ta có 

0,375 − 1,96√
0,375 × 0,625

144
< 𝑃 < 0,375 + 1,96√

0,375 × 0,625

144
 

 0,296 < 𝑃 < 0,454 

Bài toán 2: Bài toán cho biết 𝑛 = 375 ta có chai cũ sử dụng được là 

𝑥 = 375 − 30 = 345, 

Nên ta có 𝑃̂ =
𝑥

𝑛
=

345

375
= 0,92 
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1 − 𝑃̂ = 1 − 0,92 = 0,08 ,  

Từ 1 − 𝛼 = 0,95 𝑡𝑎 𝑐ó 𝛼 = 0,05 

Sử dụng công thức 

 𝑃̂ − 𝑍𝛼
2⁄
√

𝑃̂(1−𝑃̂)

𝑛
< 𝑃 < 𝑃̂ + 𝑍𝛼

2⁄
√

𝑃̂(1−𝑃̂)

𝑛
 / 𝑍𝛼

2⁄
= 𝑍0,025 = −1,96 

Ta được 0,92 − 1,96√
0,92×0,08

375
< 𝑃 < 0,92 + 1,96√

0,92×0,08

375
 

 0,89 < 𝑃 < 0,947  

Bước 2: - Thư ký nhóm HS ghi chép, thảo luận bài giải (GV hỗ trợ nếu HS 

có vấn đề) viết ra giấy A4. 

- Mỗi HS trong nhóm ghi chép lại nhóm thảo luận và chuẩn bị lên báo cáo 

trước lớp (vì bài toán của mỗi nhóm có cách và giai đoạn giải giống nhau nên GV 

có thể chỉ chọn 2-3 nhóm lên báo cáo kết quả nhóm). 

- GV cho phép nhóm nào có thảo luận nhóm khác nhau lên trình bày của 

nhóm mình thêm. 

- HS nhóm khác lên trình bày thảo luận nhóm của mình nếu có. 

Bước 3: GV cùng HS xét lại thảo luận cả lớp, đánh giá sản phẩm nhóm, nhắc 

lại HS để làm tốt hơn các hoạt động tiếp theo hiệu quả hơn. 

  GV nhắc lại các HS để giải các bài toán dạng này HS sẽ được nhìn lại mục 

tiêu của bài toán là cần đưa hàm số của bài toán ra khỏi tích phân, nên HS phải dựa 

vào cách thức chuyển hoá bài toán bằng sử dụng các công thức để đi đến dạng cuối 

cùng chắc chắn được sử dụng công thức nào đó là chính. 

Bảng biểu diễn KN được rèn luyện 

STT Nội dung Cách thức KN được rèn luyện 

1 Biện pháp 1 

Ví dụ 2: Bài toán 

1 

Làm việc nhóm -  Nhóm xác định vấn đề 

  - Đề xuất phương án GQVĐ 

chung của nhóm  

-  Cùng thực hiện GQVĐ trong 

nhóm  

- Đánh giá và điều chỉnh cả 

nhóm 
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2.2.2. Biện pháp 2: Vận dụng các phương pháp dạy học hợp tác, dạy học giải quyết 

vấn đề, dạy học theo dự án theo hướng tăng cường rèn luyện kỹ năng hợp tác giải 

quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học Đại số và Giải tích lớp 12 

a) Mục đích của biện pháp 

Nhằm góp phần rèn luyện 4 thành tố của kỹ năng hợp tác GQVĐ: (1) Nhóm 

xác định vấn đề; (2) Đề xuất phương án GQVĐ chung của nhóm; (3) Cùng thực 

hiện GQVĐ trong nhóm; (4) Đánh giá và điều chỉnh cả nhóm. 

b) Cách thực hiện các biện pháp: 

♦ Dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ: Luận án này chúng tôi định sử dụng các 

bước dạy học theo Nguyễn Thị Quỳnh Phương [54]. 

 GV chuẩn bị:  

- Thiết kế mục tiêu: Thứ nhất là mục tiêu về kiến thức, kỹ năng và thái độ 

của HS; thứ hai là mục tiêu về hợp tác và GQVĐ. 

- Thiết kế nội dung: Xác định rõ nội dung quan trọng bài học, dự kiến 

các phương pháp, phương tiện thời gian và hoạt động của HS lúc khi tổ chức 

học nội dung. 

- Thiết kế và lập kế hoạch giải quyết các nhiệm vụ học tập: Thiết kế rõ nhiệm 

vụ các nhóm HS, sự phụ thuộc lẫn nhau về nhiệm vụ 

- Dự kiến việc thành lập nhóm: Không nên giữ ổn định nhóm quá lâu, mỗi 

thành viên phải tham gia, chịu trách và quyết định vai trò. 

- Dự kiến phân chia tài liệu cho các nhóm: Nhằm tạo ra sự phụ thuộc trách 

nhiệm và sự hợp tác tích cực lẫn nhau của thành viên trong nhóm 

- Dự kiến cách giao nhiệm vụ học tập cho các nhóm: Từng nhiệm vụ học tập 

phải dự kiến giao cho các nhóm bằng: Phiếu học tập, máy chiếu, lời nói... 

- Dự kiến nội dung và cách kết luận các vấn đề học tập: GV phải dự kiến nội 

dung và cách thức kết luận cho HS về việc giải quyết nhiệm vụ  

HS chuẩn bị: Đọc SGK bài học tiếp theo trước lên lớp; Ghi chép vấn đề chưa 

hiểu để hỏi GV khi học 

Bước 1: Làm việc chung cả lớp 

 - Hoạt động của GV:  

+ Làm công tác tổ chức lớp học: Ổn định tổ chức lớp, kiểm tra sĩ số... 
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+ Đặt vấn đề và quán triệt phần mở đầu của giờ học: Đặt vấn đề có tác dụng 

kích thích tư duy, tạo sự hứng thú cho HS, đồng thời quán triệt cho cả lớp mục tiêu 

và nội dung cần đạt được, các tài liệu tham khảo...  

+ Thành lập nhóm: Hướng dẫn cách tạo nhóm nhanh chóng và hợp lý. 

+ Giao nhiệm vụ: Viết việc HS phải làm và giải quyết, giao phiếu học tập... 

nhưng phải đảm bảo sự hiểu biết và đã ghi chép đầy đủ. 

+ Hướng dẫn cách làm việc nhóm: Phân công nhiệm vụ, lên kế hoạch nhóm, 

đọc tài liệu, cùng nhau thảo luận nhiệm vụ nhóm,... 

+ Tổ chức lớp học: Phải đảm bảo HS được làm việc cùng nhau thuận tiện, 

không ảnh hưởng nhóm khác. 

- Hoạt động của HS: Hiểu rõ mục đích, yêu cầu của giờ học, nhanh chóng 

liên kết hình thành nhóm theo GV hướng dẫn, phân biệt nhiệm vụ nhóm, trao đổi 

ý kiến trong nhóm, đưa ra quyết định nhóm, cùng làm nhiệm vụ và tham gia hoạt 

động nhóm. 

Bước 2: Tổ chức hoạt động nhóm 

- Hoạt động của GV: Cho HS thời gian thích hợp giải quyết nhiệm vụ học 

tập của nhóm (đoạn này GV cần quan sát, theo dõi một cách chặt chẽ, thường 

xuyên) cụ thể như sau: 

+ Tăng cường sự phụ thuộc lẫn nhau một cách tích cực: Đây là một trong các 

yếu tố quan trọng trong hợp tác nhóm mà không thể thiếu được, cần xuất phát từ 

mục tiêu chung cả nhóm và tổ chức hoạt động của mỗi thành viên xoay quanh mục 

tiêu đó, mỗi cá nhân đều phải nỗ lực và biết phối hợp với nhau để hoàn thành nhiệm 

vụ, HS cần được giải thích rõ ràng những vấn đề liên quan đến sự thành công và cần 

chỉ ra thách thức đối với thành công của nhóm và nên đưa ra các tiêu chí đánh giá 

cá nhân trong sự tương quan với kết quả đánh giá nhóm. 

+ Xây dựng trách nhiệm cá nhân: Một trong những mục đích của hợp tác 

nhóm là tối ưu hoá hoạt động học tập của mỗi thành viên. Một nhóm không phải là 

hợp tác nếu thành viên lười biếng và ỉ lại vào người khác, nên mỗi thành viên đều 

phải tích cực học tập và nhóm biết rõ mỗi thành viên đã được động viên. 
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+ Quan sát hành vi, sự tương tác của HS trong nhóm: Trong quá trình HS 

tiến hành hoạt động, GV cần giành phần lớn thời gian vào việc quan sát các HS 

làm việc, cần ghi lại số lần HS có những hành vi thích hợp học hợp tác càng 

nhiều càng tốt bấy nhiêu. 

+ Hỗ trợ HS khi cần thiết: Trong khi theo dõi hoạt động nhóm, GV có thể đưa 

ra những gợi ý, những lời khuyên, giải đáp thắc mắc dạy kỹ năng thực hiện nhiệm vụ 

khi cần thiết, cần tiếp cận để nhắc nhở, động viên thúc đẩy tinh thần làm việc nhóm. 

+ Dạy các kỹ năng hợp tác và kỹ năng GQVĐ: Trong khi theo dõi hoạt động 

nhóm, GV sẽ thấy được điểm yếu của HS các kỹ năng trong hợp tác và GQVĐ, GV 

có thể can thiệp nhằm củng cố những hành vi thích hợp đã hướng dẫn, nhưng không 

nên can thiệp một cách độc đoán và vượt quá mức cần thiết. 

- Hoạt động của HS 

+ Lập kế hoạch, phân công công việc các thành viên trong nhóm: HS cùng 

nhau thống nhất vị trí vai trò của mỗi thành viên, xác định nhiệm vụ trong nhóm như: 

Nhóm trưởng: Hướng dẫn thành viên nhóm tham gia hoạt động, giải thích rõ 

nhiệm vụ hoạt động của nhóm, giải quyết các mâu thuẫn quá trình hoạt động nhóm. 

Với vai trò này, HS được phát triển năng lực quản lý, lãnh đạo và giám sát, rèn 

được kỹ năng lập kế hoạch hoạt động nhóm, kỹ năng phân công công việc nhóm, kỹ 

năng duy trì bầu không khí tin tưởng lẫn nhau và kỹ năng giải quyết bất đồng trong 

quá trình hợp tác nhóm. 

Thư ký: Ghi chép mọi ý kiến, biên tập, tóm tắt các ý kiến. Vai trò này, được 

rèn luyện kỹ năng lắng nghe, tóm tắt và diễn đạt lại vấn đề một cách ngắn gọn, cô 

đọng nhất các ý kiến thành viên trong nhóm đã nêu. 

Báo cáo: Thay mặt nhóm báo cáo kết quả. Vai trò này, giúp các HS rèn luyện 

được kỹ năng thuyết trình. 

Khuyến khích: Động viên mọi thành viên tham gia, nhắc nhở những thành 

viên thiếu tích cực, đảm bảo trong quá trình làm việc mọi thành viên đều phải có 

quyền và nghĩa vụ đóng góp. Vai trò này, HS có cơ hội để rèn luyện các kỹ năng 

bày tỏ sự ủng hộ bằng ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ..., các kỹ năng giao tiếp. 

Theo dõi: Đánh giá sự tham gia của các thành viên. Vai trò này, HS sẽ rèn 

luyện được các kỹ năng nhận xét, đánh giá người khác. 
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Vai trò của các thành viên trong nhóm đều luân phiên thay đổi theo từng 

hoạt động. 

+ HS trong các nhóm làm việc độc lập để giải quyết công việc được giao. 

Trong trường hợp một HS nào đó gặp khó khăn không tự giải quyết được vẫn đề 

của mình có thể đề nghị sự giúp đỡ từ các thành viên khác. Các thành viên trong 

nhóm bên cạnh việc giải quyết tốt phần việc của mình cần sẵn sàng giúp đỡ người 

khác, vì đã vừa là trách nhiệm cá nhân nhưng cũng là trách nhiệm chung của nhóm. 

Tuy nhiên, cần lưu ý các HS không để tình trạng lưới biếng ỉ lại xảy ra trong nhóm. 

Để thực hiện tốt kỹ năng này, HS cần nhanh chóng xác định mức độ khó khăn so 

với khả năng của bạn, biện pháp hỗ trợ phù hợp nhất, theo dõi, động viên bạn cố 

gắng hoàn thành công việc với thái độ thiện chí, tôn trọng. 

+ Thảo luận nhóm: Khi từng thành viên đã hoàn thành phần việc độc lập, các 

nhóm tiến hành thảo luận; lần lượt từng thành viên trình bày ý kiến theo sự điều 

hành của nhóm trưởng, các thành viên khác chú ý lắng nghe và cùng nhau chia sẻ, 

bày tỏ sự ủng hộ bạn, nêu câu hỏi phản biện, phê bình, nhận xét ý kiến... một cách 

có tổ chức, phát hiện các dấu hiệu có thể dẫn đến xung đột nhóm như: lời nói gay 

gắt hoặc châm chọc sâu cay, thái độ nóng này, bực tức, vẻ mặt cáu giận hoặc bối 

rối... để kịp thời có những biện pháp điều chỉnh phù hợp như: Dùng lời nói nhẹ 

nhàng, thái độ ôn hòa để dung hòa sự căng thẳng, hoặc sử dụng các câu nói hài 

hước, lời nhắc nhở tế nhị... Chính các thao tác cụ thể mà SV thực hiện trong quá 

trình này, sẽ giúp các em rèn luyện được các kỹ năng giao tiếp học tập, kỹ năng xây 

dựng và duy trì sự tin tưởng lẫn nhau, kỹ năng giải quyết bất đồng. 

+ Cử đại diện trình bày kết quả học tập nhóm: Từng nhóm cử đại diện báo 

cáo kết quả làm việc của nhóm mình trước lớp. Các thành viên khác trong lớp lắng 

nghe và có thể bổ sung hoặc đặt ra những câu hỏi để người thuyết trình trả lời hoặc 

làm rõ thêm. Ở bước này, các kỹ năng thuyết trình, kỹ năng lắng nghe là những kỹ 

năng được rèn luyện chủ yếu. 

Bước 3: Tổng kết trước lớp 

- Hoạt động của GV: 

+ Tổ chức cho các nhóm báo các kết quả: Khi thời gian dành cho các nhóm 

giải quyết nhiệm vụ đã hết, GV tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả học tập của 
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nhóm mình trước lớp. Tùy điều kiện thời gian của từng giờ học, GV có thể tổ chức 

cho tất cả các nhóm hoặc cử một vài nhóm lần lượt trình bày trước lớp. GV có thể 

để các nhóm cử đại diện hoặc chọn ngẫu nhiên đại diện của các nhóm trình bày tóm 

tắt kết quả thảo luận của nhóm. Như vậy đảm bảo cho các thành viên trong nhóm 

đều phải tích cực học tập và giúp đỡ người khác học, luôn ở trong trạng thái sẵn 

sàng thay mặt nhóm trình bày, tránh hiện tượng lảng tránh, đùn đẩy trách nhiệm cho 

người khác. 

+ Tổ chức thảo luận chung cho cả lớp: Trong quá trình theo dõi đại diện các 

nhóm trình bày cách giải quyết nhiệm vụ học tập của nhóm mình, GV cần lưu ý các 

HS khác theo dõi, quan sát, phát hiện các vấn đề cần phải làm rõ. Sau ý kiến của đại 

diện từng nhóm, GV tổ chức cho toàn lớp thảo luận, đánh giá, phản biện các ý kiến 

đó. Cuối cùng, ca lớp thống nhất ý kiến về cách giải quyết các nhiệm vụ học tập. 

+ Kết luận về việc giải quyết nhiệm vụ học tập: Sau khi kết thúc thảo luận 

chung, GV kết luận về việc giải quyết các nhiệm vụ học tập. GV nên trung thành 

với các kết luận đã chuẩn bị trong kế hoạch lên lớp, có thể bổ sung thêm các ý kiến 

của các nhóm, nếu thấy hợp lý. Các nội dung của kết luận phải đảm bảo tính khoa 

học, hệ thống, đảm bảo cho HS ghi chép được. 

+ Nhận xét về hoạt động nhóm: Trong quá trình hoạt động nhóm thông 

thường, các em chủ yếu chỉ tập trung vào kết quả hoạt động nhằm mục đích hoàn 

thành nhiệm vụ được giao và xem nhẹ việc duy trì mối quan hệ giữa các thành viên, ít 

để ý đến cách thức hợp tác như thế nào để đạt được kết quả tốt hơn. Chính vì vậy, 

việc nhận xét nhóm sẽ được tiến hành như một nhiệm vụ bắt buộc sau mỗi lần tiến 

hành hoạt động nhóm và được coi trọng như đối với việc nắm bắt kiến thức. Trong 

những hoạt động hợp tác đầu tiên, GV có thể tiến hành nhận xét nhóm ngay sau khi 

hoạt động nhóm kết thúc, hoặc vào cuối mỗi tiết học. Mục đích của nhận xét nhóm là 

đề các em có ý thức và luôn để ý thực hiện những yêu cầu về kỹ năng hợp tác do GV 

đưa ra. Nội dung nhận xét nhóm tập trung vào việc thực hiện những nhiệm vụ như: 

hợp tác diễn ra như thế nào, HS nào đã thực hiện tốt, những gì có thể thay đổi để hoạt 

động hợp tác lần sau được tốt hơn. Trên cơ sở đó hướng dẫn HS tự nhận xét về nhóm 

minh và GV tập hợp, khái quát lại và bổ sung vào những nhận xét của từng nhóm. 

GV cũng có thể giành thời gian cho nhận xét toàn lớp, thu thập những thông tin phản 
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hồi, cho các nhóm chia sẽ với lớp về những sự việc xảy ra trong nhóm minh, cho một 

số em mô là về những vấn đề nảy sinh và cách giải quyết đã thực hiện. Trong quá 

trình nhận xét, không cần thiết nếu tên từng HS, nhưng những thông tin phản hồi 

cảng cụ thể càng tốt. Không nhất thiết ngày nào cũng phải thực hiện quá trình nhận 

xét nhóm một cách sâu sắc, nhưng hoạt động này nhất thiết phải được tiến hành 

thường xuyên. Cần thực hiện việc nhận xét hoạt động nhóm một cách nghiêm túc 

giống như việc hoàn thành một nhiệm vụ học tập. GV phải thường xuyên cho HS xếp 

biên bản nhận xét nhóm cùng với sản phẩm hoạt động mà nhóm được phân công 

hoàn thành. 

- Hoạt động của HS  

+ Sẵn sàng thay mặt nhóm báo cáo kết quả học tập của nhóm trước lớp: 

Trong hoạt động này, các HS cần chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, trình bài báo cáo rõ 

ràng, khúc triết, lời nói đủ to, rõ, không phát âm sai lỗi chính tả. Khi có câu hỏi cần 

làm rõ, HS biết xác định rõ yêu cầu của câu hỏi, sắp xếp kiến thức và trả lời được 

câu hỏi theo quan điểm cá nhân hoặc ý kiến chung mà nhóm đã thống nhất. Khi gặp 

vấn đề chưa thể giải đáp ngay, các HS phải học cách đề nghị sự giúp đỡ từ các 

thành viên khác hoặc khéo léo chuyển thành một nội dung thảo luận mới trong lớp. 

+ Lắng nghe ý kiến trình bày của nhóm, tự phân tích, đánh giá, nêu câu hỏi, 

đóng góp ý kiến cá nhân. 

+ Chú ý ghi chép các kết luận của GV về cách giải quyết các nhiệm vụ học tập. 

+ Tham gia đánh giá nhận xét kết quả làm việc nhóm và các kỹ năng hợp tác 

đã được rèn luyện trong hoạt động nhóm của các thành viên trong nhóm cả của 

chính bản thân mình. Đóng góp ý kiến cho các thành viên khác về kết quả rèn luyện 

các kỹ năng hợp tác và tự rút ra bài học kinh nghiệm. 

Quá trình nhận xét nhóm như một cơ chế để các thành viên nhắc nhau lưu ý 

đến trách nhiệm cá nhân và rèn luyện các kỹ năng hợp tác. Để giúp nhau cùng học 

tốt hơn, các thành viên trong nhóm cũng cần chú ý đến cả lớp, có ý thức chuẩn bị 

của một thành viên nào đó thường làm giảm sút tinh thần của các thành viên khác. 

Để hoạt động có sản phẩm đòi hỏi các thành viên có mặt đầy đủ và chuẩn bị chu 

đáo, mỗi nhóm nên có một HS đảm nhận trách nhiệm nhắc nhở bạn mình thực hiện 



 

80 

điều đó. Khi nhóm kiểm điểm nội bộ, các HS cần thảo luận bất kỳ hành vi nào để 

việc học tập và rèn luyện của mỗi người đều đạt hiệu quả tối đa. 

c) Ví dụ minh hoạ:  

Ví dụ minh hoạ 3:  

Hoạt động này mục đích là nhằm ôn tập, củng cố, khắc sâu HS kiến thức về 

số phức rèn luyện HS kỹ năng hợp tác, thực hiện thông tin, đồng thời rèn được năng 

lực tự mình thuyết trình trước đám đông. 

- Khi bắt đầu lên lớp dạy bài học chương 4 số phức mới, trước hết GV ổn 

định tổ chức lớp, kiểm tra sĩ số HS, GV có thể bảo lớp trưởng báo cáo cho 5 phút.  

- Sau đó, GV hỏi lại HS còn ai nhớ được khi chúng ta giải phương trình 

𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 không?, chúng ta có thể tìm kiếm nghiệm của phương trình được 

ba trường hợp phải không?, có những trường hợp nào?, hôm nay, chúng ta sẽ 

được học lại thêm cách tìm kiểm nghiệm một trong ba trường hợp. Các em có 

thể xem lại công thức bậc hai trong quyển sách công thức môn Toán cơ sở và 

sẽ được học và hiểu thêm cách thức tìm kiếm nghiệm còn lại của phương trình 

bậc hai hay gọi là số phức 5 phút.  

- GV cho HS chia thành 5 nhóm xong trong 5 phút: GV bảo chúng em phải 

bắt đầu từ vé số mà GV đã chuẩn bị, ai cùng số tập chung làm một nhóm. Sau đó, 

cùng nhau xếp bạn ghế GV sẽ chỉ cho theo thứ tự cho hợp lý. 

- GV cho mỗi nhóm phiếu học tập 3 , trong nhóm HS cần phải đọc kỹ, tìm 

hiểu nội dung nếu có vấn đề gì nên hỏi lại GV ngay, HS phải làm trong vòng 90 

phút để hoàn thành. 

- GV giao nhiệm vụ các nhóm lựa chọn trưởng nhóm, thư ký, người lên báo 

cáo trước lớp sản phẩm nhóm, trưởng nhóm cùng thành viên nhóm lập kế hoạch 

nhóm, quy tắc làm việc nhóm và công việc mỗi thành viên phải làm trong nhóm.  

- HS nghe rõ, ghi chép lời hướng dẫn GV và thực hiện thành lập nhóm thành 

5 nhóm theo GV báo, sau đó sắp xếp bàn ghế. 

- Mỗi nhóm HS nhận nhiệm vụ (phiếu học tập 3) 

 Từ phiếu học tập trên chúng ta thấy được nếu chỉ một người tự giải quyết là 

sẽ gặp rất nhiều khó khăn và có thể không làm kịp được, nên đòi hỏi mỗi thành viên  

phải có sự hợp tác GQVĐ, giúp đỡ lẫn nhau thực hiện thành công được nhiệm vụ.  
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- Trưởng nhóm cùng thành viên lên kế hoạch nhóm và phân chia bài toán 

cho từng thành viên trong nhóm: Mỗi thành viên tự đọc và tìm hiểu bài toán trong 

phiếu học tập trong 10 phút. Sau đó, đọc SGK trang 120 - 131 dự kiến thời gian 40 

phút và viết ra giấy A4 thảo luận và giải bài toán theo kế hoạch sau đây: 

❖ Một HS viết ra: 1/ Hãy viết ra định nghĩa, các công thức; kí hiệu liên 

quan của số phức. 

❖ Một HS viết ra: 

2/ Tính giá trị của 𝑖25;  𝑖102 ; 𝑖255 ; 𝑖2016 ; 5𝑖2020. 

3/ Hãy vẽ số phức 0, 1, i, -2, -2i, 2-i, 1+2i trên trục tọa độ mặt phẳng. 

❖ Một HS viết ra: Lời giải bài toán số 4/ câu 1,2,3 

❖ Một HS viết ra: Lời giải bài toán số 4/ câu 4,5 

❖ Một HS viết ra: Lời giải bài toán số 4/ câu 6,7 

❖ Một HS viết ra: Lời giải bài toán số 4/ câu 8,9 

(đoạn này chỉ nêu cho thấy nhóm 1 có thành viên 6 người, nếu có hơn 6 người; 

trưởng nhóm có thể chia khác theo thành viên) 

Sau đó, thành viên tập trung cùng trao đổi ý kiến và cùng nhau hoàn thiện 

nhiệm vụ trong phiếu học tập trong vòng 40 phút. Cuối cùng thư ký nhóm ghi chép 

thảo luận nhóm 20 phút, để dành cho người báo cáo chuẩn bị lên báo cáo trước lớp.

 Đến hạn thời gian GV tổ chức cho HS lên trình bày: Đoạn này GV nên hạn 

chế cho mỗi nhóm nên trình bày đến đâu, tùy theo sự hợp lý của dự đoán độ dài của 

bài sẽ được viết trên bảng. 

Người báo cáo nhóm 1: Bài làm mong muốn 

1/ Định nghĩa: Số phức được biểu diễn dưới dạng 𝑎 + 𝑏𝑖, có thể viết dưới 

dạng đại số 𝑧 = 𝑎 + 𝑏𝑖 

•  a, b là các số thực 

• i là đơn vị ảo 

Với 𝑖2= −1 

 Giá trị 𝑖𝑛: 𝑖2𝑘 = 1 ; 𝑖2𝑘+1 = 𝑖 ;  𝑖2𝑘+2 = −1 ;  𝑖2𝑘+3 = −𝑖 

 Hai số phức bằng nhau: Cho z1 = 𝑎1 + 𝑏1𝑖 ; 𝑧2 = 𝑎2 +

𝑏2𝑖 𝑣ớ𝑖 𝑎1, 𝑏1, 𝑎2, 𝑏2 ∈ ℝ.  

z1 = 𝑧2  <=> 𝑎1 = 𝑎2 , 𝑏1 = 𝑏2 
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Phép cộng, nhân, chừ và chia của số phức dạng đại số:  

Cho z1 = 𝑎1 + 𝑏1𝑖 ; 𝑧2 = 𝑎2 + 𝑏2𝑖 𝑣ớ𝑖 𝑎1, 𝑏1, 𝑎2, 𝑏2 ∈ ℝ. Ta có : 

• 𝑧1 + 𝑧2 = (𝑎1 + 𝑎2) + (𝑏1 + 𝑏2)𝑖 

• 𝑧1 − 𝑧2 = (𝑎1 − 𝑎2) + (𝑏1 − 𝑏2)𝑖 

• 𝑧1. 𝑧2 = (𝑎1 + 𝑏1𝑖)(𝑎2 + 𝑏2𝑖) = (𝑎1𝑎2 − 𝑏1𝑏2) + (𝑎1𝑏2 + 𝑏1𝑎2)i 

• 
𝑧1

𝑧2
 =  

(𝑎1+𝑏1𝑖)

(𝑎2+𝑏2𝑖)
=

𝑎1𝑎2+𝑏1𝑏2

𝑎2
2+𝑏2

2 +
𝑏1𝑎2−𝑎1𝑏2

𝑎2
2+𝑏2

2  

Số phức liên hợp: z = 𝑎 + 𝑏𝑖 có số phức liên hợp là z̅ = 𝑎 − 𝑏𝑖  

Đặc trưng số phức liên hợp:  

• 𝑧̿ = 𝑧 

• 𝑧1 ± 𝑧2
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝑧1̅ ± 𝑧2̅ 

• 𝑧1. 𝑧2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝑧1̅. 𝑧2̅ 

• (
𝑧1

𝑧2
)

̅̅ ̅̅ ̅
=

𝑧1̅̅ ̅

𝑧2̅̅ ̅
 , 𝑧2 ≠ 0 

• 𝑧. 𝑧̅ = 𝑎2 + 𝑏2 

Căn bậc hai của số phức: √𝑎 ± 𝑏𝑖 = ±(√√𝑎2+𝑏2+𝑎

2
± 𝑖√

√𝑎2+𝑏2−𝑎

2
) 

Người báo cáo nhóm 2: Bài làm mong muốn 

2/ Tính giá trị của 𝑖25;  𝑖102 ; 𝑖255 ; 𝑖2016 ; 5𝑖2020 

• 𝑖25 = 𝑖4.6+1 = 𝑖 

• 𝑖102 = 𝑖4.25+2 = −1 

• 𝑖255 = 𝑖4.63+3 = −𝑖 

• 𝑖2016 = 𝑖4.54 = 1 

• 5𝑖2020 = 5𝑖4.55 = 5 

3/ Hãy vẽ số phức 0, 1, i, -2, -2i, 2-i, 1+2i trên trục tọa độ mặt phẳng 

Để vẽ các điểm chúng ta có thể rút ra các điểm từ bài toán đã cho như sau: 

A(0; 0), B(1; 0) , C(0 ; 1) , D(−2; 0) , E(0;−2) , F(2; −1) , G(1; 2) 
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4/ Hãy giải bài toán sau đây: 

(2 + 4𝑖)(3 − 5𝑖) + 7(4 − 3𝑖) = 2(3 − 5𝑖) + 4𝑖(3 − 5𝑖) + 28 − 21𝑖 

      = 6 − 10𝑖 + 12𝑖 + 20 + 28 − 21𝑖 

 = 54 − 19𝑖 

Người báo cáo nhóm 3: Bài làm mong muốn 

4/ Hãy giải các bài toán sau đây: 

1. (1 − 2𝑖)2 − (2 − 3𝑖)(3 + 2𝑖) = 12 − 2(1)(2𝑖) + (2𝑖)2 − [2(3 + 2𝑖) −

3𝑖(3 + 2𝑖)] 

 = 1 − 4𝑖 − 4 − (6 + 4𝑖 − 9𝑖 + 6) 

 = −15 + 𝑖 

2. (1 + 3𝑖) + (−1 − 2𝑖) = (1 + (−1)) + (3 + (−2))𝑖 = 𝑖 

3. 
(2+𝑖)+(1+𝑖)(4−3𝑖)

3+2𝑖
=

(2+𝑖)+(4−3𝑖)+𝑖(4−3𝑖)

3+2𝑖
=

2+𝑖+4−3𝑖+4𝑖+3

3+2𝑖
 

=
9 + 2𝑖

3 + 2𝑖
= (

9 + 2𝑖

3 + 2𝑖
) . (

3 − 2𝑖

3 − 2𝑖
) =

9(3 − 2𝑖) + 2𝑖(3 − 2𝑖)

32 + 22
 

=
27 − 18𝑖 + 6𝑖 + 4

9 + 4
=

31 − 12𝑖

13
=

31

13
−

12

13
𝑖  

Người báo cáo nhóm 4: Bài làm mong muốn 

4/ Hãy giải các bài toán sau đây: 

1. 2𝑖60 + 5𝑖127 − 3𝑖176 = 2𝑖4.15 + 5𝑖4.31+3 − 3𝑖4.44 

= 2.1 + 5(−𝑖) − 3.1 = −1 − 5𝑖 

2. 
−6𝑖150+9𝑖177

2𝑖16+7𝑖51
=

−6𝑖4.37+2+9𝑖4.44+1

2𝑖4.4+7𝑖4.12+3
=

−6(−1)+9𝑖

2.1+7(−𝑖)
=

6+9𝑖

2−7𝑖
 

= (
6 + 9𝑖

2 − 7𝑖
) . (

2 + 7𝑖

2 + 7𝑖
) =

12 − 42𝑖 + 18𝑖 − 63

22 + 72
=

51 − 21𝑖

53
=

51

53
−

21

53
𝑖 

3. 3𝑥 + (2 + 3𝑖)(1 − 2𝑖) = 5 + 4𝑖 

<=> 3𝑥 + 2(1 − 2𝑖) + 3𝑖(1 − 2𝑖) = 5 + 4𝑖 
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<=> 3𝑥 = −3 + 5𝑖  

=> 𝑥 = −1 +
5

3
𝑖  

Người báo cáo nhóm 5: Bài làm mong muốn 

4/ Hãy giải bài toán sau đây: 

1. 2𝑥2 + 3𝑥 + 4 = 0 

Ta có: 𝑥 =
−𝑏±√𝑏2−4𝑎𝑐

2𝑎
=

−3±√32−4.2.4

2.2
=

−3±√−23

4
=

−3±𝑖√23

4
 

Ta có hai nghiệm: 𝑥 =
−3

4
+

√23

4
𝑖 và 𝑥 =

−3

4
−

√23

4
𝑖 

2. 𝑥4 + 7𝑥2 + 10 = 0 

Để giải bài toán ta đặt 𝑡 = 𝑥2 thai vào phương trình ta được phương trình 

mới là 𝑡2 + 7𝑡 + 10 = 0 ta sử dụng 

 𝑡 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
=

−7 ± √72 − 4.1.10

2.1
=

−7 ± √9

2
 

Ta có 𝑡 = −2 <=> 𝑥2 = −2 => 𝑥 = ±𝑖√2  

và 𝑡 = −5 <=> 𝑥2 = −5 => 𝑥 = ±𝑖√5  

Đồng thời, sau khi báo cáo của mỗi nhóm lên trình bày xong, nếu nhóm nào 

có sự khác biệt với nhóm đã trình bày, GV cho phép nhóm có ý kiến khác lên trình 

bày và trao đổi ý kiến chỗ khác nhau, các nhóm khác có thể lên trình bày thêm chỗ 

khác nhau (10 phút).  

Sau đó, GV cùng các nhóm tổng kết thảo luận theo mỗi nhóm đã trình bày, 

GV nhận xét nhóm các em có ý thức và luôn để ý thực hiện những yêu cầu về kỹ 

năng hợp tác do GV đưa ra và có sự hiểu biết với cách giải các bài toán không và 

đánh giá trước khi cho nhóm tiếp theo lên trình bày (20 phút).  

Bảng biểu diễn KN được rèn luyện 

STT Nội dung Cách thức KN được rèn luyện 

1 Biện pháp 2 

Dạy học hợp tác 

theo nhóm nhỏ 

Ví dụ 3: 

Làm việc nhóm nhỏ - Đề xuất phương án GQVĐ 

chung của nhóm  

- Cùng thực hiện GQVĐ trong 

nhóm 
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Ví dụ minh hoạ 4:  

Hoạt động HS được rèn kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng liệt kê, biết tái hiện 

thông tin và biết sử dụng các công thức và định thức của ma trận vào giải quyết các 

bài toán theo từng dạng. 

Sau khi tổ chức lớp học xong, trước khi bắt đầu bài 9 hệ phương trình tuyến tính 

GV viết ra bài toán sau đây trên bảng và hỏi HS có phải là hệ phương trình không?. 

Nếu phải hãy viết ra giấy A4 các phần tử hệ số của hệ phương trình (10 phút). 

{ 
2𝑟 + 𝑠 − 5𝑡 = 3 

(5 + 4𝑎)𝑟 − 𝑡 = 6 

𝑟 + (𝑎 − 3)𝑠 + 2𝑡 = 1
 

Câu trả lời mong muốn từ HS: Bài toán là một hệ phương trình và chúng ta 

có thể viết ra các phần từ hệ số được như sau:  

[
2 1 − 5

5 + 4𝑎 0 − 1
1 𝑎 − 3 2 

] 

- GV viết bắt đầu viết đề bài trên bảng 

- GV cho HS chia thành 5 nhóm bằng cách đếm số 1-5, đồng thời hướng dẫn 

HS cùng số tập trung làm một nhóm, sau đó sắp xếp bàn ghế theo vị chí GV chỉ 

cho, mỗi nhóm cùng nhau chọn trưởng nhóm, thư ký, người báo cáo. 

- HS thực hiện theo GV yêu cầu (10 phút). 

- GV cho mỗi nhóm phiếu học tập 6 để tìm hiểu, cho HS đọc SGK trang 81-

93 và xem Youtube: ຄະນິ ດສາດ ມ7 ບົດທີ 9 và ແກ້ບົດເຝິກຫັດ ຄະນິ ດສາດ ມ7 ບົດທີ  9, 

sau đó trả lời và giải bài toán trong phiếu học tập 6. 

- HS thực hiện nhiệm vụ GV đã cho, sau đây là các câu hỏi phiếu học tập 6 

và bài làm mong muốn của các nhóm HS lên trình bài (90 phút): 

Nhóm 1: ❶ Hãy viết hệ phương trình tuyến tính theo dạng tổng quát và 

dạng ma trận? 

➢ Dạng hệ phương trình bậc nhất tổng quát  

{ 

𝑎11𝑋1 + 𝑎12𝑋2 + ⋯+ 𝑎1𝑛𝑋𝑛 = 𝑏1

𝑎21𝑋2 + 𝑎22𝑋2 + ⋯+ 𝑎2𝑛𝑋𝑛 = 𝑏2

…………… ………………………… .
𝑎𝑛1𝑋1 + 𝑎𝑛2𝑋2 + ⋯+ 𝑎𝑛𝑛𝑋𝑛 = 𝑏𝑛

 

Trong đó, 𝑎𝑖𝑗 , 𝑏𝑖 là hệ số; 𝑥𝑖 là ẩn 
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➢ Dạng ma trận [

𝑎11 𝑎12 ⋯ 
𝑎21 𝑎22 ⋯
⋮ ⋮ ⋮

𝑎𝑛1 𝑎𝑛2 ⋯

𝑎𝑛1

𝑎2𝑛

⋮
𝑎𝑛𝑛

] [

𝑋1

𝑋2

⋮
𝑋𝑛

] = [

𝑏1

𝑏2

⋮
𝑏𝑛

] 

❷ Hãy tìm nghiệm của hệ phương trình tuyến tính bởi sử dụng ma trận 

nghịch đảo của hệ phương trình sau đây?  

➢ {
 2𝑥 + 3𝑦 = 7
𝑥 + 2𝑦 = 4

 chúng ta viết được [
2 3
1 2

] [
𝑥
𝑦] = [

7
4
] chúng ta sử dụng 𝑋 =

𝐴−1𝐵 , từ 𝐴 = [
2 3
1 2

] có thể tính được 𝐴−1 = [
2 −3

−1 2
], nên ta có 

[
𝑥
𝑦] = [

2 −3
−1 2

] [
7
4
] = [

2
1
] 

Vậy, 𝑥 = 2 , 𝑦 = 1 

➢ {

2𝑥1 + 2𝑥2 + 𝑥3 = 9
𝑥1 + 3𝑥2 + 𝑥3 = 10

 2𝑥1 + 3𝑥2 + 𝑥3 = 11
 chúng ta viết được [

2 2 1
1 3 1
2 3 1 

]  

chúng ta sử dụng 𝑋 = 𝐴−1𝐵 . 

  Từ 𝐴 = [
2 2 1
1 3 1
2 3 1 

] có thể tính được 𝐴−1 = [
0 − 1 1
−1 0 1

 3 2 − 4 
] nên ta có 

[
𝑥1
𝑥2

𝑥3

] = [
2 2 1
1 3 1
2 3 1 

] [
9
10
11

] = [
1
2
3
] 

Vậy, 𝑥1 = 1 , 𝑥2 = 2 , 𝑥3 = 3  

Nhóm 2: Hãy tìm 𝑥 , 𝑦 , 𝑧. Nghiệm của hệ phương trình bởi sử dụng ma trận 

nghịch đảo của hệ phương trình sau đây.  

{

𝑥 + 3𝑦 − 𝑧 = 4
 2𝑥 + 5𝑦 − 3𝑧 = 3
 3𝑥 + 𝑦 + 9𝑧 = 32

 

Từ bài toán ta có thể viết dưới dạng ma trận được như sau: 

(
1 3 −1
2 5 −3
3 1 9

)(
𝑥
𝑦
𝑧
) = (

4
3
32

), 

• Tính định thức,  

det(𝐴) = |
1 3 −1
2 5 −3
3 1 9

| = 45 − 27 − 2 − (−15 + 54 − 3) = −20 

• Tính ma trận nghịch đảo, 
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𝐴−1 = (
1 3 −1
2 5 −3
3 1 9

)

−1

= −
1

20
(

48 −27 −13
−28 12 8
−4 1 −1

)

.

𝑡 .

 

= −
1

20
(

48 −28 −4
−27 12 1
−13 8 −1

) 

  Nên ta có (
𝑥
𝑦
𝑧
) = −

1

20
(

48 −28 −4
−27 12 1
−13 8 −1

)(
4
3
32

) 

  = −
1

20
(

192 − 84 − 128
−108 + 36 + 32
−52 + 24 − 32

) =

(

 
 

−20

−20
−40

−20
−60

−20)

 
 

= (
1
2
3
) 

  Vậy, 𝑥 = 1, 𝑦 = 2, 𝑧 = 3 

  Nhóm 3: Hãy tìm nghiệm của hệ phương trình bởi sử dụng định thức các hệ 

phương trình sau đây:  

  ❶ {
2𝑥1 + 3𝑥2 = 4
3𝑥1 + 𝑥2 = −1

  

  Từ bài toán ta có 𝐴 = [
2 3
3 1

] , 𝐵 = [
4

−1
]  

• Tính định thức det(𝐴) = |
2 3
3 1

| = 2 − 9 = −7 

• Từ 𝐴1 = [
4 3

−1 1
]  => det(𝐴1) = |

4 3
−1 1

| = 4 + 3 = 7  

• Từ 𝐴2 = [
2 4
3 −1

]  => det(𝐴2) = |
2 4
3 −1

| = −2 − 12 = −14 

  Vậy, 𝑥1 =
𝑑𝑒𝑡(𝐴1)

𝑑𝑒𝑡(𝐴)
=

7

−7
= −1 và 𝑥2 =

𝑑𝑒𝑡(𝐴2)

𝑑𝑒𝑡(𝐴)
=

−14

−7
= 2  

  ❷ {

 𝑥1 + 𝑥2 − 𝑥3 = 3 
 2𝑥1 + 3𝑥2 + 𝑥3 = 11
−𝑥1 + 𝑥2 + 2𝑥3 = 2

 

 Từ bài toán ta có 𝐴 = [
1 1 −1
2 3 1

−1 1 2
] , 𝐵 = [

3
11
2

] ,𝐴1 = [
3 1 −1
11 3 1
2 1 2

],  

𝐴1 = [
1 3 −1
2 11 1

−1 2 2
], 𝐴3 = [

1 1 3
2 3 11

−1 1 2
] 

• Tính định thức det(𝐴) = |
1 1 −1
2 3 1

−1 1 2
| = |

1 1 −1
2 3 1

−1 1 2
|

1 
2 
−1

 
1
3
1

= −5 
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• Tính định thức det(𝐴1) = |
3 1 −1
11 3 1
2 1 2

| = |
3 1 −1
11 3 1
2 1 2

|
3 
11 
2

 
1
3
1

= −10 

• Tính định thức det(𝐴2) = |
1 3 −1
2 11 1

−1 2 2
| = |

1 3 −1
2 11 1

−1 2 2
|

1 
 2
−1

 
3
11
2

 = −10 

• Tính định thức det(𝐴3) = |
1 1 3
2 3 11

−1 1 2
| = |

1 1 3
2 3 11

−1 1 2
|

1 
 2
−1

 
1
3
1

= −5 

  Vậy, 𝑥1 =
−10

−5
= 2 , 𝑥2 =

−10

−5
= 2 , 𝑥3 =

−5

−5
= 1 

  ❸ { 

2𝑥1 − 𝑥2 + 2𝑥3 = 3
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 = −3

𝑥1 + 𝑥3 = 3 
 

  Từ bài toán ta có 𝐴 = [
2 −1 2
1 1 1
1 0 1

] , 𝐵 = [
3

−3
3

] , 𝐴1 = [−
3 −1 2
3 1 1
3 0 1

],  

𝐴2 = [
2 3 2
1 −3 1
1 3 1

], 𝐴3 = [
2 −1 3
1 1 −3
1 0 3

] 

  Tính định thức det(𝐴) = |
2 −1 2
1 1 1
1 0 1

| = |
2 −1 2
1 1 1
1 0 1

|
2 
1 
1
 
−1
1
0

= 2 

  Tính định thức det(𝐴1) = |−
3 −1 2
3 1 1
3 0 1

| = |−
3 −1 2
3 1 1
3 0 1

|
3 

−3 
2

 
−1
1
0

= −2 

  Tính định thức det(A2) = |
2 3 2
1 −3 1
1 3 1

| = |
2 3 2
1 −3 1
1 3 1

|
2 
 1
1
 
3

−3
2

= 2 

  Tính định thức det(𝐴3) = |
2 −1 3
1 1 −3
1 0 3

| = |
2 −1 3
1 1 −3
1 0 3

|
2 
 1
1
 
−1
1
0

= 6 

  Vậy, 𝑥1 =
−2

2
= −1 , 𝑥2 =

2

2
= 1 , 𝑥3 =

6

2
= 3 

  Nhóm 4: Hãy giải hệ phương trình tuyến tính bằng phương pháp Gauss 

  ❶ {

 𝑥 + 𝑦 + 2𝑧 = 3
2𝑥 − 𝑦 + 𝑧 = 6
−𝑥 + 3𝑦 = −5

 

  Ta có [𝐴|𝐵] = [
1
2

−1
 
1

−1
3

 
2
1
0
|

3
6

−5
] 

−2𝑅1 + 𝑅2 → 𝑅2

↔
𝑅1 + 𝑅3 → 𝑅3

 [
1
0
0
 
1

−3
4

 
2

−3
2

|
3
0

−2
] 
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= −
1

3
𝑅2 → 𝑅2 [

1
0
0
 
1
1
4
 
2
1
2
|

3
0

−2
]

 −𝑅1 + 𝑅2 → 𝑅2

≈
 −4𝑅1 + 𝑅3 → 𝑅3

 [
1
0
0
 
0
1
0
 
1
0

−2
|

3
0

−2
] 

= −
1

2
𝑅3 → 𝑅3 [

1
0
0
 
0
1
0
 
1
1
1
|
3
0
1
]
 −𝑅3 + 𝑅2 → 𝑅2

≈
 −𝑅1 + 𝑅1 → 𝑅1

 [
1
0
0
 
0
1
0
 
0
0
1
|

2
−1
1

] 

  Vậy, chúng ta được 𝑥 = 2 , 𝑦 = −1 , 𝑧 = 1 là nghiệm của hệ phương trình. 

  ❷ { 

𝑥 − 2𝑦 − 2𝑧 = −1
𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 2 

𝑥 + 2𝑦 + 2𝑧 = 1 
  

  Ta có [𝐴|𝐵] = [
1
1
1
 
−2
1
2

 
−2
1
2

|
−1
2
2

] 
−𝑅1 + 𝑅2 → 𝑅2

≈
−𝑅1 + 𝑅2 → 𝑅3

 [
1
0
0
 
−2
3
4

 
−2
3
4

|
−1
3
2

] 

= −
1

3
𝑅2 → 𝑅2 [

1
0
0
 
−2
1
0

 
−2
1
0

|
−1
1

−2
] − 𝑅1 + 𝑅2 → 𝑅3 [

1
0
0
 
−2
1
0

 
−2
1
0

|
−1
1

−2
]  

  Vậy, chúng ta thấy rằng hệ phương trình vô nghiệm 

  Nhóm 5: Hãy giải hệ phương trình tuyến tính bằng phương pháp Gauss 

{ 

𝑥1 + 𝑥2+𝑥3 + 𝑥4 = 8 
−𝑥1 + 3𝑥2 − 𝑥3 − 2𝑥4 = 0
2𝑥1 + 6𝑥2 − 2𝑥3 + 𝑥4 = 16

 

  Ta có [𝐴|𝐵] = [
1

−1
0

 
1
3
4
 

1
0

−4 

 1

 −
1

4

−1

|
8
0
16

] 

.
𝑅1 + 𝑅2 → 𝑅2

−2𝑅1 + 𝑅3 → 𝑅3 

[
1
0
0
 
1
4
4
 

1
0

−4 

 1
 −1
−1

|
8
2
0
] 

1

4
𝑅2 → 𝑅2 [

1
0
0
 
1
1
4
 

1
0

−4 

 1

 −
1

4
−1

| 

8
1

2
0

] 

.
−𝑅2+𝑅1 → 𝑅1  

−4𝑅2 + 𝑅3 → 𝑅3 

[
 
 
 
 
1
0
0
 
0
1
0
 
1
0
1 

 
5

4

 −
1

4
0

|
| 

6
2

−8
]
 
 
 
 

 

−
1

4
𝑅3 → 𝑅3  

[
 
 
 
 
1
0
0
 
0
1
0
 
1
0
1 

 
5

4

 −
1

4
0

|
| 

6
2

−2
]
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−𝑅3 + 𝑅1 → 𝑅1 

.

.
[
 
 
 
 
1
0
0
 
0
1
0
 
0
0
1 

 
5

4

 −
1

4
0

|
| 

4
2
2
]
 
 
 
 

 

  Vậy, chúng ta được 𝑥1 +
5

4
𝑥4 = 4 => 𝑥1 = 4 −

5

4
𝑥4  

𝑥2 −
1

4
𝑥4 = 2 => 𝑥2 = 2 +

1

4
𝑥4  

 𝑥3 = 2 

  Nếu 𝑥4 = 𝑚 ∈ ℝ, chúng ta có 

    𝑥1 = 4 −
5

4
𝑚 , 𝑥2 = 2 +

1

4
𝑚 , 𝑥3 = 2, 𝑥4 = 𝑚 

  Chúng ta thấy rằng hệ phương trình có nhiều nghiệm. 

  - GV cùng HS chỉnh sửa sản phẩm nhóm, đánh giá sản phẩm theo từng nhóm 

(10 phút). 

  - HS ghi chép vào sách sau khi đã chỉnh sửa (10 phút). 

  - GV nhận xét mỗi HS bằng cách quan sát lúc khi hoạt động cùng các bạn. 

  Bảng biểu diễn KN được rèn luyện 

STT Nội dung Cách thức KN được rèn luyện 

1 Biện pháp 2 

Dạy học hợp tác 

theo nhóm nhỏ 

Ví dụ 4: 

Làm việc nhóm nhỏ -  Nhóm xác định vấn đề 

- Đề xuất phương án GQVĐ 

chung của nhóm 

 -  Cùng thực hiện GQVĐ trong 

nhóm  

- Đánh giá và điều chỉnh cả 

nhóm 

  Ví dụ minh hoạ 5:  

  Từ biện pháp trên đã nêu cho thấy các bước rõ ràng, trong ví dụ này sẽ nêu 

ngắn gọn GV khi dạy một lý thuyết (định nghĩa ma trận nghịch đảo) 

  Bước 1: Làm việc chung cả lớp. Sau GV tổ chức lớp hợc, tổ chức nhóm, GV 

hướng dẫn HS hiểu rõ mục đích, yêu cầu của giờ học, phân biệt nhiệm vụ nhóm, 

trao đổi ý kiến trong nhóm, đưa ra quyết định nhóm, cùng làm nhiệm vụ và tham 

gia hoạt động nhóm. 
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  Bước 2: Tổ chức hoạt động nhóm 

  GV cho HS thời gian, quan sát, theo dõi một cách chặt chẽ, thường xuyên. 

  HS làm theo hướng dẫn theo từng nhóm (đọc sách, xem clip,...), yêu cầu 

nhóm HS viết ra được trả lời của câu hỏi như sau: 

  Câu hỏi: 1. Hãy viết ra định nghĩa của ma trận nghịch đảo? 

   2. Nếu ma trận A khả nghịch thì nghịch đảo của nó là thế nào? 

   3. Ma trận A suy biến nếu nó thỏa mãn các điều kiện nào? 

  Câu trả lời mong muốn: 1. Cho A là ma trận vuông cấp  

  - Nếu tồn tại ma trận B cùng cấp số cho 𝐴𝐵 = 𝐵𝐴 = 𝐼 thì ta nói rằng A khả 

nghịch (không suy biến) và B được gọi là nghịch đảo của A, ký hiệu là 𝐴−1. 

  - Nếu không có ma trận B nào thỏa mãn 𝐴𝐵 = 𝐵𝐴 = 𝐼 thì A được gọi là suy 

biến (không khả nghịch). 

  2. Nếu ma trận A khả nghịch thì nghịch đảo của nó là duy nhất. 

  3. Ma trận A suy biến nếu nó thỏa mãn một trong các điều kiện sau: 

  - A có 1 dòng hoặc 1 cột bằng 0. 

  - A có 2 dòng tỷ lệ với nhâu hoặc 2 cột tỷ lệ với nhau. 

  - A có 1 dòng (cột) là tổ hợp tuyến tính của các dòng (cột). 

  Bước 3: Tổng kết trước lớp 

  + GV tổ chức cho các nhóm báo các kết quả,... 

  + HS lắng nghe ý kiến trình bày của nhóm, tự phân tích, đánh giá, nêu câu 

hỏi, đóng góp ý kiến cá nhân,.. 

  Bảng biểu diễn KN được rèn luyện 

STT Nội dung Cách thức KN được rèn luyện 

1 Biện pháp 2 

Dạy học hợp tác 

theo nhóm nhỏ 

Ví dụ 5: 

Làm việc nhóm nhỏ - Đánh giá và điều chỉnh cả 

nhóm 

♦  Vận dụng dạy học phát hiện và GQVĐ: Luận án này chúng tôi định sử 

dụng các bước dạy học theo ông Nguyễn Bá Kim [36]. 

Bước 1: Phát hiện hoặc thâm nhập vấn đề.  

Phát hiện vấn đề từ một tình huống gọi vấn đề nhưng phải thỏa mãn các điều 

kiện như sau: 

1. Tồn tại một vấn đề: Tình huống phải có một vấn đề, tức là có ít nhất một 
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phần tử của khách thể mà HS chưa biết và cũng chưa có trong tay một thuật toán để 

tìm phần tử đó. 

2. Gợi nhu cầu nhận thức: Nếu tình huống có một vấn đề nhưng vì lí do 

nào đó HS không thấy có nhu cầu tìm hiểu, giải quyết, chẳng hạn họ thấy vấn đề xa 

lạ, không liên quan gì tới mình thì đó cũng chưa phải là một tình huống gợi vấn đề.  

3. Khơi dậy niềm tin ở khả năng bản thân: Nếu một tình huống tuy có vấn 

đề và HS tuy có nhu cầu GQVĐ, nhưng nếu cảm thấy vấn đề vượt quá so với khả 

năng của minh thì họ cũng không sẵn sàng tham gia GQVĐ.Tình huống cần khơi 

dậy ở HS cảm nghĩ là tuy họ chưa có ngay lời giải, nhưng đã có một số tri thức, kỹ 

năng liên quan đến vấn đề đặt ra và nếu tích cực suy nghĩ thì có nhiều hi vọng giải 

quyết được vấn đề đó. Như vậy, HS có được niềm tin ở khả năng huy động tri thức 

và kỹ năng sẵn có để giải quyết hoặc tham gia GQVĐ. 

Tóm lại, tình huống gợi vấn đề là một tình huống gợi ra cho HS những khó 

khăn về lí luận hay thực tiễn mà họ thấy cần thiết và có khả năng vượt qua, nhưng 

không phải ngay tức khắc nhờ một thuật toán mà phải trải qua một quá trình tích cực 

suy nghĩ, hoạt động để biến đổi đối tượng hoạt động hoặc điều chỉnh kiến thức sẵn có. 

Bước 2: Tìm giải pháp 

- Tìm một cách GQVĐ. Việc này thường được thực hiện theo sơ đồ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 3: Trình bày giải pháp 

Khi đã giải quyết được vấn đề đặt ra, người học trình bày lại toàn bộ từ việc 

phát biểu vẫn đề cho tới giải pháp. Nếu vấn đề là một đề bài cho sẵn thì có thể 

Hình thành giải pháp 

Giải pháp 

Đề xuất và thực hiện hướng giải quyết 

Bắt đầu 

Phân tích vấn đề 

Kết thúc 
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không cần phát biểu lại vấn đề.  

Bước 4: Nghiên cứu sâu giải pháp 

- Tìm hiểu những khả năng ứng dụng kết quả.  

- Đề xuất những vấn đề mới có liên quan nhờ xét tương tự, khái quát hoá, lật 

ngược vấn đề,... và giải quyết nếu có thể. 

Ví dụ minh họa 6  

(về rèn luyện các kỹ năng hợp tác GQVĐ thành phần cho HS như: Nhóm  

xác định vấn đề; Đề xuất phương án GQVĐ chung của nhóm; Cùng thực hiện 

GQVĐ trong nhóm) 

Bước 1: Phát hiện hoặc thâm nhập vấn đề. Để giải bài toán dạng 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0. 

GV có thể hỏi lại HS nếu chúng ta giải bài toán bậc hai bằng cách sử dụng ∆ chúng ta 

có thể tìm nghiệm của bài toán bậc hai theo ba trường hợp ∆= 0; ∆> 0 và ∆< 0. 

Chúng ta đã biết các cách tìm nghiệm của bài toán trường hợp ∆= 0; ∆> 0 khác với 

trường hợp ∆< 0 ở đây nếu tính trong trường số thức là phương trình vô nghiệm, 

nhưng nếu tính trong trường số phức phương trình sẽ có nghiệm; là các em phải 

biết thêm là 𝑖2 = −1 phải không? Tiếp theo các hãy tìm nghiệm của bài toán 

3𝑥2 + 2𝑥 + 7 = 0 trong trường số phức (SGK toán lớp 12; trang 133), sẽ giải được 

thế nào?.  

Bước 2: Tìm giải pháp. Qua nhìn bài toán trên HS nhìn ra được ngay bài 

toán cho biết là 𝑎 = 3; 𝑏 = 2; 𝑐 = 7 và chỉ cần tìm là một ẩn 𝑥 thôi. 

Để giải bài toán HS sẽ nghĩ lại đến các cộng thức liên quan 

cần sử dụng là: ∆= 𝑏2 − 4𝑎𝑐, sau đó thay các số vào sẽ thấy được luôn bài toán ∆=

22 − 4.3.7 = −80 sẽ là trường hợp ∆< 0, giai đoạn này GV có thể giúp đỡ HS bởi 

nhắc lại mọi HS đừng quên 𝑖2 = −1 chúng ta mới tìm được nghiệm qua bài toán, 

HS sẽ được sử dụng 𝑥 =
−𝑏±√∆

2𝑎
=

−2±√−80

2.3
=

−2±𝑖√80

6
 là tìm được ngay nghiệm 

của bài toán có hai nghiệm phân biệt: 𝑥1 =
−3

4
+

√23

4
𝑖 và 𝑥2 =

−3

4
−

√23

4
𝑖 

 

Bước 3: Trình bày giải pháp. HS có thể nhìn và xét lại bài giải toán đã giải 

đúng theo ý muốn hay còn chỗ nào thấy chưa hấp dẫn để sửa hay chưa đúng phải 
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giải lại không đồng thời có thể trả câu hỏi của bài toán. 

3𝑥2 + 2𝑥 + 7 = 0 / 𝑎 = 3; 𝑏 = 2; 𝑐 = 7 

Theo ∆= 𝑏2 − 4𝑎𝑐 = 22 − 4.3.7 = −80 < 0. =>  √ ∆= √23𝑖 

Theo 𝑥 =
−𝑏±√∆

2𝑎
 ta có nghiệm của phường trình là: 

𝑥1 =
−3

4
+

√23

4
𝑖 và 𝑥2 =

−3

4
−

√23

4
𝑖 

Bước 4: Nghiên cứu sâu giải pháp 

Sau khi giải xong bài toán GV có thể cho HS nghiên cứu trường hợp chưa 

phải đưa về dạng 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 như bài toán sau: 

3𝑥2 + (3 + 2𝑖√2)𝑥 −
(1+𝑖)3

1−𝑖
= 𝑖√8𝑥 (SGK toán lớp12; trang 133). 

Bảng biểu diễn KN được rèn luyện 

STT Nội dung Cách thức KN được rèn luyện 

1 Biện pháp 2 

Vận dụng dạy học 

phát hiện và 

GQVĐ 

Ví dụ 6: 

Làm việc toàn lớp 

và làm việc nhóm 

-  Nhóm xác định vấn đề 

- Đề xuất phương án GQVĐ 

chung của nhóm  

-  Cùng thực hiện GQVĐ trong 

nhóm 

 

Ví dụ minh họa 7  

 (về rèn luyện các kỹ năng hợp tác GQVĐ thành phần cho HS như: Nhóm  

xác định vấn đề; Đề xuất phương án GQVĐ chung của nhóm; Cùng thực hiện 

GQVĐ trong nhóm)  

- Muốn rèn HS kỹ năng nhóm xác định vấn đề ở chương IX phương trình vi 

phân (GV cho HS làm việc nhóm) 

Để cho HS có sự hiểu biết về phương trình vi phân GV nêu các bài toán và 

cho HS xem SGK toán lớp 12; trang 252, 269 kèm theo.   

Các bài toán: 1/.  
𝑑𝑦

𝑑𝑥
+ 𝑦 = 𝑒2𝑥      2/. 

𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
− 3

𝑑𝑦

𝑑𝑥
+ 4𝑦 = 0     3/.

𝑑𝑥

𝑑𝑡
+

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝑥 + 𝑦 

4/.                                                     5/.                                              6/. 
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7/. ∫ 𝑝(𝑦) 𝑑𝑦 = ∫𝑔(𝑥)𝑑𝑥  hoặc 𝑃(𝑦) = 𝐺(𝑥) + 𝐶 

8/. 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
− 2𝑥𝑦 = 𝑥, 𝑦(0) = 1 

9/. 2𝑦" − 5𝑦′ + 2𝑦 = 0 

 GV hỏi HS một số vấn đề liện quan: Các em thấy các bài toán có sự khác 

biệt và giống nhau thế nào?, tất cả bài toán có phải là phương trình vi phân hay 

không?,...GV trình bài trả lời cho HS. Sau đây chúng ta sẽ học giải bài toán về 

phương trình vi phân.  

 GV cho mỗi nhóm HS giải các bài toán trong phiếu học tập   

Phiếu học tập  

1. Các em hãy cho thấy 𝑦 = 𝐶𝑒3𝑥 − 1, 𝐶 là số nguyên, là nghiệm của phương trình 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
− 3𝑥 = 3 và hãy vẽ đường cong của nghiệm với 𝐶 = ±1,±2,±3  

2. Hãy tìm nghiệm riêng của phương trình 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
− 3𝑥 = 3, 𝑦(0) = 2 

3. Hãy tìm nghiệm của phương trình (1 + 𝑥)𝑑𝑦 − 𝑦𝑑𝑥 = 0 

4. Hãy giải phương trình (𝑒2𝑦 − 𝑦)𝑐𝑜𝑠𝑥
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑒𝑦 sin 2𝑥,   𝑦(0) = 0 

5. Hãy giải phương trình 2𝑦” − 5𝑦′ − 3𝑦 = 0 và 𝑦” − 9𝑦′ + 14 = 0, 𝑦(0) = −1; 

𝑦′(0) = 3 

HS tập trung đọc, tìm hiểu bài học và bài toán (cá nhân và nhóm), dưới sự 

hướng dẫn của GV HS từng nhóm có thể hiểu và quyết định cùng nhau: bài toán 

nào phải chuyển dạng khác thế nào và có thể sử dụng công thức nào, HS sẽ trao đổi 

ý kiến nhau trong nhóm như: 

- Bài toán 1: Chuyền bài toán về dạng cơ bản và sau đó thai giá trị của C vào 

theo từng cái là có thể vẽ đường cong được. 

- Bài toán 2: Bài toán dạng này thứ nhất phải biết được nghiệm của phương 

trình sau đó có thể thai các điều kiện đã biết vào là giải được bài toán. 
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- Bài toán 3: HS sẽ thấy bài toán mỗi thành phần là có hai ần số, nên chuyền 

về dạng một ẩn số, sau đó có thể sử dùng tích phân vào để kiếm được nghiệm bài 

toán theo công thức. 

- Bài toán 4: HS sẽ thấy rằng bài toán có 2 ẩn số nên phải đưa về một ẩn số, 

sau đó dùng tích phân giải như bài toán 3, sau đó có thể sử dùng các điều 

kiện để kiếm nghiệm của phương trình được theo yêu cầu. 

- Bài toán 5: Theo HS nghiên cứu sẽ thấy rằng muốn giài được bài toán dạng 

này phải sử dùng phường trình có ẩn phụ để hỗ trợ theo công thức và tìm các 

nghiệm theo phương trình bậc hai, sử dùng các nghiệm đã tìm được và điều kiện đã 

bài toán ẩn số tiếp theo, sau đó thai các ẩn đã kiếm đươc vào công thức sẽ được 

nghiệm cần tìm.  

HS lên báo cáo trước lớp. Câu trả lời mong muốn:  

5. Từ bài toán 𝑦 = 𝐶𝑒3𝑥 − 1 => 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 3𝐶𝑒3𝑥  

Vì vậy,  
𝑑𝑦

𝑑𝑥
− 3𝑦 = 3𝐶𝑒3𝑥 − 3(𝐶𝑒3𝑥 − 1 ) = 3𝐶𝑒3𝑥 − 3𝐶𝑒3𝑥 + 3 = 3 

Với 𝐶 = ±1,±2, ±3 có thể vẽ được 

 

Trong đó: 𝑦 = 𝐶𝑒3𝑥 − 1 là nghiệm của phương trình khi không biết giá trị của 𝐶  

6. Từ bài toán 1, 𝑦 = 𝐶𝑒3𝑥 − 1 là nghiệm của phương trình 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
− 3𝑦 = 3 theo 

bài toán 𝑦(0) = 2, nên chúng ta có 2 = 𝐶𝑒3.0 − 1  => 𝐶 = 3  

Vậy 𝑦 = 3𝑒3𝑥 − 1 là nghiệm riêng của phương trình. 

7. Từ phương trình (1 + 𝑥)𝑑𝑦 − 𝑦𝑑𝑥 = 0 <=>
𝑑𝑦

𝑦
−

𝑑𝑥

1+𝑥
= 0  nhân tích phân 

vào cả hai bên ta được ∫
𝑑𝑦

𝑦
− ∫

𝑑𝑥

1+𝑥
= 𝐶1 <=> ∫

𝑑𝑦

𝑦
− ∫

1

1+𝑥
𝑑(1 + 𝑥) = 𝐶1   

=> 𝑙𝑛|𝑦| − 𝑙𝑛|1 + 𝑥| = 𝐶1 
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Ta được 𝑦 = 𝑒𝑙𝑛|1+𝑥|+𝐶1 = |1 + 𝑥|𝑒𝑐1 = ±𝑒𝑐1(1 + 𝑥) 

8. Chúng ta chia phương trình (𝑒2𝑦 − 𝑦)𝑐𝑜𝑠𝑥
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑒𝑦 sin 2𝑥cho 𝑒𝑦𝑐𝑜𝑠𝑥 cả hai 

bên được 

𝑒2𝑦 − 𝑦

𝑒𝑦
𝑑𝑦 =

𝑠𝑖𝑛2𝑥

𝑐𝑜𝑠𝑥
𝑑𝑥 <=> (𝑒𝑦 − 𝑦𝑒−𝑦)𝑑𝑦 = 2𝑠𝑖𝑛𝑥𝑑𝑥 

∫(𝑒𝑦 − 𝑦𝑒−𝑦) 𝑑𝑦 = 2∫𝑠𝑖𝑛𝑥 𝑑𝑥 <=> 𝑒𝑦 − 𝑦𝑒−𝑦 + 𝑒−𝑦 = −2𝑐𝑜𝑠𝑥 + 𝐶 

Từ 𝑦 = 0 𝑘ℎ𝑖 𝑥 = 0 thai vào 𝑒0 − 0𝑒−0 + 𝑒−0 = −2𝑐𝑜𝑠0 + 𝐶 => 𝐶 = 4 

Vậy, 𝑒𝑦 − 𝑦𝑒−𝑦 + 𝑒−𝑦 = −2𝑐𝑜𝑠𝑥 + 4 là nghiệm riêng của phương trình. 

5. Hãy giải phương trình 2𝑦” − 5𝑦′ − 3𝑦 = 0 và 𝑦” − 9𝑦′ + 14 = 0, 𝑦(0) = −1; 

𝑦′(0) = 3 

# 2𝑦” − 5𝑦′ − 3𝑦 = 0 có phương trình hỗ trợ là 2𝑚2 − 5𝑚 − 3 = 0 

(2𝑚 + 1)(𝑚 − 3) = 0 ta được 𝑚1 = −
1

2
 , 𝑚2 = 3 

Vậy, nghiệm của phương trình là 𝑦 = 𝐶1𝑒
−

1

2
𝑥 + 𝐶2𝑒

3𝑥. 

 # 𝑦” − 9𝑦′ + 14 = 0 có phương trình hỗ trợ là 𝑚2 − 9𝑚 + 14 = 0 

(𝑚 − 7)(𝑚 − 2) = 0 ta được 𝑚1 = 2 , 𝑚2 = 7 

Từ bài toán ta có: {
𝑦(0) = −1 => −1 = 𝐶1 + 𝐶2       … (1)

 𝑦′(0) = 3 => 3 = 2𝐶1 + 7𝐶2       … (2)
 

         =>  𝐶2 = 1; 𝐶1 = −2                   

Vậy, 𝑦 = −2𝑒2𝑥 + 𝑒7𝑥  là nghiệm riêng của phương trình. 

Bảng biểu diễn KN được rèn luyện 

STT Nội dung Cách thức KN được rèn luyện 

1 Biện pháp 2 

Vận dụng dạy học 

phát hiện và 

GQVĐ. 

Ví dụ 7: 

Làm việc toàn lớp, 

cá nhân và làm việc 

nhóm 

- Để rèn kỹ năng đề xuất 

phương án GQVĐ chung của 

nhóm.  

- Để rèn kỹ năng cùng thực hiện 

GQVĐ trong nhóm 

 

♦ Tổ chức dạy học theo dự án 

Theo Nguyễn Văn Cường cho thấy nhiệm vụ thực hiện dạy học dự án gồm [4]:  
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Nhiệm vụ 1. Chọn đề tài và xác định mục tiêu của dự án. GV cùng HS lựa 

chọn đề tài và xác định mục tiêu của dự án, tốt nhất là xuất phát từ một tình huống 

dạy học; nhu cầu của đề tài, gợi động cơ và gây hứng thú cho HS, đồng thời nên 

liên hệ với thực tiễn xã hội và đời sống. 

Nhiệm vụ 2. Xây dựng kế hoạch dự án. GV hướng dẫn HS thảo luận kế 

hoạch bao gồm những công việc cần làm, nội dung và phương pháp; tiến hành, phân 

công trách nhiệm cho các nhóm, nhóm phân công cho các cá nhân, dự kiến thời 

gian, phương tiện, vật liệu và nếu cần thì dự kiến cả kinh phí. 

Nhiệm vụ 3. Thực hiện dự án. Từng nhóm và các cá nhân thực hiện kế hoạch 

đã đề ra; được diễn ra theo trình tự các việc làm; khi thực hiện dự án, kiến thức và kỹ 

năng chuyên môn được vận dụng bao gồm cả những hoạt động trí tuệ và hoạt động 

thực tiễn, có sự tương tác và hỗ trợ lẫn nhau của người học; các phương án GQVĐ 

được thử nghiệm, dần dần sản phẩm được tạo ra và thông tin mới được hình thành.  

Nhiệm vụ 4. Thu thập kết quả và hoàn thành sản phẩm. Kết quả dự án có thể 

là một giải pháp cho một vấn đề về dạy học Toán, một bộ thiết kế bài học minh hoạ 

một PPDH mới; một bộ sưu tập đề toán cùng với những khả năng sử dụng; cho một 

hệ thống bài toán ứng dụng; một bộ phương tiện cùng với cách sử dụng và khai 

thác, trong dạy học bộ môn; nội dung lí thuyết và thực hành cho hoạt động ngoại 

khoá của một năm học ... 

Nhiệm vụ 5. Đánh giá kết quả dự án. GV nhận xét, cùng HS đánh giá quá 

trình và đánh giá tổng kết dự án thường là đối với những dự án lớn; rút ra những 

kinh nghiệm cho việc dạy học và cả cho việc thực hiện; kết quả của dự án cũng có 

thể được đánh giá từ bên ngoài phạm vi thầy trò của lớp học. 

Ví dụ minh hoạ 8:  

Dạy học chương III Ma trận, định thức và hệ phương trình tuyến tính; bài 7 

ma trận và thuộc tính của ma trận (ví dụ này chú yếu là dạy HS các lý thuyết liên 

quan đến ma trận). 

Nhiệm vụ 1. Chọn đề tài và xác định mục tiêu của dự án 

Làm việc cả lớp (15 phút). Muốn dạy định lý về ma trận cho HS nhanh hiểu  

và nhớ được nhanh chóng nguồn gốc của ma trận, GV nêu hai hệ phương trình bậc 
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nhất nhiều ẩn sau:  

Từ hệ phương trình { 
2𝑥 + 3𝑦 = 7
𝑥 + 2𝑦 = 4 

 nếu chúng ta chỉ viết 𝐴 = (
2 3
1 2

) và hệ 

phương trình { 

𝑥 + 3𝑦 − 𝑧 = 4 
2𝑥 + 5𝑦 − 3𝑧 = 3
3𝑥 + 𝑦 + 9𝑧 = 32

 nếu chúng ta chỉ viết 𝐵 = (
1 3 − 1
2 5 − 3
3 1 9

)  

Sau đó giới thiệu HS so sánh với định nghĩa trong SGK toán lớp 12, trang 47 

 GV cùng HS viết đề tài của dự án là: “Rèn luyện, tìm hiểu kiến thức về ma 

trận và thuộc tính của ma trận”. 

 GV cùng HS xác định mục tiêu của dự án: Sau kết thúc dự án, các em sẽ có 

sự hiểu biết, nắm vững định nghĩa của ma trận, cách viết và giải ma trận nói riêng, 

HS có những kỹ năng: Nhóm xác định vấn đề; đề xuất phương án GQVĐ chung của 

nhóm và cùng thực hiện GQVĐ trong nhóm nói chung. 

Nhiệm vụ 2. Xây dựng kế hoạch dự án 

Làm việc cả lớp (20 phút). GV cho HS lên kế hoạch: 

- Thực hiện nghiên cứu SGK toán lớp 12 (trang 47 - 63) để xác định và viết 

ra định nghĩa ma trận, ý nghĩa của các ký hiệu. 

- Giải các bài toán GV cho cụ thể theo từng nhóm. 

- Các thành viên nhóm cùng nhau trình bày lời giải cho thành viên trong 

nhóm nếu ai chưa hiểu và thư ký ghi lại thảo luận nhóm. 

- Hình thức tổ chức hoạt động làm việc theo cá nhân, theo nhóm và cả lớp, 

chẳng hạn như được ghi trong bản phân phối thời lượng. 

- GV thông báo dự kiến phân phối thời lượng 

Nhiệm vụ 1: Làm việc cả lớp (15 phút). 

Nhiệm vụ 2: Làm việc cả lớp (20 phút) 

Nhiệm vụ 3: Làm việc cá nhân (30 phút); làm việc nhóm (55 phút). 

Nhiệm vụ 4: Làm việc cả lớp (45 phút)  

Nhiệm vụ 5: Làm việc cả lớp (15 phút) 

Nhiệm vụ 3. Thực hiện kế hoạch dự án 

 Làm việc theo mỗi chủ đề như sau: (đây là một cách dạy lý thuyết (định 

nghĩa của ma trận)) 

+ Làm việc cá nhân (30 phút), mỗi thành viên tự đọc SGK toán lớp 12, xác 

định và viết ra định nghĩa ma trận và ý nghĩa ký hiệu, viết một số ma trận đặc biệt, 

các phép toán ma trận. 
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Kết quả mong đợi làm việc cá nhân. 

Ma trận cấp m  n: m, n là hai số tự nhiên. Một ma trận cấp m  n là một 

bảng gồm m  n số, ký hiệu aij, được sắp xếp thành m dòng và n cột dưới dạng. Ma 

trận thường được viết trong dấu ngoặc vuông hoặc ngoặc đơn 

𝐴 = [

𝑎11 𝑎12 … 𝑎1𝑛

𝑎21 𝑎22  …  𝑎2𝑛

 ⋮ ⋮  …  ⋮ 
𝑎𝑚1 𝑎𝑚2 …  𝑎𝑚𝑛 

] hoặc 𝐴 = (𝑎𝑖𝑗) ∈ ℝ𝑚×𝑛 = (

𝑎11 𝑎12 … 𝑎1𝑛

𝑎21 𝑎22  …  𝑎2𝑛

 ⋮ ⋮  …  ⋮ 
𝑎𝑚1 𝑎𝑚2 …  𝑎𝑚𝑛 

) 

a𝑖𝑗 là phần tử ở dòng i và cột j của ma trận A; i là chỉ số dòng, j là chỉ số cột của 

phần tử a𝑖𝑗 đó. Người ta thường viết tắt ma trận ở dạng A = [a𝑖𝑗]mn. 

Hoặc còn được viết nhiều cách như được ký hiệu: [𝐴𝑖𝑗]𝑚𝑛
, trong đó A là tên của ma 

trận; m,n là cấp của ma trận; còn 𝐴𝑖𝑗 là các phần tử của ma trận tại hàng i và cột j. 

 Một số ma trận đặc biệt:  

Ma trận không: Là ma trận tất cả các phần tử của nó đều bằng 0: 𝐴𝑖𝑗 = 0 , ∀𝑖, 𝑗 

Ma trận vuông: Là ma trận có số hàng bằng với số cột: 𝐴 ∈ ℝ𝑛×𝑛. 

Ma trận chéo: Ma trận vuông có các phần từ nằm ngoài đường chéo chính 

bằng 0: 𝐴𝑖𝑗 = 0, ∀𝑖 ≠ 𝑗 

Ma trận đơn vị là ma trận chéo có các phần tử trên đường chéo bằng 1; 

{
𝐴𝑖𝑗 = 0, ∀𝑖 ≠ 𝑗

𝐴𝑖𝑗 = 1, ∀𝑖 = 𝑗
 

Ma trận cột là ma trận cột chính là véc - tơ cột, tức là ma trận chỉ có 1 cột. 

Ma trận hàng là tương tự như ma trận cột, ma trận hàng chính là véc - tơ 

hàng, tức là ma trận chỉ có 1 hàng. 

Các phép toán ma trận: 

Nhân ma trận với ∝ một vô hướng là phép nhân số đó với từng phần tử của 

ma trận: ∝ [𝐴𝑖𝑗]𝑚𝑛
= [∝ 𝐴𝑖𝑗]𝑚𝑛 

  

Cộng 2 ma trận là phép cộng từng phần tử tương ứng của 2 ma trận cùng cấp  

với nhau: [𝐴𝑖𝑗]𝑚𝑛
+ [𝐵𝑖𝑗]𝑚𝑛

= [𝐴𝑖𝑗 + 𝐵𝑖𝑗]𝑚𝑛
 

Nhân 2 ma trận là phép lấy tổng của tích từng phần tử của hàng tương ứng với cột 

tương ứng. Phép nhân này chỉ khả thi khi số cột của ma trận bên trái bằng với số hàng 
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của ma trận bên phải. Cho 2 ma trận [𝐴]𝑚𝑝 và [𝐵]𝑝𝑛, tích chúng theo thứ tự đó sẽ là một 

ma trận có số hàng bằng với số hàng của A và số cột bằng với số cột của B: [𝐴𝐵]𝑚𝑛.  

 𝐶𝑖𝑗 = (𝐴𝐵) 𝑖𝑗 = ∑𝐴𝑖𝑘𝐵𝑘𝑗  , ∀𝑖 = 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅  ; 𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅ 

𝑝

𝑘=1

 

  Hai ma trận A và B gọi là bằng nhau, viết A = B, nếu chúng có cùng cỡ và 

nếu các phần tử tương ứng bằng nhau. 

+ Làm việc nhóm (70 phút), cùng nhau giải bài toán theo từng nhóm phiếu 

học tập 1: 

 Mỗi nhóm phân công nhiệm vụ cho từng thành viên giải, vừa trao đổi ý kiến 

với nhau để hoàn thành bài toán của mình, sau đó thảo luận nhiệm vụ nhóm, đồng 

thời trình bày cho nhau trong nhóm nếu có ai chưa hiểu.  

Nhiệm vụ 4. Thu thập kết quả và hoàn thành sản phẩm.  

 Làm việc cả lớp (45 phút): Mỗi nhóm lên trình bài thảo luận nhóm theo GV 

gọi, GV cùng HS chỉnh sửa và thảo luận toàn lớp, đồng thời GV hướng dẫn HS xem 

SGK kèm theo 

Nhiệm vụ 5. Đánh giá kết quả dự án 

 GV đánh giá HS các nhiệm vụ cá nhân, nhiệm vụ nhóm và nhiệm vụ cả lớp 

bằng cách quan sát HS qua hoạt động thực hiên công việc theo dự án. 

Bảng biểu diễn KN được rèn luyện 

STT Nội dung Cách thức KN được rèn luyện 

1 Biện pháp 2 

Tổ chức dạy học 

theo dự án. 

Ví dụ 8: 

Làm việc toàn lớp, 

cá nhân và làm việc 

nhóm 

- Nhóm xác định vấn đề 

-   Đề xuất phương án GQVĐ 

chung của nhóm  

-   Cùng thực hiện GQVĐ trong 

nhóm  

Ví dụ minh hoạ 9: 

 Khi dạy bài 23: Định nghĩa và tính chất của hàm số nghịch đảo 

Nhiệm vụ 1. Chọn đề tài và xác định mục tiêu của dự án 

Làm việc toàn lớp (10 phút). GV dán giấy ảnh trên bảng cho HS xem và so 

sánh sự khác biệt các đồ thị ảnh sau đây:  
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Sau đó, GV cho HS so sánh với định nghĩa trong SGK toán lớp 12, trang 224 

- 226 để làm cho HS dễ hình dung được hai hàm số ngược nhau. 

 GV cùng HS viết đề tài của dự án là: “Định nghĩa và đặc điểm của hàm số 

nghịch đảo”. 

 GV cùng HS xác định mục tiêu của dự án: Sau khi làm xong dự án, HS sẽ 

nắm được định nghĩa, viết được các ký hiệu của hàm số nghịch đảo, biết cách thức 

tìm hàm số ngược có thể nói là HS sẽ được rèn kỹ năng như: Nhóm xác định vấn đề 

và cùng thực hiện GQVĐ trong nhóm. 

Nhiệm vụ 2. Xây dựng kế hoạch dự án 

Làm việc toàn lớp (30 phút), GV cho HS lên kế hoạch: 

- Thực hiện nghiên cứu SGK trang 224 - 226 và xem clip trên 

Youtube ຄະນິ ດສາດ ມ7 ບົດທີ 23. Sau đó, xác định định nghĩa và đặc điểm của hàm số 

nghịch đảo. 

- Trao đổi ý kiến và giải các bài toán trong phiếu học tập (phiếu học tập 6) 

GV đã dành cho theo từng nhóm. 

- Các thành viên nhóm cùng nhau trình bày lời giải cho thành viên trong 
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nhóm nếu ai chưa hiểu và thư ký ghi lại thảo luận nhóm. 

- Hình thức tổ chức hoạt động làm việc theo cá nhân, theo nhóm và toàn lớp, 

chẳng hạn như được ghi trong bản phân phối thời lượng. 

- GV thông báo dự kiến phân phối thời lượng 

Nhiệm vụ 1: Làm việc toàn lớp (10 phút). 

Nhiệm vụ 2: Làm việc toàn lớp (30 phút) 

Nhiệm vụ 3: Làm việc cá nhân (40 phút); làm việc nhóm (30 phút). 

Nhiệm vụ 4: Làm việc toàn lớp (45 phút)  

Nhiệm vụ 5: Làm việc toàn lớp (15 phút) 

Nhiệm vụ 3. Thực hiện kế hoạch dự án 

 HS làm việc theo mỗi nhiệm vụ như sau: 

Nhiệm vụ 3:  

- Làm việc cá nhân (40 phút) ngồi trong nhóm: Đọc SGK trang trang 224-

226 và xem clip trên Youtube: ຄ ະ ນິ ດ ສ າ ດ  ມ ບົ ດ ທີ ນິ ຍ າ ມ  ແ ລ ະ 

ຄຸນລັກສະນະຂອງຕໍາລາປີ ້ ນ giấy A4 định nghĩa và đặc điểm của hàm số nghịch đảo; 

đọc phiếu học tập 6 và giải bài toán. 

- Làm việc nhóm (30 phút): Mỗi thành viên đề ra bài làm của mình, so sánh 

và trao đổi ý kiến với các thành viên, cùng nhau thảo luận nhóm, thư ký ghi chép ra 

giấy A4, người báo cáo đọc và tìm hiểu lại bài thảo luận nhóm để chuẩn bị lên báo cáo. 

Nhiệm vụ 4: Làm việc toàn lớp (45 phút): Mỗi nhóm thay mặt nhóm lên 

trình bày thảo luận nhóm trước lớp theo câu hỏi của phiếu học tập 6 và sau đây là 

câu trả lời mong muốn: 

 Nhóm 1: ❶ Viết định nghĩa của hàm số nghịch đảo “Cho hàm số 𝑦 =

𝑓(𝑥), 𝑥𝜖𝐸 ⊂ 𝐷𝑓. Nêu có thể tìm hàm số 𝑥 = 𝑔(𝑦), 𝑦 ∈ 𝑅𝑓 có thể nói 𝑔 là hàm số 

ngược của hàm số 𝑓 và ký hiệu 𝑔 = 𝑓−1. 

❷ Giải bài toán 

- Cho hàm số 𝑓(𝑥) = 2𝑥 − 3 hãy tìm hàm số nghịch đảo của hàm số 𝑓(𝑥)? 

Từ 𝑓(𝑥) = 2𝑥 − 3 hoặc 𝑦 = 2𝑥 − 3 => 𝑥 =
𝑦+3

2
 

Như vậy, chúng ta được 𝑓−1(𝑥) =
𝑦+3

2
 

- Cho hàm số 𝑓(𝑥) = 𝑥3 + 1 hãy tìm𝑓−1(9) =? 

Từ 𝑓(𝑥) = 𝑥3 + 1 hoặc 𝑦 = 𝑥3 + 1 => 𝑥 = √𝑦 − 13
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Như vậy, chúng ta được 𝑓−1(𝑥) = √𝑦 − 13
 và 𝑓−1(9) = √9 − 1

3
= 2 

- Cho hàm số 𝑦 = 𝑙𝑛𝑥, 𝑥 > 0 hãy tìm hàm nghịch đảo và vẽ đồ thị 

Từ 𝑦 = 𝑙𝑛𝑥 => 𝑥 = 𝑒𝑦. 

 Vậy chúng ta được 𝑓−1(𝑥) = 𝑒𝑥 

 

Nhóm 2:  

❶ Đặc điểm của hàm số nghịch đảo. Nếu 𝑓−1(𝑥) là hàm số nghịch đảo của 

hàm số 𝑓(𝑥) chúng ta sẽ thấy rằng 

𝑦 = 𝑓(𝑥) sẽ có 𝑥 = 𝑓−1(𝑦)  

𝐷𝑓−1 = 𝐷𝑓 tập xác định của 𝑓−1 là tập giá trị của 𝑓. 

Đồ thị của hàm số 𝑦 = 𝑓−1(𝑥) và đồ thị của hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) là hai đồ thị 

hàm số nghịch đảo nhau so với 𝑦 = 𝑥. 

(𝑓 ∘ 𝑓−1)(𝑥) = (𝑓−1 ∘ 𝑓)(𝑥) = 𝑥 

Nếu 𝑦 = 𝑓(𝑥) là hàm số đồng biến hoặc hàm số nghịch đảo trên 𝐸 sẽ là hàm 

số nghịch đảo của 𝑓(𝑥) và 𝐸 sẽ trở thành tập giá trị của hàm số nghịch đảo. 

❷ Cho hàm số 𝑦 = 𝑥2 , 𝑥 ≥ 0 hãy tìm hàm số nghịch đảo và vẽ đồ thị? 

Từ 𝑦 = 𝑥2 => 𝑥 = √𝑦 , 𝑦 ≥ 0 . Ta có 𝑓−1(𝑥) = 𝑦 = √𝑥 là hàm số nghịch 

đảo của hàm số 𝑦 = 𝑥2. 

Vẽ đồ thị  



 

105 

 

Nhóm 3:  

❶ Cho hàm số 𝑦 = 𝑥2 , 𝑥 ≤ 0 hãy tìm hàm số nghịch đảo và vẽ đồ thị? 

Từ 𝑦 = 𝑥2 => 𝑥 = −√𝑦 , 𝑦 ≥ 0 . Ta có 𝑓−1(𝑥) = 𝑦 = −√𝑥 là hàm số của 

hàm số 𝑦 = 𝑥2. 

Vẽ đồ thị  

 

❷ Cho hàm số 𝑓(𝑥) =
2𝑥−5

3
 , hãy tìm hàm số nghịch đảo và vẽ đồ thị? 

- Từ 𝑓(𝑥) =
2𝑥−5

3
 , ta thay 𝑓(𝑥) = 𝑦 sẽ được 𝑦 =

2−5

3
 => 𝑥 =

3𝑦+5

2
  

Vây, ta có 𝑓−1(𝑥) =
3𝑦+5

2
 là hàm số nghịch đảo của hàm số 𝑓(𝑥) =

2𝑥−5

3
 

- Vẽ đồ thị  

 

Nhóm4:  
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❶ Cho hàm số 𝑓(𝑥) = 8𝑥3 − 5 , hãy tìm hàm số nghịch đảo và vẽ đồ thị? 

Từ 𝑓(𝑥) = 8𝑥3 − 5 , ta thay 𝑓(𝑥) = 𝑦 sẽ được 𝑦 = 8𝑥3 − 5  

=> 𝑥 = √
𝑦+5

8

3
=

√𝑦+53

2
  

Vậy, ta có 𝑓−1(𝑥) =
√𝑦+53

2
  

Vẽ đồ thị  

 

❷ Cho hàm số 𝑓(𝑥) =
𝑥−1

𝑥+2
 , 𝑥 ≠ −2. Tìm hàm số nghịch đảo và vẽ đồ 

thị? 

- Từ 𝑓(𝑥) =
𝑥−1

𝑥+2
, ta thay 𝑓(𝑥) = 𝑦 sẽ được 𝑦 =

𝑥−1

𝑥+2
  

<=> 𝑦(𝑥 + 2) = 𝑥 − 1 => 𝑥 =
2𝑦 + 1

1 − 𝑦
 

Vậy, ta có 𝑓−1(𝑥) =
2𝑥+1

−𝑥+1
  

Vẽ đồ thị  

 

Nhóm 5: 

❶ Cho hàm số 𝑓(𝑥) = √𝑥 − 1
3

 , tìm hàm số nghịch đảo và tìm 𝑓−1(4) =? 
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- Từ 𝑓(𝑥) = √𝑥 − 1
3

, ta thay 𝑓(𝑥) = 𝑦 sẽ được 𝑦 = √𝑥 − 1
3

 => 𝑥 = 𝑦3 = 1 

Vậy, ta có 𝑓−1(𝑥) = 𝑥3 + 1 

- Tìm 𝑓−1(4) = 43 + 1 = 65 

❷ Cho hàm số 𝑓(3𝑥 + 2) = 𝑥 − 1 (1), hãy tìm hàm số nghịch đảo và tìm 

𝑓−1(6) =? 

- Từ (3𝑥 + 2) = 𝑥 − 1, đặt 𝑋 = 3𝑥 + 2 => 𝑥 =
𝑋−2

3
 , có nghĩ là thay 𝑥 =

𝑥−2

3
 vào (1), chúng ta được 𝑓 (3 (

𝑥−2

3
) + 2) = (

𝑥−2

3
) − 1 

<=> 𝑓(𝑥) =
𝑥−5

3
 ta thay 𝑓(𝑥) = 𝑦 =

𝑥−5

3
 => 𝑥 = 3𝑦 + 5  

Vậy, ta có 𝑓−1(𝑥) = 3𝑥 + 5 

- Tìm 𝑓−1(6) = 3.6 + 5 = 23 

GV cùng HS chỉnh sửa và thảo luận toàn lớp theo mỗi nhóm sau khi lên trình 

bày xong, đồng thời GV hướng dẫn HS xem SGK toán 12 kèm theo, đồng thời mỗi 

HS ghi chép vào sách của mình.  

Nhiệm vụ 5: Đánh giá kết quả dự án 

 GV đánh giá HS qua các thực hiện nhiệm vụ cá nhân, nhiệm vụ nhóm và nhiệm 

vụ toàn lớp bằng cách quan sát HS qua hoạt động thực hiện công việc theo dự án. 

Bảng biểu diễn KN được rèn luyện 

STT Nội dung Cách thức KN được rèn luyện 

1 Biện pháp 2 

Tổ chức dạy học 

theo dự án. 

Ví dụ 9: 

Làm việc toàn lớp, 

cá nhân và làm việc 

nhóm 

- Nhóm xác định vấn đề 

-   Đề xuất phương án GQVĐ 

chung của nhóm  

- Đánh giá và điều chỉnh cả 

nhóm 

2.2.3. Biện pháp 3: Rèn luyện kỹ năng hợp tác giải quyết vấn đề cho học sinh khi 

trong lớp học trực tuyến 

a) Mục đích của biện pháp 

 Mục đích của biện pháp này là rèn luyện cho HS 4 kỹ năng thành phần trong 

quá trình dạy học cả lý thuyết và bài tập ở lớp học trực tuyến (HS hợp tác trong điều 

kiện không trực tiếp mặt giáp mặt, nghĩa là ở xa nhau).  
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b) Cách thực hiện các biện pháp 

Bước1: - GV tổ chức nhóm HS trên lớp và tạo nhóm HS qua Zalo, 

WhatsApp, Facebook, Zoom Meetings.... để HS cùng nhau nghiên cứu ở nhà qua 

các phần mềm. 

- HS cho GV WhatsApp, Facebook, Zalo, Zoom Meetings... để GV tạo nhóm 

HS theo yêu cầu của GV.  

- GV giao nhiệm vụ hay bài toán đã chuẩn bị sẵn cho mỗi nhóm, hướng dẫn 

cách làm, cách tìm bài học liên quan, đọc SGK, YouTube, Facebook,... 

- GV hạn chế thời gian hoạt động nhóm để trao đổi ý kiến (lưu ý để trao đổi 

ý kiến HS có thể ghi âm hay quay clip về cách giải bài toán của mình gửi vào nhóm 

để cho các bạn xem và trao đổi ý kiến), thảo luận và báo cáo. 

- GV nhắc mọi người trong nhóm ai cũng phải tập chung để làm hoàn thiện 

và thống nhất nhiệm vụ cùng nhau.  

- HS nghe và ghi chép rõ nhiệm vụ hay bài toán và lời GV hướng dẫn, cách 

để hợp tác, cách GQVĐ hay bài toán cần giải, đồng thời nếu HS có vấn đề gì chưa 

hiểu rõ nên hỏi và trao đổi ý kiến với GV ngay từ đầu ở trên lớp. 

- Mỗi HS trong nhóm cùng lên kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ theo trưởng 

nhóm (tự đọc và tìm hiểu nhiệm vụ hay bài toán, nghiên cứu SGK, xem clip, tự giải 

quyết nhiệm vụ và viết ra giấy A4, chụp ảnh bài làm (quay video) gửi vào nhóm, 

đến giờ hẹn mọi người tập trung vào nhóm, cùng nhau trao đổi ý kiến thảo luận 

nhóm, thư ký nhóm gửi bài thảo luận nhóm cho GV và bạn trong nhóm). (Giai đoạn 

này HS rèn luyện kỹ năng trong hợp tác như: Làm việc nhóm (Chuẩn bị chỗ làm 

việc, lập kế hoạch làm việc, thoả thuận quy tắc làm việc, tiến hành giải quyết nhiệm 

vụ và chuẩn bị báo cáo kết quả), kỹ năng lắng nghe). 

Bước 2: - Lúc khi HS về nhà phải tự làm theo kế hoạch của nhóm và sự 

hướng dẫn của GV đã hướng dẫn, khi đến hạn thời gian hẹn mọi người phải vào 

nhóm để làm bài cùng nhau để trao đổi ý kiến và giải quyết nhiệm vụ qua 

WhattsApp của trưởng nhóm đã tạo. 

- Mỗi HS gửi bài làm của mình vào nhóm, đến hạn hẹn mỗi thành viên vào 

tham dự nhóm, sau đó cùng nhau trao đổi ý kiến, thảo luận và hoàn thiện nhiệm vụ 
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nhóm, thư ký ghi chép thảo luận nhóm chụp ảnh (có thể quay video trình bày kết 

quả nhóm), gửi vào nhóm WhatsApp GV đã tạo và gửi lại cho mọi người trong 

nhóm ghi chép.  

Bước 3: - GV nhận xét lại, đánh giá kết quả mỗi nhóm, nếu có sự khác biệt 

GV gửi các nhóm bài giải hoặc bài thảo luận của mình.  

- Nhóm nào vẫn không hiểu hay còn có vấn đề băn khoăn, thì có HS bảo 

trưởng nhóm hỏi lại GV để GV trình bày trực tiếp thêm lúc khi lên lớp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sơ đồ các bước thực hiện biện pháp) 

c) Ví dụ minh hoạ:  

(về rèn luyện 4 kỹ năng hợp tác GQVĐ thành tố cho HS trong điều kiện không trực 

tiếp mặt giáp mặt, nghĩa là ở xa nhau). 

Ví dụ minh hoạ 10: 

 Sau đây chúng tôi đưa ra một bài toán đã dành cho một nhóm để giải, trong 

SGK toán lớp12, bài 11, trang 124 đã dành cho một nhóm để giải quyết như: Một 

công ty muốn sản xuất hai loại sản phẩm A và B trong số 𝑥1 và 𝑥2 theo thứ tự, sản 

phẩm A mỗi cái mất thời gian 5 tiếng để sản xuất mỗi thành phần, 3 tiếng để lắp ráp 

và 4 tiếng để cho vào hộp. Sản phẩm B mỗi cái mất thời gian 2 tiếng để sản xuất 

mỗi thành phần, 12 tiếng lắp ráp và 8 tiếng để cho vào hộp. Công ty này có chỉ 40 

tiếng để sản xuất mỗi thành phần, 60 tiếng để sản xuất và 48 tiếng để cho vào hộp. 

Tiền lãi từ mỗi sản phẩm A là 7000 kip, từ mỗi cái sản phẩm B là 21000 kip. Hãy 

tìm số 𝑥1 và 𝑥2 để làm cho tiền lãi được cao nhất và tìm tiền lãi được bao nhiêu. Để 

hoạn thiện nhiệm vụ của HS, HS sẽ được rèn luyện hai phần chính sau: 

Bước 1:  

Học trên lớp 

Bước 1: - Dạy và học thông 

thường theo SGK 

 - GV thành lập nhóm, giao 

nhiệm vụ và hướng dẫn cách 

làm việc nhóm 

- HS nhận nhiệm vụ và ghi 

chép theo GV hướng dẫn 

 

Học ở nhà qua Apps 

Bước 2: - GV theo dõi các nhóm qua WhatsApp. 

- HS tự nghiên cứu và chao đổi ý kiến bài làm 

với  nhóm qua WhatsApp. 

Bước 3: - GV nhận xét, thào luận, trả lời bài giải 

nhóm HS qua WhatsApp. 

-  HS xem thào luận, trả lời bài giải của GV qua 

WhatsApp. 
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- Trên lớp học, GV chia HS thành 5 nhóm bởi cách đếm số thứ tự 1-5 HS 

nào cùng số tập chung vào làm một nhóm. 

- HS thành lập nhóm: Lựa chọn trưởng nhóm, thư ký, phân công nhiệm vụ ...  

- GV tạo 5 nhóm WhatsApp theo nhóm HS đã tổ chức 

- Thư ký mỗi nhóm cho GV WhatsApp của mình 

- GV cho HS hoàn thành việc nhóm ở nhà trong vòng 2 ngày, đồng thời GV 

hướng dẫn cả lớp cách làm việc cùng nhau trong nhóm khi ở xa nhau. 

- Trưởng nhóm tạo WhatsApp riêng của nhóm mình  

- Thành viên trong nhóm cho trưởng nhóm WhatsApp của mình 

- GV cho nhóm HS phiếu học tập và hướng dẫn cách giải bài toán theo G. 

Polya [9]. 

- HS nhận nhiệm vụ và ghi chép rõ ràng sự hướng dẫn của GV.  

- Trưởng nhóm cùng thành viên trong nhóm lên kế hoạch nhóm và báo cáo 

nhiệm vụ: về nhà mỗi người tự tìm hiểu bài toán, đọc và nghiên cứu SGK, xem clip 

trên Youtube: ຄະນິ ດສາດ ມ7 ບົດທີ 11 ວິ ຊາຄະນິ ດສາດ ບົດທີ 11, sau đó tự giải bài toán 

trước viết ra giấy A4 và chụp ảnh (quay clip báo cáo kết quả nhóm) gửi vào nhóm 

riêng, 5 giờ chiều thành viên nhóm tập chung vào nhóm.  

Bước 2: GV theo dõi nhóm HS cùng thảo luận, qua thư ký nhóm chụp ảnh 

gửi vào nhóm WhatsApp của GV tạo và gửi lại cho bạn trong nhóm riêng để các 

bạn ghi chép lại. (Giai đoạn này HS rèn luyện kỹ năng bình diện vận dụng tri thức 

trong nội bộ môn Toán, Kỹ năng tri thức toán học, biết phân biệt, lựa chọn, tổng 

hợp, thấy được mối liên hệ trong bài toán vài kỹ năng giải bài toán bằng cách lập 

phương trình và bất phương trình). 

Bước 3: - GV nhận xét và bài thảo luận nhóm, nếu có sự khác biệt, GV có 

thể trình bày lại chỗ khác nhau. 

- GV gửi nhóm HS bài trả lời. 

Câu trả lời mong muốn từ HS. HS phải phân biệt được bài toán như:  

+ Bài toán cho biết là  

                      Loại  

Thành phần 
A B Thời gian 
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Thành phần sản xuất 5 2 40 

Để xây 3 12 60 

Cho vào hộp 4 8 48 

Tiền lãi 7 21  

+ Có ẩn cần phải tìm là 𝑥1;  𝑥2 ; tiền lãi cao nhất là p cần phải tìm, vì sản 

xuất là đồ đạc nên điều kiện sẽ là 𝑥1 ≥ 0;  𝑥2 ≥ 0  

+ Để giải bài toán được HS còn phải phát biểu bài toán bằng ngôn ngữ thông 

thường sang ngôn ngữ toán học bởi đặt phương trình và bất phương trình như sau: 

Phương trình tiền lãi cao nhất là 𝑃 = 7𝑥1 + 21𝑥2  

Từ thành phần sản xuất chúng ta xây được bất phương trình là  

5𝑥1 + 2𝑥2 ≤ 40 

Để xây chúng ta xây được bất phương trình là 3𝑥1 + 12𝑥2 ≤ 60  

Cho vào hộp chúng ta xây được bất phương trình là 4𝑥1 + 8𝑥2 ≤ 48  

+ Để tìm được ẩn và tiền lãi cao nhất, HS cần phải giải bất phương trình bởi 

cách vẽ đồ thị, sau đó có thể tìm được cách điểm dao nhau và có thể sử dụng điểm 

đó để tìm giá trị của phương trình theo HS đã được học trước đây.  

- Cuối tiết học trên lớp GV tổ chức 5 nhóm mới HS, tạo nhóm WhatsApp, giao 

nhiệm vụ cho nhóm và cá nhân, phiếu học tập, hướng dẫn việc cần làm khi về nhà.  

Bảng biểu diễn KN được rèn luyện 

STT Nội dung Cách thức KN được rèn luyện 

1 Biện pháp 3 

Ví dụ 10: 

Làm việc nhóm - Nhóm xác định vấn đề 

-   Đề xuất phương án GQVĐ 

chung của nhóm  

-  Đánh giá và điều chỉnh cả 

nhóm 

Ví dụ minh hoạ 11: 

Bước 1: - GV cùng HS tổ chức lớp học, kiểm tra sĩ số HS (10 phút) 

- GV hỏi lại HS một số bài học cũ. 

- HS trả lời, câu trả lời mong muốn (10 phút):.... 



 

112 

- GV tổ chức các nhóm HS lên báo cáo kết quả nghiên cứu nhóm, sau đây 

chúng tôi sẽ nêu cho thấy các nhiệm vụ, hoạt động của GV và HS đã làm và giao 

cho HS làm khi về nhà trong cuối tiết học trước (35 phút): 

+ GV thành lập 5 nhóm HS bằng cách đếm số 1-5, HS cùng số tập trung làm 

một nhóm, sau đó cùng nhau lựa chọn trưởng nhóm, thư ký, người báo cáo. 

+ HS thực hiện theo yêu cầu của GV. 

+ GV tạo nhóm HS WhatsApp và hướng dẫn trưởng nhóm tạo nhóm 

WhatsApp riêng của nhóm, đồng thời mỗi nhóm cùng nhau lên kế hoạch nhóm. 

+ Trưởng nhóm cùng thành viên nhóm thực hiên theo việc GV cho. 

+ GV giao phiếu học tập (phiếu học tập 7) cho từng nhóm, hướng dẫn việc HS 

cần làm khi về nhà: Mỗi HS về đọc kỹ phiếu học tập 7, nghiên cứu SGK toán 12 bài 25, 

trang 243-251, vào xem youtube: ຄະນິ ດສາດ ມ7 ບົດທີ  25 ວິ ຊາຄະນິ ດສາດ ມ7#ບົດທີ  

25(ຕໍໍ່ ) 

Bước 2: - Mỗi HS về nhà đọc SGK, nghiên cứu phiếu học tập 5, tự trả lời hoặc 

hoàn thiện câu hỏi trong phiếu học tập gửi về nhóm, đến hạn mọi thành viên vào nhóm 

tập trung trao đổi ý kiến, làm hoạn thiện thảo luận nhóm theo kế hoạch nhóm, thư ký 

nhóm tổng hợp và ghi chép thảo luận gửi lại cho mỗi thành viên và GV. 

- GV xem kết quả làm việc nhóm của HS, nhóm nào làm sai thì GV đề nghị 

HS trao đổi ý kiến và làm lại, đồng thời GV hướng dẫn cụ thể hơn nữa (nếu có). GV 

cho HS quay clip trình bày báo cáo thảo luận nhóm vào nhóm, sau đây là kết quả 

mong muốn từ mỗi nhóm: 

Nhóm 1: ❶ Hãy nêu cho thấy hàm hyperbolic ngược (𝑠𝑖𝑛ℎ−1)? 

𝑠𝑖𝑛ℎ−1 có tập xác định là 𝐷𝑓 = ℝ hoặc ]−∞,+∞[, là hàm số lên liên tục, 

miền xác định [−1, 1] , miền giá trị [
−𝜋

2
,
𝜋

2
 ] và có đồ thị là 
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❷ Hãy tìm hàm 𝑠𝑖𝑛ℎ−1? 

Từ 𝑦 = 𝑠𝑖𝑛ℎ𝑥 =
𝑒𝑥−𝑒−𝑥

2
 ta biến đổi được 𝑒𝑥 − 𝑒−𝑥 − 2𝑦 = 0 

Đặt 𝑡 = 𝑒𝑥 , ta được phương trình 𝑡 − 𝑡−1 − 2𝑦 = 0   𝑡2 − 2𝑦𝑡 − 1 = 0 

Vì 𝑡 = 𝑒𝑥 > 0 và từ 𝑡2 − 2𝑦𝑡 − 1 = 0 ta có 𝑡 = 𝑒𝑥 = 𝑦 + √𝑦2 + 1 

=> 𝑥 = 𝑠𝑖𝑛ℎ−1𝑦 = 𝑙𝑛(𝑦 + √𝑦2 + 1), 𝑥𝜖]−∞,+∞[ 

Nhóm 2: ❶ Hãy nêu cho thấy hàm hyperbolic ngược (𝑐𝑜𝑠ℎ−1)? 

𝑐𝑜𝑠ℎ−1 có tập xác định là 𝐷𝑓 = [1,+∞[, là hàm số lên liên tục, miền xác 

định [−1, 1] , miền giá trị [0, 𝜋]và có đồ thị là 

 

❷ Hãy tìm hàm 𝑐𝑜𝑠ℎ−1? 

Từ 𝑦 = 𝑐𝑜𝑠ℎ𝑥 =
𝑒𝑥+𝑒−𝑥

2
 ta biến đổi được 𝑒𝑥 + 𝑒−𝑥 − 2𝑦 = 0 

Đặt 𝑡 = 𝑒𝑥 , ta được phương trình 𝑡 + 𝑡−1 − 2𝑦 = 0  𝑡2 + 2𝑦𝑡 − 1 = 0 

Vì 𝑡 = 𝑒𝑥 > 0 và từ 𝑡2 + 2𝑦𝑡 − 1 = 0 ta có 𝑡 = 𝑒𝑥 = 𝑦 + √𝑦2 − 1 

=> 𝑥 = 𝑠𝑖𝑛ℎ−1𝑦 = 𝑙𝑛(𝑦 + √𝑦2 − 1), 𝑥𝜖]1, +∞[ 

Nhóm 3: ❶ Hãy nêu cho thấy hàm hyperbolic ngược (𝑡𝑎𝑛ℎ−1)? 

𝑡𝑎𝑛ℎ−1 có tập xác định là 𝐷𝑓 = ]−1, 1[, là hàm số lên liên tục, miền giá trị 

]−∞,+∞[ và có đồ thị là 
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❷ Hãy tìm hàm 𝑡𝑎𝑛ℎ−1? 

Từ 𝑦 = 𝑡𝑎𝑛ℎ𝑥 =
𝑒𝑥−𝑒−𝑥

𝑒𝑥+𝑒−𝑥
 ta biến đổi được 𝑦𝑒𝑥 + 𝑦𝑒−𝑥 = 𝑒𝑥 − 𝑒−𝑥 

(𝑦 − 1)𝑒𝑥 + (𝑦 + 1)𝑒−𝑥 = 0 

(𝑦 − 1)𝑒2𝑥 + (𝑦 + 1) = 0 

𝑒2𝑥 =
𝑦 + 1

𝑦 − 1
 

=> 𝑥 = 𝑡𝑎𝑛ℎ−1𝑦 = 𝑙𝑛 (
𝑦 + 1

𝑦 − 1
) , −1 < 𝑥 < 1 

Nhóm 4: Hãy nêu cho thấy hàm hyperbolic ngược (𝑐𝑜𝑡ℎ−1)? 

𝑐𝑜𝑡ℎ−1 có tập xác định là 𝐷𝑓 = ]−∞,−1[ ∪ ]1, +∞[ , miền giá trị 

[−∞,+∞] − {0} là hàm số xuống liên tục, và có đồ thị là 

 

Nhóm 5: ❶ Hãy viết công thức đạo hàm và tích phân của hàm số 

𝑠𝑖𝑛ℎ−1, 𝑐𝑜𝑠ℎ−1 và 𝑡𝑎𝑛ℎ−1?  

▪ 
𝑑

𝑑𝑥
𝑠𝑖𝑛ℎ−1𝑥 =

1

√𝑥2+1
 và ∫

𝑑𝑥

√𝑥2+1
= 𝑠𝑖𝑛ℎ−1𝑥 + 𝐶 

▪ 
𝑑

𝑑𝑥
𝑐𝑜𝑠ℎ−1𝑥 =

1

√𝑥2−1
 và ∫

𝑑𝑥

√𝑥2−1
= 𝑐𝑜𝑠ℎ−1𝑥 + 𝐶 

▪ 
𝑑

𝑑𝑥
𝑡𝑎𝑛ℎ−1𝑥 =

1

1−𝑥2
 và ∫

𝑑𝑥

1−𝑥2
= 𝑡𝑎𝑛ℎ−1𝑥 + 𝐶 

❷ Tìm đạo hàm bậc nhất của hàm số sau đây? 

▪ 𝑦 = 𝑐𝑜𝑠ℎ−1(𝑥2) <=> 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
=

(𝑥2)
′

1+𝑥4
=

2𝑥

1+𝑥4
 

▪ 𝑦 = √𝑥𝑠𝑖𝑛ℎ−1√𝑥 <=>
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= (√𝑥)

′
𝑠𝑖𝑛ℎ−1√𝑥 + √𝑥(𝑠𝑖𝑛ℎ−1√𝑥)

′
 

=
𝑠𝑖𝑛ℎ−1√𝑥

2√𝑥
+

(√𝑥)
′

√𝑥 + 1
 



 

115 

=
1

2
(
𝑠𝑖𝑛ℎ−1√𝑥

√𝑥
+

1

√𝑥 + 1
) 

❸ Hãy tính tích phân hàm số sau đây 

▪ ∫
𝑑𝑥

√4+𝑥2
= ∫

𝑑(
𝑥

2
)

√1+(
𝑥

2
)
2
= 𝑠𝑖𝑛ℎ−1 (

𝑥

2
) 

▪ ∫
𝑑𝑥

√𝑥2+1
= 𝑐𝑜𝑠ℎ−1𝑥|

3

2

3
2
= 𝑙𝑛(𝑥 + √𝑥2 − 1)| 3

2
 

= 𝑙𝑛(3 + 2√2) − 𝑙𝑛(2 + 2√3) 

= 𝑙𝑛 (
3 + 2√2

2 + 2√3
) 

Bước 3: - GV cho nhóm nào có ý kiến khác lên trình bài chỗ khác nhau 

(nếu có) 

- GV cùng HS chỉnh sửa và tổng hợp thảo luận nhóm lại theo từng nhóm sau 

khi trình bày xong (từng nhóm 15 phút) 

- GV nhận xét từng nhóm bằng cách quan sát kết quả thảo luận, sự hiểu biết 

người lên báo cáo. 

- HS ghi chép (từng nhóm10 phút)  

- Cuối tiết học GV chia HS thành 5 nhóm, tạo nhóm WhatsApp theo 5 nhóm 

và cho HS tạo Whatsapp riêng của nhóm, GV giao nhiệm vụ và phiếu học tập cả 

lớp, đồng thời hướng dẫn HS cách làm việc nhóm và việc cần làm (20 phút). 

- HS ghi chép kỹ và về nhà làm theo hướng dẫn của GV. 

Bảng biểu diễn KN được rèn luyện 

STT Nội dung Cách thức KN được rèn luyện 

1 Biện pháp 3 

Ví dụ 11: 

Làm việc nhóm -  Nhóm xác định vấn đề 

-   Đề xuất phương án GQVĐ 

chung của nhóm  

-  Đánh giá và điều chỉnh cả 

nhóm 

 

Ví dụ minh hoạ 12: 

(về rèn luyện chỉ riêng  kỹ năng Đánh giá và điều chỉnh cả nhóm trong điều kiện 

không trực tiếp mặt giáp mặt, nghĩa là ở xa nhau)  
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Bước 1:  

 Khi lên lớp GV giảng  bài 12: Tính chất cơ bản về số phức (tiếp) chủ đề 2 

cách tính trong số phức (SGK lớp 12 trang 125) xong. GV thành lập  nhóm HS mỗi 

nhóm có 5 HS, giao nhiệm vụ về nhà (phiếu học tập ), hướng dẫn cách làm việc 

nhóm (qua sử dùng Whatsapp), thời gian,....   

- HS nhận nhiệm vụ, ghi chép theo GV hướng dẫn và về nhà làm theo hướng dẫn. 

Bước 2:  

- HS về nhà đọc lại SGK, nghiên cứu phiếu học tập, tự trả lời hoặc hoàn 

thiện bài toán trong phiếu học tập gửi về nhóm. Để ngắn gọn, dễ hiểu chúng tôi sẽ 

nêu cho thấy một số bài toán HS đã giải khác nhau một chút như sau: Các em hãy 

giải bài toán sau đây: (3 − 2𝑖)(2 − 𝑖)(1 + 4𝑖) 

HS 1: (3 − 2𝑖)(2 − 𝑖)(1 + 4𝑖) = (3 − 2𝑖)[(2 − 𝑖)(1 + 4𝑖)]  

= (3 − 2𝑖)(2 + 8𝑖 − 𝑖 − 4𝑖2) = (3 − 2𝑖)(6 + 7𝑖) 

                                         = 32 + 9𝑖 

HS 2:  (3 − 2𝑖)(2 − 𝑖)(1 + 4𝑖) = [(3 − 2𝑖)(2 − 𝑖)](1 + 4𝑖) 

= (4 − 7𝑖)(1 + 4𝑖) = 32 + 9𝑖 

HS 3: (3 − 2𝑖)(2 − 𝑖)(1 + 4𝑖) = [(3 − 2𝑖)(2 − 𝑖)](1 + 4𝑖) sử dùng công 

thức (𝑎1 + 𝑏1𝑖)(𝑎2 + 𝑏2𝑖) = (𝑎1𝑎2 − 𝑏1𝑏2) + (𝑎1𝑏2 + 𝑏1𝑎2)𝑖 ta được 

(3 − 2𝑖)(2 − 𝑖)(1 + 4𝑖) = [(3 − 2𝑖)(2 − 𝑖)](1 + 4𝑖) 

= [(3.2 − (−2)(−1)) + (3(−1) + (−1)2)𝑖](1 + 4𝑖)  

= [(6 − 2) + (−3 − 2)𝑖](1 + 4𝑖) = (4 − 5𝑖)(1 + 4𝑖) 

= (4.1 − (−5)4) + (4.4 + (−5)1)𝑖 = 24 + 11𝑖 

HS 4: (3 − 2𝑖)(2 − 𝑖)(1 + 4𝑖) = [(3 − 2𝑖)(2 − 𝑖)](1 + 4𝑖) theo công thức  

(𝑎1 + 𝑏1𝑖)(𝑎2 + 𝑏2𝑖) = (𝑎1𝑎2 − 𝑏1𝑏2) + (𝑎1𝑏2 + 𝑏1𝑎2)𝑖 ta có 

= [(3.2 − (−2)(−1)) + (3(−1) + (−2)2)𝑖](1 + 4𝑖)  

 

= (4.1 − (−7)4) + (4.4 + (−7)1)𝑖 = 32 + 9𝑖 

HS 5: (3 − 2𝑖)(2 − 𝑖)(1 + 4𝑖) = [(3 − 2𝑖)(2 − 𝑖)](1 + 4𝑖) sử dùng công 

thức(𝑎1 + 𝑏1𝑖)(𝑎2 + 𝑏2𝑖) = (𝑎 = [(6 − 2) + (−3 − 4)𝑖](1 + 4𝑖) = (4 − 7𝑖)(1 +

4𝑖)1𝑎2 − 𝑏1𝑏2) + (𝑎1𝑏2 + 𝑏1𝑎2)𝑖 ta được 
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= (4 − 7𝑖)(1 + 4𝑖) = 32 + 9𝑖 

Từ bài giải của mỗi HS đã gửi về nhóm, đến giờ hẹn trưởng nhóm bắt đầu 

vào nhóm Whatsapp tập trung trao đổi ý kiến, đánh giá, thống nhất và làm hoàn 

thiện bài toán theo kế hoạch trong nhóm, thư ký nhóm tổng hợp và ghi chép thảo 

luận gửi lại cho mỗi thành viên và GV. 

 

HS sẽ thấy rằng trong bài giải kết quả của HS 1, 2, 4 và 5 là giống  nhau 

nhưng có HS giải ngắn và giải khác nhau, còn HS 3 kết quả lại khác, nhóm HS có 

thể thấy HS 3 có lỗi khi thay nhầm  số 𝑏1 = −1 thực tế là -2 vào công thức 

Bước 3: - Sau nhận được bài trả lời của từng nhóm GV nhận xét, thào luận, trả lời 

đánh giá mỗi nhóm và gửi bài giải của GV (của HS  1, 2, 4 và 5 điều dúng) vào 

nhóm HS qua WhatsApp. 

-  HS xem thào luận, trả lời bài giải của GV qua WhatsApp 

Bảng biểu diễn KN được rèn luyện 

STT Nội dung Cách thức KN được rèn luyện 

1 Biện pháp 3 

Ví dụ 12: 

GV làm trung tâm 

và làm việc nhóm 

- Đánh giá và điều chỉnh cả 

nhóm  

- Nhóm xác định vấn đề 

- Đề xuất phương án GQVĐ 

chung của nhóm  

 

2.2.4. Biện pháp 4: Dạy học Đại số và Giải tích lớp 12 theo hướng tích hợp nhằm rèn 

luyện kỹ năng hợp tác giải quyết vấn đề cho học sinh 

a) Mục đích của biện pháp 

Biện pháp này nhằm mục đích giúp HS chủ động thực hiện rèn luyện 4 kỹ 

năng hợp tác GQVĐ, giúp HS hiểu biết trao đổi liên kết, động viên, quản lý công 

việc, giải quyết mâu thuẫn, xử lý tình huống để thực hiện kế hoạch dạy học. 

c) Cách thực hiện các biện pháp 

 Việc rèn luyện những kỹ năng hợp tác GQVĐ trong dạy học phải thực hiện 

thông qua các bước như sau: 
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 Bước 1: Sau tổ chức lớp học GV cho HS thay mặt nhóm lên báo cáo kết quả 

làm việc nhóm lần lượt theo phiếu học tập bài học mới GV cho HS nghiên cứu ở nhà. 

Bước 2: GV bắt đầu dạy rõ ràng bài học mới theo SGK. 

Bước 3: Cuối tiết học GV tổ chức nhóm mới, hướng dẫn và giao phiếu học 

tập về nhà nghiên cứu.  

Bước 4: HS về nhà làm việc nhóm và gửi kết quả nghiên cứu cho GV. 

 

 

 

 

 

 

 

(Sơ đồ các bước thực hiện biện pháp) 

c) Ví dụ minh hoạ 

(về rèn luyện 4 kỹ năng hợp tác GQVĐ thành tố cho HS). 

Ví dụ minh hoạ 13: Rèn luyện cho HS kỹ năng hợp tác GQVĐ qua dạy học 

bài 14 thống kê tham khảo (SGK môn Toán lớp 12 Lào): 

Bước 1: Tổ chức HS báo cáo; GV chọn HS thay mặt nhóm lên báo cáo theo 

thứ tự (phiếu học tập 6), câu trả lời mong muốn như sau: 

- Một HS thay mặt nhóm lên trình bày:  

+ Giá trị trung bình của mẫu 𝑥̅ =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 là một hệ số dạng chi tiết của dân số 

trung bình 𝜇, ∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1  là tổng của 𝑛 dân số, 𝑛 là dân số. 

+ Giá trị chuyển đối mẫu 𝑠2 =
∑ (𝑥𝑖−𝑥̅)2𝑛

𝑖=1

𝑛−1
, là ước tính chi tiết về giá trị 

chuyển đối của dân số 𝜎2. 

+ Giá trị tỷ lệ mẫu 𝑝̂ =
𝑥

𝑛
 là một công cụ đánh giá chi tiết về tỷ lệ dân số 𝑝. 

+ Dân số trung bình theo mức độ tin cậy (1 − 𝛼)100% là 

𝑥̅ − |𝑧∝/2|
𝜎

√𝑛
< 𝜇 < 𝑥̅ + |𝑧∝/2|

𝜎

√𝑛
 

 𝜇 là giá trị trung bình của dân số  

Tổ chức HS 

báo cáo  

Bắt đầu dạy 

bài mới 

Tổ chức 

nhóm mới 

HS cùng làm việc 

 nhóm ở nhà qua 

Apps 

trên lớp học 
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 𝑥̅ là giá trị trung bình của mẫu 

 𝜎 là giá trị tiêu chuẩn chuyển đối của dân số 

 𝜎2là giá trị chuyển đối của dân số 

 𝑛 là cỡ mẫu 

 𝑧∝/2 là giá trị thống kê 𝑧 có thể xem trong bảng 

+ Dân số trung bình theo mức độ tin cậy (1-α)100% là 

𝑥̅ − 𝑡∝/2(𝑛 − 1)
𝑠

√𝑛
< 𝜇 < 𝑥̅ + 𝑡∝/2(𝑛 − 1)

𝑠

√𝑛
 

 𝜇 là giá trị trung bình của dân số 

 𝑥̅ là giá trị trung bình của mẫu 

 𝑠 là giá trị tiêu chuẩn chuyển đối mẫu 

 𝑠2là giá trị chuyển đối của mẫu 

 𝑛 là cỡ mẫu 

 𝑡∝/2 là giá trị thống kê 𝑡 có thể xem trong bảng 

+ Dân số trung bình theo mức độ tin cậy (1-α)100% là 

𝑥̅ − |𝑧∝/2|
𝑠

√𝑛
< 𝜇 < 𝑥̅ + |𝑧∝/2|

𝑠

√𝑛
 

Giai đoạn này HS sẽ rèn được kỹ năng đọc, kỹ năng tìm kiếm và phân biệt; 

chia sẻ thông tin, kỹ năng thảo luận và tổng hợp bài học, sau đó nhóm HS có thể 

hiểu rõ ràng về ký hiệu, công thức và sử dụng vào giải các bài toán cụ thể như sau: 

- Một HS thay mặt nhóm lên trình bày:  

Bài toán số 1: Theo phỏng vấn HS 120 người, cho biết rằng: Có người sử 

dụng điện thoại SAMSUNG 90 người. Hãy dự đoán giá trị phần trăm của người đã 

sử dụng điện thoại loại này? 

Trước khi giải bài toán, vì bài toán này là bài toán bằng ngôn ngữ nên 

nhóm HS sẽ được cùng nhau đọc kỹ bài toán, tìm hiểu các câu và phân biệt 

được bài toán từ ngôn ngữ thông thường và chuyển thành ký hiệu hay ngôn ngữ 

toán học cụ thể như:  

* Phóng vấn HS 120 người có thể hiểu thành ký hiệu toán là 𝑛 = 120 

* Có người sử dụng điện thoại SAMSUNG 90 người, hiệu là 𝑥 = 90 

* Hãy dự đoán giá trị phần trăm của người đã sử dùng điện thoại lài này? 
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Nghĩa là 𝑝̂ =? 

 Đoạn này HS được rèn kỹ năng đọc, kỹ năng phân biệt bài toán, kỹ năng xác 

định bài toán. Sau đó, HS cần phải xét lại có công thức nào không liên quan đến các 

ký hiệu đã viết ra và đủ điều kiện để dùng công thức đó không? Ở đây HS sẽ thấy 

công thức liên quan là 𝑝̂ =
𝑥

𝑛
 và bài toán có đủ điều kiện để giải, nên HS có thể giải 

được ngay. Sau đó, HS có thể trả lời được câu hỏi của bài toán. 

  Đoạn này HS sẽ rèn được kỹ năng tính biệt số. 

- Một HS thay mặt nhóm lên trình bày:  

Bài toán số 2: Hạn thời gian sử dùng bóng điện của một nhãn hiểu hàng hoá, 

có một phân phối chuẩn với giá trị độ lệch chuẩn 40. Từ những 30 ví dụ có thời 

gian sử dụng được trung bình 780 tiếng. Hãy ước tính tuổi thọ trung bình của 

thương hiệu bóng đèn này, với mức độ tự tin 90% . 

 Muốn giải bài toán này HS cũng cần phải làm giống như bài toán trên, sau 

đọc HS có thể viết được các bài toán cho biết và tìm như sau: 

𝜎 = 40 ; 𝑛 = 30 ; 𝑥̅ = 780 ; tìm ?< 𝜇 <? Khi có mức độ tin cậy 96% 

Sau đó, HS sẽ được xét lại các thông tin bài toán đã cho là phù hợp với sử 

dụng công thức nào, chỗ này HS phải lưu ý bài toán có mức độ tin cậy nghĩa là 

(1 − 𝛼)100% =96% nên công thức trên sẽ có 3 công thức liên quan như:  

𝑥̅ − |𝑧∝/2|
𝜎

√𝑛
< 𝜇 < 𝑥̅ + |𝑧∝/2|

𝜎

√𝑛
 ; 

 𝑥̅ − 𝑡∝/2(𝑛 − 1)
𝑠

√𝑛
< 𝜇 < 𝑥̅ + 𝑡∝/2(𝑛 − 1)

𝑠

√𝑛
 

Và 𝑥̅ − |𝑧∝/2|
𝑠

√𝑛
< 𝜇 < 𝑥̅ + |𝑧∝/2|

𝑠

√𝑛
 , HS có thể so sánh và chọn nữa công 

thức nào đủ điều kiện hơn cả, chỗ này HS có thể lưu ý thấy cái thứ hai nữa của bài 

toán là biết 𝜎 = 40 nên HS sẽ biết ngay phải sử dụng công thức 𝑥̅ − |𝑧∝/2|
𝜎

√𝑛
<

𝜇 < 𝑥̅ + |𝑧∝/2|
𝜎

√𝑛
 , nhưng trong bài toán còn chưa biết nữa là 𝑧∝/2 cần phải tìm nữa, 

HS có thể sử dùng (1 − 𝛼)100% =96% để tìm 𝑧∝/2. Hơn nữa sau khi HS tìm được 

giá trị của 𝛼 và sau đó có thể tính được 𝑧∝/2 bởi xem giá trị trong bảng trang 293 

SGK toán lớp12, lúc này HS sẽ thấy được bài toán có đủ điều kiện có thể thay vào 

công thức và tìm ra được 𝜇 ở trong khoảng nào và trả lời được câu hỏi của bài toán. 

- Một HS thay mặt nhóm lên trình bày:  
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Bài toán số 3: Theo thông tin cho biết cân nặng của HS ở một trường học, có 

 một phân phối chuẩn với giá trị độ lệch chuẩn 4,5 kg. Từ một mẫu gồm 23 HS cho 

thấy rằng cân nặng trung bình của HS là 65,5 kg. Hãy dự đoán giá trị trung bình cân 

nặng của HS bởi mức độ tin cậy 90%. 

Chúng ta thấy rằng bài toán này và bài toán số 2 trên có nền tảng giống nhau, 

nên khi HS giải bài toán HS sẽ làm theo lần lượt như giải bài toán trên, nhưng HS 

sẽ so sánh được có sự khác biệt giữ các câu nói, để làm cho ngắn gọn chúng ta sẽ 

không nêu HS giải hết, sau đây chúng ta chỉ nêu cho thấy, HS có thể phân biệt được 

một số câu từ ngôn ngữ thông thường trong bài toán sang ngôn ngữ toán học của 

HS khi phân biệt lúc khi giải bài toán cụ thể như sau: phân phối chuẩn với giá trị độ 

lệch chuẩn 4,5 kg có nghĩa là 𝜎 = 4,5 ;mẫu gồm 23 HS có nghĩa là 𝑛 = 23; cân 

nặng trung bình của HS là 65,5 kg có nghĩa là 𝑥̅ = 65,5 

Ở giai đoàn này HS sẽ được rèn luyện kỹ năng đọc, kỹ năng phân biệt bài 

toán và kỹ năng giải toán cùng một lúc. 

- Sau khi HS lên trình bày xong, GV hỏi các nhóm HS, nhóm nào có ý kiến 

khác có thể lên trình bày chỗ khác nhau của nhóm mình đã thảo luận thêm và trao 

đổi ý kiến với nhóm khác; sau đó GV cùng HS thảo luận kết quả nhóm. 

 Đoạn này làm cho HS rèn được kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tiếp nhận ý kiến; 

xem xét điều chỉnh nhưng thực hiện; chia sẻ thông tin, biết so sánh ; tiếp thu những 

kiến thức về cách làm việc với thành viên khác. 

  - Để đánh giá HS GV cho 4-5 HS trên lớp xung phong lên vẽ lược đồ tư duy 

về sự hợp tác của nhóm mình đã diễn ra khi cùng nhau giải bài toán thế nào? 

  - GV tóm lại lược đồ tư duy. 

 Trong bước này HS sẽ được rèn luyện kỹ năng trình bày, kỹ năng giao tiếp, 

kỹ năng thảo luận và củng cố kiến thức. 

Bước 2: GV bắt đầu dạy bài mới.  

GV viết đề trên bảng: Chương V Thống kê tham khảo, bài14 Sự đánh giá giá 

trị, đồng thời GV hướng dẫn HS xem SGK trang 145-149 (GV dạy kỹ theo chủ đề 

trong SGK trang 145-149). Trong luận án này chúng ta sẽ không viết ra rõ, khi dạy 

đoạn này vì là dạy theo dạy học theo chủ đề thông thường thôi. 
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Bước 3: Tổ chức nhóm mới 

- GV tổ chức 6 nhóm HS mới (HS đếm số 1-6 ai cùng số tập chung làm một 

nhóm), sau đó cho HS chọn trưởng nhóm, thư ký. 

- GV tạo nhóm HS qua phần mềm: Whatsapp theo 6 nhóm đã tổ chức. 

- Trưởng nhóm cho GV WhatsApp của mình. 

- Trưởng nhóm tạo nhóm WhatsApp riêng của nhóm. 

- Mỗi thành viên trong nhóm cho trưởng nhóm Whatsapp của mình. 

- GV giao phiếu học tập đã chuẩn bị sẵn cho mỗi nhóm, nhiệm vụ cho HS và 

hướng dẫn rõ cách thức thực hiện cho HS, nguồn liệu để nghiên cứu và nhiệm vụ khi 

về nhà (Mỗi HS sau khi về nhà phải đọc và nghiên cứu nội dung trong SGK môn toán 

lớp12; trang 149-154 [149], sách giải bài tập môn Toán lớp12 [150] và vào xem clip 

trên Youtube: ອະທິ ບາຍບົດຮຽນບົດທີ 14  ການປະເມີ ນຄໍ່ າ, ອະທິ ບາຍບົດຮຽນ ແລະ 

ພາແກ້ບົດເຝິກຫັດ ບົດທີ 14 và sau đó viết ra các công thức, ký hiệu và ý nghĩa của ký 

hiệu và giải bài toán câu số 5, 6, 7 trang 155. 

-  HS nhận nhiệm vụ và ghi chép rõ ràng nhiệm vụ và công việc cần giải quyết.  

Giai đoạn này HS sẽ rèn được kỹ năng lắng nghe, kỹ năng thu thập và tiếp 

thu thông tin, kỹ năng trong lựa chọn và ghi chép dữ liệu quan trọng. 

- Trưởng nhóm cùng thành viên trong nhóm lên kế hoạch để thực hiện nhiệm 

vụ theo (tự đọc và tìm hiểu nhiệm vụ hay bài toán, nghiên cứu SGK, xem clip, tự 

giải quyết nhiệm vụ và viết ra giấy A4, chụp ảnh bài làm (quay video) gửi vào 

nhóm, đến giờ hẹn mọi người tập chung vào nhóm, cùng nhau trao đổi ý kiến thảo 

luận nhóm, thư ký nhóm gửi bài thảo luận nhóm cho GV và bạn trong nhóm). 

- Đến giờ trưởng nhóm hẹn mỗi người tập chung vào WhatsApp của nhóm để 

trao đổi ý kiến, hoàn thiện nhiệm vụ nhóm. 

- Thư ký nhóm giửi lại thảo luận nhóm mỗi thành viên trong nhóm và GV.  

 Ba giai đoạn trên làm cho HS được rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm.  

- HS tự nghiên cứu làm việc và giải bài toán ở nhà theo sự hướng dẫn của 

GV ở trên lớp: Đọc nội dung bài học, vào xem clip để có thể tìm ra được những 

công thức và giải bài toán GV đã cho và gửi vào nhóm HS riêng. 

- Thư ký thảo luận, ghi chép ra kết quả nghiên cứu của nhóm, gửi cho GV và 

bạn trong nhóm để chuẩn bị lên báo cáo trước lớp.  

Bảng biểu diễn KN được rèn luyện 
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STT Nội dung Cách thức KN được rèn luyện 

1 Biện pháp  

Ví dụ 13: 

Làm việc nhóm và 

GV dạy GV làm 

trung tâm 

-  Rèn kỹ năng đề xuất phương án 

GQVĐ chung của nhóm  

-  Cùng thực hiện GQVĐ trong 

nhóm 

- Đánh giá và điều chỉnh cả nhóm 

Ví dụ minh hoạ 14: 

Bước 1: - Tổ chức lớp học, kiểm tra sỹ số, đồng thời cho phép HS hỏi một số 

câu hỏi mà HS có băn khoăn về bài học hay bài toán của bài học cũ nếu có.  

- GV tổ chức HS thay mặt nhóm (GV tự chọn) lên báo cáo sản phẩm nhóm 

trước lớp theo nhiệm vụ đã nghiên cứu hoặc công việc GV đã dành cho từ cuối tiết 

buổi trước (sau khi học xong bài 20 SGK toán lớp 12, trang 210-216). Sau đây 

chúng tôi sẽ nêu lại các nhiệm vụ và câu hỏi của GV đã dành cho các nhóm về làm 

ở nhà mỗi HS đọc SGK toán lớp12, bài 21, trang 217-220 [149], và vào xem clip 

trên Youtube: ຄະນິ ດສາດ ມ7 ບົດທີ 21 ພາແກ້ບົດເຝິກຫັດ ວິ ຊາຄະນິ ດສາດ ມ7 ບົດທີ 21, 

sau đó hoàn thiện nhiệm vụ.  

- HS về nhà thực hiện hoặc làm việc cá nhân và theo nhóm theo GV đã 

hướng dẫn và kế hoạch của nhóm. 

- HS lên báo cáo kết quả sản phẩm nhóm theo GV tổ chức và gọi: nhóm một 

viết các công thức, nhóm hai tính giới hạn hàm số, nhóm ba..... Sau đây là sản phẩm 

nhóm mong muốn:  

1. Viết các công thức 

a. 𝑠𝑖𝑛ℎ =
𝑒𝑥−𝑒−𝑥

2
   b. (𝑠𝑖𝑛ℎ𝑥)′ = (

𝑒𝑥−𝑒−𝑥

2
)

′

=
𝑒𝑥+𝑒−𝑥

2
= 𝑐𝑜𝑠ℎ𝑥 

c. (𝑐𝑜𝑠ℎ𝑥)′ = 𝑠𝑖𝑛ℎ𝑥  d. (𝑡𝑎𝑛ℎ𝑥)′ =
1

𝑐𝑜𝑠ℎ2𝑥
 

e. (𝑐𝑜𝑡ℎ𝑥)′ = −
1

𝑠𝑖𝑛ℎ2𝑥
  f. (𝑠𝑖𝑛ℎ𝑥)′ = 𝑢′𝑐𝑜𝑠ℎ𝑢 

i. (𝑐𝑜𝑠ℎ𝑥)′ = 𝑢′𝑠𝑖𝑛ℎ𝑢  j. (𝑡𝑎𝑛ℎ𝑢)′ =
𝑢′

𝑐𝑜𝑠ℎ2𝑥
 

k. (𝑐𝑜𝑡ℎ𝑢)′ = −
𝑢′

𝑠𝑖𝑛ℎ2𝑥
 

2. Tính giới hạn của hàm số 
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a. lim
𝑥→0

𝑡𝑎𝑛ℎ𝑥

𝑠𝑖𝑛ℎ2𝑥
= 𝑙𝑖𝑚

𝑥→0

𝑠𝑖𝑛ℎ𝑥

𝑐𝑜𝑠ℎ𝑥

2𝑠𝑖𝑛ℎ𝑥 𝑐𝑜𝑠ℎ𝑥
= 𝑙𝑖𝑚

𝑥→0

𝑠𝑖𝑛ℎ𝑥

2𝑠𝑖𝑛ℎ𝑥𝑐𝑜𝑠ℎ2𝑥
= 𝑙𝑖𝑚

𝑥→0

1

2𝑐𝑜𝑠ℎ2𝑥
=

1

2
 

b. lim
𝑥→0

𝑠𝑖𝑛ℎ2𝑥

𝑠𝑖𝑛ℎ2𝑥−2𝑠𝑖𝑛ℎ𝑥+𝑐𝑜𝑠ℎ𝑥−1
= 𝑙𝑖𝑚

𝑥→0

𝑐𝑜𝑠ℎ2𝑥−1

2𝑠𝑖𝑛ℎ𝑥𝑐𝑜𝑠ℎ𝑥−2𝑠𝑖𝑛ℎ𝑥+𝑐𝑜𝑠ℎ𝑥−1
 

 = 𝑙𝑖𝑚
𝑥→0

(𝑐𝑜𝑠ℎ𝑥−1)(𝑐𝑜𝑠ℎ𝑥+1)

2𝑠𝑖𝑛ℎ𝑥(𝑐𝑜𝑠ℎ𝑥−1)+(𝑐𝑜𝑠ℎ𝑥−1)
 

 = 𝑙𝑖𝑚
𝑥→0

(𝑐𝑜𝑠ℎ𝑥−1)(𝑐𝑜𝑠ℎ𝑥+1)

(𝑐𝑜𝑠ℎ𝑥−1)(𝑠𝑖𝑛ℎ𝑥+1)
 

 = 𝑙𝑖𝑚
𝑥→0

𝑐𝑜𝑠ℎ𝑥+1

𝑠𝑖𝑛ℎ𝑥+1
= 2 

c. lim
𝑥→0

𝑠𝑖𝑛ℎ2𝑥

𝑐𝑜𝑠ℎ𝑥−1
= 𝑙𝑖𝑚

𝑥→0

𝑐𝑜𝑠ℎ2𝑥−1

𝑐𝑜𝑠ℎ𝑥−1
= 𝑙𝑖𝑚

𝑥→0

(𝑐𝑜𝑠ℎ𝑥−1)(𝑐𝑜𝑠ℎ𝑥+1)

𝑐𝑜𝑠ℎ𝑥−1
= 𝑙𝑖𝑚

𝑥→0
(𝑐𝑜𝑠ℎ𝑥 + 1) 

         = 𝑐𝑜𝑠ℎ0 + 1 = 2 

d. lim
𝑥→0

𝑐𝑜𝑠ℎ2𝑥−1

𝑠𝑖𝑛ℎ𝑥
= 𝑙𝑖𝑚

𝑥→0

1+2𝑠𝑖𝑛ℎ2𝑥−1

𝑠𝑖𝑛ℎ𝑥
= 𝑙𝑖𝑚

𝑥→0

2𝑠𝑖𝑛ℎ2𝑥

𝑠𝑖𝑛ℎ𝑥
= 𝑙𝑖𝑚

𝑥→0
2𝑠𝑖𝑛ℎ𝑥 = 2𝑠𝑖𝑛ℎ0 = 0 

Tính đạo hàm của hàm số hybacbol 

a. 𝑓(𝑥) = 𝑠𝑖𝑛ℎ3𝑥 − 𝑐𝑜𝑠ℎ2𝑥  

𝑓′(𝑥) = (𝑠𝑖𝑛ℎ3𝑥 − 𝑐𝑜𝑠ℎ2𝑥)′ = (3𝑥)′𝑐𝑜𝑠ℎ3𝑥 − 2𝑐𝑜𝑠ℎ𝑥(𝑐𝑜𝑠ℎ𝑥)′  

= 3𝑐𝑜𝑠ℎ𝑥 − 2𝑐𝑜𝑠ℎ𝑥𝑠𝑖𝑛ℎ𝑥 = 3𝑐𝑜𝑠ℎ3𝑥 − 𝑠𝑖𝑛ℎ2𝑥 

b.𝑓(𝑥) = 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑥2 + 1) 

𝑓′(𝑥) = (𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑥2 + 1))
′
=

(𝑥2 + 1)′

𝑐𝑜𝑠ℎ2(𝑥2 + 1)
=

2𝑥

𝑐𝑜𝑠ℎ2(𝑥2 + 1)
 

c.𝑓(𝑥) = 𝑠𝑖𝑛ℎ32𝑥  

 𝑓′(𝑥) = (𝑠𝑖𝑛ℎ32𝑥)′ = 3𝑠𝑖𝑛ℎ22𝑥(𝑠𝑖𝑛ℎ2𝑥)′ = 3𝑠𝑖𝑛ℎ22𝑥(2𝑐𝑜𝑠ℎ2𝑥) 

= 6𝑠𝑖𝑛ℎ22𝑥 𝑐𝑜𝑠ℎ2𝑥 

d. 𝑓(𝑥) = 𝑐𝑜𝑠ℎ3𝑥 

𝑓′(𝑥) = (𝑐𝑜𝑠ℎ3𝑥)′ = (3𝑥)′𝑠𝑖𝑛ℎ3𝑥 = 3𝑠𝑖𝑛ℎ3𝑥 

1. Tính đạo hàm của hàm số 

a. 𝑓(𝑥) = 𝑠𝑖𝑛ℎ2𝑥 𝑡𝑎𝑛ℎ𝑥 

𝑓′(𝑥) = (𝑠𝑖𝑛ℎ2𝑥)′𝑡𝑎𝑛ℎ𝑥 + 𝑠𝑖𝑛ℎ2𝑥(𝑡𝑎𝑛ℎ𝑥)′ 

= 2𝑠𝑖𝑛ℎ𝑥𝑐𝑜𝑠ℎ𝑥𝑡𝑎𝑛ℎ𝑥 + 𝑠𝑖𝑛ℎ2𝑥
1

𝑐𝑜𝑠ℎ2𝑥
 

= 𝑠𝑖𝑛ℎ2𝑥 + 𝑡𝑎𝑛ℎ2𝑥  

b.𝑓(𝑥) = 𝑥 𝑐𝑜𝑠ℎ(𝑥2 + 1) 



 

125 

𝑓′(𝑥) = (𝑥)′𝑐𝑜𝑠ℎ(𝑥2 + 1) + 𝑥(𝑐𝑜𝑠ℎ(𝑥2 + 1))
′
 

 = 𝑐𝑜𝑠ℎ(𝑥2 + 1) + 𝑥(𝑥2 + 1)′𝑠𝑖𝑛ℎ(𝑥2 + 1) 

 = 𝑐𝑜𝑠ℎ(𝑥2 + 1) + 2𝑥2 𝑠𝑖𝑛ℎ(𝑥2 + 1) 

c.𝑓(𝑥) =
1+𝑐𝑜𝑠ℎ𝑥

1−𝑠𝑖𝑛ℎ2𝑥
 

𝑓′(𝑥) =
(1 + 𝑥𝑜𝑠ℎ𝑥)′(1 − 𝑠𝑖𝑛ℎ𝑥) − (1 − 𝑠𝑖𝑛ℎ𝑥)′(𝑐𝑜𝑠ℎ𝑥)

(1 − 𝑠𝑖𝑛ℎ2𝑥)2
 

 =
𝑠𝑖𝑛ℎ𝑥(1 − 𝑠𝑖𝑛ℎ𝑥) + 𝑐𝑜𝑠ℎ𝑥(1 + 𝑐𝑜𝑠ℎ𝑥)

(1 − 𝑠𝑖𝑛ℎ2𝑥)2
 

=
𝑠𝑖𝑛ℎ𝑥 + 𝑐𝑜𝑠ℎ𝑥 + 1

(1 − 𝑠𝑖𝑛ℎ2𝑥)2
  

- GV cùng HS nhận xét, thảo luận và đánh giá. GV cho nhóm có cách giải 

hay có sản phẩm của nhóm khác với nhóm đã lên trình bày lên trình bày chỗ khác 

nhau, sau đó GV cùng chỉnh sửa sản phẩm nhóm, nhắc HS khi cần tính giới hạn của 

hàm số trước hết phải thử bằng cách thay 𝑥 =? của 𝑥 →? Vào ẩn 𝑥 của hàm số và 

tính, nếu kết quả tính có dạng 
0

0
 , 

∞

∞
 ,∞ − ∞ là chúng ta sẽ không thay vào, phải 

được chuyển hoá bài toán đến lúc nào khi mà chúng ta thử kết quả không là dạng 

trên, chúng ta mới thay giá trị của 𝑥 vào ngay. 

Bước 2: - GV bắt đầu dạy học bài mới; GV viết đề bài mới: Bài 21 giới hạn và 

đạo hàm của hàm số hyperbolic trên bảng, GV cho HS xem lại SGK trang 217-219.  

- GV cùng HS giải lại mội số bài toán HS chưa hiểu rõ và cho HS ghi chép 

bài học theo thứ tự GV chỉ cho.  

Bước 3: - Cuối tiết học GV bắt đầu tổ chức 5 nhóm HS mới, để cho HS cùng 

nhau làm lúc khi về nhà (qua WhatsApp). 

  - GV giao nhiệm vụ cho HS, hướng dẫn rõ cách thức thực hiện cho HS, 

nguồn liệu để nghiên cứu và nhiệm vụ khi về nhà (bài 22 trang 221-223 SGK [149], 

và xem clip trên Youtube: ຄະນິ ດສາດ  ມ7 ບົດທີ  22 ອະທິ ບາຍຈຸດສໍ າຄັນ  ແລະ 

ພາແກ້ບົດເຝິກຫັດວິ ຊາຄະນິ ດສາດ ມ7 ບົດທີ  22 Sau đó hoàn thiện các câu hỏi trong 

phiếu học tập 7. 

- HS tập trung thành lập nhóm (chọn trưởng nhóm, thư ký nhóm), trưởng 

nhóm tạo nhóm WhatsApp riêng, cùng nhau lên kế hoạch nhóm (mỗi thành viên tự 
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đọc SGK và xem clip, sau đó viết ra câu trả lời theo phiếu học tập 7. 5 giờ ngày thứ 

hai mọi người vào WhatsApp riêng để hoàn thành nhiệm vụ nhóm, thư ký ghi chép 

thảo luận nhóm gửi lại cho mỗi thành viên và GV. 

- HS nhận nhiệm vụ, ghi chép và về nhà làm theo GV hướng dẫn và kế 

hoạch nhóm. 

- Mỗi HS ghi chép lại thảo luận nhóm và chuẩn bị lên báo cáo theo GV gọi. 

Bảng biểu diễn KN được rèn luyện 

STT Nội dung Cách thức KN được rèn luyện 

1 Biện pháp  

Ví dụ 14: 

Làm việc nhóm và 

GV dạy GV làm 

trung tâm 

-  Rèn kỹ năng đề xuất phương án 

GQVĐ chung của nhóm  

- Cùng thực hiện GQVĐ trong 

nhóm 

- Đánh giá và điều chỉnh cả nhóm 

 

Ví dụ minh hoà 15: 

Sau đây chúng ta sẽ nêu cho thấy một số đoạn GV dạy lý thuyết về dãy số 

(định nghĩa dãy số) 

Bước 1: - GV cùng HS tổ chức lớp học... 

- GV cho HS lên báo cáo theo câu hỏi GV đã cho trong cưới tiết học trước và 

đã về nhà nghiên cứu theo hướng dẫn (HS đã đọc SGK, xem clip và chao đổi qua 

WhatApps). 

Câu hỏi: Hãy viết ra thế nào được gọi là dãy số?, thường người ta ký hiệu thế 

nào?, sau đó nêu ví dụ  

Câu trả lời mong muốn: Số 1 2 3, , ,...., ,...na a a a 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3,..., 𝑎𝑛,... mà thuộc vị trí chẳng hạn 

được gọi là dãy số, thường ta ký hiệu {𝑎𝑛} thay dãy số 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3,..., 𝑎𝑛,... là số hạng 

nhất của {𝑎𝑛} , 𝑎2 là số hạng hai của {𝑎𝑛},...., 𝑎𝑛 là số hạng thứ n hoặc số hạng tổng 

quát của dãy số {𝑎𝑛} 

Ví dụ 1/: 1, 3, 5, 7 .....                             2/: 1, 
1

2
,
1

4
,
1

6
, … 

3/:    1, -1, 1, -1, (-1)n, ..... 
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Bước 2: GV dạy bài mới chi tiết SGK (chính là bài HS đã làm và nghiên cứu 

ở nhà) 

Bước 3: - GV cho nhóm nào có ý kiến khác lên trình bài chỗ khác nhau (nếu có) 

- GV cùng HS chỉnh sửa và tổng hợp thảo luận nhóm lại theo từng nhóm sau 

khi trình bày xong  

- GV nhận xét từng nhóm bằng cách quan sát kết quả thảo luận, sự hiểu biết 

người lên báo cáo. 

- HS ghi chép  

- Cuối tiết học GV cho HS thành lập nhóm mới, giao nhiệm vụ và hướng dẫn 

HS làm ở nhà. 

Bảng biểu diễn KN được rèn luyện 

STT Nội dung Cách thức KN được rèn luyện 

1 Biện pháp  

Ví dụ 15: 

Làm việc nhóm và 

GV dạy GV làm 

trung tâm 

-  Rèn kỹ năng đề xuất phương án 

GQVĐ chung của nhóm  

 -  Cùng thực hiện GQVĐ trong 

nhóm 

- Đánh giá và điều chỉnh cả nhóm 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Trên cơ sở các nghiên cứu về lí luận và thực tiễn đã trình bày ở chương 1, 

chúng tôi đã tập trung nghiên cứu và đề xuất 4 biện pháp nhằm rèn luyện kỹ năng 

hợp tác giải quyết vấn đề cho học sinh qua dạy học học Đại số và Giải tích lớp 12. 

Biện pháp 1 nhằm tạo môi trường thuận lợi để kích hoạt và thúc đẩy hoạt 

động GQVĐ trong tình huống thực tiễn cho HS, bước đầu hình thành và phát triển 4 

kỹ năng hợp tác GQVĐ thành tố cho HS. 

Biện pháp 2 nhằm góp phần rèn luyện 4 thành tố của kỹ năng hợp tác 

GQVĐ: (1) Nhóm xác định vấn đề; (2) Đề xuất phương án GQVĐ chung của nhóm; 

(3) Cùng thực hiện GQVĐ trong nhóm; (4) Đánh giá và điều chỉnh cả nhóm. 

       

 1a  , 2a , 3a , 4a , na , ..... 
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Biện pháp 3 nhằm góp phần rèn luyện cho HS 4 kỹ năng thành phần trong 

quá trình dạy học cả lý thuyết và bài tập ở lớp học trực tuyến (HS hợp tác trong điều 

kiện không trực tiếp mặt giáp mặt, nghĩa là ở xa nhau).  

Biện pháp 4 nhằm mục đích giúp HS chủ động thực hiện rèn luyện 4 kỹ năng 

hợp tác GQVĐ, giúp HS hiểu biết trao đổi liên kết, động viên, quản lý công việc, 

giải quyết mâu thuẫn, xử lý tình huống để thực hiện kế hoạch dạy học. 

Tính khả thi và hiệu quả của các biện này phần nào được kiểm nghiệm qua 

TNSP ở Chương 3. 

Chương 3 

THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 

3.1. Mục đích thực nghiệm 

Tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm mục đích: Kiểm nghiệm bước đầu 

tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp sư phạm đã đề xuất, nhờ đó góp phần 

kiểm nghiệm giả thuyết khoa học đề ra. 

3.2. Nhiệm vụ thực nghiệm 

 Biên soạn tài liệu thực nghiệm, hướng dẫn giáo viên cách chuẩn bị và thực 

hiện các tiết dạy thực nghiệm cho HS. 

 Quan sát, thu thập các thông tin phản hồi phản ánh quá trình và đánh giá kết 

quả thực nghiệm liên quan đến tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp sư phạm 

đã đề xuất. 

 Phân tích, xử lý số liệu thực nghiệm bằng phương pháp thông kê các kết quả 

đánh giá việc rèn luyện kỹ năng hợp tác giải quyết vấn đề của HS. 

 Đánh giá kết quả thực nghiệm theo hai phương diện: tính khả thi và tính hiệu 

quả của các biện pháp sư phạm đã đề xuất. 

3.3. Tổ chức thực nghiệm 

3.3.1. Đối tượng và thời gian thực nghiệm 

 - Thời gian thực nghiệm: Do thời gian nghiên cứu là 3 năm, địa điểm thực 

nghiệm xa về khoảng cách địa lý và diễn ra trong thời kỳ dịch covid 19 nên luận án 

mới tiến hành thực nghiệm sư phạm được 1 vòng từ ngày 22/3/2023 đến 24/4/2023. 

 - Đối tượng thực nghiệm: Quá trình thực nghiệm được diễn ra tại 3 trường: 

THPT Thedsaban, THPT Samackhi và THPT Thong phung huyện và tỉnh Luông 

Nặm Thà 
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+ Mỗi trường chúng tôi đã chọn hai lớp: Một lớp thực nghiệm (A1,A2,A3) và 

một lớp là lớp dạy bình thường (B1, B2, B3) cả hai lớp đều có sĩ số HS (bảng sau đây)  

Trường 
Số HS 

Lớp TN (A1,A2,A3) Lớp ĐC (B1,B2,B3) 

Thedsaban 45 46 

Samackhi 46 46 

Thongpung 45 46 

Tổng 136 138 

+ HS có kết quả học tập kỳ I tương đương nhau (bảng sau đây)  

Mức độ  

Số HS được điểm từng mức độ 

Lớp TN Lớp ĐC 

A1 A2 A3 B1 B2 B3 

Yếu kém (dưới 5 điểm) 6 8 8 7 7 8 

Trung bình (từ 5-7 điểm) 24 22 23 24 25 24 

Khá giỏi (từ 8-10 điểm) 15 16 14 15 14 14 

Hơn nữa chúng tôi đã chọn thêm mỗi trường 2 HS để nghiên cứu trường hợp. 

Giáo viên giảng dạy các lớp thực nghiệm và lớp đối chứng: 

 Lớp TN (A1,A2,A3) Lớp ĐC (B1,B2,B3) 

Thedsaban Kham phuong Sengdurn 

Samackhi Bounthiêm Erkham 

Thongpung Inthavi Buonson 

 

3.3.2. Cách thức tiến hành thực nghiệm  

 Bước 1. Chuẩn bị 

 - Xây dựng kế hoạch chi tiết cho đợt thực nghiệm, xác định: mục đích, đối 

tượng, nội dung, quy trình, cách thức tiến hành thực nghiệm… 

 - Lựa chọn và thiết kế bài dạy thực nghiệm theo các biện pháp sư phạm đã 

được đề xuất trong luận án. 

 - Tiến hành lựa chọn các lớp thực nghiệm và lớp đối chứng sao cho học sinh các 

lớp này tương đồng với nhau về trình độ học tập và có số lượng tương đồng nhau. 
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 - Gặp gỡ, trao đổi về ý đồ thực nghiệm sư phạm với HS và GV để họ nắm 

được ý đồ tổ chức thực nghiệm sư phạm và nắm được trọng tâm của các tiết thực 

nghiệm. Các lớp đối chứng được dạy theo phương án thông thường. 

   

(Ảnh hướng dẫn các GV lớp dạy TN) 

 - Thống nhất với lớp dạy thực nghiệm về kế hoạch và nội dung thực nghiệm, 

về các hoạt động dạy học trong giáo án được tác giả nghiên cứu xây dựng. 

 - Tập huấn, bồi dưỡng cho giáo viên một số vấn đề lý luận về hợp tác giải 

quyết vấn đề, kỹ năng hợp tác giái quyết vấn đề; một số phương pháp dạy học tích 

cực có ưu thế trong việc rèn luyện kỹ năng hợp tác giải quyết vấn đề cho học sinh: 

Dạy học theo dự án, dạy học hợp tác, dạy học GQVĐ ( xem các phụ lục 16, 17, 18). 

 Bước 2. Tổ chức dạy thực nghiệm 

 - Giáo viên dạy thực nghiệm theo thiết kế của luận án. 

 - Theo dõi quan sát HS về việc hợp tác giải quyết vấn đề trong các giờ 

thực nghiệm. 

   

(Ảnh thăm dò các GV dạy TN) 

   

(Anh HS lên báo cáo nhóm) 
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(Ảnh GV và nhóm HS đang dạy qua Whatsapp khi ở nhà) 

   

(Ảnh bài dạy trên mạng liên quan gửi cho HS xem ở nhà) 

- Trao đổi với HS sau giờ học để kiểm chứng và rút kinh nghiệm về việc vận 

dụng các biện pháp sư phạm của luận án, bổ sung và điều chỉnh giáo án cho phù 

hợp, đạt hiệu quả cao. 

 Bước 3. Đánh giá kết quả thực nghiệm 

 - Tổ chức thảo luận với GV trong tổ bộ môn về những vấn đề mà thực 

nghiệm quan tâm. 

 - Tổ chức cho HS nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm làm các bài kiểm 

tra sau thực nghiệm, phân tích kết quả thu được, xử lí số liệu kết quả kiểm tra. 

 - Xử lí thông tin thu được qua quan sát, trao đổi. 

   

(Ảnh HS đánh giá nhóm) 

   

(Ảnh bài kiểm tra nhóm) 

 - Tổng hợp đánh giá tính hiệu quả của các biện pháp sư phạm tác động đến 
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việc rèn luyện kỹ năng hợp tác GQVĐ của HS. 

3.3.3. Nội dung thực nghiệm sư phạm 

Căn cứ vào chương trình, nội dung môn Toán lớp 12 nước CHDCND Lào, 

nội dung bài dạy thực nghiệm như sau: 

- Chương IX: Phương trình vi phân, bài 26: Phương trình vi phân bậc nhất (4 

tiết). Sử dụng biện pháp 3: Học trên lớp hai tiết và học ở nhà hai tiết. 

+ Học trên lớp: GV dạy HS rèn luyện làm việc theo nhóm thực hiện từng chủ 

đề trong SGK, trang 252-258. GV rèn những kỹ năng cùng nhau xác định vấn đề, 

kỹ năng cùng nhau đề xuất phương án. 

Hoạt động 1: Dạy lý tuyết của phương trình vi phân GV thực hiện theo phụ 

lục 13 ( kế hoạch dạy học thực nghiệm I ), hoạt động này rèn HS chủ động đọc, thảo 

luận và biết ghi chép một cách nhanh chóng.  

Hoạt động 2: Dạy HS giải bài toán theo nhóm thực hiện theo phụ lục 13 ( kế 

hoạch dạy học thực nghiệm I ) phiếu học tập 8, hoạt động này rèn HS kỹ năng cùng 

nhau xác định vấn đề, kỹ năng cùng nhau đề xuất phương án, đồng thời làm cho HS 

biết cách làm việc nhóm khi ở xa nhau. 

+ Học ở nhà: GV giao các nhiệm vụ, hướng dẫn cách làm việc hoặc rèn 

luyện qua xem bài dạy đăng trên mạng và sử dùng WhatsApp liên lạc hoặc trao đổi 

với nhau cùng nhau rèn luyện kỹ năng cùng nhau thực hiện GQVĐ và kỹ năng cùng 

nhau đánh giá và chỉnh sửa.  

Hoạt động 3: GV có nhiệm vụ theo dõi và hướng dẫn thêm HS qua Whatapp, 

HS là người chủ động làm theo phiếu học tâp 9, hoạt động này làm cho HS đã ôn và 

rèn luyện lại kỹ năng học trên lớp, hơn nữa là làm cho HS đã được rèn kỹ năng tìm 

kiếm thông tin và sử dụng công cụ hiện đại gắn liền với thực tế trong đời sống. 

- Bài 27: Phương trình vi phân tuyến tính với hệ số hằng (4 tiết). Sử dụng 

biện pháp 4 

Hoạt động 1: GV tổ chức HS báo cáo đã dành cho HS nghiên cứu trước (bài 

tập về nhà), hoạt động này rèn HS tìm kiếm thông tin, rèn HS tác động vào kỹ năng 

đánh giá và điều chỉnh cả nhóm làm cho HS tự tin, HS đã tự và cùng bạn nghiên 

cứu SGK trước khi lên lớp 

+ Tổ chức HS báo cáo kết quả nghiên cứu: rèn luyện HS cùng nhau đề xuất 
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phương án nhóm của mình 

+ GV dạy bài học mới (bài GV dành cho về làm ở nhà tiết trước): Rèn HS 

cùng nhau GQVĐ và cùng nhau đánh giá và chỉnh sửa. 

Hoạt động 2: Thành lập nhóm mới, hoạt động này rèn HS kỹ năng  đề xuất 

phương án GQVĐ chung của nhóm.  

+ GV tổ chức nhóm, hướng dẫn cách làm việc, giao nhiệm vụ về nhà làm 

cho HS (theo kế hoạch dạy học thực nghiệm 2), HS biết cùng nhau lên kế hoạch, 

biết tìm kiếm thông tin cùng nhau rèn luyện kỹ năng cùng nhau thực hiện GQVĐ.   

3.3.4. Phương thức đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm 

a) Tiêu chí đánh giá về mặt định tính 

Để biết được các tình hình dạy học thực tế và thu thập dữ liệu trước và sau 

thực nghiệm có sự khác biệt thế nào, chúng tôi đã xây dựng phiếu quan sát , phiếu 

phóng vấn và xin ý kiến của GV và HS phụ lục 3, 4, 10, 11. Của GV là dựa trên khả 

năng thói quen giảng dạy thường xuyên và khả năng sau được hướng dẫn dạy thực 

tế theo hướng rèn luyện kỹ năng hợp tác giải quyết vấn đề, còn HS là dựa trên cách 

thức học tập liên quan đến kết quả học tập. 

- Tham dự giờ lên lớp để quan sát trực tiếp lớp thực nghiệm và lớp đối chứng 

dạy học thường xuyên trước và sau thực nghiệm sư phạm cả GV và HS.  

- Phỏng vấn và xin ý kiến một số GV dạy Toán và HS lớp thực nghiệm sau 

thực nghiệm. 

Các công cụ sẽ được đo dựa theo tính đúng đắn, tính thành thạo và tính hiệu 

quả của các thao tác, hành động trong thực hiện kỹ năng hợp tác GQVĐ theo từng 

mức độ. 

b) Tiêu chí đánh giá về mặt định lượng 

Để đánh giá và so sánh kết quả trước và sau thực nghiệm chúng tôi đã xây 

phiếu đánh giá phụ lục 5, 6, 7, 8, 9, 12, dựa trên vấn đề liên quan như: biểu hiện 

nhóm HS, hoạt động nhóm, biểu hiện; thành tố; hành vi của kỹ năng hợp tác giải 

quyết vấn đề và kết quả học tập phụ lục 15.                                                             

Đánh giá và so sánh kết quả quan sát, bài kiểm tra cá nhân và nhóm, điểm 
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danh vở giải bài tập của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. 

Chúng tôi sử dụng thang đo điểm 10 theo cách chấm điểm của chương 

trình THPT. 

Ngoài ra, để đánh giá kết quả và tính khả thi của biện pháp đã đề xuốt chúng 

tôi đã xây thêm phiếu phụ lục 19 khảo sát GV sau thực nghiệm dựa trên các nột 

dung mỗi biện pháp đã nêu cho GV và đã sử dụng công thức xử lý số liệu thuật toán 

thống kê giá trị trung bình cộng đánh giá. 

3.4. Kết quả thực nghiệm 

3.4.1. Đánh giá về mặt định tính 

Kết quả thu được qua quan sát GV trước thực nghiệm 
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Bảng 3.1. Kết quả quan sát GV dạy học trước và sau TN 

TT 
Nội 

dung 
Sử dụng hoặc làm 

Số và % GV đã sử dụng hoặc làm 

Trước  Sau  

TN ĐC TN ĐC 

N=3 N=3 N=3 N=3 

1 

GV 

chuẩn bị 

nội 

dung và 

vật liệu 

dạy học 

 Có phương án dạy học và 

tài liệu liên quan 

3 3 3 3 

100% 100% 100% 100% 

Có vật liệu và sử dụng dạy 

học hấp dẫn theo từng hoạt 

động. 

1 1 3 1 

33,33% 33,33% 100% 33,33% 

Có bài tập về nhà và đáp 

án 

3 3 3 3 

100% 100% 100% 100% 

2 

Phương 

pháp và 

kỹ thuật 

dạy học 

Thuyết trình 
3 3 3 3 

100% 100% 100% 100% 

Dạy học nêu vấn đề 
0 0 2 0 

0% 0% 66,66%  0% 

Hỏi đáp 
0 0 0 0 

 0%  0% 0%  0% 

Làm việc nhóm 
0 0 3 0 

0%  0% 100%  0% 

Đóng vai 
0 0 1 0 

0% 0%  33,33% 0% 

Dạy học phát hiện và 

GQVĐ 

0 0 2 0 

0% 0%  66,66% 0% 

Áp dụng lí thuyết tình 

huống 

0 0 0 0 

0% 0% 0% 0% 

Dạy học chương trình hoá 
0 0 3 0 

0% 0%  100% 0% 

Dạy học phân hoá 
0 0 0 0 

0% 0% 0% 0% 

Kỹ thuật khăn trải bàn 
0 0 0 0 

0% 0% 0% 0% 
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3 

Sử dụng 

những 

phương 

tiện dạy 

học 

Phương tiện nghe nhìn 3 3 3 3 

100% 100% 100% 100% 

Phương tiện chương trình 

hoá 

0 0 0 0 

0% 0% 0% 0% 

Làm việc với SGK 3 3 3 3 

100% 100% 100% 100% 

 Làm việc với bảng treo 

tường 

0 0 0 0 

 0% 0% 0% 0% 

 Sử dụng công nghệ thông 

tin và truyền thông như 

công cụ dạy học 

0 0 3 0 

 0% 0% 100% 0% 

4 

Những 

hoạt 

động 

Giới thiệu mục tiêu và kết 

quả bài học 

0 0 0 0 

 0% 0% 0% 0% 

Tổ chức dạy học nhóm, 

hướng dẫn phân chia 

nhóm hợp tác GQVĐ 

0 0 3 0 

 0% 0% 100% 0% 

Giao nhiệm vụ cho HS 

hợp lý  

0 0 3 0 

 0% 0% 100% 0% 

 Nhắc HS xác định, đề 

xuất phương án, lập kế 

hoạc, cách thực hiện kế 

hoạch; đánh giá và điều 

chỉnh kết quả vấn đề 

0 0 3 0 

0% 0% 100% 0% 

Theo dõi, hướng dẫn, hỗ 

trợ HS  

0 0 3 0 

0% 0% 100% 0% 

Tổ chức báo cáo kết quả 

nhóm phù hợp 

0 0 3 0 

0% 0% 100% 0% 

Quan sát, đánh giá, điều 

chỉnh các hành vi hợp tác 

GQVĐ của HS 

0 0 3 0 

0% 0% 100% 0% 

 Từ kết quả trên thấy rằng chủ đề GV chuẩn bị nội dung và vật liệu dạy học 

cả GV lớp TN và ĐC đã chuẩn bị trước TN là tương đương giống nhau nhưng khi 
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sử dụng sau TN là GV lớp thực nghiệm 100% có thể sử dụng được hấp dẫn hơn còn 

lớp ĐC chỉ có 33,33% sử dụng được hấp dẫn. 

 Với chủ đề sử dụng phương pháp và kỹ thuật dạy học trước TN cả lớp TN và 

ĐC đã sử dụng chủ yếu là thuyết trình, nhưng sau TN thấy rằng GV lớp TN đã sử 

dụng nhiều phương pháp và kỹ thuật dạy học hơn lớp ĐC và làm cho HS thu hút và 

muốn học nhiều hơn. 

Với chủ đề sử dụng những phương tiện dạy học thấy rằng trước TN GV cả lớp 

TN và ĐC đã sử dụng giống nhau, nhưng sau TN GV lớp TN đã sử dụng công nghệ 

thông tin và truyền thông như công cụ dạy học được 100% để giúp HS học tập. 

 Với các hoạt động thấy rằng trước TN cả lớp TN và lớp ĐC chủ yếu là GV 

 làm trung tâm, sau TN GV lớp TN đã tổ chức nhiều hoạt động nhóm làm cho HS 

 có nhiều kinh nghiệm hơn nữa. 

Bảng 3.2. Kết quả quan sát nhóm HS về kỹ năng hợp tác GQVĐ và thái độ 

trong hoạt động học tập trước và sau thực nghiệm 

TT 
Kỹ năng hợp tác GQVĐ  

và thái độ 
Mức độ 

% mức độ  

Trước TN Sau TN 

TN ĐC TN ĐC 

1 

Nhóm xác định vấn đề toán 

học biểu hiện qua trao đổi ý 

kiến, chia sẻ nhận diện, phân 

tích, có thể thống nhất cách 

thức xác định vấn đề toán 

học 

Chưa làm 

được 
70% 70% 60% 70% 

Làm được ít 10% 10% 15% 10% 

Làm được 15% 14% 17% 15% 

Làm được tốt 5% 6% 8% 5% 

Làm được 

thành thạo 
0% 0% 0% 0% 

2 

Đề xuất phương án GQVĐ 

chung của nhóm: Biết trao 

đổi ý kiến, tìm hiểu, phân 

tích thông tin, liên kết với 

các thành viên với nhau, 

đồng thời biết thảo luận để 

Chưa làm 

được 
70% 70% 40% 70% 

Làm được ít 10% 13% 13% 13% 

Làm được 10% 10% 15% 10% 

làm được tốt 10% 7% 12% 7% 

Làm được 0% 0% 0% 0% 
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TT 
Kỹ năng hợp tác GQVĐ  

và thái độ 
Mức độ 

% mức độ  

Trước TN Sau TN 

TN ĐC TN ĐC 

mô tả, phân tích, thống nhất 

lựa chọn và đánh giá phương 

án GQVĐ toán học. 

thành thạo 

3 

Cùng thực hiện GQVĐ trong 

nhóm: Trao đổi, chia sẻ, 

thống nhất thành phần, phân 

công và triển khai kế hoạch, 

thiết kế phương án, biết quản 

lý công việc, giải quyết mâu 

thuẫn và xử lý tình huống để 

thực hiện kế hoạch. 

Chưa làm 

được 
60% 60% 45% 60% 

Làm được ít 15% 17% 15% 15% 

Làm được 15% 13% 20% 15% 

Làm được tốt 10% 10% 15% 10% 

Làm được 

thành thạo 0% 0% 5% 0% 

4 

Đánh giá và điều chỉnh cả 

nhóm: Biết trao đổi, phân 

tích, theo dõi tiến độ, biết 

đánh giá kết quả GQVĐ và 

hợp tác GQVĐ thành viên 

nhóm, biết thảo luận, phân 

tích để góp ý và thống nhất 

điều chỉnh kết quả GQVĐ 

Chưa làm 

được 
60% 62% 50% 62% 

Làm được ít 15% 18% 20% 16% 

Làm được 15% 10% 15% 12% 

Làm được tốt 10% 10% 15% 10% 

Làm được 

thành thạo 
0% 0% 0% 0% 

5 

Mỗi người trong nhóm tham 

gia đầy đủ và có trách nhiệm 

cao với việc nhóm 

Chưa làm 

được 
80% 80% 0% 80% 

Làm được ít 10% 10% 50% 10% 

Làm được 5% 5% 25% 5% 

Làm được tốt 5% 5% 15% 5% 

Làm được 

thành thạo 
0% 0% 10% 0% 
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TT 
Kỹ năng hợp tác GQVĐ  

và thái độ 
Mức độ 

% mức độ  

Trước TN Sau TN 

TN ĐC TN ĐC 

6 

Từng thành viên biết chú ý 

lắng nghe khi thành viên 

khác khi trao đổi ý kiến và 

giúp đỡ lẫn nhau làm việc 

nhóm 

Chưa làm 

được 
55% 50% 40% 50% 

 Làm được ít 15% 15% 20% 20% 

 Làm được 15% 20% 20% 15% 

 Làm được tốt 15% 15% 20% 15% 

Làm được 

thành thạo 
0% 0% 0% 0% 

7 

Các thành viên đồng tâm hợp 

lực, tích cực, góp phần làm 

việc một cách chủ động để 

đạt được mục đích chung của 

nhóm 

Chưa làm 

được 
70% 75% 40% 70% 

Làm được ít 10% 10% 15% 10% 

Làm được 10% 10% 20% 15% 

Làm được tốt 10% 5% 20% 5% 

Làm được 

thành thạo 
0% 0% 5% 0% 

8 

Động viên khuyến khích bạn 

bè, trao đổi thông tin, ý hiểu 

của mình về vấn đề nghiên 

cứu một cách tự hào, sáng 

tạo và vui vẻ 

Chưa làm 

được 
70% 75% 45% 65% 

Làm được ít 15% 15% 20% 20% 

Làm được 10% 5% 20% 10% 

Làm được tốt 5% 5% 10% 5% 

Làm được 

thành thạo 
0% 0% 5% 0% 

Với nội dung nhóm xác định vấn đề trước TN cả lớp TN và ĐC là mỗi mức độ 

tương đương giống nhau, nhưng sau TN thấy rằng lớp TN tỉ lệ mỗi mức độ là tiên 

tiến hơn lớp ĐC có nghĩa là HS đã rèn luyện kỹ năng nhóm xác định vấn đề tốt lên. 

Với nội dung đề xuất phương án GQVĐ chung của nhóm toán học đề trước 

TN cả lớp TN và ĐC là mỗi mức độ tương đương giống nhau, nhưng sau TN thấy 

rằng lớp TN tỉ lệ lớp TN chưa làm được, làm được, làm được tốt có sự tiến bộ có 

nghĩa là HS có thể đề xuất được phương án GQVĐ nhiều HS hơn. 
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Với nội dung cùng thực hiện GQVĐ trong nhóm toán học tỉ lệ trước TN cả 

lớp TN và lớp ĐC tương đương nhau, nhưng sau TN lớp TN có tỉ lệ HS biết rèn 

luyện kỹ năng cùng thực hiện được hơn lớp ĐC. 

Với chủ đề đánh giá và điều chỉnh cả nhóm trước TN cả lớp TN và lớp ĐC 

khá kiếm tương đương nhau, nhưng sau TN lớp có tỉ lệ sự tiến bộ của HS đã được 

rèn luyện kỹ năng đánh giá và điều chỉnh cả nhóm nhiều hơn lớp ĐC. 

Với chủ đề mỗi HS trong nhóm đầy đủ và có trách nhiệm cao với việc nhóm 

thấy rằng trước TN ít khi GV đã tổ chức học theo nhóm, chỉ tổ chức một số hoạt động 

khi giải bài toán trên lớp, nhưng sau TN thấy rằng GV lớp TN 100% đã tổ chức học 

theo nhóm và HS có sự tiến bộ tham gia và có trách nhiệm cao hơn lớp ĐC. 

Đối với việc chú ý lắng nghe khi thành viên khác khi trao đổi ý kiến và giúp 

đỡ lẫn nhau làm việc nhóm thấy rằng trước TN cả lớp TN và lớp ĐC HS hơn 50% 

chưa biết chú ý lắng nghe, nhưng sau TN lớp TN có hơn 60% đã biết chú ý lắng 

nghe còn HS lớp ĐC chỉ có 50% đã biết chú ý lắng nghe. 

Với các thành viên đồng tâm hợp lực, tích cực, góp phần làm việc một cách 

chủ động để đạt được mục đích chung của nhóm thấy rằng khi GV có một số hoạt 

động nhóm phần lớn trước TN cả lớp TN và lớp ĐC chưa làm được tương đương 

nhau, nhưng sau TN lớp TN HS có thể biết hợp lực, tích cực, góp phần làm việc 

một cách chủ động 60%, còn lớp ĐC vẫn không biết là hợp lực, tích cực, góp phần 

làm việc một cách chủ động 70% là rất khác nhau. 

Với động viên khuyến khích bạn bè, trao đổi thông tin, ý hiểu của mình về 

vấn đề nghiên cứu một cách tự hào, sáng tạo và vui vẻ trước TN cả lớp TN và lớp 

ĐC HS hơn 70% đều tương đương giống nhau, nhưng sau TN lớp TN HS có tỉ lệ 

biết khuyến khích bạn bè, trao đổi thông tin, ý hiểu của mình về vấn đề nghiên cứu 

một cách tự hào, sáng tạo và vui vẻ hơn lớp ĐC. 

3.4.2. Đánh giá về mặt định lượng 

Bảng điểm so sánh giữa lớp thực nghiệm và lớp đối chứng bởi sử dụng công 

thức tính ĐTB 𝑥̅ =
∑ 𝑥𝑖𝑛𝑖

𝑛
1

𝑁
 trong đó N là tổng số HS, 𝑥𝑖 là các điểm (thang điểm 10), 

𝑛𝑖  là số HS được điểm 𝑥𝑖 . Sau đó tìm % của điểm trung bình bằng công thức 

𝑋 =
Đ𝑇𝐵 × 100%

10
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Bảng 3.3. So sánh kết quả GV đánh giá biểu hiện nhóm HS                                         

giữa lớp TN và lớp ĐC 

Tiêu chí Biểu hiện 

% điểm TB các 

nhóm lớp 

TN ĐC 

Nhóm xác định 

vấn đề toán học 

Tham dự hoạt động nhóm, thường xuyên/chủ 

động, nỗ lực và thường xuyên trao đổi, liên kết, 

tương tác, chia sẻ thông tin và nâng đỡ các 

thành viên khác trong nhóm để xác định vấn đề 

80,12% 72,05% 

Đề xuất phương 

án GQVĐ chung 

của nhóm 

Chủ động, nỗ lực và thường xuyên trao đổi, liên 

kết, tương tác, chia sẻ thông tin và nâng đỡ các 

thành viên khác, phân tích và lựa chọn được các 

phương án trong nhóm để đề xuất các phương án 

73,54% 64,62% 

Cùng thực hiện 

GQVĐ trong 

nhóm 

- Nỗ lực trao đổi, theo dõi, liên kết, tương tác, 

chia sẻ thông tin và nâng đỡ các thành viên 

khác trong nhóm để lập kế hoạch và thực hiện 

sản phẩm. 

- Xác định được mục tiêu, các nội dung chi tiết 

của kế hoạch mang tính sáng tạo. 

- Kiên trì và có trách nhiệm khi thực hiện mặc 

dù gặp nhiều khó khăn. Giải quyết được các 

vấn đề phát sinh phức tạp 

73,53% 62,54% 

Đánh giá và điều 

chỉnh cả nhóm 

- Động viên, đánh giá và góp ý kết quả của các 

thành viên trong nhóm. 

- Đánh giá từng giai đoạn và toàn bộ kết quả 

liên quan đến sự hợp tác và GQVĐ cá nhân. 

- Sẵn lòng tiếp thu những đóng góp, nhận xét, 

suy nghĩ đa chiều và phân tích các ý kiến, tìm 

hiểu thêm thông tin để điều chỉnh phù hợp. 

71,11% 63,52% 
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Từ trên cho thấy khi tổ chức HS làm việc nhóm, nhóm HS lớp TN đã diễn ra 

các biểu hiện được tốt hơn lớp ĐC hay nói khác là biện pháp dạy học của lớp TN đã 

rèn HS được thu hút và có hiệu quả hơn lớp ĐC.  

Bảng 3.4. So sánh kết quả HS tự đánh giá thành viên trong hoạt động nhóm 

của từng HS giữa lớp TN và lớp ĐC 

Chủ đề 

Số HS biết hoạt 

động 
% điểm danh lớp  

TN ĐC TN ĐC 

N=136 N=138 N=136 N=138 

Tính chủ động 82 64 60,29% 46,37% 

Tính trách nhiệm 85 60 62,50% 43,47% 

Trao đổi và đóng góp ý kiến 87 65  63,97% 47,10% 

Tôn trọng lắng nghe bạn bè 76 62 55,88% 44,92% 

Cùng hoàn thành sản phẩm nhóm 120 86 88,23% 62,31% 
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Từ kết quả trên thấy rằng HS lớp TN biết hoạt động nhóm tốt hơn lớp 

ĐC khá nhiều. 

Bảng 3.5. So sánh kết quả đánh giá biểu hiện kỹ năng hợp tác GQVĐ của từng 

HS trong nhóm giữa lớp TN và lớp ĐC 

Biểu hiện 

Số biểu hiện HS % điểm danh lớp  

TN ĐC TN ĐC 

N=136 N=138 N=136 N=138 

Hiểu biết về kỹ năng hợp tác GQVĐ 75 50 55,14% 36,23% 

Trao đổi, liên kết, chia sẻ thông tin, với 

các thành viên trong nhóm 
75 53 55,14% 38,40% 

Thực hiện tình huống giống bài mẫu, biết 

trọn vẹn, sáng tạo trong hợp tác GQVĐ 
80 58 58,82% 42,02% 

Tôn trọng lắng nghe bạn bè 76 62 55,88 44,92% 

Cùng hoàn thành sản phẩm nhóm 112 78 82,35 56,52% 
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 Từ kết qua trên cho thấy HS lớp TN đã diễn ra biểu hiện về kỹ năng hợp tác 

GQVĐ được nhiều người hơn lớp ĐC qua các hoạt động nhóm và có thể giúp các 

em trong học tập tốt hơn. 

Bảng 3.6. So sánh kết quả đánh giá thành tố kỹ năng hợp tác GQVĐ của từng 

HS trong nhóm giữa lớp TN và lớp ĐC 

Thành tố 

Số thành tố HS  % điểm danh lớp 

TN ĐC TN ĐC 

N=136 N=138 N=136 N=138 

Nhóm xác định vấn đề toán học 75 60 55,14% 43,47% 

Đề xuất phương án GQVĐ chung 

của nhóm 
73 55 53,67% 39,85% 

Cùng thực hiện GQVĐ trong nhóm 80 63 58,82% 45,65% 

Đánh giá và điều chỉnh cả nhóm 75 56 55,14% 40,57% 
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 Từ kết quả trên thấy rằng HS lớp TN đã được rèn luyện 4 thành tố về kỹ 

năng hợp tác GQVĐ sẽ tìm hiểu, cùng nhau GQVĐ được tốt hơn HS lớp ĐC không 

được rèn luyện các yếu tố kỹ năng hợp tác GQVĐ. 

Bảng 3.7. So sánh kết quả đánh giá hành vi kỹ năng hợp tác GQVĐ của từng 

HS trong nhóm giữa lớp TN và lớp ĐC 

Hành vi 

Số hành vi HS  
% hành vi kỹ năng 

HT GQVĐ của HS 

TN ĐC TN ĐC 

N=136 N=138 N=136 N=138 

Xác định vấn đề toán học 98 80 72,05% 57,97% 

Đề xuất phương án GQVĐ toán học 96 75 70,58% 54,34% 

Lập kế hoạch và thực hiện GQVĐ toán học 87 65 63,97% 47,10% 

Đánh giá kết quả GQVĐ toán học 85 63 62,50% 45,65% 

 

 

Từ kết quả trên cho thấy hành vi của HS về kỹ năng hợp tác GQVĐ khi 

cùng nhau giải bài toán giúp các em giải bài toán được tốt hơn lớp ĐC dù sẽ ở 

gần hoặc xa nhau. 

Kết quả phỏng vấn GV sau thực nghiệm: Đã được GV trả lời như sau: 

Câu 1. Thầy cô hãy cho biết phần trăm ý thông hiểu và làm được của mình 

về việc hướng dẫn cách để thực hiện giảng dạy thực tế?  

Trả lời: GV đều nói mình hiểu và làm được 85% theo hướng dẫn, sau thực 

hiện giảng dạy cụ thể mới hiểu rõ ràng hơn nữa 
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Lập kế hoạch và thực hiện 
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Đánh giá kết quả GQVĐ toán 

học
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Câu 2. Theo thầy/cô dạy HS rèn luyện kỹ năng hợp tác GQVĐ so với dạy 

học khác thấy được HS thu hút học tập và có sự tiến bộ trong học thế nào? 

Trả lời: Khi dạy rèn cho HS hợp tác GQVĐ thấy được HS chăm chỉ hơn, thứ 

nhất là HS có thể xem được bài dạy trên mạng nếu không hiểu thì có thể các em có 

thể xem và hỏi lại với nhiều bạn và thấy rằng HS có sự tiến bộ và tự hào khi được 

giới thiệu bạn và hiểu được bài học một cách khoa học 

Câu 3. Để rèn các kỹ năng hợp tác GQVĐ cho HS lớp 12 qua dạy học Toán 

GV cần phải tập trung vào những kỹ năng nào theo lần lượt? 

Trả lời: Là GV phải tập chung vào việc chuẩn bị bài học kỹ, hướng dẫn HS 

hiểu rõ, theo dõi, kiểm tra, kích thích và giúp đỡ HS theo lần lượt 

Câu 4. Qua dạy học thầy/cô thấy được HS có những kiến thức về kỹ năng mới 

gì, có thể giúp HS trong nghiên cứu, học tập và cuộc sống hằng ngày của mình? 

Trả lời: HS có những kỹ năng và kiến thức tìm kiếm thông tin, sử dụng thông 

tin để cùng nhau giải quyết nhiệm vụ dúng theo vấn đề đã nêu là đều quan trọng mà 

HS cần phải được sử dụng trong tương lai. 

Câu 5. Khi dạy trên lớp thầy/cô đã nhắc, khuyến khích những gì và thế nào 

cho HS về kỹ năng hợp tác GQVĐ?  

Trả lời: Khi dạy trên lớp đã nhắc HS phải rèn các kỹ năng hợp tác GQVĐ vì 

càng ngày sự đỏi hỏi phải biết cùng nhau để làm việc hiệu quả: bắt đầu từ lập kế 

hoạch, phân tích vấn đề, giao nhiệm vụ và thực hiện theo kế hoạch, kiểm tra đánh 

giá và chỉnh sửa  

Câu 6. Thầy/cô hãy cho biết đến sự hợp lý và cần thiết của kỹ năng HT 

GQVĐ nên vận dụng vào dạy học hay không? 

Trả lời: GV đều trả lời rèn kỹ năng cho HS hợp lý nhất là nên rèn từ bé vì nó 

rất cần thiết đối với HS sắp ra trường THPT làm cho HS mỗi người có thể tìm kiếm 

thông tin được nhanh và biết trao đổi ý kiến với xã hội làm cho đời sống ngày phát 

triển nhanh chóng. 

Kết quả phỏng vấn HS sau thực nghiệm: Đã được HS trả lời như sau: 

Câu 1. Sau khi thầy/cô dạy chương IX, bài 26, 27 em cảm thấy thế nào so 

với bài dạy trước đây? 
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Trả lời: Các nhóm HS đều nói cảm thấy không lo không hiểu bài học nữa vì 

có thể xem bài giảng lại trên mạng chỗ không hiểu, giúp em giải được nhiều bài tập 

về nhà với bạn khi không hiểu cãi nhau cũng xem lại được 

Câu 2. Em có muốn cho thầy/cô dạy như bài 26, 27 hay không? 

Trả lời: HS đều nói muốn cho thầy/cô dạy như bài 26, 27 

Câu 3. Em hãy cho biết qua học bài 26, 27 em cảm thấy thích nhất là cái gì? 

Trả lời: HS cho biết thích nhất là nhiều người chúng em được nghiên cứu và 

đã làm nhiều lần làm cho nhớ được, ngoài ra chúng em có thể tự học và được liên 

lạc với nhau, cùng trả lời được câu hỏi GV. 

Câu 4. Qua dạy học bài 26, 27 em có thể cho biết em đã được rèn luyện 

những kỹ năng nào sau đây?. 

Trả lời: Khi hỏi đến rèn luyện kỹ năng hợp tác GQVĐ: Cùng nhau xác định 

vấn đề, cùng nhau đề xuất phương án GQVĐ, cùng nhau thực hiện GQVĐ và cùng 

nhau đánh giá và điều chỉnh đều đã được HS trả lời là được rèn luyện 

Bảng 3.8. So sánh Kết quả theo dõi trường hợp cá nhân khả năng hợp tác 

GQVĐ của HS (trước và sau thực nghiệm của lớp ĐC và TN) 

Tiêu chí Mức độ 

số và % HS theo dõi 

Trước Sau 

N=6 N=6 

Nhóm 

xác định 

vấn đề 

toán học 

Chưa trao đổi, liên kết được với các thành viên 

trong nhóm để xác định vấn đề 

4 1 

66,66% 16,66%,0 

Hiếm khi trao đổi, liên kết với các thành viên 

khác trong nhóm để thực hiện xác định vấn đề. 

Chỉ trao đổi khi thật sự cần thiết 

1 1 

16,66% 16,66% 

Thỉnh thoảng trao đổi, liên kết, tương tác với các 

thành viên trong nhóm để xác định vấn đề 

1 1 

16,66% 16,66% 

Thường xuyên trao đổi, liên kết, tương tác, chia 

sẻ thông tin với thành viên khác trong nhóm để 

xác định vấn đề 

0 2 

0% 33,33% 

Rất thường xuyên/chủ động, nỗ lực và rất thường 

xuyên trao đổi, liên kết, tương tác, chia sẻ thông 

0 1 

0% 16,66% 
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tin và nâng đỡ các thành viên khác trong nhóm 

để xác định vấn đề 

Đề xuất 

phương 

án 

GQVĐ 

chung 

của 

nhóm 

Chưa đề xuất được hoặc đề xuất các phương án 

còn nhiều sai sót dưới 25%. 

3 1 

50% 16,66% 

Đề xuất, phân tích và lựa chọn được các phương 

án với độ chính xác từ 25% đến dưới 50% 

2 1 

33,33% 16,66% 

Đề xuất, phân tích và lựa chọn được các phương 

án với độ chính xác từ 50% đến dưới 70% 

1 2 

16,66% 33,33% 

Đề xuất, phân tích và lựa chọn được các phương 

án với độ chính xác từ 70% đến dưới 90% 

0 2 

0% 33,33% 

Đề xuất, phân tích và lựa chọn được các phương 

án đạt trên 90%. Ý tưởng hoàn toàn chưa có hoặc 

kết hợp được nhiều ý tưởng của thành viên trong 

nhóm 

0 0 

0% 0% 

 

Cùng 

thực 

hiện 

GQVĐ 

trong 

nhóm 

Hầu như chưa tham gia vào lập kế hoạch và trao 

đổi, liên kết được với các thành viên trong nhóm 

để thực hiện sản phẩm 

4 2 

66,66% 33,33% 

Hiếm khi trao đổi, liên kết với các thành viên 

khác trong nhóm để lập kế hoạch và thực hiện 

sản phẩm. Chỉ trao đổi trong các khâu chính 

1 2 

16,66% 33,33% 

Thỉnh thoảng trao đổi, liên kết, tương tác với các 

thành viên trong nhóm để lập kế hoạch và thực 

hiện sản phẩm 

1 1 

16,66% 16,66% 

Thường xuyên trao đổi, liên kết, tương tác, chia 

sẻ thông tin với thành viên khác trong nhóm để 

lập kế hoạch và thực hiện sản phẩm 

0 1 

0% 16,66% 

Rất thường xuyên/chủ động/nỗ lực trao đổi, theo 

dõi, liên kết, tương tác, chia sẻ thông tin và nâng 

đỡ các thành viên khác trong nhóm để lập kế 

hoạch và thực hiện sản phẩm 

0 0 

0% 0% 

Đánh 

giá và 

Cương quyết giữ ý kiến của mình, phớt lờ sự góp 

ý của người khác 

2 1 

33,33% 16,66% 
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điều 

chỉnh cả 

nhóm 

Tiếp nhận ý kiến, xem xét điều chỉnh nhưng thực 

hiện qua loa 

3 2 

50,00% 33,33% 

những nhận xét, góp ý và thực hiện điều chỉnh 

nhưng chưa tổng hợp được thông tin. 

1 2 

16,66% 33,33% 

Sẵn lòng tiếp thu những đóng góp, nhận xét, suy 

nghĩ đa chiều và phân tích các ý kiến, tìm hiểu 

thêm thông tin để điều chỉnh phù hợp 

0 1 

0% 16,66% 

Rất sẵn lòng tiếp thu những đóng góp, nhận xét, 

suy nghĩ đa chiều và phân tích các ý kiến, tìm 

hiểu thêm thông tin để điều chỉnh phù hợp 

0 0 

0% 0% 

  

 

Từ kết quả trên cho thấy tiêu trí nhóm xác định vấn đề toán học tỉ lệ số HS 

trước TN chưa có ở nhiều mức độ bằng tỉ lệ số HS sau TN có nhiều mức độ, vậy có 

nghĩa là HS lớp TN sau được học theo biện pháp mới đã đề xuất sẽ có nhiều kiến 

thức và kinh nghiệm hơn. 

Với chủ đề đề xuất phương án GQVĐ chung của nhóm trước TN tỉ lệ số 

HS trước TN chưa có ở nhiều mức độ bằng tỉ lệ số HS sau TN có nhiều mức độ 

có nghĩa là sau rèn luyện kỹ năng hợp tác GQVĐ HS sẽ có nhiều kiến thức và 

kinh nghiệm hơn. 

Với HS đã rèn luyện kỹ năng hợp tác GQVĐ HS có thể cùng thực hiện 

GQVĐ trong nhóm được nhiều mức độ hơn có nghĩa là sau TN HS sẽ tiến bộ 

hơn học bình thường. 

0

1

2

3

4

5

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

So sánh kết quả theo dõi trường hợp cá nhân

Tiêu chí Cùng nhau xác định vấn 

đề

Mức độ Chưa trao đổi, liên kết 

được với các thành viên trong 

nhóm để xác định vấn đề

số và % HS theo dõi Trước N=6 4 

66,66%
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 Với HS đã rèn luyện kỹ năng hợp tác GQVĐ trong hoạt động đánh giá và 

điều chỉnh cả nhóm HS sẽ học được nhiều mức độ hơn chưa được rèn luyện. 

Sau khi theo dõi HS qua tổ chức rèn luyện hợp tác GQVĐ thấy rằng HS đã 

có nhiều kiến thức và kinh nghiệm nhiều mức độ hơn. Vậy, có thể khẳng định được 

biện pháp đề xuất đã giúp HS học được tốt hơn dạy học bình thường. 

Bảng 3.9. So sánh kết quả kiểm tra giữa lớp TN và ĐC 

 

Số HS và % điểm kiểm tra lớp 

Trước TN Sau TN 

TN ĐC TN ĐC 

Yếu kém (dưới 5 điểm) 
24 24 2 39 

17,64% 17,39% 1,47% 28,26% 

Trung bình (từ 5-7 điểm) 
82 85 82 70 

60,29% 61,59% 60,29% 50,72% 

Khá giỏi (từ 8-10 điểm) 
30 29 53 29 

22,05% 21,01% 38,97% 21,01% 

Tổng  136 138 136 138 

 

 

Từ kết quả bài kiểm tra thấy rằng tỉ lệ số HS được điểm trước TN của lớp TN 

và lớp ĐC: Cả yếu kém, trung bình và khá giỏi tương đương nhau và tỉ lệ số HS được 

điểm sau TN của lớp TN và lớp ĐC: cả yếu kém và khá giỏi là khác nhau khá nhiều, 

chỉ có điểm trung bình tương đương nhau có nghĩa HS sau TN lớp TN được điểm yếu 

kém và trung bình kém ít đi còn số HS khá giỏi là tăng lên. Hơn nữa nếu so sánh cả 
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trước và sau TN thấy rằng số HS yếu kém, trung bình cả lớp TN và lớp ĐC đều ít đi, 

khá giỏi là tăng lên, nhưng tỉ lệ khá giỏi của HS lớp TN có nhiều hơn, dù tỉ lệ khác 

nhau không nhiều, nhưng có thể khẳng định hiệu quả của biện pháp rèn luyện kỹ 

năng hợp tác GQVĐ cho HS có thể giúp HS học tập được tốt hơn học bình thường.  

Từ các kết quả đã thu được trên, nếu GV tổ chức hoạt động nhóm cho HS được 

rèn luyện các kỹ năng hợp tác GQVĐ hoặc tạo điều kiện cho HS đã rèn luyện các biện 

pháp đã nêu trong luận án sẽ giúp HS khám phá, nghiên cứu và học tập tốt hơn.  

3.4.3. Kết quả khảo sát tính hiệu quả, hợp lý và khả thi của các biện pháp.  

 Để đánh giá tính hiệu quả, hợp lý và khả thi của các biện pháp sư phạm đã đề 

xuất nhằm rèn luyện kỹ năng hợp tác GQVĐ cho HS, từ đó để điều chỉnh những 

biện pháp sư phạm chưa phù hợp và khẳng định độ tin cậy của các biện pháp sư 

phạm được đánh giá. 

 - Nội dung khảo sát: 

 + Các biện pháp sư phạm được đề xuất có thực sự cần thiết đối với việc rèn 

luyện kỹ năng hợp tác GQVĐ cho HS không? 

 + Các biện pháp sư phạm được đề xuất có thực sự khả thi đối với việc rèn 

luyện kỹ năng hợp tác GQVĐ cho HS không? 

 - Phương pháp khảo sát: Tác giả luận án xin ý kiến bằng bảng hỏi với 4 mức 

độ đánh giá: 1- Rất cần thiết, 2- Cần thiết, 3- Ít cần thiết và 4- Không cần thiết. 

 - Căn cứ vào số liệu thông kê, luận án tính toán để xác định điểm trung bình 

về tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp sư phạm. Giá trị trung bình cộng 

được tính theo công thức:  

𝑥𝑗̅ =
∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑓𝑖
𝑛
𝑖=1

  trong đó 

+ j là thứ tự của các tiêu chí cần đánh giá; 

+ 𝑥𝑗 là giá trị trung bình công của các mức độ cần đánh giá đối với tiêu chí 

cần đánh giá thứ j; 

+ 𝑥1, 𝑥2, ..., 𝑥𝑛 các mức độ được đánh giá đối với một tiêu chí cần đánh giá 

(có n mức đô cần đánh giá); 

+ 𝑓1 , 𝑓2 ,..., 𝑓𝑛 là số lượng các ý kiến đồng y đánh giá về từng mức đô đat 

được của mỗi tiêu chí tương ứng với mức đô cần đánh giá (𝑥1, 𝑥2, ..., 𝑥𝑛). 
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Kết quả dữ liệu khảo sát được xử lý theo giá trị trung bình, phân theo thang 

đánh giá 4 mức độ như sau:         

+ 1 𝑥̅ 1,79 : không cần thiết/ không hợp lý/ không khả thi;  

+ 1,80≤ 𝑥̅ ≤ 2,59: ít cần thiết/ ít hợp lý/ ít khả thi;  

+ 2,60 ≤ 𝑥̅ ≤3,39: cần thiết/ hợp lý/ khả thi;  

+ 3,40≤ 𝑥̅ ≤ 4,00: rất cần thiết/ rất hợp lý/ rất khả thi; 

Đối tượng khảo sát là 17 GV dạy toán cấp 3 ở 3 trường dạy thực nghiệm. 

Bảng 3.10. Kết quả ý kiến đánh giá tính cần thiết của các biện pháp 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Số lượng 

/Tỉ lệ 

Mức độ 
Điểm 

trung 

bình 

Rất cần 

thiết 
Cần thiết 

Ít cần 

thiết 

Không 

cần thiêt 

BP1 Số lượng 5 10 2 0 
3,17 

Tỉ lệ 29,41% 58,82% 11,76% 0% 

BP2 Số lượng 4 11 1 1 
3,05 

Tỉ lệ 23,52% 64,70% 5,88% 5,88% 

BP3 Số lượng 5 11 1 0 
3,23 

Tỉ lệ 29,41% 64,70% 5,88% 0% 

BP4 Số lượng 5 9 2 1 
3,05 

Tỉ lệ 29,41% 52,94% 11,76% 5,88% 

 

Bảng 3.11. Kết quả ý kiến đánh giá tính hợp lý của các biện pháp 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Số lượng 

/Tỉ lệ 

Mức độ 
Điểm 

trung 

bình 

Rất hợp 

lý 
Hợp lý Ít hợp lý 

Không 

hợp lý 

BP1 
Số lượng 3 13 0 1 

3,05 
Tỉ lệ 17,64% 76,47% 0% 5,88% 

BP2 
Số lượng 5 9 2 1 

3,05 
Tỉ lệ 29,41% 52,94% 11,76% 5,88% 

BP3 
Số lượng 3 11 2 1 

2,94 
Tỉ lệ 17,64% 64,70% 11,76% 5,88% 

BP4 
Số lượng 2 11 2 2 

2,76 
Tỉ lệ 11,76% 64,70% 11,76% 11,76% 
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Bảng 3.12. Kết quả ý kiến đánh giá tính khả thi của các biện pháp 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Số lượng 

/Tỉ lệ 

Mức độ 
Điểm 

trung 

bình 

Rất khả 

thi 
Khả thi Ít khả thi 

Không 

khả thi 

BP1 Số lượng 7 8 1 1 
3,23 

Tỉ lệ 41,17% 47,05% 5,88% 5,88% 

BP2 Số lượng 5 10 2 0 
3,17 

Tỉ lệ 29,41% 58,82% % 0% 

BP3 Số lượng 5 11 0 1 
3,17 

Tỉ lệ 29,41% 64,70% % 5,88% 

BP4 Số lượng 4 10 1 2 
2,94 

Tỉ lệ 23,52% 58,82% 5,88% 11,76% 

Qua số liệu thông kê tại Bảng 3.10, Bảng 3.11, Bảng 3.12 cho thấy điểm 

trung bình trong khoảng 2,60 ≤ 𝑥̅ ≤3,39 có nghĩa là các biện pháp đã đề xuất trong 

luận án cần thiết/ hợp lý/ khả thi có thể dùng giảng dạy rèn luyện kỹ năng hợp tác 

giải quyết vấn đề môn toán ở trường học phổ thông nước CHDCND Lào. 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Sau khi xác định được mục đích, đối tượng và phương pháp thực nghiệm sư 

phạm, tác giả luận án tiến hành thực nghiệm sư phạm, xuyên suốt quá trình thực 

nghiệm sư phạm, các kết quả thu được về mặt nhận thức, kinh nghiệm, các sản 

phẩm cùng với kết quả xử lý các số liệu có được từ phương pháp thông kê, phương 

pháp quan sát, phương pháp điều tra đã có sơ sở để khẳng định: 

- Việc giúp cho HS rèn luyện kỹ năng hợp tác GQVĐ thông qua dạy học Đại số 

và Giải tích lớp 12 tại Nước CHDCND Lào có ý nghĩa lý luận và ý nghĩa thực tiễn. 

- Các biện pháp sư phạm đã đề xuất ở Chương 2 có tính khả thi cao, phù hợp 

với lý luận về đối mới phương pháp dạy học, phù hợp với nội dung chương trình 

Đại số và Giải tích lớp 12 tại Nước CHDCND Lào. 

Kết quả thực nghiệm sư phạm cho thấy, mục đích nghiên cứu đề ra là đúng 

đắn, giả thuyết khoa học là chấp nhận được và nhiệm vụ nghiên cứu đã hoàn thành, 

kết quả của luận án hoàn toàn có tính khả thi trong việc triển khai dạy học môn 

Toán theo hướng rèn luyện kỹ năng hợp tác GQVĐ cho HS nước CHDCND Lào. 
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KẾT LUẬN 

 Trong quá trình nghiên cứu đề tài luận án tác giả đã thu được những kết quả 

chính sau đây:  

Về lý luận: 

- Đã góp phần khẳng định KNHT GQVĐ là một kỹ năng quan trọng cần 

được rèn luyện cho HS. 

- Đã góp phần làm rõ các quan niệm về kỹ năng , về hợp tác GQVĐ. Từ đó 

đề xuất quan niệm kỹ năng hợp tác GQVĐ, xác định cấu trúc kỹ năng hợp tác 

GQVĐ gồm 4 thành tố và những biểu hiện của kỹ năng hợp tác GQVĐ của HS, 

thiết kế hệ thống các tiêu chí đánh giá các kỹ năng thành tố này.  . 

- Xác định cấu trúc kỹ năng hợp tác GQVĐ gồm 4 thành tố: Nhóm xác định 

vấn đề; Đề xuất phương án GQVĐ chung của nhóm; Cùng thực hiện GQVĐ trong 

nhóm; Đánh giá và điều chỉnh cả nhóm. Và những biểu hiện của kỹ năng hợp tác 

GQVĐ của HS trong dạy học môn Toán lớp 12 ở nước CHDCND Lào. 

Về thực tiễn: 

- Đã đề xuất 4 biện pháp nhằm rèn luyện kỹ năng hợp tác giải quyết vấn đề 

cho học sinh qua dạy học học Đại số và Giải tích lớp 12: Biện pháp 1 nhằm tạo môi 

trường thuận lợi để kích hoạt và thúc đẩy hoạt động GQVĐ trong tình huống thực 

tiễn cho HS, bước đầu hình thành và phát triển 4 kỹ năng hợp tác GQVĐ thành tố 

cho HS; Biện pháp 2 nhằm góp phần rèn luyện 4 thành tố của kỹ năng hợp tác 

GQVĐ; Biện pháp 3 nhằm góp phần rèn luyện cho HS 4 kỹ năng thành phần trong 

quá trình dạy học cả lý thuyết và bài tập ở lớp học trực tuyến (HS hợp tác trong điều 

kiện không trực tiếp mặt giáp mặt, nghĩa là ở xa nhau); Biện pháp 4 nhằm mục đích 

giúp HS chủ động thực hiện rèn luyện 4 kỹ năng hợp tác GQVĐ, giúp HS hiểu biết 

trao đổi liên kết, động viên, quản lý công việc, giải quyết mâu thuẫn, xử lý tình 

huống để thực hiện kế hoạch dạy học. 

- Tổ chức DH thực nghiệm để minh họa cho tính khả thi và tính hiệu quả của 

các biện pháp sư phạm đã đề xuất. 

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, có thể khẳng định mục đích nghiên cứu 

đã đạt được, nhiệm vụ nghiên cứu đã hoàn thành và giả thuyết khoa học là chấp 
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nhận được. Nghiên cứu của luận án đã khẳng định các biện pháp rèn luyện kỹ năng 

hợp tác giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học Đại số và Giải tích lớp 12 cho HS 

là hiệu quả và khả thi, nâng cao chất lượng học tập môn toán của HS. Đây là hướng 

nghiên cứu bước đầu góp phần thúc đẩy công cuộc hội nhập vào giáo dục trên thế giới. 
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Nội 2012. 

55. Platonov K. K. (1963), "Về trí thức, kĩ xảo và kĩ năng", (bản dịch tiếng Nga), 

Tạp chí KH Xô Viết, số 11. 
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161 
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74. Lê Đình Trung, Phan Thị Thanh Hội (2016), Dạy học theo định hướng hình 
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Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện đề tài nghiên cứu Rèn luyện kỹ năng hợp 

tác GQVĐ cho HS qua dạy học môn Toán lớp 12 nước CHDCND Lào  

Theo PISA thì kỹ năng hợp tác GQVĐ là một kỹ năng quan trọng trong giáo 

dục của thế kỹ 21 và quan niệm: “Kỹ năng hợp tác GQVĐ là khả năng của một cá 

nhân để tham gia một cách hiệu quả vào một quá trình theo đó hai hoặc nhiều người 

cố gắng giải quyết một vấn đề bằng cách chia sẻ sự hiểu biết và nỗ lực cần thiết để 

đi đến một giải pháp và tổng hợp kiến thức, kỹ năng và nỗ lực của họ để đạt được 

giải pháp đó”. 

Với mong muốn có được thông tin thực tế nhằm xây dựng các biện pháp rèn 

luyện kĩ năng hợp tác GQVĐ cho HS đáp ứng với nhu cầu giáo dục. Chúng tôi gửi 

đến quý thầy/cô phiếu tham khảo ý kiến này. Kính mong quý thầy /cô vui lòng cho 

biết ý kiến, quan điểm của mình về các vấn đề dưới đây bằng cách đánh dấu ✓ vào 

các ô lựa chọn. 

Câu 1. Khi dạy học môn Toán thầy/cô có thường xuyên dạy học hợp tác theo nhóm 

không? 

❑ Thường xuyên  ❑ Thỉnh thoảng  ❑ Không bao giờ 

Câu 2. Theo thầy/cô mục đích của dạy học hợp tác là giúp HS : 

❑ Ôn tập và củng cố các kiến thức, kĩ năng. 

❑ Tìm hiểu, khám phá, lĩnh hội tri thức mới   

❑ Khái quát và hệ thống hoá kiến thức 

❑ Hình thành kĩ năng hợp tác 

Ý kiến khác: ……………..……………………………………………………........... 

………………………………………………………………………………………...

.......…………............................................................................................................... 

Câu 3. Theo thầy/cô các nguyên nhân ảnh hưởng đến việc vận dụng dạy học hợp 

tác theo nhóm? (có thể chọn nhiều phương án) 

❑ Cơ sở vật chất không đầy đủ       

❑ Sĩ số lớp quá đông        

❑ Nội dung dạy học có cấu trúc phức tạp     

❑ Thói quen sử dụng các hình thức dạy học cũ    

❑ Hạn chế trong năng lực sư phạm của GV  

❑ HS chưa có kĩ năng hợp tác  

❑ Chưa có những biện pháp sư phạm tổ chức dạy học hợp tác hợp lý  

❑ Không đảm bảo thời gian quy định  

❑ Khó tạo ra sự hứng thú cho HS 
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❑ Khó khăn trong việc quản lí và tổ chức lớp học 

❑ Khó khăn trong việc đánh giá cho điểm kết quả hoạt động hợp tác 

❑ Khó khăn trong việc xác đinh các điểu kiện kết hợp, hỗ trợ việc tổ chức dạy học 

hợp tác hiệu quả.  

Ý kiến khác: ……………..……………………………………………………........... 

……………...………………………………………………………………………… 

Câu 4. Thầy/cô đã quan tâm đến việc dạy và rèn luyện kĩ năng hợp tác cho HS 

trong quá trình dạy học môn Toán như thế nào? 

❑ Rất quan tâm  ❑ Ít quan tâm  ❑ Chưa quan tâm 

Câu 5. Thầy cô cho biết mức độ sử dụng các dạng mô hình tổ chức dạy học sau đây: 

TT 
Các dạng mô hình tổ chức dạy 

học 

Mức độ sử dụng 

Thường xuyên Đôi khi 
Chưa bao 

giờ 

1 Dạng toàn lớp    

2 Dạng nhóm    

3 Dạng cá nhân    

 

Câu 6. Trong giờ dạy học lý thuyết môn Toán thầy/cô có thể đánh giá HS làm được 

thế nào với nội dung dưới đây? 

TT Nội dung 

Mức độ đánh giá 

Thường 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Không 

bao giờ 

1 

Khi học xong một định lý Toán học, HS 

biết lượt ngược vấn đề hoặc tìm ứng dụng 

không? 

   

2 
Khi học giải bài tập Toán học, HS có thể 

tìm nhiều lời giải khác nhau 

   

3 
Khi GV tổ chức hoạt động nhóm, HS có 

tham gia thảo luận, tranh luận không? 

   

4 
HS có thể tìm sai lầm trong lời giải hoặc 

câu trả lời và đưa ra đáp án đúng không? 

   

5 
HS có thể nhận xét, đánh giá lời giải của 

mình hay của bạn không? 

   

6 
HS có hợp tác khi GQVĐ mà GV yêu cầu 

không? 

   

Câu 7. Thầy/cô cho biết những khó khăn của HS khi giải bài toán trên lớp  

TT Nội dung 

Mức độ đánh giá 

thường 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Không 

bao giờ 
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1 
HS không biết được cái nào là điều kiện của 

bài toán, cái nào là câu hỏi của vấn đề 

   

2 HS không biết được các ký hiệu trong bài toán    

3 
HS không biết sử dụng các công thức một 

cách khéo léo 

   

 

Câu 8. Vai trò tham gia của HS trong hợp tác GQVĐ đã diễn ra ở mức độ nào? 

TT Nội dung 

Mức độ đánh giá 

Tốt 
Bình 

thường 

Chưa 

tốt 

1 
Cùng nhau tham gia, trao đổi ý kiến trong quá 

trình GQVĐ  

   

2 Có kế hoạch hợp tác GQVĐ     

3 Hợp tác tìm kiếm kiến thức cho bản thân.    

 

Câu 9. Thầy/cô cho biết mức độ cần thiết của việc rèn luyện kĩ năng hợp tác GQVĐ 

trong quá trình dạy học Toán 

❑ Cần thiết  ❑ Bình thường   ❑ Không cần thiết  

Câu 10. Để rèn các kỹ năng cho HS thầy/cô hãy cho biết nên làm thế nào? (có thể 

chọn nhiều phương án) 

❑ Tổ chức hoạt động làm cho HS được làm việc nhiều lần 

❑ Làm cho mỗi HS được tham gia hoạt động và góp ý kiến của mình vào làm việc nhóm 

❑ Tạo cơ hội cho HS được trao đổi ý kiến, giúp đỡ lẫn nhau, tập trung vào thảo 

luận nhóm 

❑Theo dõi và hướng dẫn HS làm việc lặp đi lặp lại hoạt động nhiều lần 

Câu 11. Để rèn cho HS kỹ năng hợp tác GQVĐ hiệu quả nhất thầy/cô nên tập 

chung rèn những nhóm kỹ năng, tiến trình giải bài toán, kỹ năng hợp tác và các 

dạng hoạt động sau đây ít, nhiều thế nào cho HS? 

 

TT Nên tập chung rèn cho HS Ít Nhiều 

Nhóm kỹ năng   

1 Nhóm kỹ năng chung   
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2 Nhóm kỹ năng thực hành   

3 Nhóm kỹ năng về tư duy   

Tiến trình giải bài toán   

1 Tiếp nhận bài toán   

2 Xây dựng kế hoạch giải bài toán   

3 Thực hiện kế hoạch giải bài toán   

4 
Kiểm tra tiến trình giải toán và thu tập tiến trình giải 

toán. 

  

Kỹ năng hợp tác   

1 Kỹ năng giao tiếp   

2 
Kỹ năng xây dựng và duy trì bầu không khí tin tưởng 

lẫn nhau 

  

3 Kỹ năng kèm cặp nhau trong học tập   

4 Kỹ năng lãnh đạo   

5 Kỹ năng tư duy hội thoại có phê phán   

Các dạng hoạt động   

1 
Nhận dạng và thể hiện một khái niệm, một phương 

pháp, một quy tắc, một định lý 

  

2 

Những hoạt động toán học phức tạp, chứng minh, định 

nghĩa, giải toán bằng lập phương trình, giải toán dựng 

hình, giải toán quỹ tích... 

  

3 

Những hoạt động trí tuệ phổ biến trong toán học: lượt 

ngược vấn đề, xét tính giải được (có nghiệm, nghiệm 

duy nhất), phân chia trường hợp 

  

4 
Những phân tích, tổng hợp, so sánh, xét tương tự, trừu 

tượng hoá 

  

5 

Những hoạt động ngôn ngữ: Khi yêu cầu học sinh phát 

biểu, giải thích một định nghĩa, trình bày lời giải một 

bài toán 

  

 

Câu 12. Theo ý kiến của thầy/cô, muốn dạy cho HS kỹ năng hợp tác GQVĐ thầy/cô 

phải làm những gì sau đây: 
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TT Nội dung Cần Không cần 

1 Lập kế hoạch bài dạy trong hợp tác GQVĐ   

2 
Dạy nội dung về kỹ năng hợp tác và kỹ năng GQVĐ 

và rèn luyện cho HS theo mục tiêu bài học cụ thể 

  

3 
Tổ chức nhóm hoạt động hợp tác GQVĐ qua nội 

dung bài học và bài tập 

  

4 Thiết kế tình huống đánh giá (GV, HS)   

 

Câu 13. Thầy/cô hãy cho biết về dạy học GQVĐ, bởi cách viết “Đ” nếu đúng và 

“S” nếu sai duy nhất một cái vào nội dung sau đây. 

TT Nội dung dạy học GQVĐ Trả lời 

1 

Là tổ chức hoạt động cho HS và tập trung làm cho HS nhận 

được kỹ năng GQVĐ, GV nên trọn vẹn các hoạt động liên 

quan và luôn luôn đã sử dụng vào cuộc sống hàng ngày 

 

2 
HS không có kỹ năng GQVĐ khác nhau theo khả năng, kỹ 

năng, kỹ xảo, kinh nghiệm, xúc động đã có sẵn 

 

3 
Khi GV dạy nên chọn và nêu vấn đề làm cho HS được sử 

dụng các kiết thức của HS đã học để GQVĐ 

 

4 
Kỹ thuật GQVĐ mọi HS là nhận biết vấn đề, xác định 

nguyên nhân chính của vấn đề (phân tích vấn đề)  

 

5 

Qua GQVĐ HS nhận được kiến thức, kỹ năng, có sự hiểu 

biết từ kinh nghiệm khi hoạt động như: những vấn đề gặp 

phải, sự phân tích vấn đề và biết quyết định vấn đề trong 

thực tế hiện nay và trong tương lai. 
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Câu 14. Thầy/cô hãy cho biết về dạy học hợp tác, bởi cách viết “Đ” nếu đúng và 

“S” nếu sai duy nhất một cái vào nội dung sau đây. 

TT Nội dung dạy học hợp tác 
Trả 

lời 

1 

Dạy học nhóm là một cách hợp tác làm cho HS được trao đổi ý kiến 

về công việc nào đó, để tìm ra giải pháp được hiệu quả hoặc tạo điều 

kiện làm cho nhiều người có sự thống nhất của ý kiến về cách thực 

hiện, nhiệm vụ,... làm cho thành công với công việc và kịp thời. 

 

2 
Dạy học hợp tác mục đích là bắt buộc mọi HS phải làm theo nhiệm 

vụ và nhưng không cần sử dụng kết hợp với hoạt động GQVĐ. 

 

3 

Hiệu quả làm việc nhóm sẽ ít đi vì hành vi chưa trưởng thành người 

lớn của một số HS nhưng có thể quản lý được nếu HS biết rõ ràng 

mục đích học tập và trách nhiệm của mỗi HS. 

 

4 
Kỹ thuật đàm thoại nhóm bé HS tạo nhóm 3-5 HS để nói chuyện về 

vấn đề gặp phải, trao đổi ý kiến/cách thức GQVĐ và báo cáo cả lớp. 

 

 

Câu 15. Khi dạy học môn Toán thầy/cô có biết về PPDH GQVĐ không? 

❑ Có    ❑ Không  

Câu 16. Khi dạy học môn Toán thầy/cô có vận dụng PPDH GQVĐ không? 

❑ Có    ❑ Không  

Câu 17. Khi dạy học môn Toán thầy/cô có biết về PPDH theo dự án không? 

❑ Có    ❑ Không  

Câu 18. Khi dạy học môn Toán thầy/cô có vận dụng phương pháp dạy theo dự án 

không? 

❑ Có    ❑ Không  

 

Xin chân thành cảm ơn ý kiến của thầy/cô 

Một số thông tin về cá nhân 

 

Họ và tên : …………………………………….. Điện thoại…………….. .…….. ... 

Trình độ đào tạo : ……………………………………………………………........... 

Đơn vị công tác : ………………………………………………………………........ 

Xin cảm ơn sự hợp tác của thầy/cô! 
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Phụ lục 2 

PHIẾU HỎI HỌC SINH 

Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện đề tài nghiên cứu Rèn luyện kỹ năng hợp  

tác GQVĐ cho HS qua dạy học môn Toán lớp 12 nước CHDCND Lào. 

Theo PISA thì kỹ năng hợp tác GQVĐ là một kỹ năng quan trọng trong giáo 

dục của thế kỹ 21 và quan niệm: “Kỹ năng hợp tác GQVĐ là khả năng của một cá 

nhân để tham gia một cách hiệu quả vào một quá trình theo đó hai hoặc nhiều người 

cố gắng giải quyết một vấn đề bằng cách chia sẻ sự hiểu biết và nỗ lực cần thiết để 

đi đến một giải pháp và tổng hợp kiến thức, kỹ năng và nỗ lực của họ để đạt được 

giải pháp đó”. 

Với mong muốn có được thông tin thực tế nhằm xây dựng các biện pháp rèn 

luyện kĩ năng hợp tác GQVĐ cho HS đáp ứng với nhu cầu giáo dục. Chúng tôi gửi 

đến các em phiếu tham khảo ý kiến này.  

Nội dung các câu hỏi 

Các em vui lòng cho biết ý kiến, quan điểm của mình về các vấn đề dưới đây.  

Câu 1. Khi dạy học môn Toán, thầy/cô đã cho các em làm việc theo nhóm không?. 

Các em cho ý kiến bằng cách đánh dấu ✓ vào một trong các ô lựa chọn mà các em 

cho là đúng nhất. 

❑ Thường xuyên  ❑ Thỉnh thoảng  ❑ Không bao giờ 

Câu 2. Các em hãy cho biết mức độ tham gia học tập và hiểu biết bài học của mình 

sau khi học xong?. Các em cho ý kiến bằng cách đánh dấu ✓ vào một trong các ô 

lựa chọn mà các em cho là đúng nhất. 

TT Nội dung 

Mức độ 

Thường 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Không 

bao giờ 

1 Khi học xong một định lý Toán học em có 

thể sử dụng vào giải bài tập và GQVĐ cụ 

thể trong đời sống hằng ngày. 

   

2 Em đã cố gắng hết sức khi tham gia hoạt 

động nhóm, thảo luận và tranh luận. 

   

3 Em có thể giúp các bạn tìm sai lầm trong 

lời giải hoặc câu trả lời và đưa ra đáp án 

đúng khi giải bài Toán cùng các bạn. 

   

4 Em có thể hợp tác và GQVĐ cùng các bạn 

theo thầy/cô đã dành cho mỗi lần. 
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Câu 3. Các em cho biết mức độ cần thiết của việc rèn luyện kĩ năng hợp tác GQVĐ 

trong quá trình dạy học Toán. Các em cho ý kiến bằng cách đánh dấu ✓ vào một 

trong các ô lựa chọn mà các em cho là đúng nhất. 

❑ Cần thiết   ❑ Bình thường   ❑ Không cần thiết  

Câu 4. Khi dạy học môn Toán, thầy/cô thường làm gì cho các em?. 

Các em cho ý kiến bằng cách đánh dấu ✓ vào những ô mà các em cho là đúng. 

Ngoài ra, nếu có các ý kiến khác ngoài các gợi ý trong câu hỏi, các em hãy viết vào 

dòng ý kiến khác. 

❑ Thày cô hướng dẫn ôn tập bài học cũ và chỉ dẫn những nội dung quan trọng cần 

phải ghi nhớ, chỉ dẫn cách làm để có thể giải bài toán được nhanh chóng. 

❑ Thầy/cô cho các em đọc sách để tìm hiểu nội dung bài học như: Kí hiệu, lý 

thuyết, ví dụ và cách thức giải quyết. 

❑ Thầy/cô thường khái quát và hệ thống hoá kiến thức cho các em. 

❑ Thầy/cô cho các em làm việc nhiều với bạn để có thói quen giải toán và làm bài tập. 

❑ Ý kiến khác .............................................................................................................. 

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

Câu 5. Các em học môn Toán khó hiểu nhất là vì ảnh hưởng nào sau đây?. Các em  

cho ý kiến bằng cách đánh dấu ✓ vào những ô mà các em cho là đúng. Ngoài ra, 

nếu có các ý kiến khác ngoài các gợi ý trong câu hỏi, các em hãy viết vào dòng ý 

kiến khác. 

❑ Thầy/cô không có đủ nguồn tài liệu để cho HS xem  

❑ Sĩ số học sinh đông và HS mất trật tự 

❑ Sách giáo khoa đọc không hiểu và có nhiều kí hiệu không thể nhớ được. 

❑ Thầy/cô giảng dạy không hiểu làm cho học sinh không muốn học 

❑ Ý kiến khác .............................................................................................................. 

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

Câu 6. Khi học môn Toán, thầy/cô đã nhắc các em những hành động nào sau đây?. 

Các em cho ý kiến bằng cách đánh dấu ✓ vào những ô mà các em cho là đúng. 

Ngoài ra, nếu có các ý kiến khác ngoài các gợi ý trong câu hỏi, các em hãy viết vào 

dòng ý kiến khác. 

❑ Cùng hoạt động với các bạn trong nhóm, tự đọc sách và trao đổi ý kiến để 

GQVĐ. 

❑ Nhắc các em tự lập kế hoạch, duy trì tổ chức nhóm, hiểu vai trò và cùng nhau 

GQVĐ. 
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❑ Nhắc lại ai cũng phải có khả năng thiết lập, giám sát và duy trì sự hiểu biết chung 

trong suốt nhiệm vụ GQVĐ. 

❑ Các em cần phải rèn luyện khả năng trong giao tiếp, tư duy phản biện, GQVĐ, tự 

quản lý, kỹ năng công nghệ thông tin và truyền thông. 

❑ Ý kiến khác............................................................................................................... 

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

Câu 7. Khi dạy môn Toán, thầy/cô thường dạy các em thế nào?. Các em cho ý kiến 

bằng cách đánh dấu ✓ vào những ô mà các em cho là đúng. Ngoài ra, nếu có các ý 

kiến khác ngoài các gợi ý trong câu hỏi, các em hãy viết vào dòng ý kiến khác. 

❑ Thầy/cô giảng bài cho học sinh toàn lớp lắng nghe và ghi chép. 

❑ Thầy/cô chia học sinh thành nhóm và hoạt động theo nhóm để trao đổi ý kiến, 

thảo luận và lên phát biểu trên lớp. 

❑ Cho các em làm việc theo cặp đôi. 

❑ Thầy/cô cho mỗi HS tự đọc sách, thảo luận và sau đó lên giải thích cho các bạn. 

❑ Ý kiến khác............................................................................................................... 

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

Câu 8. Các em hãy cho biết những khó khăn nhất trong học tập của em thường gặp 

khi học môn Toán?. Các em hãy cho biết ý kiến của mình bằng cách viết câu trả lời 

vào các dòng trống dưới câu hỏi. 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

Câu 9. Theo em khi hoạt động nhóm sẽ đem lại những gì cho bản thân mình?. Các 

em cho ý kiến bằng cách đánh dấu ✓ vào những ô mà các em cho là đúng (có thể 

chọn được nhiều câu). Ngoài ra, nếu có các ý kiến khác ngoài các gợi ý trong câu 

hỏi, các em hãy viết vào dòng ý kiến khác. 

❑ Được trao đổi ý kiến của mình với bạn bè 

❑ Được rèn luyện thói quen khả năng giao tiếp hoặc nói chuyện nhiều hơn 

❑ Bạn được giới thiệu bài học cho mình lúc khi không hiểu 

❑ Ý kiến khác............................................................................................................... 

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 
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Câu10. Khi làm việc cùng với bạn trong nhóm, em thường cùng bạn làm những gì?. 

Các em cho ý kiến bằng cách đánh dấu ✓ vào một trong các ô lựa chọn mà các em 

cho là đúng nhất (có thể trọn được nhiều câu) 

❑ Trao đổi, chia sẻ để nhận diện; phân tích; thống nhất cách thức xác định vấn đề 

toán học. 

❑ Trao đổi, chia sẻ để tìm hiểu, phân tích các thông tin liên quan để đề xuất các 

phương án GQVĐ, thảo luận để mô tả; phân tích và đánh giá các phương án GQVĐ 

và thống nhất lựa chọn phương án GQVĐ toán học. 

❑ Trao đổi, chia sẻ, thống nhất các mục tiêu và thiết kế các thành phần của kế 

hoạch GQVĐ toán học, quản lý công việc, giải quyết mâu thuẫn, xử lý tình  

huống để thực hiện kế hoạch. 

❑ Trao đổi, phân tích, theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả GQVĐ, thảo luận, phân 

tích để đóng góp ý kiến về kết quả GQVĐ toán học. 

Câu 11. Khi cùng nhau làm việc nhóm em đã dùng những KN nào sau đây?. Các 

em cho ý kiến bằng cách đánh dấu ✓ vào một trong các ô lựa chọn mà các em cho 

là đúng nhất (có thể chọn được nhiều câu) 

❑ Kỹ năng thành lập nhóm. 

❑ Kỹ năng lập kế hoạch. 

❑ Kỹ năng phân công nhiệm vụ rõ ràng, hợp lý. 

❑ Kỹ năng thảo luận, trao đổi ý kiến. 

❑ Kỹ năng nghiên cứu tài liệu. 

❑ Kỹ năng chia sẻ trách nhiệm. 

❑ Kỹ năng lắng nghe chủ động, tích cực. 

❑ Kỹ năng chia sẻ thông tin. 

❑ Kỹ năng giải quyết xung đột. 

❑ Kỹ năng tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng các HS khác. 

Câu 12. Các em cho ý kiến bằng cách đánh dấu ✓ vào ô các em thường xuyên làm  

khi GQVĐ (có thể chọn nhiều phương án), ngoài ra có thể viết ý kiến khác.  

❑ Đọc hay tìm hiểu vấn đề  

❑ Cố gắng GQVĐ  

❑ Lên kế hoạch cùng bạn trong nhóm để giải quyết 

❑ Tập trung thực hiện GQVĐ theo theo kế hoạch 

❑ Đánh giá kết quả  

❑ Chỉnh sửa kết quả 
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❑ Đã tập trung làm theo 6 chủ đề trên và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nhóm theo 

hạn của GV cho. 

❑ Ý kiến khác .............................................................................................................. 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

Câu 13. Hãy đánh dấu ✓ vào ô em đã làm khi hợp tác với bạn làm việc theo nhóm 

(có thể chọn nhiều phương án), ngoài ra có thể viết ý kiến khác. 

❑ Chủ động tham gia nhóm và tích cực với thực hiện nhiệm vụ 

❑ Giúp và trả lời bạn khi bạn không hiểu (chia sẻ thông tin với bạn)  

❑ Em không muốn làm việc cùng bạn vì bạn lười biếng 

❑ Khi thành lập nhóm em không thích chuyển chỗ ngồi và không thích bạn hỏi 

❑ Ý kiến khác .............................................................................................................. 

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

Xin chân thành cảm ơn ý kiến của em 

 

Một số thông tin về cá nhân 

Họ và tên :…………………………............................ lớp……………....................... 

Trường : ……………………………………………………………............................ 

Xin cảm ơn sự hợp tác của em! 
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Phụ lục 3 

Phiếu quan sát GV dạy học trước thực nghiệm 

Họ và tên GV dạy học: .................................... lớp ........................... 

Họ và tên người quan sát:.................................   thời gian..................... 

Chủ đề bài học............................................................................................................... 

 Có thể chọn được nhiều đáp án 

TT Nội dung Đã sử dụng hoặc làm 

1 

GV chuẩn bị nội dung 

và vật liệu dạy học 

□ Có phương án dạy học và tài liệu liên quan 

□ Có vật liệu và sử dụng dạy học hấp dẫn theo từng 

hoạt động. 

□ Có bài tập về nhà và đáp án 

2 

Phương pháp và kỹ 

thuật dạy học 

□ Thuyết trình 

□ Dạy học nêu vấn đề 

□ Hỏi đáp 

□ Làm việc nhóm 

□ Đóng vai 

□ Dạy học phát hiện và GQVĐ 

□ Áp dụng lí thuyết tình huống 

□ Dạy học chương trình hoá 

□ Dạy học phân hoá 

□ Kỹ thuật khăn trải bàn 

3 

Sử dùng những 

phương tiện dạy học 

□ Phương tiện nghe nhìn 

□ Phương tiện chương trình hoá 

□ Làm việc với SGK 

□ Làm việc với bảng treo tường 

□ Sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông như 

công cụ dạy học 

4 

Những hoạt động □ Giới thiệu mục tiêu và kết quả bài học 

□ Tổ chức dạy học nhóm, hướng dẫn phân chia nhóm 

hợp tác GQVĐ 

□ Giao nhiệm vụ cho HS hợp lý  

□ Nhắc HS xác định, đề xuất phương án, lập kế hoạch, 

cách thực hiện kế hoạch; đánh giá và điều chỉnh kết 

quả vấn đề 

□ Theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ HS  

□ Tổ chức báo cáo kết quả nhóm phù hợp 

□ Quan sát, đánh giá, điều chỉnh các hành vi hợp tác 
GQVĐ của HS 
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Phụ lục 4 

Phiếu quan sát nhóm HS về kỹ năng hợp tác GQVĐ và thái độ trong hoạt động 

học tập (sau thực nghiệm) 

Tên nhóm...............................................lớp.......................................................... 

Chủ đề dạy............................................................................................................ 

Tên người quan sát................................................................................................ 

TT Kỹ năng và thái độ Mức độ 

1 

Nhóm xác định vấn đề toán học biểu hiện qua 

trao đổi ý kiến, chia sẻ nhận diện, phân tích, có 

thể thống nhất cách thức xác định vấn đề toán 

học 

□ Chưa làm được 

□ Làm được ít 

□ Làm được 

□ Làm được tốt 

□ Làm được thành thảo 

2 

Đề xuất phương án GQVĐ chung của nhóm: 

biết trao đổi ý kiến, tìm hiểu, phân tích thông 

tin, liên kết với các thành viên với nhau, đồng 

thời biết thảo luận để mô tả, phân tích, thống 

nhất lựa chọn và đánh giá phương án GQVĐ 

toán học. 

□ Chưa làm được 

□ Làm được ít 

□ Làm được 

□ Làm được tốt 

□ Làm được thành thạo 

3 

Cùng thực hiện GQVĐ trong nhóm: trao đổi, 

chia sẻ, thống nhất thành phần, phân công và 

triển khai kế hoạch, thiết kế phương án, biết 

quản lý công việc, giải quyết mâu thuẫn và xử 

lý tình huống để thực hiện kế hoạch. 

□ Chưa làm được 

□ Làm được ít 

□ Làm được 

□ Làm được tốt 

□ Làm được thành thảo 

4 

Đánh giá và điều chỉnh cả nhóm: biết trao đổi, 

phân tích, theo dõi tiến độ, biết đánh giá kết 

quả GQVĐ và hợp tác GQVĐ thành viên 

nhóm, biết thảo luận, phân tích để góp ý và 

thống nhất điều chỉnh kết quả GQVĐ 

□ Chưa làm được 

□ Làm được ít 

□ Làm được 

□ Làm được tốt 

□ Làm được thành thảo 

5 

Mỗi người trong nhóm tham gia đầy đủ và có 

trách nhiệm cao với việc nhóm 

□ Chưa làm được 

□ Làm được ít 

□ Làm được 

□ Làm được tốt 

□ Làm được thành thảo 
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6 

Từng thành viên biết chú ý lắng nghe khi thành 

viên khác khi trao đổi ý kiến và giúp đỡ lẫn 

nhau làm việc nhóm 

□ Chưa làm được 

□ Làm được ít 

□ Làm được 

□ Làm được tốt 

□ Làm được thành thảo 

7 

Các thành viên đồng tâm hợp lực, tích cực, góp 

phần làm việc một cách chủ động để đạt được 

mục đích chung của nhóm 

□ Chưa làm được 

□ Làm được ít 

□ Làm được 

□ Làm được tốt 

□ Làm được thành thảo 

8 

Động viên khuyến khích bạn bè, trao đổi thông 

tin, ý hiểu của mình về vấn đề nghiên cứu một 

cách tự hào, sáng tạo và vui vẻ 

□ Chưa làm được 

□ Làm được ít 

□ Làm được 

□ Làm được tốt 

□ Làm được thành thảo 
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Phụ lục 5 

Phiếu GV đánh giá nhóm HS 

Chủ đề học.................................................................lớp....................................... 

Tên người đánh giá................................................................................................. 

Tiêu chí Biểu hiện 
Điểm 

tối đa 

Nhóm và điểm Điểm 

TB 1 2 3 4 5 6 

Nhóm xác 

định vấn 

đề toán 

học 

 Tham dự hoạt động nhóm, 

thường xuyên/chủ động, nỗ lực 

và thường xuyên trao đổi, liên 

kết, tương tác, chia sẻ thông tin 

và nâng đỡ các thành viên khác 

trong nhóm để xác định vấn đề 

2 

       

Đề xuất 

phương án 

GQVĐ 

chung của 

nhóm 

Chủ động, nỗ lực và thường 

xuyên trao đổi, liên kết, tương 

tác, chia sẻ thông tin và nâng 

đỡ các thành viên khác, phân 

tích và lựa chọn được các 

phương án trong nhóm để đề 

xuất các phương án 

2 

       

Cùng thực 

hiện 

GQVĐ 

trong 

nhóm 

- Nỗ lực trao đổi, theo dõi, liên 

kết, tương tác, chia sẻ thông tin 

và nâng đỡ các thành viên khác 

trong nhóm để lập kế hoạch và 

thực hiện sản phẩm. 

- Xác định được mục tiêu, các 

nội dung chi tiết của kế hoạch 

mang tính sáng tạo. 

- Kiên trì và có trách nhiệm khi 

thực hiện mặc dù gặp nhiều 

khó khăn. Giải quyết được các 

vấn đề phát sinh phức tạp. 

3 

       

Đánh giá 

và điều 

chỉnh cả 

nhóm 

- Động viên, đánh giá và góp ý 

kết quả của các thành viên 

trong nhóm. 

- Đánh giá từng giai đoạn và 

toàn bộ kết quả liên quan đến 

sự hợp tác và GQVĐ cá nhân. 

- Sẵn lòng tiếp thu những đóng 

góp, nhận xét, suy nghĩ đa 

chiều và phân tích các ý kiến, 

tìm hiểu thêm thông tin để điều 

chỉnh phù hợp. 

3 

       

Tổng điểm 10        
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Phụ lục 6 

Phiếu mỗi HS tự đánh giá thành viên trong hoạt động nhóm nhóm.................. 

TT Họ và tên 

Tính 

chủ 

động 

Tính 

trách 

nhiệm 

Trao 

đổi 

và 

đóng 

góp 

ý 

kiến 

Tôn 

trọng 

lắng 

nghe 

bạn 

bè 

Cùng 

hoàn 

thành 

sản 

phẩm 

nhóm 

Tổng 

điểm 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

Điểm đánh cao nhất mỗi chủ đề là 2 điểm 

Tên HS đáng giá:………………………. 
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Phụ lục 7 

Phiếu GV đánh giá biểu hiện kỹ năng hợp tác GQVĐ từng HS trong nhóm 

TT 
Họ và 

tên 

Hiểu biết 

về kỹ 

năng hợp 

tác 
GQVĐ 

Trao đổi, 

liên kết, chia 

sẻ thông tin, 

với các 

thành viên 

trong nhóm 

Thực hiện tình 

huống giống 

bài mẫu, biết 

trọn vẹn, sáng 

tạo trong hợp 

tác GQVĐ 

Tôn 

trọng 

lắng 

nghe 

bạn 

bè 

Cùng 

hoàn 

thành 

sản 

phẩm 

nhóm 

Tổng 

điểm 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

Điểm đánh cao nhất mỗi chủ đề là 2 điểm 

GV đánh giá:………………………….. 
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Phụ lục 8 

Phiếu GV đánh giá thành tố kỹ năng hợp tác GQVĐ của từng HS trong nhóm 

TT Họ và tên 

Nhóm 

xác 

định 

vấn đề 

toán 

học 

Đề xuất 

phương 

án 

GQVĐ 

chung 

của nhóm 

Cùng 

thực 

hiện 

GQVĐ 

trong 

nhóm 

Đánh 

giá và 

điều 

chỉnh cả 

nhóm 

Tổng 

điểm 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

Điểm đánh cao nhất mỗi thành tố là 2,25 điểm  

  

GV đánh giá:……………………………….. 
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Phụ lục 9 

Phiếu GV đánh giá hành vi kỹ năng hợp tác GQVĐ của từng HS trong nhóm 

TT Họ và tên 

Xác 

định 

vấn đề 

toán 

học 

Đề xuất 

phương 

án 

GQVĐ 

toán học 

Lập kế 

hoạch 

và thực 

hiện 

GQVĐ 

toán học 

Đánh 

giá kết 

quả 

GQVĐ 

toán học 

Tổng 

điểm 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

Điểm đánh cao nhất mỗi thành tố là 2,25 điểm  

 

GV đánh giá:………………………. 
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Phụ lục 10 

Phiếu phỏng vấn và xin ý kiến GV sau thực nghiệm 

 

I. Thông tin cá nhân 

Họ và tên ...........................................số ĐT:.............................. 

Dạy ở trường............................................................................... 

Tuổi:.................................... 

II. Câu hỏi phóng vấn 

1. Thầy cô hãy cho biết phần trặm ý thông hiểu và làm được của mình về 

việc hướng dẫn cách để thực hiện giảng dạy thực tế?  

2. Theo thầy/cô dạy HS rèn luyện kỹ năng hợp tác GQVĐ so với dạy học 

khác thấy được HS thu hút học tập và có sự tiến bộ trong học thế nào? 

3. Để rèn các kỹ năng hợp tác GQVĐ cho HS lớp12 qua dạy học Toán GV 

cần phải tập trung vào những kỹ năng nào theo lần lượt? 

4. Qua dạy học thầy/cô thấy được HS có những kiến thức về kỹ năng mới gì, 

có thể giúp HS trong nghiên cứu, học tập và cuộc sống hằng ngày của mình? 

5. Khi dạy trên lớp thầy/cô đã nhắc, khuyến khích những gì và thế nào cho 

HS về kỹ năng hợp tác GQVĐ?  

6. Thầy/cô hãy cho biết đến sự hợp lý và cần thiết của kỹ năng hợp tác 

GQVĐ nên vận dụng vào dạy học hay không? 
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Phụ lục 11 

Phiếu phỏng vấn HS lớp thực nghiệm sau thực nghiệm 

 

Nhóm:........................................ Trường:....................................................... 

Câu hỏi:  

1. Sâu khi thầy/cô dạy chương IX, bài 26, 27 em cảm thấy thế nào so với bài 

dạy trước đây? 

2. Em có muốn cho thầy/cô dạy như bài 26, 27 hay không? 

3. Em hãy cho biết qua học bài 26, 27 em cảm thấy thích nhất là cái gì? 

4. Qua dạy học bài 26, 27 em có thể cho biết em đã được rèn luyện những kỹ 

năng nào sau đây?. Em hãy đánh dấu vào ô em thấy phù hợp với em. 

TT Kỹ năng 
Được rèn 

luyện 

Không rèn 

luyện 

1 

Nhóm xác định vấn đề toán học: Chưa 

trao đổi ý kiến, liên kết với bạn, cùng 

nhau xác định vấn đề, chia sẻ thông tin với 

bạn, giúp bạn làm việc 

  

2 

Đề xuất phương án GQVĐ chung của 

nhóm: Cùng bạn tìm hiểu bài toán, đưa ra 

phương án hoặc lựa trọn phương án từ 

nhiều ý kiến 

  

3 

Cùng thực hiện GQVĐ trong nhóm: Tham 

gia nhóm lập kế hoạch và cùng thực hiện 

theo kế hoạch, trao đổi ý kiến để giải bài 

toán xong theo nhiệm vụ 

  

4 

Đánh giá và điều chỉnh cả nhóm: Sẵn lòng 

tiếp nhận những ý kiến, nhận xét, góp ý có 

ích và điều chỉnh phù hợp 
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Phụ lục 12 

Phiếu theo dõi trường hợp cá nhân khả năng hợp tác GQVĐ của HS (trước và 

sau thực nghiệm của lớp ĐC và TN) 

Tên HS.................................................................lớp................................................ 

Tiêu chí  Mức độ  

Nhóm 

xác định 

vấn đề 

toán học 

Chưa trao đổi, liên kết được với các thành viên trong nhóm 

để xác định vấn đề 

 

Hiếm khi trao đổi, liên kết với các thành viên khác trong 

nhóm để thực hiện xác định vấn đề. Chỉ trao đổi khi thật sự 

cần thiết 

 

Thỉnh thoảng trao đổi, liên kết, tương tác với các thành viên 

trong nhóm để xác định vấn đề 

 

Thường xuyên trao đổi, liên kết, tương tác, chia sẻ thông tin 

với thành viên khác trong nhóm để xác định vấn đề 

 

Rất thường xuyên/chủ động, nỗ lực và rất thường xuyên trao 

đổi, liên kết, tương tác, chia sẻ thông tin và nâng đỡ các 

thành viên khác trong nhóm để xác định vấn đề 

 

Đề xuất 

phương 

án 

GQVĐ 

chung 

của nhóm 

Chưa đề xuất được hoặc đề xuất các phương án còn nhiều sai 

sót dưới 25%. 

 

Đề xuất, phân tích và lựa chọn được các phương án với độ 

chính xác từ 25% đến dưới 50% 

 

Đề xuất, phân tích và lựa chọn được các phương án với độ 

chính xác từ 50% đến dưới 70% 

 

Đề xuất, phân tích và lựa chọn được các phương án với độ 

chính xác từ 70% đến dưới 90% 

 

Đề xuất, phân tích và lựa chọn được các phương án đạt trên 

90%. Ý tưởng hoàn toàn chưa có hoặc kết hợp được nhiều ý 
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tưởng của thành viên trong nhóm 

 

Cùng 

thực hiện 

GQVĐ 

trong 

nhóm 

Hầu như chưa tham gia vào lập kế hoạch và trao đổi, liên kết 

được với các thành viên trong nhóm để thực hiện sản phẩm 

 

Hiếm khi trao đổi, liên kết với các thành viên khác trong 

nhóm để lập kế hoạch và thực hiện sản phẩm. Chỉ trao đổi 

trong các khâu chính 

 

Thỉnh thoảng trao đổi, liên kết, tương tác với các thành viên 

trong nhóm để lập kế hoạch và thực hiện sản phẩm 

 

Thường xuyên trao đổi, liên kết, tương tác, chia sẻ thông tin 

với thành viên khác trong nhóm để lập kế hoạch và thực hiện 

sản phẩm 

 

Rất thường xuyên/chủ động/nỗ lực trao đổi, theo dõi, liên kết, 

tương tác, chia sẻ thông tin và nâng đỡ các thành viên khác 

trong nhóm để lập kế hoạch và thực hiện sản phẩm 

 

Đánh giá 

và điều 

chỉnh cả 

nhóm 

Cương quyết giữ ý kiến của mình, phớt lờ sự góp ý của người 

khác 

 

Tiếp nhận ý kiến, xem xét điều chỉnh nhưng thực hiện qua 

loa 

 

Những nhận xét, góp ý và thực hiện điều chỉnh nhưng chưa 

tổng hợp được thông tin. 

 

Sẵn lòng tiếp thu những đóng góp, nhận xét, suy nghĩ đa 

chiều và phân tích các ý kiến, tìm hiểu thêm thông tin để điều 

chỉnh phù hợp 

 

Rất sẵn lòng tiếp thu những đóng góp, nhận xét, suy nghĩ đa 

chiều và phân tích các ý kiến, tìm hiểu thêm thông tin để điều 

chỉnh phù hợp 

 

GV theo dõi:……………………….. 



 

192 

Phụ lục 13 

Kế hoạch dạy học thực nghiệm 1 

Sử dụng biện pháp 4: Rèn luyện kỹ năng hợp tác GQVĐ cho HS khi ở xa nhau 

trong điều kiện GV phải hướng dẫn cho học sinh biết cách trao đổi trực tuyến. 

Dạy học theo dự án 

Môn: Toán lớp 12 

Chương IX Phương trình vi phân 

Bài 26: Phương trình vi phân sơ cấp  

 Thời gian 4 tiết: Học trên lớp 2 tiết và học ở nhà 2 tiết 

Bước I. Kết quả như ý (𝐷𝑒𝑠𝑖𝑟𝑒𝑑 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑠) 

Mục tiêu (𝑔𝑜𝑎𝑙): Làm cho HS hiểu và biết về phương trình vi phân 

Sự hiểu biết (𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔): HS 

hiểu 

- Ý nghĩa của phương trình vi mô 

- Tâm kết quả chung và tâm kết quả cụ 

thể của phương trình vi mô 

- Định lý và cách thức giải phương 

trình vi mô phân có thể tách các biến, 

phương trình vi phân riêng rẽ và 

phương trình tuyến tính. 

Câu hỏi chính 

(𝐸𝑠𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑄𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛): 

- Định lý của phương trình vi mô là gì? 

- Hãy viết công thức phương trình vi 

phân? 

  

Về kiến thức (𝑘𝑛𝑜𝑤𝑙𝑒𝑑𝑔𝑒): HS nhận 

được 

- Định lý và công thức  

- Cách tính phương trình vi mô 

Kỹ năng (𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑠): HS có thể 

- Hợp tác hoặc làm việc với nhau giải 

quyết nhiệm vụ của GV dành cho 

- HS có thể sử dụng công thức, định lý 

và định thức... của phương trình vi mô để 

giải bài tập.  

Bước II. Chứng cớ (𝐸𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒) 

Nhiệm vụ/ hoạt động (𝑡𝑎𝑠𝑘): 

- Trên lớp GV dạy bài học mới HS theo 

từng chủ đề của SGK, đồng thời, HS 

Bằng chứng khác (𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟 𝐸𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒)  

- Thực hiện hoạt động của HS 

- Nghiên cứu và đối thoại của HS với 
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xem lại SGK và ghi chép theo GV 

hướng dẫn và thực hiện kế hoạch đã 

chuẩn bị cho HS nghiên cứu và làm ở 

nhà. 

- GV cho HS thành lợp 6 nhóm mới để 

về nhà nghiên cứu cùng nhau qua nhóm 

Whatsapp 

 - Ở nhà HS nghiên cứu theo nhóm qua 

whatsapp chụp ảnh hoặc quay video 

gửi vào nhóm 

thầy cô và bạn trong lớp 

- HS ghi chép trong sách vở 

- Kết quả kiểm tra, bài giải bài tập hoặc 

nhiệm vụ GV đã dành cho  

 

➢ Vật liệu: SGK, sổ tay toán lớp 12, bút chì trắng, HS có điện thoại di động 

và tai nghe 

Bước III.Kế hoạch dạy học (𝑇𝑒𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑙𝑎𝑛) 

 

I. Mở đầu. 

- Tổ chức lớp học 

- GV Ôn lại bài học cũ hoặc trả lời câu hỏi HS còn thắc mắc 

- Khuyến nghị HS nghiên cứu lại bài học cũ thêm ở nhà 

II. Dạy học. 

Chương IX Phương trình vi phân 

GV giảng bài học cho HS nghe và ghi chép theo từng chủ đề của SGK trang 

253-258 và tóm lại nội dung chính 

Định lý: Phương trình vi mô cấp một có thể viết dưới dạng 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑔(𝑥)ℎ(𝑥) 

Gọi là “Phương trình có thể tách các biển” 

Và có thể viết mới được 𝑝(𝑦)
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑔(𝑥)  <=> ∫𝑝(𝑥) 𝑑𝑦 = ∫𝑔(𝑥) 𝑑𝑥 

hoặc 𝑃(𝑦) = 𝐺(𝑥) + 𝐶 là nghiệm phương trình khi 𝑃(𝑦), 𝐺(𝑥) nghuyên hàm 

+ Phương trình tổng quát: phương trình 𝑀(𝑥, 𝑦) + 𝑁(𝑥, 𝑦)
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 0 là phương 

trình tổng quát nếu có thể viết dưới dạng 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑓 (

𝑦

𝑥
) được 𝑣 + 𝑥

𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑓(𝑣)  

Hoặc 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑓 (

𝑥

𝑦
) đặt 𝑣 =

𝑦

𝑥
 sau đó sử dụng cách tìm nghiệm của phương trình tách 
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được như sau: Từ 𝑣 =
𝑦

𝑥
 ta được 𝑦 = 𝑣𝑥, 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑣 + 𝑥

𝑑𝑣

𝑑𝑥
 ta thay 𝑣 =

𝑦

𝑥
 và 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑣 +

𝑥
𝑑𝑣

𝑑𝑥
 vào phương trình 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑓 (

𝑦

𝑥
) ta được 

 𝑣 + 𝑥
𝑑𝑣

𝑑𝑥
= 𝑓(𝑣) hoặc 

𝑑𝑥

𝑥
−

𝑑𝑣

𝑓(𝑣)−𝑣
= 0… (∗) 

Đưa tích phân vào hai bên của (∗) thay 𝑣 =
𝑦

𝑥
 vào sẽ được nghiệm của 

phương trình. 

+ Định lý phương trình tuyến tính: Chúng ta gọi phương trình dạng hoặc có 

thể viết dưới dạng 𝑎(𝑥)
𝑑𝑦

𝑑𝑥
+ 𝑏(𝑥)𝑦 = 𝑔(𝑥) khi 𝑎(𝑥) ≠ 0 là “Tuyến tính”. Khi 

𝑎(𝑥) ≠ 0 ta có thể viết mới được: 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
+ 𝑝(𝑥)𝑦 = 𝑓(𝑥) là phương trình chuẩn khi  

𝑝(𝑥) =
𝑏(𝑥)

𝑎(𝑥)
 và 𝑓(𝑥) =

𝑔(𝑥)

𝑎(𝑥)
. 

+ Cách giải phương trình tuyến tính: Từ dạng phương trình chuẩn ta 

được 𝑝(𝑥) 

Sau đó tìm 𝜇(𝑥) = 𝑒∫𝑝(𝑥)𝑑𝑥 và nhân với phương trình chuẩn sẽ được 

𝑑

𝑑𝑥
[𝑒∫𝑝(𝑥)𝑑𝑥 𝑦] = 𝑒∫𝑝(𝑥)𝑑𝑥𝑓(𝑥) .............(1) 

Lấy tích phân vào hai bên của (1) sẽ tính được nghiệm mong muốn. 

- Thực hiện hoạt động nhóm: GV cho HS giải bài toán theo nhóm (phiếu học 

tập 8), sau đó lên báo cáo trước lớp.  

Câu trả lời mong muốn: 

1. Ta có 𝑦 = 𝐶𝑥𝑒𝑥 , 𝑦′ =
𝑑

𝑑𝑥
(𝐶𝑥𝑒𝑥) = 𝐶𝑒𝑥 + 𝐶𝑥𝑒𝑥 và 

 𝑦′′ =
𝑑

𝑑𝑥
(𝐶𝑒𝑥 + 𝐶𝑥𝑒𝑥) = 2𝐶𝑒𝑥 + 𝐶𝑥𝑒𝑥 thai vào 𝑦′′ − 2𝑦′ + 𝑦 = 0 sẽ được 

(2𝐶𝑒𝑥 + 𝐶𝑥𝑒𝑥) − 2(𝐶𝑒𝑥 + 𝐶𝑥𝑒𝑥) + 𝐶𝑥𝑒𝑥 = 0 vậy, 𝑦 = 𝐶𝑒𝑥 là phương trình 

thống nhất của 𝑦′′ − 2𝑦′ + 𝑦 = 0 với mọi giá trị 𝑥 ∈ ]−∞,+∞[. 

2. Trước hết chúng ta xem bài toán đã cho là 𝑦(2) = 3 đúng và hợp lý không  

nếu 𝑦 = 2𝑥 − 1. Sau đó xem xét 𝑦 = 2𝑥 − 1 là nghiệm của 𝑥𝑦′ − 𝑦 = 1 không?  

Nghĩa là 𝑥
𝑑

𝑑𝑥
(2𝑥 − 1) − (2𝑥 − 1) = 𝑥(2) − (2𝑥 − 1) = 1  

vậy, 𝑦 = 2𝑥 − 1 là nghiệm cụ thể của 𝑥𝑦′ − 𝑦 = 1. 
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- Thực hiện giao nhiệm vụ nhóm làm ở nhà: Qua sử dụng whatsapp và xem 

clip trên mạng dưới sự hướng dẫn của GV.  

+ HS cùng nhau làm theo GV hướng dẫn hoặc cùng nhau tự đọc SGK bài 26, 

xem clip trên Youtube: ອະທິ ບາຍບົດຮຽນ ແລະ ພາແກ້ບົດເຝິກຫັດ ບົດທີ  26, ຄະນິ ດສາດ 

ມ7, giải bài toán (phiếu học tâp 9) cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ (quay video, 

chụp ảnh....). 

+ GV tổng hợp hoặc trả lời qua Whatsapp (quay video, chụp ảnh....) gửi 

vào nhóm. 

III. Thảo luận:  

- GV hỏi lại HS còn vấn đề gì vẫn thắc mắc cần GV làm sáng tỏ hơn.  

- GV nhắc lại bài học quan trọng. 

IV. Đánh giá 

GV chọn một HS lên bảng giải bài toán: Hãy giải bài toán 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
=

𝑥+2𝑦

𝑥
 , 𝑦(3) =

3

2
 

V. Khuyên nhủ và cho bài tập về nhà 

- GV nhắc HS về nhà phải hoạn thiện nhiệm vụ GV đã dành cho theo thời hạn 

- Giải bài toán câu 1-3 trang 260 

 

Chữ ký Hiệu trưởng  Chữ ký Trưởng môn Chữ ký GV dạy 
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Phụ lục 14 

Kế hoạch dạy học thực nghiệm 2 

Sử dụng biện pháp 5: Dạy học Đại số và Giải tích lớp 12 theo hướng tích hợp 

nhằm rèn luyện kỹ năng hợp tác GQVĐ cho HS 

Dạy học theo dự án 

Môn: Toán lớp 12 

Bài 27: Phương trình vi mô tuyến tính thứ cấp với hệ số không đổi thời gian 4 tiết: 

trên lớp 3 tiết và ở nhà 1 tiết  

Bước I. Kết quả như ý (𝐷𝑒𝑠𝑖𝑟𝑒𝑑 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑠) 

Mục tiêu (𝑔𝑜𝑎𝑙): HS hiểu biết, sử dụng các công thức giải bài toán  

Sự hiểu biết (𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔): HS 

hiểu 

- Định lý phương trình vi mô tuyến tính 

thứ cấp với hệ số không đổi  

 - Sử dụng công thức để kiểm nghiệm 

phương trình vi mô tuyến tính thứ cấp 

với hệ số không đổi  

Câu hỏi chính 

(𝐸𝑠𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑄𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛): 

- Phương trình vi mô tuyến tính cấp hai 

là gì? 

- Công thức sử dụng để tìm nghiệm của 

phương trình vi mô tuyến tính thứ cấp 

không đổi có những công thức nào? 

Về kiến thức(𝑘𝑛𝑜𝑤𝑙𝑒𝑑𝑔𝑒): HS nhận 

biết về 

- Định lý các phương trình vi mô tuyến 

tính 

- Nhớ công thức liên quan phương trình 

vi mô tuyến tính 

Kỹ năng (𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑠): HS có thể 

- Hợp tác với nhau giải quyết nhiệm vụ 

của GV dành cho 

- Rèn luyện kỹ năng trong nghiên cứu, 

sử dụng các công thức và cách tính 

phương trình vi mô tuyến tính 

Bước II. Chứng cớ (𝐸𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒) 

Nhiệm vụ/ hoạt động (𝑡𝑎𝑠𝑘): 

- Thay mặt nhóm HS lên báo cáo hoặc 

giải bài toán trên bảng 

- GV cho HS làm bài kiểm tra 

- GV dạy bài học mới HS đã nghiên 

cứu ở nhà theo từng chủ đề của SGK, 

Bằng chứng khác (𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟 𝐸𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒)  

- Thực hiện hoạt động của HS 

- Nghiên cứu và đối thoái của HS với 

thầy cô và bạn trong lớp 

- HS ghi chép trong sách vở 

 - Kết quả kiểm tra, bài giải bài tập hoặc 
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đồng thời, HS xem lại SGK và ghi chép 

theo GV hướng dẫn 

- GV cho HS thành lập 6 nhóm mới để 

về nhà nghiên cứu cùng nhau tìm hiểu 

bài 28 GV dành cho trước học cụ thể 

trên lớp qua nhóm Whatsapp  

nhiệm vụ GV đã dành cho  

 

Vật liệu: SGK, sổ tay toán lớp 12, bút chì trắng, HS có điện thoại di động và 

tai nghe 

Bước III.Kế hoạch dạy học (𝑇𝑒𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑙𝑎𝑛) 

 

I. Mở đầu. 

  - GV và HS tổ chức lớp học 

II. Dạy học. 

- Tổ chức HS thay mặt nhóm lên báo cáo kết quả nghiên cứu nhóm ở nhà GV 

đã dành cho cuối tiết trước 

- GV trình bài dạy mới GV đã cho HS về nghiên cứu nhóm ở nhà 

1. Định lý:  

+ Phương trình vi phân tuyến tính thứ cấp với hệ số không đổi là phương 

trình có thể viết dưới dạng 𝑎𝑦′′ + 𝑏𝑦′ + 𝑐𝑦 = 𝑓(𝑥) ... (1) khi 𝑎 ≠ 0 𝑏, 𝑐 là giá có 

định và 𝑓(𝑥) là liên tục trong khoảng cách mở 

+ Gọi phương trình 𝑎𝑦′′ + 𝑏𝑦′ + 𝑐𝑦 = 0 ... (2) khi 𝑎 ≠ 0 𝑏, 𝑐𝜖ℝ là: 

“phương trình bậc hai thuần nhất”. 

Có phương trình dạng như: 𝑎𝑚2 + 𝑏𝑚 + 𝑐 = 0... (3) 

Vậy , từ phương trình (3) ta được: 𝑚1 =
−𝑏−√𝑏2−4𝑎𝑐

2𝑎
 ; 𝑚2 =

−𝑏+√𝑏2−4𝑎𝑐

2𝑎
 , 

 chúng ta có thể coi theo từng trường hợp 

+ Trường hợp 1: Nếu 𝑏2 − 4𝑎𝑐 > 0; 𝑚1 =
−𝑏−√𝑏2−4𝑎𝑐

2𝑎
 ; 

 𝑚2 =
−𝑏+√𝑏2−4𝑎𝑐

2𝑎
 là hai số thực.  

Nên nghiệm của phương trình (2) là 𝑦 = 𝐶1𝑒
𝑚1𝑥 + 𝐶2𝑒

𝑚2𝑥 ; khi 𝐶1,  𝐶2 là số 

cố định 
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+ Trường hợp 2: Nếu 𝑏2 − 4𝑎𝑐 = 0; 𝑚1 = 𝑚2 =
−𝑏

2𝑎
.  

Vậy, nghiệm của phương trình(2) là 𝑦 = 𝐶1𝑒
𝑚1𝑥 + 𝐶2𝑥𝑒𝑚1𝑥 =

(𝐶1 + 𝐶2𝑥)𝑚1𝑥 ; khi𝐶1,  𝐶2 là số cố định 

+ Trường hợp 3: Nếu 𝑏2 − 4𝑎𝑐 < 0 , có nghiệm là 

 𝑚 =
−𝑏±√𝑏2−4𝑎𝑐

2𝑎
= 𝛼 ± 𝛽𝑖 ; khi 𝛼, 𝛽 là số thực.  

Vậy, nghiệm của phương trình (2) là 𝑦 = 𝑒𝑎𝑥(𝐶1𝑐𝑜𝑠𝛽𝑥 + 𝐶2𝑠𝑖𝑛𝛽𝑥); khi 

𝐶1,  𝐶2 là số cố định 

2. Phương trình bậc hai không thuần nhất 

Gọi phương trình 𝑎𝑦′′ + 𝑏𝑦′ + 𝑐𝑦 = 𝑔(𝑥) ... (1) ; khi 𝑎 ≠ 0 𝑏, 𝑐𝜖ℝ là: 

“Phương trình bậc hai không thuần nhất” và 𝑔(𝑥) ≠ 0 

Nghiệm của phương trình (1) sẽ có dạng 𝑦 = 𝑦𝑐(𝑥) + 𝑦𝑃(𝑥), trong đó 𝑦𝑐(𝑥) 

là nghiệm của phương trình 𝑎𝑦′′ + 𝑏𝑦′ + 𝑐𝑦 = 0 và 𝑦𝑃(𝑥) là nghiệm thống nhất 

của phương trình không thuần nhất. 

Cách tìm nghiệm 𝑦𝑐(𝑥) dưới dạng thống nhất của 𝑔(𝑥) lúc khi hệ số chưa 

biết có thể làm được như sau: 

𝑔(𝑥) Dạng 𝑦𝑃(𝑥) 

𝑎𝑛𝑥𝑛 + 𝑎𝑛−1𝑥
𝑛−1 + ⋯+ 𝑎1𝑥 + 𝑎0 𝑥𝑠(𝐴𝑛𝑥𝑛 + 𝐴𝑛−1𝑥

𝑛−1 + ⋯+ 𝐴1 + 𝐴0) 

(𝑎𝑛𝑥𝑛 + 𝑎𝑛−1𝑥
𝑛−1 + ⋯+ 𝑎1

+ 𝑎0)𝑒
𝑘𝑥 

𝑥𝑠(𝐴𝑛𝑥𝑛 + 𝐴𝑛−1𝑥
𝑛−1 + ⋯+ 𝐴1 + 𝐴0)𝑒

𝑘𝑥 

𝑥𝑛𝑠𝑖𝑛𝑘𝑥 hoặc 𝑥𝑛𝑐𝑜𝑠𝑘𝑥 𝑥𝑠[(𝐴𝑛𝑥𝑛 + ⋯+ 𝐴0)𝑐𝑜𝑠𝑘𝑥

+ (𝐴𝑛𝑥𝑛 + ⋯+ 𝐴0)𝑠𝑖𝑛𝑘𝑥] 

𝑒𝑎𝑥𝑠𝑖𝑛𝑏𝛽𝑥 hoặc 𝑒𝑎𝑥𝑐𝑜𝑠𝛽𝑥 𝑥𝑠(𝐴𝑐𝑜𝑠𝛽𝑥 + 𝐵𝑠𝑖𝑛𝛽𝑥)𝑒𝑎𝑥 

𝑥𝑛𝑒𝑎𝑥𝑠𝑖𝑛𝑏𝑥 hoặc 𝑥𝑛𝑒𝑎𝑥𝑐𝑜𝑠𝑏𝑥 𝑥𝑠[(𝐴𝑛𝑥𝑛 + ⋯+ 𝐴0)𝑐𝑜𝑠𝛽𝑥

+ (𝐴𝑛𝑥𝑛 + ⋯+ 𝐴0)𝑠𝑖𝑛𝛽𝑥]𝑒𝑎𝑥 

𝑠 = 0, 1, 2 là số nhỏ nhất khi nhân 𝑥𝑠vào sẽ làm cho 𝑦𝑃(𝑥) không lặp lại với 𝑦𝑐  

 

- GV cho HS thành lập 6 nhóm Whatsapp mới, HS về nhà tự đọc SGK, xem 

clip trên Youtube: ຄະນິ ດສາດ ມ7ອະທິ ບາຍບົດຮຽນ ແລະ ພາແກ້ບົດເຝິກຫັດ ບົດທີ  28, 

sau đó hoàn thiện nhiệm vụ trong (phiếu học tập 2 của bài 28). (HS quay clip của 
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mình khi giải quyết các nhiệm vụ GV đã cho trong phiếu học tập b gửi vào nhóm, 

và vào nhóm theo kế hoạch nhóm để trao đổi ý kiến và thảo luận nhóm, thư ký viết 

ra giấy A4 chụp ảnh gửi cho GV và thành viên trong nhóm ghi chép để chuẩn bị 

báo cáo tiết tiếp theo).  

III. Thảo luận:  

- GV nhắc và hỏi lại HS còn vấn đề gì vẫn thắc mắc cần GV làm sáng tỏ hơn  

- GV tóm lại bài học quan trọng  

IV. Đánh giá 

- GV cho HS làm bài kiểm tra  

V. Khuyên nhủ và cho bài tập về nhà 

- GV nhắc HS về nhà phải hoạn thiện nhiệm vụ GV đã dành cho theo thời 

hạn và tiết tiếp theo lên báo cáo trước lớp 

 

Chữ ký Hiệu trưởng  Chữ ký Trưởng môn Chữ ký GV dạy 

 

Phụ lục 15 

Phiếu khảo sát ý kiến GV về biện pháp 

Theo thầy cô hãy cho biết mức độ sự cần thiết, hợp lý và tính khả thi của các 

biện pháp tác giả đã đề xuất sử dụng giảng dạy rèn luyện kỹ năng hợp tác giải quyết 

vấn đề thực thế cho học sinh bưởi cách đánh dấu ✓ vào ô hợp lý? 

STT Biện pháp Cần thiết Không 

cần thiết 

Hợp lý Không 

hợp lý  

Khả thi Không 

khả thi 

1 BP1       

2 BP2       

3 BP3       

4 BP4       
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Phụ lục 16 

Chuyên đề bồi dưỡng GV về dạy học hợp tác 

Mục tiêu: Giúp GV: 

- Có những hiểu biết về dạy học hợp tác và một số kỹ thuật học hợp tác; 

- Có khả năng tổ chức dạy học hợp tác và biết cách vận dụng hợp lý một số 

kỹ thuật học hợp tác. 

1. Dạy học hợp tác 

1.1. Thế nào là day học hợp tác? 

Ở nhiều môn học khác nhau, dạy học hợp tác có một số tên gọi khác nhau 

như: học tập hợp tác, dạy học theo nhóm, thảo luận nhóm... 

Theo nhiều tài liệu của quốc tế với tên tiếng Anh "cooperative learning" thì 

nghĩa tiếng Việt là học tập hợp tác, nhấn mạnh vai trò chủ thể của HS trong dạy học 

và được coi là một PPDH. 

Trong dạy học hợp tác, GV tổ chức cho HS hoạt động trong những nhóm nhỏ 

để HS cùng thực hiện một nhiệm vụ nhất định trong một thời gian nhất định. Trong 

nhóm, dưới sự chỉ đạo của nhóm trưởng, HS kết hợp giữa làm việc cá nhân, làm việc 

theo cặp, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác cùng nhau để giải quyết nhiệm vụ được giao. 

Những nhiệm vụ học tập giao cho HS cần phải khuyến khích sự phối hợp của 

các thành viên trong nhóm (nhóm trưởng, thư kí, người quản lí thời gian...), cần 

hình thành thói quen học tập hợp tác cho HS. Trong học tập hợp tác, HS học cách 

chia sẻ, giúp đỡ và tôn trọng lẫn nhau, tăng cường sự tham gia và nâng cao hiệu quả 

học tập. 

Hoạt động hợp tác trong nhóm HS cần thể hiện được 5 yếu tố sau đây: 

- Có sự phụ thuộc lẫn nhau một cách tích cực: Kết quả của cả nhóm chỉ có 

được khi có sự hợp tác làm việc, chia sẻ của các thành viên trong nhóm. 

Mỗi thành viên hoặc cặp thành viên được giao một phần nhiệm vụ chung của 

nhóm. Kết quả của nhóm được tạo ra khi kết hợp tất cả kết quả của các thành viên. 

- Thể hiện trách nhiệm cá nhân: Mỗi cá nhân đều được phân công trách 

nhiệm thực hiện một phần của công việc và tích cực làm việc để đóng góp vào kết 

quả chung. Tránh tình trạng chỉ nhóm trưởng và thư kí làm việc và ý kiến được tôn 

trọng còn các thành viên khác đứng ngoài cuộc, quan sát, không làm việc hoặc 

không được sử dụng kết quả. 
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- Khuyến khích sự tương tác: Trong quá trình hợp tác cần có sự trao đổi, chia 

sẻ giữa các thành viên trong nhóm để tạo thành ý kiến chung của nhóm. 

- Rèn luyện các kĩ năng xã hội: Các thành viên đều có cơ hội để rèn kĩ năng 

như: lắng nghe tích cực, đặt câu hỏi, đưa thông tin phản hồi tích cực, thuyết phục, ra 

quyết định... 

- Kĩ năng đánh giá: Cả nhóm HS thường xuyên rà soát công việc đang làm 

“Chúng ta đang làm như thế nào?" và kết quả ra sao?. HS có thể đưa ra ý kiến nhận 

định đúng hoặc sai, tốt hoặc chưa tốt để góp phần hoàn thiện các nhiệm vụ được 

giao và kết quả của nhóm. 

 

1.2. Một số cách thành lập nhóm 

 Có rất nhiều cách để thành lập nhóm theo các tiêu chí khác nhau, không 

nên áp dụng một tiêu chí duy nhất trong cả năm học.  

1.2.1. Các nhóm gồm những người tự nguyện, cùng hứng thú. 

 Ưu điểm  Nhược điểm 

Đối với HS thì đây là cách dễ chịu nhất 

để thành lập nhóm, đảm bảo công việc 

thành công nhanh nhất. 

Dễ tạo ra sự tách biệt giữa các nhóm 

trong lớp, vì vậy cách tạo lập nhóm như 

thế này không nên là khả năng duy nhất. 
 

1.2.2. Các nhóm ngẫu nhiên bằng cách đếm số, phát thẻ, gắp thăm, sắp xếp 

theo màu sắc.... 

 Ưu điểm  Nhược điểm 

Các nhóm luôn luôn mới sẽ đảm bảo là 

tất cả các HS đều có thể học tập chung 

nhóm với tất cả các HS khác. 

 

Nguy cơ có trục trặc sẽ tăng cao. HS 

phải sớm làm quen với việc đó để thấy 

rằng cách lập nhóm như vậy là bình 

thường. 
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1.2.3. Các nhóm với những đặc điểm chung.  

Ví dụ, tất cả những HS cùng sinh ra trong mùa đông, mùa xuân, mùa hè hoặc 

mùa thu sẽ tạo thành nhóm 

 Ưu điểm  Nhược điểm 

Tạo lập nhóm một cách độc đáo, tạo ra 

niềm vui và HS có thể biết nhau rõ hơn. 

Cách làm này mất đi tính độc đáo nếu 

được sử dụng thường xuyên. 

 

1.2.4. Các nhóm cố định trong một thời gian dài.  

Các nhóm được duy trì trong một số tuần hoặc một số tháng. Các nhóm này 

thậm chí có thể được đặt tên riêng. 

 Ưu điểm  Nhược điểm 

Cách làm này đã được chứng tỏ tốt trong 

những nhóm học tập có nhiều vấn đề. 

Sau khi đã quen nhau một thời gian dài 

thì việc lập các nhóm mới sẽ khó khăn 

 

1.2.5. Nhóm có HS khá để hỗ trợ HS yếu.  

Những HS khá giỏi trong lớp cùng luyện tập với các HS yếu hơn và đảm 

nhận trách nhiệm của người hướng dẫn. 

 Ưu điểm  Nhược điểm 

Tất cả đều được lợi. Những HS giỏi đảm 

nhận trách nhiệm, những HS yếu được 

giúp đỡ. 

Ngoài việc mất nhiều thời gian thì chỉ có 

ít nhược điểm, trừ khi những HS giỏi 

hướng dẫn sai. 
 

1.2.6. Nhóm với các bài tập khác nhau. 

 Ví dụ, trong khuôn khổ một dự án, một số HS sẽ khảo sát một xí nghiệp, 

một số khác khảo sát một cơ sở chăm sóc xã hội… 

 Ưu điểm  Nhược điểm 

Tạo điều kiện học tập theo kinh nghiệm 

đối với những gì đặc biệt quan tâm. 

Thường chỉ có thể được áp dụng trong 

khuôn khổ một dự án lớn. 

1.3. Quy trình thục hiện dạy học hợp tác 

1.3.1. Chọn nội dung và nhiệm vụ phù hợp 

Trong thực tế dạy học, tổ chức cho HS học tập hợp tác là cần thiết, có 

hiệu quả khi: 

- Có đủ thời gian để thực hiện nhiệm vụ học tập. 
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- Nhiệm vụ học tập cỏ tính chất tương đối khó hoặc rất khó. 

Và do đó cần huy động kinh nghiệm của nhiều HS, cần chia sẻ nhiệm vụ cho 

một số HS hoặc cần có ý kiến tranh luận, thảo luận để thống nhất một vấn đề có 

nhiều cách hiểu khác nhau hoặc có ý kiến đa dạng, phong phú... 

Với nội dung đơn giản, dễ dàng thì tổ chức HS học tập hợp tác sẽ lẵng phí 

thời gian và không có hiệu quả. 

Có những bài học hoặc nhiệm vụ có thể thực hiện hoàn toàn theo nhóm. Tuy 

nhiên có những bài học/ nhiệm vụ chỉ có một phần sẽ thực hiện học theo nhóm. 

Do đó GV cần căn cứ vào đặc điểm dạy học hợp tác để lựa chọn nội dung 

cho phù hợp, không nên lạm dụng, áp dụng một cách máy móc, mang tính hình thức 

sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập của HS và thời gian của giờ học. 

1.3.2. Thiết kế kế hoạch bài học áp dụng dạy học hợp tác 

Xuất phát từ mục tiêu, nội dung của bài học, GV cần thiết kế các hoạt động 

dạy học trong đó xác định hoạt động nào cần tổ chức hoạt động theo nhóm 

- Xác định rõ tiêu chí thánh lập nhóm: Theo trình độ HS, theo ngẫu nhiên, 

theo sở trường của HS hoặc một tiêu chí xác định nào đó. 

- Xác định PPDH chủ yếu: dạy và học hợp tác cần kết hợp với phương pháp, 

kĩ thuật dạy học khác, ví dụ như phương pháp thỉ nghiệm, đặt và GQVĐ, kĩ thuật 

khăn phủ bàn, kĩ thuật mảnh ghép... 

- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ: Đảm bảo phù hợp để tạo điều kiện cho mỗi 

nhóm HS hoạt động, đưa ra danh mục các thiết bị, dụng cụ do GV chuẩn bị hay cần 

huy động HS chuẩn bị hoặc tự làm hoặc khai thác từ các nguồn khác nhau. 

- Hoạt động của GV và HS: Cần thiết kế hoạt động nhóm một cách cụ thể. Ví 

dụ hoạt động của GV là: Giao nhiệm vụ phù hợp với khả năng của HS, nêu mục 

đích, nhiệm vụ của nhóm, cách chia nhóm, phân công nhóm trưởng, thư kí và nhiệm 

vụ cụ thể cho các thành viên trong nhóm. 

Thiết kế các phiếu giao việc tạo điều kiện HS có thể dễ dàng hiểu rõ nhiệm 

vụ và thể hiện rõ kết quả hoạt động của cá nhân hoặc của cả nhóm. 

Chú ý xác định thời gian phù hợp cho hoạt động nhóm để thực hiện có hiệu 

quả. tránh hình thức (Giao nhiệm vụ trong thời gian quá ngắn không đú thời gian để 

HS thảo luận). 
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Cần thiết kế các hoạt động kết hợp cá nhân, theo cặp. theo nhóm để thay đổi 

hoạt dộng, tạo hứng thú và nâng cao kết quả học tập của HS. 

- Thiết kê nhiệm vụ củng cố đánh giá: GV cần dự kiến cách thức tổ chức 

đánh giá: Tổ chức đánh giá kết quả hoạt động của nhóm qua việc đại diện các nhóm 

trình bày kết quả, các nhóm khác nhận xét, bổ sung. 

GV cổ thể thiết kế thêm một số bài tập củng cố chung hoặc dưới hình thức 

trò chơi học tập theo nhóm, khuyến khích HS tích cực và thoải mái nhưng cần chú ý 

tới thời gian của lớp học. 

1.3.3. Tổ chức dạy học hợp tác 

GV nêu nhiệm vụ học tập hoặc nêu vấn đề cần tìm hiếu và phương pháp học 

tập cho toàn lớp. 

- Phân công nhóm học tập và bố trí vị trí hoạt động của nhóm phù hợp theo 

thiết kế: Nhóm trưởng, thư kí và các thành viên. Tùy theo nhiệm vụ có thế có cách 

tổ chức khác nhau: cặp hai HS, nhóm ba HS hoặc nhóm đông hơn 4 - 8 HS... 

Trong hoạt động nhóm, HS ngồi đối diện với nhau để tạo ra sự tương tác 

trong quá trình học tập, tránh trường hợp chia 2 dãy bàn một nhóm, HS bàn sau chỉ 

nhìn vào lưng của HS bàn trước. 

 

Nên chú ý tạo điều kiện cho tất cả HS đều có thể tham gia vai trò là nhóm 

trưởng và thư kí qua các hoạt động để tạo cơ hội phát triển kĩ năng học tập và kĩ 

năng lãnh đạo, điều khiển cho tất cả HS. 

- Giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm HS: Có thể giao cho mỗi nhóm HS một nhiệm 

vụ riêng biệt trong gói nhiệm vụ chung hoặc các nhóm đều thực hiện cùng một nhiệm 

vụ. GV cần nêu rõ thời gian thực hiện và yêu cầu rõ sản phẩm của mỗi nhóm. 
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- Hướng dẫn hoạt động của nhóm HS: Nhóm trưởng điều khiển hoạt động 

nhóm: HS hoạt động cá nhân, theo cặp, chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận, thống 

nhất kết quả chung của nhóm, thư kí ghi kết quả của nhóm, phân công đại diện trinh 

bảy kết quả trước lớp. 

- GV theo dõi, điều khiển, hướng dẫn hỗ trợ các nhóm: Khi HS hoạt động 

nhóm, có rất nhiều vấn đề có thể xảy ra, nhất là khi HS tiến hành thí nghiệm hoặc 

quan sát băng hình, GQVĐ... Do đó GV cần quan sát bao quát, đi tới các nhóm đế 

hướng dẫn, hỗ trợ HS. Khi HS thảo luận không đi vào trọng tâm hoặc tranh luận 

thiếu hợp tác thì rất cần có sự hỗ trợ, can thiệp kịp thời của GV để định hướng, điều 

chỉnh hoạt động của nhóm. 

- Tổ chức HS báo cáo kết quả và đánh giá: GV yêu cầu mỗi nhóm sẽ hoàn 

thiện kết quả của nhóm và cử đại diện nhóm báo cáo kết quả chia sẻ kinh nghiệm 

với nhóm khác, yêu cầu HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung. GV hướng dẫn HS 

lắng nghe và phân hồi tích cực. 

- Sau khi HS nhận xét, phản hồi, GV chốt lại kiến thức cơ bản, tránh tình 

trạng GV giảng lại toàn bộ các vấn đề HS đã trình bày làm mất thời gian. 

1.3.4. Ví dụ minh họa 

Sau khi dạy bài 4: Cấp số GV nêu bài toán cho HS cùng nhau để giải:  

Bài toán 1. Ông Kham Pheng muốn mua một mảnh đất hình tam giác vuông, 

ông chủ bảo ông đã trồng cây cao su hàng thứ nhất 2 cây, hàng tiếp theo trồng được 

nhiều hơn hàng thứ nhất, thứ hai ... theo thứ tự một cây, ông ấy trồng được 50 hàng. 

Các em hãy cho biết ông Kham Pheng chủ vườn trồng tất cả bao nhiêu cây ?. 

 

(Ảnh vườn cây cao xu ở tỉnh Luông Năm Tha nước CHDCND Lào) 

 



 

206 

Bài toán 2. Một trại lợn mua con lợn vào để nuôi, tháng thứ nhất mua 30 con, 

tháng thứ hai, tháng thứ ba..., đến tháng thứ 12 mua nhiều hơn tháng thứ nhất mỗi 

tháng 5 con. Các em hãy cho biết trong 12 tháng trại lợn mua được bao nhiêu con lợn. 

    

(Ảnh trại nuôi lợn ở tỉnh Luông Pha Bang nước CHDCND Lào) 

Bài toán 3. Một ông già đồng ý trả lại tiền nợ 5 800 000 kip không tính lãi, 

lần thứ nhất trả 100 000 kip và lần tiếp theo phải trả thêm nữa 20 000 kip. Câu hỏi 

là ông ấy phải trả lại tiền nợ bao nhiêu lần đến hết tiền nợ. 

Bước 1:  

- GV cho HS trên lớp chia thành 6 nhóm bằng cách đếm số từ 1-6 HS nào 

cùng số tập chung làm 1 nhóm. 

- HS bắt đầu đếm số thứ tự và tổ chức nhóm, sắp xếp bàn ghế, lập kế hoạch 

làm việc (thời gian đọc tài liệu, trao đổi ý kiến, thảo luận nhóm), phân công nhiệm 

vụ nhóm (trưởng nhóm cùng thành viên lên kế hoạch và bảo cho mỗi người trong 

nhóm biết và làm theo đúng hạn thời gian, thư ký là người thảo luận và ghi chép, 

gửi lại cho mỗi thành viên sản phẩm nhóm, các thành viên tự đọc bài, giải quyết 

nhiệm vụ nhóm theo ý của mình trước khi cùng nhau sắp xếp kết quả công việc, nêu 

bài làm của mình để trao đổi ý kiến trong nhóm, mỗi người lắng nghe những người 

khác; không ai được ngắt lời người khác, ghi chép lại thảo luận nhóm và chuẩn bị 

lên báo cáo khi GV gọi).  

GV hướng dẫn HS cách làm việc nhóm: Cho HS đọc kỹ cách giải bài toán 

trong SGK. 

HS đọc SGK và vào xem clip trên youtube trong vòng 30 phút, sau đó cùng 

nhau hoàn thiện nhiệm vụ. 

Câu trả lời mong muốn: 
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Bài toán 1. Bài toán cho biết 𝑎1 = 2 ; 𝑑 = 1 ; 𝑆50 =? 

Từ 𝑆𝑛 =
𝑛

2
[2𝑎1 + (𝑛 − 1)𝑑] ta có 𝑆50 =

50

2
[2.2 + (50 − 1)1] = 1325 

Tất cả trồng được 1325 cây 

Bài toán2: Bài toán cho biết 𝑎1 = 30 ; 𝑑 = 2 ; 𝑆12 =? 

Từ 𝑆𝑛 =
𝑛

2
[2𝑎1 + (𝑛 − 1)𝑑] ta có 𝑆12 =

12

2
[2.30 + (12 − 1)1] = 492 

Trong vòng 12 tháng trại nuôi lợn mua 492 con. 

Bài toán 3: Ông ấy trả tiền nợ 100 000, 120 000, 140 000, 160 000... là 

thành cấp số cộng, 

Ta có 100 000 +120 000 + 140 000 +160 000 +...=5 800 000  

Ông ấy bao lâu mới trả hết nợ và có 𝑎1 = 100 000 ; 𝑑 = 20 000 ; chúng ta 

phải tìm là 𝑛 =? 

Từ 𝑆𝑛 =
𝑛

2
[2𝑎1 + (𝑛 − 1)𝑑] ta có 

5 800 000 =
𝑛

2
[2.100 000 + (𝑛 − 1). 20 000] 

<=> 10 000 𝑛2 + 90 000𝑛 − 5 800 000 = 0 

<=> 𝑛2 + 9𝑛 − 580 = 0 

<=> (𝑛 + 29)(𝑛 − 20) = 0 

=> 𝑛 = −29 và 𝑛 = 20 

Chúng ta thấy 𝑛 = −29 < 0 nên không hợp.  

Vậy, chúng ta chỉ có 𝑛 = 20. 

Nghĩa là ông ấy phải trả nợ 20 lần. 

Bước 2:  

- Thư ký nhóm HS ghi chép, thảo luận bài giải (GV hỗ trợ nếu HS có vấn đề) 

viết ra giấy A4. 

Mỗi HS trong nhóm ghi chép lại nhóm thảo luận và chuẩn bị lên báo cáo 

trước lớp (vì bài toán của mỗi nhóm có cách giải giống nhau nên GV có thể chỉ 

chọn 2-3 nhóm lên báo cáo kết quả nhóm). 

GV cho phép nhóm nào có thảo luận nhóm khác nhau lên trình bày của nhóm 

mình thêm. 

HS nhóm khác lên trình bày thảo luận nhóm của mình nếu có (hoạt đọng này 

HS sẽ được rèn KNHT GQVĐ ngoài nhóm). 
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Bước 3: GV cùng HS xét lại thảo luận cả lớp, đánh giá sản phẩm nhóm cái 

nào làm được tốt (HS cần xác định được những hoạt động nào có hiệu quả hoặc 

không có hiệu quả), cái nào cần phải cố gắng làm tốt thêm (HS quyết định được 

những điều gì cần tiếp tục hay cần thay đổi), đặc biệt là khi giải bài toán sử dụng 

công thức 𝑆𝑛 =
𝑛

2
[2𝑎1 + (𝑛 − 1)𝑑] cần phải chú ý và đi theo các bước giải lần lượt. 

Giai đoạn này HS sẽ rèn được kỹ năng lắng nghe, kỹ năng tự đánh giá, biết hệ thống 

lại kiến thức sau đó sẽ làm cho HS tự tin hơn. GV có thể hỏi câu hỏi thêm như: Nếu 

các em muốn biết được bài toán đã giải đúng hay không các em phải xét bài toán lại 

như thế nào? Có ai xung phong lên giải thích cho bạn biết không? Đến đây có khi sẽ  

có một số HS lên giải thích. 

 GV nên nhắc HS nếu là bài toán về tìm tòi (tìm ẩn) khi giải phải chú trọng 

đến (1) Mục đích của bài toán là tìm ra một đối tượng nào đó là cái chưa biết của 

bài toán, cái chưa biết còn gọi là cái phải tìm, là ẩn, cái mà người ta hỏi. Những bài 

toán có thể là lí thuyết hay thực hành, trừu tượng hay cụ thể, là những bài toán 

nghiêm túc hay chỉ là những câu đố đơn giản. Ta có thể tìm cái chưa biết đủ các 

loại, cố gắng tìm ra, nhận được, kiếm được, làm ra hay là dựng mọi loại đối tượng. 

Trong truyện trinh thám, cái chưa biết là thủ phạm; trong việc đánh cờ là một nước 

đi; trong đại số sơ cấp là một số; trong một bài dựng hình là một hình vẽ (2) Những 

yếu tố chính của bài toán là cái chưa biết, những cái đã biết và các điều kiện của bài 

toán (3) Để giải hoàn toàn được một bài toán cần phải biết một cách chính xác các 

yếu tố chính, cái chưa biết, những cái đã biết và các điều kiện của bài toán. 

1.3.5. Ưu điểm và hạn chế 

a) Ưu điểm 

- Tăng cường sự tham gia tích cực của HS, HS được chủ động tham gia, 

được bày tỏ ý kiến quan điểm được tôn trọng... 

- Nâng cao kết quả học tập. 

Do có sự hợp tác cùng làm việc và thảo luận nên nhóm HS có thể giải quyết 

được nhiệm vụ học tập có tính chất phức hợp. HS chia sẻ, học tập lẫn nhau. 

- Phát triển năng lực lãnh đạo, tổ chức, năng lực hợp tác của HS 

Trong học tập hợp tác, HS được thay đổi vai trò làm nhóm trưởng, thư kí, 

hình thành năng lực lãnh đạo, quản lí của người lao động. 
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Để thu được kết quả cao trong học tập hợp tác, các HS phải rèn luyện kĩ 

năng xã hội, làm việc cùng nhau sẽ phải học cách hiểu người khác theo những cách 

khác nhau. HS cũng sẽ phải học cách tin tưởng người khác, chấp nhận và hỗ trợ lần 

nhau. HS sẽ phải học cách GQVĐ phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

Trong trường họp này, những kĩ năng hợp tác sẽ tạo ra những tình huống thực tế để 

áp dụng các kĩ năng vào thực tiễn. 

Tăng cường đánh giá đồng đẳng và đánh giá trong nhóm. 

Để góp phần làm tăng hiệu quả làm việc của nhóm, GV tổ chức cho HS có 

thể đánh giá định kì và thưởng xuyên về tiến độ thực hiện nhiệm vụ của nhóm mình 

đồng thời đánh giá nhóm bạn. Qua đó năng lực đánh giá và tự đánh giá của HS 

được hình thảnh và phát triển. 

b) Hạn chế 

- Hạn chế do không gian lớp học: Lớp đông, phòng học hẹp, khó tổ chức. 

- Hạn chế do quỹ thời gian: Cần nhiều thời gian cho thảo luận nhưng giờ học 

chí có 45 phút. 

- Một số HS tính tự giác chưa cao. 

Trong học tập theo nhóm, HS yếu thường hay ỷ lại vì đã có một số HS giỏi 

làm việc và báo cáo kết quả. 

Hiệu quả không cao nếu tố chức nhóm chỉ là hình thức. 

Trong việc tổ chức học tập hợp tác, nếu GV thiếu khả năng tổ chức, quản 

lí, HS chưa tự giác tích cực, chưa có kĩ năng hợp tác, chưa được tạo điều kiện 

về không gian, thời gian và nhiệm vụ không rõ ràng... thì việc học tập hợp tác 

sẽ không có tác dụng. 

1.3.6. Điều kiện thực hiện có hiệu quả 

Dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ đạt hiệu quả cao khi có các điều kiện sau: 

- Phòng học có đủ không gian. 

- Bàn ghế dễ di chuyển. 

- Nhiệm vụ học tập đủ khó để thực hiện dạy học hợp tác (không nên tổ chức 

học tập hợp tác với những nhiệm vụ đơn gián, ít khó khăn). 

- GV cần hiểu rõ bản chất của PPDH hợp tác, tránh hình thức, hời hợt. 

- Cần tạo cho HS thói quen học tập hợp tác, hình hành các kĩ năng điều 

khiến, tố chức và các kĩ năng xã hội. 

- Thời gian đủ để HS thảo luận nhóm và trình bày kết quả. 
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2. Một số kĩ thuật dạy học hợp tác  

2.1. Kỹ thuật khăn trải bàn 

2.1.1. Kỹ thuật khăn trải bàn là gì? 

Kĩ thuật “Khăn trải bàn” là một trong số các kĩ thuật học hợp tác, trong đó có 

kết hợp giữa hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm. 

2.1.2. Cách tiến hành  

- Bước 1. Chia HS thành các nhóm, giao nhiệm vụ thảo luận và phát cho mỗi 

nhóm một tờ giấy A0. 

- Bước 2. Hướng dẫn HS: Vẽ một hình vuông ở trung tâm tấm giấy A0 rồi 

chia phần trống còn lại làm bốn hoặc 5 phần theo số thành viên của nhóm.  

- Bước 3. HS làm việc cá nhân: Mỗi thành viên của nhóm làm việc độc lập 

xây dựng chiến lược, câu trả lời/giải pháp riêng và viết vào góc giấy của mình.  

- Bước 4. HS làm việc theo nhóm: Khi hết thời gian làm việc cá nhân, các 

thành viên trong nhóm chia sẻ, thảo luận, thống nhất câu trả lời. Ý kiến thống nhất  

của nhóm được viết vào phần chính giữa. 

- Bước 5. Trình bày sản phẩm của nhóm. 

 

 

 

Ý kiến chung của cả nhóm 

về chủ đề 
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iế

t ý
 k

iế
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2.1.3. Một số điểm cần lưu ý khi thực hiện kỹ thuật khăn trải bàn 

2.1.3.1. Tổ chức: Số thành viên trong nhóm: Từ 4 - 6 HS việc thực hiện kỹ 

thuật khăn trải bàn sẽ đạt hiệu quả hơn.  

Nếu số HS trong nhóm quá đông, có thể phát cho HS những phiếu giấy nhỏ 

để ghi ý kiến cá nhân, sau đó đính vào phần xung quanh “khăn trải bàn”. Khi thảo 

luận, đính những phiếu giấy ghi các ý kiến đã được nhóm thống nhất vào phần giữa 

“khăn trải bàn”. Những ý kiến trùng nhau có thể đính chồng lên nhau. Những ý kiến 

không thống nhất, cá nhân có quyền bảo lưu và được giữ lại ở phần xung quanh 

“khăn trải bàn”. 

2.1.3.2. Công cụ: Cần giấy A0, các bút dạ đủ dùng cho mỗi thành viên. Tuy nhiên, 

nếu không có giấy A0, trong bước hoạt động cá nhân, HS viết ý kiến của mình vào 

giấy A4. Ý kiến của nhóm có thể ghi vào một biên bản cũng bằng giấy A4. 

2.1.3.3. Gợi ý sử dụng: Kỹ thuật khăn trải bàn có thể sử dụng để dạy bất cứ môn 

học nào. Tuy nhiên, vấn đề/câu hỏi/bài tập đưa ra cần mang tính “mở” có thể giải 

quyết theo nhiều hướng. 

2.1.4. Ưu và nhược điểm  

2.1.4.1. Ưu điểm:  

- Kỹ thuật này dễ sử dụng, không tốn kém. 

- Thể hiện được quan điểm/chiến lược học hợp tác và học phân hoá, cụ thể là: 

+ HS đạt được mục tiêu học tập cá nhân cũng như làm việc cùng nhau để đạt 

được mục tiêu chung của nhóm.  

+ Sự phối hợp theo nhóm nhỏ giúp tạo cơ hội cho học tập có sự phân hóa.  

+ Tăng cường sự hợp tác, giao tiếp, chia sẻ kinh nghiệm và tôn trọng lẫn nhau.  

2.1.4.2. Nhược điểm: Đòi hỏi thời gian đủ để HS làm việc cá nhân và thống 

nhất ý kiến trong nhóm. 

2.2. Kỹ thuật mảnh ghép 

2.2.1. Kỹ thuật mảnh ghép là gì? 

Kĩ thuật “Mảnh ghép” là một trong số các kĩ thuật học hợp tác, trong đó có 

kết hợp giữa hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm và liên kết giữa các nhóm. 
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 2.2.2. Cách tiến hành  

Vòng 1: “Nhóm chuyên gia” 

- Lớp học sẽ được chia thành các nhóm (khoảng từ 3 - 6 người). Mỗi nhóm 

được giao một nhiệm vụ với những nội dung học tập khác nhau. Ví dụ:   

+ Nhóm 1- Nhiệm vụ A (màu đỏ) 

+ Nhóm 2- Nhiệm vụ B (màu xanh) 

+ Nhóm 3- Nhiệm vụ C (màu vàng) 

- Các thành viên trong nhóm nghiên cứu và thảo luận để có hiểu biết tốt nhất 

về nhiệm vụ được giao và trở thành “chuyên gia” của lĩnh vực đã tìm hiểu và có khả 

năng trình bày lại câu trả lời của nhóm ở vòng 2. 

 

Vòng 2: “Nhóm mảnh ghép”  

- Hình thành nhóm mới khoảng từ 3 - 6 người (bao gồm 1-2 người từ nhóm 

 1; 1-2 người từ nhóm 2; 1-2 người từ nhóm 3...), gọi là “nhóm mảnh ghép”.  

- Các câu hỏi và câu trả lời của vòng 1 được các thành viên trong nhóm mới 

chia sẻ đầy đủ với nhau.  

- Khi mọi thành viên trong nhóm mới đều hiểu được tất cả nội dung ở vòng 1  

thì nhiệm vụ mới sẽ được giao cho các nhóm để giải quyết (lưu ý nhiệm vụ mới này 

phải gắn liền với kiến thức thu được ở vòng 1). 

- Các nhóm mới thực hiện nhiệm vụ mới, trình bày và chia sẻ kết quả.  

2.2.3. Một số điểm cần lưu ý khi thực hiện kỹ thuật mảnh ghép 

2.2.3.1. Tổ chức : 

- Số thành viên trong mỗi nhóm : Từ 3-6 HS. 

1 1 1 3 3 3 2 2 2 

1 1 1 2 2 2 3 3 3 

Vòng 1 

Vòng 2 
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- Trong khi các nhóm chuyên sâu làm việc GV cần quan sát, hỗ trợ kịp thời 

để đảm bảo thời gian quy định và các HS đều có thể trình bày lại được kết quả 

nghiên cứu, thảo luận của nhóm. 

- Thành lập nhóm mảnh ghép phải có đủ thành viên của các nhóm chuyên sâu.  

- Số lượng “mảnh ghép” không quá lớn để các thành viên có thể dạy lại 

- Kiến thức cho nhau. Khi các “nhóm mảnh ghép” hoạt động, GV cần hỗ trợ kịp 

thời để đảm bảo các thành viên học được đầy đủ các nội dung từ nhóm chuyên sâu. 

2.2.3.2. Công cụ:  

- Các thẻ màu (để thuận lợi trong tổ chức các nhóm chuyên sâu và mảnh ghép). 

- Các phiếu giao nhiệm vụ cho các nhóm chuyên sâu và nhóm mảnh ghép. 

2.2.3.3. Gợi ý sử dụng 

- Nhiệm vụ của các “nhóm chuyên sâu” phải có sự liên quan, gắn kết với 

nhau; vừa phải hết sức cụ thể, dễ hiểu và vừa sức HS. 

- Nhiệm vụ mới được giao cho “nhóm mảnh ghép” phải gắn liền với các kiến 

thức thu được ở vòng 1 đồng thời mang tính khái quát, tổng hợp và nâng cao hơn. 

2.2.4. Ưu và nhược điểm  

2.2.4.1. Ưu điểm 

- Có thể sử dụng cho tất cả các môn học.  

- Thể hiện được quan điểm/chiến lược học hợp tác và học phân hoá, cụ thể là: 

+ HS đạt được mục tiêu học tập cá nhân cũng như làm việc cùng nhau để đạt 

được mục tiêu chung của nhóm.  

+ Sự phối hợp nhóm nhỏ giúp tạo cơ hội nhiều hơn cho học tập có sự phân hóa.  

+ Tăng cường sự hợp tác, giao tiếp, chia sẻ kinh nghiệm và tôn trọng lẫn nhau.  

2.2.4.2. Nhược điểm  

- Cần có thời gian đủ để thực hiện vòng 1, vòng 2. 

- Đòi hỏi GV có kinh nghiệm tổ chức và chia nhóm tránh mất thời gian và 

lộn xộn khi HS di chuyển. 
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Phụ lục 17 

Chuyên đề bồi dưỡng GV về dạy học GQVĐ 

Mục tiêu: Giúp GV: 

- Có những hiểu biết về dạy học GQVĐ; 

- Có khả năng tổ chức dạy học GQVĐ. 

DẠY HỌC GQVĐ 

Dạy học GQVĐ là con đường quan trọng để phát huy tính tích cực của HS. 

Quan điểm dạy học này không xa lạ ở Việt Nam và đã được trình bày trong hầu hết 

các giáo trình về PPDH đại cương và bộ môn. Bài này trình bày tóm tắt những nội 

dung cơ bản của dạy học GQVĐ nhằm làm cơ sở cho những PPDH phát huy tính 

tích cực tiếp theo sau. 

 1. Khái niệm vấn đề và dạy học GQVĐ 

Vấn đề là những câu hỏi hay nhiệm vụ đặt ra mà việc giải quyết chúng chưa 

có quy luật sẵn cũng như những tri thức, kỹ năng sẵn có chưa đủ giải quyết mà còn 

khó khăn, cản trở cần vượt qua. Một vấn đề được đặc trưng bởi ba thành phần: 

• Trạng thái xuất phát: không mong muốn; 

• Trạng thái đích: trạng thái mong muốn; 

• Sự cản trở. 

Cấu trúc của vấn đề 

Vấn đề khác với nhiệm vụ thông thường ở chỗ khi giải quyết một nhiệm vụ 

thì đã có sẵn trình tự và cách thức giải quyết, cũng như những kiến thức kỹ năng đã 

có đủ để giải quyết nhiệm vụ đó. 

Dạy học GQVĐ dựa trên cơ sở lý thuyết nhận thức. Theo quan điểm của tâm 

lý học nhận thức, GQVĐ có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát triển tư duy 

và nhận thức của con người. Tư duy chỉ bắt đầu khi xuất hiện tình huống có vấn đề“ 

(Rubinstein). Vì vậy theo quan điểm dạy học GQVĐ, quá trình dạy học được tổ 

chức thông qua việc giải quyết các vấn đề. Dạy học GQVĐ là một quá trình dạy học 

nhằm phát triển năng lực tư duy sáng tạo, năng lực GQVĐ của HS. HS được đặt 

trong một tình huống có vấn đề, thông qua việc GQVĐ đó giúp HS lĩnh hội tri thức, 

kỹ năng và phương pháp nhận thức. 
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Có nhiều quan niệm cũng như tên gọi khác nhau đối với dạy học GQVĐ như 

dạy học nêu vấn đề, dạy học nhận biết và GQVĐ... Mục tiêu cơ bản của dạy học 

GQVĐ nhằm rèn luyện năng lực GQVĐ, tất nhiên trong đó cần bao gồm khả năng 

nhận biết, phát hiện vấn đề. Dạy học GQVĐ không phải là một PPDH cụ thể mà là 

một quan điểm dạy học. 

2. Cấu trúc của quá trình GQVĐ 

Cấu trúc quá trình GQVĐ có thể mô tả qua các bước cơ bản sau đây: Sơ đồ 

cấu trúc quá trình GQVĐ 

Bước 1: Nhận biết vấn đề 

Trong bước này cần phân tích tình huống đặt ra, nhằm nhận biết được vấn 

đề. Trong dạy học thì đó là cần đặt HS vào tình huống có vấn đề. Vấn đề cần được 

trình bày rõ ràng, còn gọi là phát biểu vấn đề 

Bước 2: Tìm các phương án giải quyết 

Nhiệm vụ của bước này là tìm các phương án khác nhau để GQVĐ. Để tìm 

các phương án GQVĐ, cần so sánh, liên hệ với những cách giải quyết các vấn đề 

tương tự đã biết cũng như tìm các phương án giải quyết mới. Các phương án giải 

quyết đã tìm ra cần được sắp xếp, hệ thống hoá để xử lý ở giai đoạn tiếp theo. Khi 

có khó khăn hoặc không tìm được phương án giải quyết thì cần trở lại việc nhận 

biết vấn đề để kiểm tra lại việc nhận biết và hiểu vấn đề. 

Bước 3: Quyết định phương án giải quyết 

Trong bước này cần quyết định phương án GQVĐ, tức là cần GQVĐ. Các 

phương án giải quyết đã được tìm ra cần được phân tích, so sánh và đánh giá xem 

có thực hiện được việc GQVĐ hay không. Nếu có nhiều phương án có thể giải 

quyết thì cần so sánh để xác định phương án tối ưu. Nếu việc kiểm tra các phương 

án đã đề xuất đưa đến kết quả là không giải quyết được vấn đề thì cần trở lại giai 

đoạn tìm kiếm phương án giải quyết mới. Khi đã quyết định được phương án thích 

hợp, giải quyết được vấn đề tức là đã kết thúc việc GQVĐ. Đó là 3 giai đoạn cơ bản 

của quá trình GQVĐ. Trong dạy học GQVĐ, sau khi kết thúc việc GQVĐ có thể 

luyện tập vận dụng cách GQVĐ trong những tình huống khác nhau.  

Trong các tài liệu về dạy học GQVĐ người ta đưa ra nhiều mô hình cấu trúc 

gồm nhiều bước khác nhau của dạy học GQVĐ, ví dụ cấu trúc 4 bước sau: 
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• Tạo tình huống có vấn đề (nhận biết vấn đề); 

• Lập kế hoạch giải quyết (tìm phương án giải quyết); 

• Thực hiện kế hoạch (GQVĐ); 

• Vận dụng (vận dụng cách GQVĐ trong những tình huống khác nhau). 

3. Vận dụng dạy học GQVĐ 

Dạy học GQVĐ không phải một PPDH cụ thể mà là một quan điểm dạy học, 

nên có thể vận dụng trong hầu hết các hình thức và PPDH. Trong các PPDH truyền 

thống cũng có thể áp dụng thuận lợi quan điểm dạy học GQVĐ như thuyết trình, 

đàm thoại để GQVĐ. Về mức độ tự lực của HS cũng có rất nhiều mức độ khác 

nhau. Mức độ thấp nhất là GV thuyết trình theo quan điểm dạy học GQVĐ, nhưng 

toàn bộ các bước trình bày vấn đề, tìm phương án giải quyết và GQVĐ đều do GV 

thực hiện, HS tiếp thu như một mẫu mực về cách GQVĐ. Các mức độ cao hơn là 

HS tham gia từng phần vào các bước GQVĐ. Mức độ cao nhất là HS độc lập 

GQVĐ, thực hiện tất cả các bước của GQVĐ, chẳng hạn thông qua thảo luận nhóm 

để GQVĐ, thông qua thực nghiệm, nghiên cứu các trường hợp, thực hiện các dự án 

để GQVĐ. 

Ví dụ minh hoạ 

Bước 1: Phát hiện hoặc thâm nhập vấn đề 

Để giải bài toán dạng 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0. GV có thể hỏi lại HS nếu chúng ta 

giải bài toán bậc hai bằng cách sử dụng ∆ chúng ta có thể tìm nghiệm của bài toán 

bậc hai theo ba trường hợp ∆= 0; ∆> 0 và ∆< 0. Chúng ta đã biết các cách tìm 

nghiệm của bài toán trường hợp ∆= 0; ∆> 0 khác với trường hợp ∆< 0 ở đây nếu 

tính trong trường số thức là phương trình vô nghiệm, nhưng nếu tính trong trường 

số phức phương trình sẽ có nghiệm; là các em phải biết thêm là 𝑖2 = −1 phải 

không? Tiếp theo các hãy tìm nghiệm của bài toán 3𝑥2 + 2𝑥 + 7 = 0 trong trường  

số phức (SGK lớp12; trang 133), sẽ giải được thế nào?.  

Bước 2: Tìm giải pháp 

Qua nhìn bài toán trên HS nhìn ra được ngay bài toán cho biết là 𝑎 = 3; 𝑏 =

2; 𝑐 = 7 và chỉ cần tìm là một ẩn 𝑥 thôi. 

Để giải bài toán HS sẽ nghĩ lại đến các cộng thức liên quan 

cần sử dụng là: ∆= 𝑏2 − 4𝑎𝑐, sau đó thay các số vào sẽ thấy được luân bài toán ∆=

22 − 4.3.7 = −80 sẽ là trường hợp ∆< 0, giai đoạn này GV có thể giúp đỡ HS bởi 
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nhắc lại mọi HS đừng quên 𝑖2 = −1 chúng ta mới tìm được nghiệm quả bài toán, 

HS sẽ được sử dụng 𝑥 =
−𝑏±√∆

2𝑎
=

−2±√−80

2.3
=

−2±𝑖√80

6
 là tìm được ngay nghiệm của 

bài toán có hai nghiệm phân biệt: 𝑥 =
−3

4
+

√23

4
𝑖 và 𝑥 =

−3

4
−

√23

4
𝑖 

Bước 3: Trình bày giải pháp 

HS có thể nhìn và xét lại bài giải toán đã giải đúng theo ý muốn hay còn chỗ 

nào thấy chưa hấp dẫn để sửa hay chưa đúng phải giải lại không đồng thời có thể trả 

câu hỏi của bài toán. 

3𝑥2 + 2𝑥 + 7 = 0 / 𝑎 = 3; 𝑏 = 2; 𝑐 = 7 

Theo ∆= 𝑏2 − 4𝑎𝑐 = 22 − 4.3.7 = −80 < 0. =>  √ ∆= √23𝑖 

Theo 𝑥 =
−𝑏±√∆

2𝑎
 ta có nghiệm của phường trình là: 

𝑥1 =
−3

4
+

√23

4
𝑖 và 𝑥2 =

−3

4
−

√23

4
𝑖 

Bước 4: Nghiên cứu sâu giải pháp 

Sau khi giải xong bài toán GV có thể cho HS nghiên cứu trường hợp chưa 

phải đưa về dạng 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 như bài toán sau: 

3𝑥2 + (3 + 2𝑖√2)𝑥 −
(1+𝑖)3

1−𝑖
= 𝑖√8𝑥 (SGK lớp12; trang 133). 
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Phụ lục 18 

Chuyên đề bồi dưỡng GV về dạy học theo dự án 

 

Mục tiêu: Giúp GV: 

- Có những hiểu biết về dạy học theo dự án; 

- Có khả năng tổ chức dạy học theo dự án. 

DẠY HỌC THEO DỰ ÁN 

1. Khái niệm dự án và dạy học theo dự án 

a) Khái niệm dự án 

Thuật ngữ dự án trong tiếng Anh là “Project”, có nguồn gốc từ tiếng La tinh 

và ngày nay được hiểu theo nghĩa phổ thông là một đề án, một dự thảo hay một kế 

hoạch. Khái niệm dự án được sử dụng phổ biến trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế -

xã hội: Trong sản xuất, doanh nghiệp, trong nghiên cứu khoa học cũng như trong 

quản lý xã hội... Dự án là một dự định, một kế hoạch cần được thực hiện trong điều 

kiện thời gian, phương tiện tài chính, nhân lực, vật lực xác định nhằm đạt được mục 

đích đã đề ra. Dự án có tính phức hợp, tổng thể, được thực hiện trong hình thức tổ 

chức dự án chuyên biệt. 

Một dự án nói chung có những đặc điểm cơ bản sau: 

• Có mục tiêu được xác định rõ ràng, 

• Có thời gian qui định cụ thể. 

• Có nguồn tài chính, vật chất, nhân lực giới hạn. 

• Mang tính duy nhất (phân biệt với các dự án khác). 

• Mang tính phức hợp, tổng thể 

• Được thực hiện trong hình thức tổ chức dự án chuyên biệt có nhiều loại dự 

án khác nhau. Dựa theo nội dung của dự án có thể phân biệt các loại sau: 

• Dự án đầu tư - xây dựng: đầu tư xây dựng, đầu tư trang thiết bị 

• Dự án nghiên cứu - phát triển: nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các sản phẩm 

mới, các máy móc, thiết bị, kết cấu kỹ thuật; xây dựng các chương trình, phần 

mềm .v.v… 

• Dự án tổ chức: Xây dựng tổ chức mới, thay đổi tổ chức,… 
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• Dự án hỗn hợp: Bao gồm một số nội dung đã nêu trên. 

Quá trình thực hiện một dự án được phân chia thành các giai đoạn khác nhau. 

Cách phân chia phổ biến bao gồm 4 giai đoạn cơ bản sau đây: 

• Xác định mục tiêu dự án (giai đoạn chuẩn bị / giai đoạn khả thi) 

• Lập kế hoạch dự án (lập kế hoạch và thiết kế dự án) 

• Thực hiện dự án (thực hiện và kiểm tra) 

• Kết thúc dự án (đánh giá) 

b) Khái niệm dạy học theo dự án 

Khái niệm dự án đã đi từ lĩnh vực kinh tế, xã hội vào lĩnh vực giáo dục, đào 

tạo không chỉ với ý nghĩa là các dự án phát triển giáo dục mà còn được sử dụng như 

một phương pháp hay hình thức dạy học. Khái niệm Project được sử dụng trong các 

trường dạy kiến trúc - xây dựng ở Ý từ cuối thế kỷ 16. Từ đó tư tưởng dạy học theo 

dự án lan sang Pháp cũng như một số nước châu Âu khác và Mỹ, trước hết là trong 

các trường đại học và chuyên nghiệp 

Đầu thế kỷ 20 các nhà sư phạm Mỹ đã xây dựng cơ sơ lý luận cho phương 

pháp dự án (The Project Method) và coi đó là PPDH quan trọng để thực hiện quan 

điểm dạy học lấy HS làm trung tâm, nhằm khắc phục nhược điểm của dạy học 

truyền thống coi thầy giáo là trung tâm. Ban đầu, phương pháp dự án được sử dụng 

trong dạy học thực hành các môn học kỹ thuật, về sau được dùng trong hầu hết các 

môn học khác, cả các môn khoa học xã hội. Sau một thời gian phần nào bị lãng 

quên, hiện nay phương pháp dự án được sử dụng phổ biến trong các trường phổ 

thông và đại học trên thế giới, đặc biệt ở những nước phát triển. 

Ở Việt Nam, các đề án môn học, đề án tốt nghiệp từ lâu cũng đã được sử 

dụng trong đào tạo đại học, các hình thức này gần gũi với dạy học theo dự án. Tuy 

vậy trong lĩnh vực lý luận dạy học, PPDH này chưa được quan tâm nghiên cứu một 

cách thích đáng, nên việc sử dụng chưa đạt hiệu quả cao. Có nhiều quan niệm và 

định nghĩa khác nhau về dạy học theo dự án. Ngày nay dạy học theo dự án được 

nhiều tác giả coi là một hình thức dạy học vì khi thực hiện một dự án, có nhiều 

PPDH cụ thể được sử dụng. Tuy nhiên khi không phân biệt giữa hình thức và 

PPDH, người ta cũng gọi là phương pháp dự án, khi đó cần hiểu đó là PPDH theo 

nghĩa rộng, một PPDH phức hợp. 
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Dạy học theo dự án là một hình thức dạy học, trong đó người học thực hiện 

một nhiệm vụ học tập phức hợp, có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, tạo ra 

các sản phẩm có thể giới thiệu. Nhiệm vụ này được người học thực hiện với tính tự 

lực cao trong toàn bộ quá trình học tập. Làm việc nhóm là hình thức làm việc cơ 

bản của dạy học theo dự án. 

2. Đặc điểm của dạy học theo dự án 

Trong các tài liệu về dạy học theo dự án có rất nhiều đặc điểm được đưa ra. 

Các nhà sư phạm Mỹ đầu thế kỷ 20 khi xác lập cơ sở lý thuyết cho PPDH này đã 

nêu ra 3 đặc điểm cốt lõi của dạy học theo dự án: định hướng HS, định hướng thực 

tiễn và định hướng sản phẩm. 

Có thể cụ thể hoá các đặc điểm của dạy học theo dự án như sau: 

• Định hướng thực tiễn: Chủ đề của dự án xuất phát từ những tình huống của 

thực tiễn xã hội, thực tiễn nghề nghiệp cũng như thực tiễn đời sống. Nhiệm vụ dự 

án cần chứa đựng những vấn đề phù hợp với trình độ và khả năng của người học. 

• Có ý nghĩa thực tiễn xã hội: Các dự án học tập góp phần gắn việc học tập 

trong nhà trường với thực tiễn đời sống, xã hội. Trong những trường hợp lý tưởng, 

việc thực hiện các dự án có thể mang lại những tác động xã hội tích cực. 

• Định hướng hứng thú người học: HS được tham gia chọn đề tài, nội dung 

học tập phù hợp với khả năng và hứng thú cá nhân. Ngoài ra, hứng thú của người 

học cần được tiếp tục phát triển trong quá trình thực hiện dự án. 

• Tính phức hợp: Nội dung dự án có sự kết hợp tri thức của nhiều lĩnh vực 

hoặc môn học khác nhau nhằm giải quyết một vấn đề mang tính phức hợp. 

• Định hướng hành động: Trong quá trình thực hiện dự án có sự kết hợp giữa 

nghiên cứu lý thuyết và vận dung lý thuyết vào trong hoạt động thực tiễn, thực 

hành. Thông qua đó, kiểm tra, củng cố, mở rộng hiểu biết lý thuyết cũng như rèn 

luyện kỹ năng hành động, kinh nghiệm thực tiễn của người học. 

• Tính tự lực cao của người học: Trong dạy học theo dự án, người học cần 

tham gia tích cực và tự lực vào các giai đoạn của quá trình dạy học. Điều đó cũng 

đòi hỏi và khuyến khích tính trách nhiệm, sự sáng tạo của người học. GV chủ yếu 

đóng vai trò tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ. Tuy nhiên mức độ tự lực cần phù hợp với 

kinh nghiệm, khả năng của HS và mức độ khó khăn của nhiệm vụ. 
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• Cộng tác làm việc: Các dự án học tập thường được thực hiện theo nhóm, 

trong đó có sự cộng tác làm việc và sự phân công công việc giữa các thành viên 

trong nhóm. Dạy học theo dự án đòi hỏi và rèn luyện tính sẵn sàng và kỹ năng cộng 

tác làm việc giữa các thành viên tham gia, giữa HS và GV cũng như với các lực 

lượng xã hội khác tham gia trong dự án. Đặc điểm này còn được gọi là học tập 

mang tính xã hội. 

• Định hướng sản phẩm: Trong quá trình thực hiện dự án, các sản phẩm được 

tạo ra. Sản phẩm của dự án không giới hạn trong những thu hoạch lý thuyết, mà 

trong đa số trường hợp các dự án học tập tạo ra những sản phẩm vật chất của hoạt 

động thực tiễn, thực hành. Những sản phẩm này có thể sử dụng, công bố, giới thiệu. 

1. Các dạng của dạy học theo dự án 

Dạy học theo dự án có thể được phân loại theo nhiều phương diện khác nhau. 

Sau đây là một số cách phân loại dạy học theo dự án: 

a. Phân loại theo chuyên môn 

• Dự án trong một môn học: Trọng tâm nội dung nằm trong một môn học. 

• Dự án liên môn: trọng tâm nội dung nằm ở nhiều môn khác nhau. 

• Dự án ngoài chuyên môn: Là các dự án không phụ thuộc trực tiếp vào các 

môn học, ví dụ dự án chuẩn bị cho các lễ hội trong trường.  

b. Phân loại theo sự tham gia của người học: Dự án cho nhóm HS, dự án 

cá nhân. 

Dự án dành cho nhóm HS là hình thức dự án dạy học chủ yếu. Trong trường phổ 

thông còn có dự án toàn trường, dự án dành cho một khối lớp, dự án cho một lớp học. 

c. Phân loại theo sự tham gia của GV: Dự án dưới sự hướng dẫn của một 

GV, dự án với sự cộng tác hướng dẫn của nhiều GV. 

d. Phân loại theo quỹ thời gian: K.Frey đề nghị cách phân chia như sau: 

• Dự án nhỏ: Thực hiện trong một số giờ học, có thể từ 2- 6 giờ học; 

• Dự án trung bình: Dự án trong một hoặc một số ngày (“Ngày dự án”), 

nhưng giới hạn là một tuần hoặc 40 giờ học; 

• Dự án lớn: Dự án thực hiện với quỹ thời gian lớn, tối thiểu là một tuần (hay 

40 giờ học), có thể kéo dài nhiều tuần (“Tuần dự án”). Cách phân chia theo thời 

gian này thường áp dụng ở trường phổ thông. Trong đào tạo đại học, có thể quy 

định quỹ thời gian lớn hơn. 
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e. Phân loại theo nhiệm vụ. Dựa theo nhiệm vụ trọng tâm của dự án, có thể 

phân loại các dự án theo các dạng sau: 

• Dự án tìm hiểu: Là dự án khảo sát thực trạng đối tượng; 

• Dự án nghiên cứu: Nhằm giải quyết các vấn đề, giải thích các hiện tượng, 

quá trình; 

• Dự án thực hành (dự án kiến tạo sản phẩm): Trọng tâm là việc tạo ra các 

sản phẩm vật chất hoặc thực hiện một kế hoạch hành động thực tiễn, nhằm thực 

hiện những nhiệm vụ như trang trí, trưng bày, biểu diễn, sáng tác; 

• Dự án hỗn hợp: Là các dự án có nội dung kết hợp các dạng nêu trên. 

Các loại dự án trên không hoàn toàn tách biệt với nhau. Trong từng lĩnh vực chuyên 

môn có thể phân loại các dạng dự án theo đặc thù riêng. 

2. Tiến trình dạy học theo dự án 

Dựa trên cấu trúc của tiến trình phương pháp, người ta có thể chia tiến trình 

của dạy học theo dự án làm nhiều giai đoạn khác nhau. 

Sau đây trình bày một cách phân chia các giai đoạn của dạy học theo dự án 

theo 5 giai đoạn. 

1) Xác định chủ đề và mục đích của dự án: GV và HS cùng nhau đề xuất ý 

tưởng, xác định chủ đề và mục đích của dự án. Cần tạo ra một tình huống xuất phát, 

chứa đựng một vấn đề, hoặc đặt một nhiệm vụ cần giải quyết, trong đó liên hệ với 

hoàn cảnh thực tiễn xã hội và đời sống. Cần chú ý đến hứng thú của người học cũng 

như ý nghĩa xã hội của đề tài. GV có thể giới thiệu một số hướng đề tài để HS lựa 

chọn và cụ thể hoá. Trong trường hợp thích hợp, sáng kiến về việc xác định đề tài 

có thể xuất phát từ phía HS. Giai đoạn này còn được mô tả thành hai giai đoạn là đề 

xuất sáng kiến và thảo luận về sáng kiến. 

2) Xây dựng kế hoạch thực hiện: Trong giai đoạn này HS với sự hướng dẫn 

của GV xây dựng đề cương cũng như kế hoạch cho việc thực hiện dự án. Trong việc 

xây dựng kế hoạch cần xác định những công việc cần làm, thời gian dự kiến, vật 

liệu, kinh phí, phương pháp tiến hành và phân công công việc trong nhóm. 

3) Thực hiện dự án: Các thành viên thực hiện công việc theo kế hoạch đã đề 

ra cho nhóm và cá nhân. Trong giai đoạn này HS thực hiện các hoạt động trí tuệ và 



 

223 

hoạt động thực tiễn, thực hành, những hoạt động này xen kẽ và tác động qua lại lẫn 

nhau. Kiến thức lý thuyết, các phương án GQVĐ được thử nghiệm qua thực tiễn. 

Trong quá trình đó sản phẩm của dự án và thông tin mới được tạo ra. 

4) Trình bày sản phẩm dự án: Kết quả thực hiện dự án có thể được viết dưới 

dạng thu hoạch, báo cáo, bài báo... Trong nhiều dự án các sản phẩm vật chất được 

tạo ra qua hoạt động thực hành. Sản phẩm của dự án cũng có thể là những hành 

động phi vật chất, chẳng hạn việc biểu diễn một vở kịch, việc tổ chức một sinh hoạt 

nhằm tạo ra các tác động xã hội. Sản phẩm của dự án có thể được trình bày giữa các 

nhóm sinh viên, có thể được giới thiệu trong nhà trường, hay ngoài xã hội. 

5) Đánh giá dự án: GV và HS đánh giá quá trình thực hiện và kết quả cũng 

như kinh nghiệm đạt được. Từ đó rút ra những kinh nghiệm cho việc thực hiện các 

dự án tiếp theo. Kết quả của dự án cũng có thể được đánh giá từ bên ngoài. 

Việc phân chia các giai đoạn trên đây chỉ mang tính chất tương đối. Trong 

thực tế chúng có thể xen kẽ và thâm nhập lẫn nhau. Việc tự kiểm tra, điều chỉnh cần 

được thực hiện trong tất cả các giai đoạn của dự án. Với những dạng dự án khác 

nhau có thể xây dựng cấu trúc chi tiết riêng phù hợp với nhiệm vụ dự án. Giai đoạn 

4 và 5 cũng thường được mô tả chung thành một giai đoạn. Khi đó tiến trình dự án 

có thể được mô tả theo 4 giai đoạn: Xác định chủ đề và mục tiêu dự án; lập kế 

hoạch; thực hiện; đánh giá dự án. 

Tiến trình dạy học theo dự án 

1. Xác định chủ đề, mục đích dự án 

Đề xuất ý tưởng dự án 

Thảo luận về ý tưởng dự án 

Quyết định chủ đề, mục tiêu dự án 

2. Xây dựng kế hoạch 

Kế hoạch làm việc 

Kế hoạch thời gian 

Phân công công việc 

3. Thực hiện dự án 

Thực hiện công việc theo kế hoạch 
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4. Trình bày sản phẩm 

Thu thập sản phẩm 

Trình bày, giới thiệu sản phẩm 

5. Đánh giá dự án 

Đánh giá quá trình thực hiện 

Đánh giá sản phẩm dự án 

Rút kinh nghiệm cho dự án sau 

Kiểm tra, Điều chỉnh 

5.Ưu điểm và nhược điểm của dạy học theo dự án 

Ưu điểm 

Các đặc điểm của dạy học theo dự án đã thể hiện những ưu điểm của PPDH 

này. Có thể tóm tắt những ưu điểm cơ bản sau đây của dạy học theo dự án: 

• Gắn lý thuyết với thực hành, tư duy và hành động, nhà trường và xã hội; 

• Kích thích động cơ, hứng thú học tập của người học; 

• Phát huy tính tự lực, tính trách nhiệm; 

• Phát triển khả năng sáng tạo; 

• Rèn luyện năng lực giải quyết những vấn đề phức hợp; 

• Rèn luyện tính bền bỉ, kiên nhẫn; 

• Rèn luyện năng lực cộng tác làm việc; 

• Phát triển năng lực đánh giá. 

Nhược điểm 

• Dạy học theo dự án không phù hợp trong việc truyền thụ tri thức lý thuyết 

mang tính hệ thống cũng như rèn luyện hệ thống kỹ năng cơ bản; 

• Dạy học theo dự án đòi hỏi nhiều thời gian. Vì vậy dạy học theo dự án 

không thay thế cho phương pháp thuyết trình và luyện tập, mà là hình thức dạy học 

bổ sung cần thiết cho các PPDH truyền thống. 

• Dạy học theo dự án đòi hỏi phương tiện vật chất và tài chính phù hợp 

Tóm lại dạy học theo dự án là một hình thức dạy học quan trọng để thực hiện 

quan điểm dạy học hiện đại như: Định hướng vào người học, định hướng hành 

động, dạy học GQVĐ và quan điểm dạy học tích hợp. Dạy học theo dự án góp phần 

gắn lý thuyết với thực hành, tư duy và hành động, nhà trường và xã hội, tham gia 
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tích cực vào việc đào tạo năng lực làm việc tự lực, năng lực sáng tạo, năng lực giải 

quyết các vấn đề phức hợp, tinh thần trách nhiệm và khả năng cộng tác làm việc của 

người học. 

Ví dụ minh họa:  

Dạy học chương III Ma trận, định thức và hệ thống phương trình tuyến tính; 

bài 7 ma trận và thuộc tính của ma trận. 

Nhiệm vụ 1. Chọn đề tài và xác định mục tiêu của dự án 

Làm việc cả lớp (15 phút). Muốn dạy định lý về ma trần cho HS nhanh hiểu 

và nhớ được nhanh chóng nguồn gốc của ma trận, GV nêu thấy hai hệ phương trình 

bậc nhất nhiều ẩn sau:  

Từ hệ phương trình {
2𝑥 + 3𝑦 = 7
𝑥 + 2𝑦 = 4 

 nếu chúng ta chỉ viết 𝐴 = (
2 3
1 2

) và hệ 

phương trình {

𝑥 + 3𝑦 − 𝑧 = 4 
2𝑥 + 5𝑦 − 3𝑧 = 3
3𝑥 + 𝑦 + 9𝑧 = 32

 nếu chúng ta chỉ viết 𝐵 = (
1 3 − 1
2 5 − 3
3 1 9

)  

Sau đó giới thiệu HS so sánh với định nghĩa trong SGK toán lớp 12, trang 47 

 GV cùng HS viết đề tài của dự án là: “Rèn luyện, tìm hiểu kiến thức về ma 

trận và thuộc tính của ma trận”. 

 GV cùng HS xác định mục tiêu của dự án: Sau kết thúc dự án, các em sẽ có 

sự hiểu biết, nắm vững định nghĩa của ma trận, cách viết và giải ma trận. 

Nhiệm vụ 2. Xây dựng kế hoạch dự án 

Làm việc cả lớp (20 phút). GV cho HS lên kế hoạch: 

- Thực hiện nghiên cứu SGK (trang 47-63) để xác định và viết ra định nghĩa 

ma trận, ý nghĩa của các ký hiệu. 

- Giải các bài toán GV cho cụ thể theo từng nhóm. 

- Các thành viên nhóm cùng nhau trình bày lời giải cho thành viên trong 

nhóm nếu ai chưa hiểu và thư ký ghi lại thảo luận nhóm. 

- Hình thức tổ chức hoạt động làm việc theo cá nhân, theo nhóm và cả lớp, 

chẳng hạn như được ghi trong bản phân phối thời lượng. 

- GV thông báo dự kiến phân phối thời lượng 

Nhiệm vụ 1: Làm việc cả lớp (15 phút). 
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Nhiệm vụ 2: Làm việc cả lớp (20 phút) 

Nhiệm vụ 3: Làm việc cá nhân (30 phút); làm việc nhóm (55 phút). 

Nhiệm vụ 4: Làm việc cả lớp (45 phút)  

Nhiệm vụ 5: Làm việc cả lớp (15 phút) 

Nhiệm vụ 3. Thực hiện kế hoạch dự án 

 Làm việc theo mỗi chủ đề như sau: 

+ Làm việc cá nhân (30 phút), mỗi thành viên tự đọc SGK, xác định và 

viết ra định nghĩa ma trận và ý nghĩa ký hiệu, viết một số ma trận đặc biệt, các 

phép toán ma trận. 

Kết quả mong đợi làm việc cá nhân. 

Ma trận cấp m  n: m, n là hai số tự nhiên. Một ma trận cấp m  n là một 

bảng gồm m  n số, ký hiệu aij, được sắp xếp thành m dòng và n cột dưới dạng. Ma 

trận thường được viết trong dấu ngoặc vuông hoặc ngoặc đơn 

𝐴 = [

𝑎11 𝑎12 … 𝑎1𝑛

𝑎21 𝑎22  …  𝑎2𝑛

 ⋮ ⋮  …  ⋮ 
𝑎𝑚1 𝑎𝑚2 …  𝑎𝑚𝑛 

] hoặc 𝐴 = (𝑎𝑖𝑗) ∈ ℝ𝑚×𝑛 = (

𝑎11 𝑎12 … 𝑎1𝑛

𝑎21 𝑎22  …  𝑎2𝑛

 ⋮ ⋮  …  ⋮ 
𝑎𝑚1 𝑎𝑚2 …  𝑎𝑚𝑛 

) 

a𝑖𝑗 là phần tử ở dòng i và cột j của ma trận A; i là chỉ số dòng, j là chỉ số cột của 

phần tử a𝑖𝑗 đó. Người ta thường viết tắt ma trận ở dạng A = [a𝑖𝑗]mn. 

 Hoặc còn được viết nhiều cách như được ký hiệu: [𝐴𝑖𝑗]𝑚𝑛
, trong đó A là tên 

của ma trận; m,n là cấp của ma trận; còn 𝐴𝑖𝑗 là các phần tử của ma trận tại 

hàng i và cột j. 

 Một số ma trận đặc biệt:  

Ma trận không: Là ma trận tất cả các phần tử của nó đều bằng 0: 𝐴𝑖𝑗 =

0 , ∀𝑖, 𝑗 

Ma trận vuông: Là ma trận có số hàng bằng với số cột: 𝐴 ∈ ℝ𝑛×𝑛. 

Ma trận chéo: Ma trận vuông có các phần từ nằm ngoài đường chéo chính 

bằng 0: 𝐴𝑖𝑗 = 0, ∀𝑖 ≠ 𝑗 

Ma trận đơn vị là ma trận chéo có các phần tử trên đường chéo bằng 1; 

{
𝐴𝑖𝑗 = 0, ∀𝑖 ≠ 𝑗

𝐴𝑖𝑗 = 1, ∀𝑖 = 𝑗
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Ma trận cột là ma trận cột chính là véc-tơ cột, tức là ma trận chỉ có 1 cột. 

Ma trận hàng là tương tự như ma trận cột, ma trận hàng chính là véc-tơ hàng, 

tức là ma trận chỉ có 1 hàng. 

Các phép toán ma trận: 

Nhân ma trận với một vô hướng là phép nhân số đó với từng phần tử của ma 

trận: ∝ [𝐴𝑖𝑗]𝑚𝑛
= [∝ 𝐴𝑖𝑗]𝑚𝑛 

  

Cộng 2 ma trận là phép cộng từng phần tử tương ứng của 2 ma trận cùng cấp 

với nhau: [𝐴𝑖𝑗]𝑚𝑛
+ [𝐵𝑖𝑗]𝑚𝑛

= [𝐴𝑖𝑗 + 𝐵𝑖𝑗]𝑚𝑛
 

Nhân 2 ma trận là phép lấy tổng của tích từng phần tử của hàng tương ứng 

với cột tương ứng. Phép nhân này chỉ khả thi khi số cột của ma trận bên trái bằng 

với số hàng của ma trận bên phải. Cho 2 ma trận [𝐴]𝑚𝑝 và [𝐵]𝑝𝑛 , tích chúng theo 

thứ tự đó sẽ là một ma trận có số hàng bằng với số hàng của Avà số cột bằng với số 

cột của B: [𝐴𝐵]𝑚𝑛.  

 𝐶𝑖𝑗 = (𝐴𝐵) 𝑖𝑗 = ∑𝐴𝑖𝑘𝐵𝑘𝑗  , ∀𝑖 = 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅  ; 𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅ 

𝑝

𝑘=1

 

  Hai ma trận A và B gọi là bằng nhau, viết A = B, nếu chúng có cùng cỡ và 

nếu các phần tử tương ứng bằng nhau. 

+ Làm việc nhóm (70 phút), cùng nhau giải bài toán theo từng nhóm phiếu 

học tập 1: 

 Mỗi nhóm phân công nhiệm vụ cho từng thành viên giải, vừa trao đổi ý kiến 

với nhau để hoàn thành bài toán của mình, sau đó thảo luận nhiệm vụ nhóm, đồng 

thời trình bày cho nhau trong nhóm nếu có ai chưa hiểu.  

Nhiệm vụ 4. Thu thập kết quả và hoàn thành sản phẩm.  

 Làm việc cả lớp (45 phút): Mỗi nhóm lên trình bày thảo luận nhóm theo GV 

gọi, GV cùng HS chỉnh sửa và thảo luận toàn lớp, đồng thời GV hướng dẫn HS xem 

SGK kèm theo 

Nhiệm vụ 5. Đánh giá kết quả dự án 

 GV đánh giá HS các nhiệm vụ cá nhân, nhiệm vụ nhóm và nhiệm vụ cả 

 lớp bằng cách quan sát HS qua hoạt động thực hiện công việc theo dự án. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Nguyễn Văn Cường, Bernd Meier (2010). Một số vấn đề chung về đổi mới 

PPDH ở trường trung học phổ thông. Dự án phát triển giáo dục trung học phổ 

thông, Berlin/Hà Nội. 
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Phụ lục 19 

Phiếu khảo sát ý kiến GV về biện pháp 

Theo thầy cô hãy cho biết mức độ sự cần thiết, hợp lý và tính khả thi của các 

biện pháp tác giả đã đề xuất sử dụng giảng dạy rèn luyện kỹ năng hợp tác giải quyết 

vấn đề thực thế cho học sinh bưởi cách đánh dấu ✓ vào ô hợp lý? 

TT 
Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ sự cần thiết 

Rất cần 

thiết 
cần thiết 

Ít cần 

thiết 

Không 

cần thiết 

1 BP1     

2 BP2     

3 BP3     

4 BP4     

 

 

  

Mức độ sự hợp lý 

Rất hợp 

lý 
Hợp lý Ít hợp lý 

Không 

hợp lý 

1 BP1     

2 BP2     

3 BP3     

4 BP4     

 

  

Mức độ tính khả thi 

Rất khả 

thi 
Khả thi 

Ít khả 

thi 

Không 

khả thi 

1 BP1     

2 BP2     

3 BP3     

4 BP4     
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Xin chân thành cảm ơn ý kiến của thầy/cô 

Một số thông tin về cá nhân 

 

Họ và tên : …………………………………….. Điện thoại…………….. .…….. ... 

Trình độ đào tạo : ……………………………………………………………........... 

Đơn vị công tác : ………………………………………………………………........ 

Xin cảm ơn sự hợp tác của thầy/cô! 

 

 

 

Phiếu học tập 1 

Mỗi nhóm hãy tìm số nguyên 𝑥, 𝑦 ∈ ℤ để làm cho gcd(𝑎, 𝑏) = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 của bài 

toán sau: 

Nhóm 1: 1) gcd (758, 242) = 758𝑥 + 242𝑦 

 2) gcd (726, 275) = 726𝑥 + 275𝑦 

Nhóm 2: 1) gcd (237, 81) = 237𝑥 + 81𝑦 

 2) gcd (616, 427) = 616𝑥 + 427𝑦 

Nhóm 3: 1) gcd (936, 666) = 936𝑥 + 666𝑦 

 2) gcd (1137,419) = 1137𝑥 + 419𝑦 

Nhóm 4: 1) gcd (14, 75) = 14𝑥 + 75𝑦 

 2) gcd (49,60) = 49𝑥 + 60𝑦 

Nhóm 5: 1) gcd (14, 75) = 14𝑥 + 75𝑦 

 2) gcd (49,60) = 49𝑥 + 60𝑦 

 3) gcd (4147, 10672) = 4147𝑥 + 10672𝑦 

Nhóm 6: 1) gcd (−180,252) = −180𝑥 + 251𝑦 

 2) gcd (143,252) = 143𝑥 + 252𝑦 

 3) gcd (306,657) = 306𝑥 + 657𝑦 
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Phiếu học tập 2 

1. Hãy viết các công thức cơ bản liên quan đến bài học và bài toán sẽ được sử dụng 

trong SGK bài 19. 

2. Giải các bài toán sau đây:  

a.∫(𝑥3 + 𝑥 − 1)𝑑𝑥 

b.∫ 𝑠𝑖𝑛3𝑥𝑑𝑥 

c.∫ 𝑠𝑖𝑛2𝑥𝑑𝑥 

d.∫ 𝑥𝑐𝑜𝑠𝑥𝑑𝑥 

e.∫ 𝑐𝑜𝑠3𝑥𝑑𝑥 

f.∫ 𝑐𝑜𝑠2𝑥𝑑𝑥 

 

 

Phiếu học tập 3 

1/ Hãy tìm giá trị của a, b, x, y để làm cho (
𝑥 + 2𝑦 𝑎 + 2𝑏

3𝑥 + 4𝑦 3𝑎 + 4𝑏
) = (

1 2
3 4

) 

2/ Cho ma trận 𝐴 = (
1 2 − 1
3 7 − 5
4 6 8

), 𝐵 = (
2 − 1 1
4 3 2
1 1 1

) hãy tìm 2A, 3B, 2A+3B 

3/ Cho ma trận 𝐴 = (
5 1 0

3 2 − 4
), 𝐵 = (

1 2 − 2
1 0 − 1

) hãy tìm A-2B 

4/ Cho ma trận 𝐶 = (
1 1
0 6

), 𝐷 = (
1 9
5 5

) hãy tính 𝑎𝐶 + (2𝑎 − 1)𝐷 

5/ Cho ma trận 𝐴 = (
1 0
2 1

), 𝐵 = (
0 − 1
1 1

).  

Hãy tính 2(𝐴 − 3𝐵) − 4(𝐴 − 5𝐵) và Nếu 3𝑋 + 2𝐵 = 𝑋 + 4𝐴 hãy tìm ma trận X. 

6/ Cho hai ma trận X, Y biết rằng 𝑋 + 𝑌 = (
0 0
0 0

) và 2𝑋 + 3𝑌 = (
1 − 2
3 1

) hãy tìm 

X và Y. 

7/ Cho ma trận 𝐴 = (
2 2
1 0 

), 𝐵 = (
−1 − 2

3 2
), 𝐶 = (

0 2
1 3

) hãy tính AB, BA, (𝐴𝐵)𝐶, 

𝐴(𝐵𝐶). 

8/ Cho ma trận 𝐴 = (
2 𝑥
3 𝑦 

), 𝐵 = (
 2 − 1
−2 1

) và 𝐴𝐵 = 0 hãy tìm giá trị của 𝑥 và 𝑦. 

9/ Cho ma trận 𝐴 = (
1 2
3 4 

) hãy tìm giá trị của 𝑥 và 𝑦 khi 𝐴𝑋 = 𝑋𝐴 = 𝐴 và 
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 𝐴𝑌 = 𝑌𝐴 = 0. 

10/ Cho ma trận 𝐴 = (
1 2
3 4 

), 𝐵 = (
 𝑘 2
3 9

) và (𝐴 + 𝐵)2 = 𝐴2 + 2𝐴𝐵 + 𝐵2. Hãy tìm 

giá trị của k. 𝑥 và 𝑦 để làm cho 𝐵 = 𝑥𝐴 + 𝑦𝐼. 

11/ Cho ma trận 𝐴 = (
1 2
3 4 

) hãy tìm 𝐴2 và 𝐴3 

12/ Cho ma trận 𝐴 = (
𝑎 1
𝑏 2 

) và 𝐴2 − 3𝐴 + 2𝐼 = 0. Hãy tìm 𝐴 và 𝐴3 

13/ Cho ma trận 𝐴 = (
 1 3

−1 − 2 
) hãy tìm 𝐴3 và 𝐴𝑛 , 𝑛 = 1, 2, ….  

14/ Cho ma trận 𝐴 = (
2 5
1 2 

) hãy tìm 𝐴3 − 3𝐴2 − 2𝐴 + 𝐼 

15/ Cho ma trận 𝐴 = (
1 − 2
1 − 1 

) hãy tìm 𝐴3 và 𝐼 + 𝐴 + 𝐴2 + ⋯+ 𝐴100. 

16/ Cho ma trận 𝐴 = (
1 − 3
0 6 

), 𝐴 = 3𝑃 + 4𝑄, 𝐼 = 𝑃 + 𝑄 ; 𝑃 và 𝑄 là ma trận 2 x 2. 

 

 

Phiếu học tập 4 

Nhóm1: 1.Viết định nghĩa của hàm số ngược? 

2. Cho hàm số 𝑓(𝑥) = 2𝑥 − 3 hãy tìm hàm số ngược của hàm số 𝑓(𝑥)? 

Nhóm 2: 1. Hãy cho biết đặc điểm của hàm số ngược. 

2.Cho hàm số 𝑦 = 𝑥2 , 𝑥 ≥ 0 hãy tìm hàm số ngược và vẽ đồ thị? 

Nhóm 3: 1. Cho hàm số 𝑦 = 𝑥2 , 𝑥 ≤ 0 hãy tìm hàm số ngược và vẽ đồ thị? 

2.Cho hàm số 𝑓(𝑥) =
2𝑥−5

3
 , hãy tìm hàm số ngược và vẽ đồ thị? 

Nhóm 4: 1.Cho hàm số (𝑥) = 8𝑥3 − 5 , hãy tìm hàm số ngược và vẽ đồ thị? 

2. Cho hàm số 𝑓(𝑥) =
𝑥−1

𝑥+2
 , 𝑥 ≠ −2 hãy tìm hàm số ngược và vẽ đồ thị? 

Nhóm 5: 1. Cho hàm số 𝑓(𝑥) = √𝑥 − 1
3

 , hãy tìm hàm số ngược và tìm 𝑓−1(4) =? 

2. Cho hàm số 𝑓(3𝑥 + 2) = 𝑥 − 1 (1), hãy tìm hàm số ngược và tìm 𝑓−1(6) =? 
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Phiếu học tập 5 

1/ Hãy viết ra định nghĩa, các công thức; kí hiệu liên quan của số phức.  

2/ Tính giá trị của 𝑖25;  𝑖102 ; 𝑖255 ; 𝑖2016 ; 5𝑖2020. 

3/ Hãy vẽ số phức 0, 1, i, -2, -2i,1+2i, 2-i trên trục tọa độ mặt phẳng. 

4/ Hãy giải các bài toán sau đây: 

1. (2 + 4𝑖)(3 − 5𝑖) + 7(4 − 3𝑖)  

2. (1 − 2𝑖)2 − (2 − 3𝑖)(3 + 2𝑖) 

3. (1 + 3𝑖) + (−1 − 2𝑖) 

4. 
(2+𝑖)+(1+𝑖)(4−3𝑖)

3+2𝑖
 

5. 2𝑖60 + 5𝑖127 − 3𝑖176 

6. 
−6𝑖150+9𝑖177

2𝑖16+7𝑖51
 

7. 3𝑥 + (2 + 3𝑖)(1 − 2𝑖) = 5 + 4𝑖 

8. 2𝑥2 + 3𝑥 + 4 = 0 

9. 𝑥4 + 7𝑥2 + 10 = 0 

 

 

Phiếu học tập 6 

Nhóm 1:  

1. Hãy viết hệ phương trình tuyến tính theo dạng tổng quát và dạng ma trận? 

2. Hãy tìm nghiệm của hệ phương trình tuyến tính bởi sử dụng ma trận nghịch đảo 

của hệ phương trình sau đây?  

Nhóm 2: Hãy tìm 𝑥 , 𝑦 , 𝑧. Nghiệm của hệ phương trình bởi sử dụng ma trận nghịch 

đảo của hệ phương trình sau đây.  

{

𝑥 + 3𝑦 − 𝑧 = 4
2𝑥 + 5𝑦 − 3𝑧 = 3
3𝑥 + 𝑦 + 9𝑧 = 32

 

Nhóm 3: Hãy tìm nghiệm của hệ phương trình bởi sử dụng định thức các hệ phương 

trình sau đây:  

1 .{
2𝑥1 + 3𝑥2 = 4
3𝑥1 + 𝑥2 = −1

   2. {

𝑥1 + 𝑥2 − 𝑥3 = 3 
2𝑥1 + 3𝑥2 + 𝑥3 = 11
−𝑥1 + 𝑥2 + 2𝑥3 = 2

 3. {

2𝑥1 − 𝑥2 + 2𝑥3 = 3
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 = −3

𝑥1 + 𝑥3 = 3 
 



 

233 

Nhóm 4: Hãy giải hệ phương trình tuyến tính bằng phương pháp Gauss 

1. {

𝑥 + 𝑦 + 2𝑧 = 3
2𝑥 − 𝑦 + 𝑧 = 6
−𝑥 + 3𝑦 = −5

    2. {

𝑥 − 2𝑦 − 2𝑧 = −1
𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 2 

𝑥 + 2𝑦 + 2𝑧 = 1 
  

Nhóm 5: Hãy giải hệ phương trình tuyến tính bằng phương pháp Gauss 

{

𝑥1 + 𝑥2+𝑥3 + 𝑥4 = 8 
−𝑥1 + 3𝑥2 − 𝑥3 − 2𝑥4 = 0
2𝑥1 + 6𝑥2 − 2𝑥3 + 𝑥4 = 16

 

 

Phiếu học tập 7 

Nhóm 1:  

1. Hãy nêu cho thấy hàm hyperbolic ngược (𝑠𝑖𝑛ℎ−1)? 

2. Hãy tìm hàm 𝑠𝑖𝑛ℎ−1? 

Nhóm 2: 

1. Hãy nêu cho thấy hàm hyperbolic ngược (𝑐𝑜𝑠ℎ−1)? 

2. Hãy tìm hàm 𝑐𝑜𝑠ℎ−1? 

Nhóm 3: 

1. Hãy nêu cho thấy hàm hyperbolic ngược (𝑡𝑎𝑛ℎ−1)? 

2. Hãy tìm hàm 𝑡𝑎𝑛ℎ−1? 

Nhóm 4: Hãy nêu cho thấy hàm hyperbolic ngược (𝑐𝑜𝑡ℎ−1)? 

Nhóm 5:  

1. Hãy viết công thức đạo hàm và tích phân của hàm số 𝑠𝑖𝑛ℎ−1, 𝑐𝑜𝑠ℎ−1 và 𝑡𝑎𝑛ℎ−1?  

2. Tìm đạo hàm bậc nhất của hàm số sau đây? 

3. Hãy tính tích phân hàm số sau đây 

 

Phiếu học tập 8 

1. Các em hãy chứng minh rằng 𝑦 = 𝐶𝑥𝑒𝑥, 𝐶 ≠ 0 giá trị cố định là phương 

trình thống nhất của 𝑦′′ − 2𝑦′ + 𝑦 = 0, với mọi 𝑥𝜖]−∞,+∞[. 

2. Hãy cho biết 𝑦 = 2𝑥 − 1 là nghiệm thuần nhất của 

 𝑥𝑦′ − 𝑦 = 1, 𝑦(2) = 3 

3. Hãy tìm nghiệm của phương trình (1 + 𝑥)𝑑𝑥 − 𝑦𝑑𝑥 = 0 
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4. Hãy giải bài toán sau đây: (𝑒2𝑦 − 𝑦)𝑐𝑜𝑠𝑥
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑒𝑦𝑠𝑖𝑛2𝑥, 𝑦(0) = 0 

5. Hãy giải bài toán sau đây: 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
=

𝑥+2𝑦

𝑥
, y(3) =

3

2
 

6. Hãy giải bài toán sau đây: 𝑥
𝑑𝑦

𝑑𝑥
− 4𝑦 = 𝑥6𝑒𝑥 

7. Hãy giải phương trình sau đây: 
𝑑𝑦

𝑑
− 2𝑥𝑦 = 𝑥, 𝑦(0) = 1 

8. Hãy giải bài tập 1/. ກ, ຂ, ຄ, ງ, ຈ, ສ, ຊ   2/. ກ, ຂ, ຄ, ງ, ຈ, ສ    3/.ກ, ຂ, ຄ, ງ, 

ຈ, ສ, ຊ, ຍ.  

 

Phiếu học tập 9 

1. Hãy cho biết định lý phương trình vi phân tuyến tính cấp hai với hệ số hằng ? 

2. Hãy giải bài toán 2𝑦” − 5𝑦′ − 3𝑦 = 0 và 𝑦” − 9𝑦′ + 14𝑦 = 0,  

𝑦(0) = −1, 𝑦′(0) = 3 

3. Hãy giải bài toán 𝑦” − 2√3𝑦′ + 3𝑦 = 0 và 𝑦” − 4𝑦′ + 4𝑦 = 0, 

 𝑦(0) = 4, 𝑦′(0) = 1 

4. Hãy giải phương trình: 𝑦" − 2𝑦′ + 𝑦 = 𝑒𝑥 

5. Hãy giải phương trình: 𝑦" − 3𝑦′ − 4𝑦 = 4𝑥2 

6. Hãy giải phương trình: 𝑦" + 4𝑦′ + 4𝑦 = 4𝑠𝑖𝑛𝑥 

7. Giải bài toán 𝑦" + 𝑦 = 4𝑥 + 10𝑠𝑖𝑛𝑥, 𝑦(𝜋) = 0, 𝑦′(𝜋) = 2 

 

 

Phiếu học tập 10 

1. Các em hãy diễn cho thấy 𝑦 = 𝐶𝑒3𝑥 − 1, 𝐶 là số nguyên và nghiệm của phương 

trình 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
− 3𝑥 = 3 và hãy vẽ đường cong của nghiệm với 𝐶 = ±1,±2, ±3  

2. Hãy tìm nghiệm riêng của phương trình 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
− 3𝑥 = 3, 𝑦(0) = 2 

3. Hãy tìm nghiệm của phương trình (1 + 𝑥)𝑑𝑦 − 𝑦𝑑𝑥 = 0 

4. Hãy giải phương trình (𝑒2𝑦 − 𝑦)𝑐𝑜𝑠𝑥
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑒𝑦 sin 2𝑥,   𝑦(0) = 0 

5. Hãy giải phương trình 2𝑦” − 5𝑦′ − 3𝑦 = 0 và 𝑦” − 9𝑦′ + 14 = 0, 𝑦(0) = −1; 

𝑦′(0) = 3 
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Bài kiểm tra 

 

Bài kiểm tra trước thực nghiệm (20 phút) 

Hãy giải bài toán sau đây: 

3. 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
+ 2𝑥𝑦2 

4. 𝑦′ = 2𝑦 + 𝑥2 + 5 

Bài kiểm tra sau thực nghiệm (20 phút) 

Nhóm 1, 2 giải câu 1, 2; nhóm 3, 4 giải câu 3, 4; nhóm 5, 6 giải câu 5, 6 

1. Giải bài toán sau đây: 𝑦" + 2𝑦′ + 4𝑦 = 0  

2. Giải bài toán sau đây: 𝑦" − 𝑦′ + 4𝑦 = 0, 𝑦(0) = 1, 𝑦′(0) = 3 

3. Giải bài toán sau đây: 𝑦" + 3𝑦′ − 10𝑦 = 0, 𝑦(0) = 2, 𝑦′(0) = 1 

4. Giải bài toán sau đây: 𝑦" − 2𝑦′ − 3𝑦 = 0, 𝑦(0) = 1, 𝑦′(0) = −4 

5. Giải bài toán sau đây: 𝑦" − 𝑦′ − 6𝑦 = 0, 𝑦(0) = 2, 𝑦′(0) = 2 

6. Giải bài toán sau đây: 𝑦" − 𝑦′ − 2𝑦 = 𝑒3𝑥 


